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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
 

Số: 14/2013/NQ-HðND 

         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 
                              Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2013 

  

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn; dự toán thu, chi ngân sách ñịa 
phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ BẢY 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương; 

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hịên Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP; 

Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 
chính quy ñịnh về quản lý ngân sách xã và các hoạt ñộng tài chính khác của xã, 
phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2337/Qð-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết ñịnh số 
2986/Qð-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự 
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 4934/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự toán thu, 
chi ngân sách ñịa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo 
thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và thảo luận, 
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QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên ñịa bàn; dự toán 
thu, chi ngân sách ñịa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 như 
sau: 

I. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn:        2.954.166 triệu ñồng: 

- Thu nội ñịa:                                                        2.736.166 triệu ñồng; 

- Thu từ hoạt ñộng xuất, nhập khẩu:                         201.000 triệu ñồng; 

- Thu xổ số kiến thiết:                                                  17.000 triệu ñồng; 

2. Tổng thu ngân sách ñịa phương:                    8.307.142 triệu ñồng, gồm: 

- Các khoản thu ngân sách ñược hưởng theo phân cấp: 2.704.516 triệu ñồng; 

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:                   5.302.626 triệu ñồng; 

- Dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3, ðiều 8, Luật Ngân sách nhà nước:                                                                                   
300.000 triệu ñồng. 

3. Thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số):                    17.000 triệu ñồng. 

4. Tổng chi ngân sách ñịa phương:                    8.307.142 triệu ñồng, gồm: 

a. Chi cân ñối NSðP:                                             7.300.301 triệu ñồng: 

- Chi ñầu tư phát triển:                                               527.400 triệu ñồng; 

- Chi thường xuyên:                                                6.340.886 triệu ñồng; 

- Chi dự phòng ngân sách:                                         127.790 triệu ñồng; 

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                1.200 triệu ñồng. 

- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HðND tỉnh giao tăng so 
với dự toán Trung ương giao:                                             3.025 triệu ñồng; 

- Dự kiến chi từ nguồn huy ñộng ñầu tư theo Khoản 3 ðiều 8: 300.000 triệu 
ñồng; 

b. Chi tõ nguån bæ sung cã môc tiªu cña NSTW:     1.006.841 triÖu ®ång. 

5. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh: 7.537.590 triệu ñồng: 

a. Chi cân ñối ngân sách cấp tỉnh:                     3.094.766 triệu ñồng, gồm: 

- Chi ñầu tư phát triển:                                               308.700 triệu ñồng; 

- Chi thường xuyên:                                                2.405.481 triệu ñồng; 

- Chi dự phòng ngân sách:                                           76.360 triệu ñồng; 

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:                                 1.200 triệu ñồng; 
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- Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do Hội ñồng nhân dân tỉnh 
giao tăng so dự toán trung ương giao:                                  3.025 triệu ñồng. 

- Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ðiều 8 Luật Ngân sách 
nhà nước:                                                                    300.000 triệu ñồng; 

b. Chi bổ sung cân ñối cho ngân sách huyện:          3.435.983 triệu ñồng. 

c. Chi thực hiện chương trình mục tiêu:                   1.006.841 triệu ñồng. 

6. Chi từ nguồn thu phản ánh qua NSNN (Thu xổ số): 17.000 triệu ñồng. 

(Cã c¸c phô biÓu chi tiÕt kÌm theo) 

II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

(1) Tổ chức triển khai tốt Luật và các chính sách về thuế, tăng cường theo dõi, 
kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức cá nhân nhằm phát hiện và xử lý 
kịp thời các trường hợp kê khai không ñúng, không ñủ số thuế phải nộp. Tổ chức thu 
ñầy ñủ, kịp thời vào NSNN ñối với các khoản thuế năm 2013 ñược gia hạn sang năm 
2014. Kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, hạn chế nợ ñọng thuế, tăng cường thanh tra, 
kiểm tra chống thất thu thuế:  

- Theo dõi, phân tích, tổng hợp thường xuyên các thông tin liên quan ñến quá 
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ñể xác ñịnh tính chính xác, trung thực 
của hồ sơ khai thuế. Chú trọng công tác kiểm tra sau hoàn thuế ñể xử lý truy thu thuế, 
thu hồi hoàn thuế và xử lý vi phạm về thuế theo ñúng quy ñịnh. 

- Thực hiện tăng cường các biện pháp ñôn ñốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế ñối 
với các trường hợp nợ thuế lớn và chây ỳ nợ thuế, chậm nộp tiền thuế; áp dụng linh 
hoạt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy ñịnh tại Luật sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Luật Quản lý thuế nhằm ñôn ñốc thu nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân 
sách, hạn chế nợ mới phát sinh và tăng thu ngân sách. 

- Chỉ ñạo các cơ quan chức năng (công an, Thanh tra, quản lý thị trường…) 
tăng cường phối hợp với ngành thuế trong công tác ñấu tranh chống trốn thuế, xử lý 
nợ ñọng thuế… 

 (2) Tăng cường cung cấp thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tiếp tục ñẩy 
mạnh cải cách, ñơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan ñến sản xuất kinh doanh, ñầu 
tư, nhất là thủ tục về thuế, tăng cường công tác khai thuế ñiện tử qua mạng, ñẩy mạnh 
triển  khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng; Phấn ñấu giảm chi phí tuân thủ thủ tục 
hành chính thuế cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. 

Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn ñể tăng khả năng tiếp cận vay vốn  cho các doanh 
nghiệp, thúc ñẩy giảm nhanh lượng hàng hoá tồn kho của các doanh nghiệp, tạo mọi 
ñiều kiện thuận lợi ñể doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. 
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(3) ðẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế, trong ñó trọng tâm là tuyên truyền 
triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai ñoạn 2011-2015; các quy ñịnh về sử 
dụng hoá ñơn, chứng từ; chính sách giảm, gia hạn nộp ñối với một số khoản thu ngân 
sách theo quy ñịnh tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Thực hiện tốt công 
tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua hướng dẫn và giải ñáp vướng mắc về chính sách 
thuế. 

 (4) Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp ñỡ của các Bộ, Ngành Trung ương về 
giải quyết các nguồn vốn ñầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu; 
Vận dụng tối ña các cơ chế, chính sách ñặc thù của tỉnh, nghiên cứu ban hành các cơ 
chế quản lý tài chính thu, chi ngân sách ñảm bảo vừa phù hợp cơ chế của nhà nước 
vừa ñáp ứng ñược thực tiễn ñòi hỏi của ñịa phương, nhằm khuyến khích tính năng 
ñộng sáng tạo của các cấp, các ngành, các ñơn vị trong tổ chức hoạt ñộng kinh tế và 
quản lý ngân sách nhà nước nhằm tăng thu cho ngân sách ñịa phương. 

(5) Tiếp tục cơ cấu lại chi NSNN, theo hướng ưu tiên ñảm bảo các chính sách 
chế ñộ ñã ban hành cho con người, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bố trí chi 
cho các lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, khoa học công nghệ, văn hoá thông tin, y tế, sự 
nghiệp bảo vệ môi trường,...theo các Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh. Chi ñầu 
tư phát triển ưu tiên bố trí chi trả các khoản nợ ñến hạn; rà soát, sắp xếp thứ tự ưu 
tiên: Tập trung ưu tiên cho các dự án quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực hạ tầng 
thiết yếu, nông nghiệp nông thôn, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; Trong từng 
lĩnh vực, kể cả các lĩnh vực ưu tiên nêu trên, phải thực hiện rà soát ñể giảm, giãn các 
dự án chưa cấp bách ñể tập trung vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách, có thể sớm 
hoàn thành ñưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Chi thường xuyên bố trí ñủ ñảm bảo 
chế ñộ cho con người và những yêu cầu thiết yếu ñể vận hành bộ máy quản lý Nhà 
nước;  

 Tiếp tục rà soát các chính sách chế ñộ, ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật ñể sửa ñổi, 
bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền những chế ñộ chính sách ñịnh mức không phù hợp 
với thực tế, thúc ñẩy chi tiêu công hiệu quả, tiết kiệm. Hạn chế tối ña việc ban hành 
chính sách, chế ñộ mới làm tăng chi ngân sách. 

(6) Thực hiện có hiệu quả công tác ñổi mới cơ chế hoạt ñộng của ñơn vị sự 
nghiệp công lập, ñẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp theo hướng 
tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các ñơn vị sự nghiệp công lập về cả tổ 
chức  thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính ñể ña dạng hóa, nâng cao chất lượng 
dịch vụ công và nguồn lực phát triển sự nghiệp công. Phân ñịnh rõ loại hình dịch vụ 
do ñơn vị sự nghiệp công thực hiện, loại dịch vụ do các ñơn vị ngoài công lập thực 
hiện; phân loại các ñơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo các mức giá, phí dịch vụ 
ñể xác ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách cho phù hợp. 

(7) Quản lý ngân sách chặt chẽ, thực hiện cắt giảm các chi phí tổ chức lễ hội, 
khánh tiết, hội nghị, hội thảo, giảm chi phí công tác trong nước và ngoài nước ñảm 
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bảo tiết kiệm, hiệu quả; Hạn chế thành lập các quỹ ngoài ngân sách mà nguồn kinh 
phí hoạt ñộng chủ yếu từ Ngân sách; Tăng cường huy ñộng các nguồn lực trong và 
ngoài nước cho ñầu tư phát triển kinh tế; thúc ñẩy thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, tham nhũng, ñẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước;  

Tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp và các ñơn vị giành 10% tiết kiệm chi 
thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương năm 2014; Giao UBND tỉnh căn cứ 
hướng dẫn của Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ 
các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương và các khoản chi cho con người theo chế 
ñộ) ngay từ khâu dự toán (ngân sách các cấp giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân 
sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, ñơn vị ở ñịa phương) ñể bố trí tăng chi 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong ñó tập trung thực hiện các chính sách 
mới ban hành (nếu có). 

(8) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ñẩy mạnh cải cách hành chính, 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí: rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, ñảm bảo 
trong phạm vi dự toán ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt theo ñúng chế ñộ quy 
ñịnh. Chỉ ñạo thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của các cơ quan Thanh tra, 
kiểm toán.  

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh và 
các ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, Kỳ họp thứ 
bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2013./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH, Chính phủ; 
- VPQH, VPCP; 
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- TTTU, TTHðND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 
- VKSND, TAND tỉnh; 
- Các ñại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Các ñại biểu HðND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, ñoàn thể của tỉnh; 
- TTHðND, UBND các huyện, thành, thị; 
- L−u VT.                                                                 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                          Phụ biểu số 01 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

 
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA 

BÀN TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2013 

        (Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng. 
 

STT 
 

NỘI DUNG 
Dự toán 

năm 2013 
Ước thực hịên 

năm 2013 (*) 
% 

ƯTH/DT 
 TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

TRÊN ðỊA BÀN 

 

2,724,000 
 

2,752,700 
 

101.1 
 

I 
 

Thu nội ñịa (tính cân ñối) 
 

2,509,000 
 

2,550,700 
 

101.7 
 

1 
 

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý 
 

530,000 
 

530,000 
 

100.0 
 

2 
 

Thu từ DNNN do ñịa phương quản lý 
 

600,000 
 

600,000 
 

100.0 
 

3 
 

Thu từ doanh nghiệp có vốn ðTNN 
 

45,000 
 

70,000 
 

155.6 
 

4 
 

Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD 
 

650,000 
 

650,000 
 

100.0 
 

5 
 

Thuế thu nhập cá nhân 
 

70,000 
 

75,000 
 

107.1 
 

6 
 

Thu tiền sử dụng ñất 
 

311,000 
 

311,000 
 

100.0 
 

7 
 

Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 
 

4,000 
 

4,500 
 

112.5 
 

8 
 

Tiền thuê ñất 
 

34,000 
 

36,000 
 

105.9 
 

9 
 

Thuế bảo vệ môi trường 
 

86,000 
 

86,000 
 

100.0 
 

10 
 

Lệ phí trước bạ 
 

115,000 
 

120,000 
 

104.3 
 

11 
 

Thu phí, lệ phí 
 

36,000 
 

38,500 
 

106.9 
 

12 
 

Thu khác ngân sách 
 

18,300 
 

20,000 
 

109.3 
 

13 
 

Thu cố ñịnh tại xã 
 

9,700 
 

9,700 
 

100.0 
 

II 
 

Thu thuế xuất, nhập khẩu 
 

201,000 
 

185,000 
 

92.0 
 

III 
 

Thu xổ số kiến thiết 
 

14,000 
 

17,000 
 

121.4 

 
Ghi chú: 
(*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản 
ghi thu, ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy ñịnh). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                                                                                         Phụ biểu số 02 

TỈNH PHÚ THỌ 
 

 
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng. 
 
STT 

 
NỘI DUNG Dự toán 

năm 2013 
Ước TH 

năm 2013 (*) 
%ƯTH 

/DT 
TỔNG CHI NSðP ( A + B + C + D ) 7,862,598 9,599,398 122.1 

A Chi cân ñối NSðP  6,869,098     7,307,639         106.4 
I Chi ñầu tư phát triển 537,300 496,776 92.5 
1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 255,400 214,876 84.1 
2 Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất 279,900 279,900 100.0 
3 Chi ñầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế ñộ 2,000 2,000 100.0 
II Chi thường xuyên 5,868,008 6,509,663 110.9 
1 Chi sự nghiệp kinh tế 780,075 883,653 113.3 
2 Chi sự nghiệp văn xã 3,672,882 4,131,998 112.5 

 - Chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo và dạy nghề 2,612,079 2,908,165 111.3 
 + Chi sự nghiệp giáo dục 2,398,686 2,672,183 111.4 
 + Chi sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề 213,393 235,982 110.6 
 - Chi sự nghiệp y tế 612,023 688,014 112.4 
 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 27,228 27,228 100.0 
 - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 114,565 124,338 108.5 
 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 21,078 26,836 127.3 
 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 11,944 22,141 185.4 
 - Chi ñảm bảo xã hội 273,965 335,276 122.4 

3 Chi Quản lý hành chính 1,203,338 1,310,914 108.9 
4 Chi an ninh - quốc phòng ñịa phương 117,935 150,746 127.8 
5 Chi khác ngân sách 18,405 32,352 175.8 
6 Dự kiến các khoản chi phát sinh 75,373  - 

III Chi dự phòng ngân sách 158,590  - 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 1,200 100.0 

 
V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do 

HðND tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao 

 
4,000   

- 
 

VI Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - 
ðiều 8 Luật NSNN 

 

300,000 
 

300,000 
 

100.0 

B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSðP      979,500          812,416             82.9  
C Các khoản chi ñược quản lý qua NSNN        14,000            17,000           121.4  

 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 121.4 
 

D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang 
năm 2013 

  

     1,462,343   

 
Ghi chú: 
(1): Không bao gồm chi phạt ATGT; các khoản chi ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các 
khoản chi phản ánh qua ngân sách theo quy ñịnh). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Phụ biểu số 03. 

 

CÂN ðỐI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2013 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 

 
ðơn vị tính: Triệu ñồng. 

 

S 
T 
T 

 
NỘI DUNG 

Dự toán 
năm 

2013 

Ước thực 
hiện năm 

2013 (1) 

Dự toán 
năm 

2014 
A TỔNG THU NSNN TRÊN ðỊA BÀN      2,724,000   2,752,700   2,954,166 
1 Thu nội ñịa 2,509,000 2,550,700 2,736,166 
2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 201,000 185,000 201,000 
3 Thu phản ánh qua NSNN (từ nguồn thu xổ số) 14,000 17,000 17,000 
B THU NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG      7,848,598   9,582,398   8,307,142 
1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp 2,509,000 2,550,700 2,704,516 

 - Các khoản thu NSðP hưởng 100% 2,509,000 2,550,700 2,704,516 
 - Các khoản thu phân chia NSðP hưởng theo tỷ lệ (%)    

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5,039,598 5,269,355 5,302,626 
 - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP 2,514,823 2,514,823 2,514,823 
 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 1,454,999 1,684,756 1,479,862 
 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách 

khác theo  quy ñịnh 
 

1,069,776 
 

1,069,776 
 

1,307,941 

3 Thu kết dư ngân sách năm 2012  6,197  
 

4 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang ñể thực hiện cải 
cách tiền lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế ñộ quy 

  

1,456,146  

 

5 Dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật 
NSNN 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 

C CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG      7,848,598   9,582,398   8,307,142 
 

1 Chi ñầu tư phát triển (Bao gồm cả chi hỗ trợ doanh 
nghiệp) 

 
537,300 

 
496,776 

 
527,400 

2 Chi thường xuyên (2) 5,868,008 6,509,663 6,340,886 
 

3 Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ðiều 
8 Luật Ngân sách nhà nước 

 
300,000 

 
300,000 

 
300,000 

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 1,200 1,200 
5 Chi dự phòng ngân sách 158,590 - 127,790 

 

6 Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn do HðND tỉnh 
giao thu tăng so với dự toán Trung ương giao 

 

4,000 
 

- 
 

3,025 
 

7 Chi từ nguồn kết dư, chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ từ 
năm 2012 sang năm 2013 

 

- 
 

1,462,343 
 

- 
 

8 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương 
cho ngân sách ñịa phương 

 

979,500 
 

812,416 
 

1,006,841 

 
Ghi chú:  

(1): Không bao gồm tiền phạt ATGT; các khoản thu, chi ñược ñể lại quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi  và các 
khoản thu, chi phản ánh qua ngân sách theo quy ñịnh). 

(2): Dự toán chi thường xuyên ngân sách ñịa phương năm 2014 ñã bao gồm nguồn 10% tiết kiệm và 35-40% thu ñể lại thực hiện 
cải cách tiền lương theo quy ñịnh. 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Phụ biểu số 04 

 
TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN  NĂM 2014 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 

 
ðơn vị tính: Triệu ñồng. 

 

 
STT 

 
NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 

2013 
ƯỚC THỰC 

HIỆN 2013 (*) 
DỰ TOÁN NĂM 

2014 

 TỔNG CÁC KHOẢN THU TRÊN ðỊA BÀN 2,724,000 2,752,700 2,954,166 
I Tổng các khoản thu cân ñối NSNN 2,509,000 2,550,700 2,736,166 
1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương 530,000 530,000 560,000 
2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước ñịa phương 600,000 600,000 650,000 
3 Thu từ doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 45,000 70,000 62,000 
4 Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 650,000 650,000 720,000 
5 Lệ phí trước bạ 115,000 120,000 136,000 
6 Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp 4,000 4,500 4,000 
7 Thuế thu nhập cá nhân 70,000 75,000 55,000 
8 Thuế bảo vệ môi trường 86,000 86,000 86,000 
9 Thu phí và lệ phí 36,000 38,500 40,000 

10 Tiền sử dụng ñất 311,000 311,000 300,000 
11 Thu tiền cho thuê mặt ñất, mặt nước 34,000 36,000 40,000 
12 Các khoản thu tại xã 9,700 9,700 11,100 
13 Thu khác ngân sách 18,300 20,000 72,066 
II Thuế XK, thuế NK, thuế TTðB, thuế VAT hàng nhập khẩu do 

Hải quan thu 201,000 185,000 201,000 
III Các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN 14,000 17,000 17,000 

 - Thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 17,000 
     
 TỔNG THU NSðP 7,862,598 9,599,398 8,324,142 

A Các khoản thu cân ñối NSðP 7,848,598 9,582,398 8,307,142 
1 Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp 2,509,000 2,550,700 2,704,516 

 - Các khoản thu 100% 2,509,000 2,550,700 2,704,516 
 - Thu phân chia tỷ lệ phần trăm (%)    

2 Thu bổ sung từ NSTW 5,039,598 5,269,355 5,302,626 
 - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP 2,514,823 2,514,823 2,514,823 
 - Thu từ nguồn bổ sung có MT từ NSTW 1,454,999 1,684,756 1,479,862 
 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo 

quy ñịnh 1,069,776 1,069,776 1,307,941 

3 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang ñể thực hiện cải cách tiền 

lương và các nhiệm vụ còn lại theo chế ñộ quy ñịnh - 1,456,146 - 
4 Thu kết dư ngân sách năm 2012 - 6,197 - 
5 Dự kiến thu huy ñộng ñầu tư xây dựng CSHT theo khoản 3 - ñiều 8 

Luật NSNN 300,000 300,000 300,000 
B Các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN 14,000 17,000 17,000 

 - Thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 17,000 
 

Ghi chú: 
(*): Không bao gồm thu phạt ATGT; các khoản thu ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, 
ghi chi và các khoản thu phản ánh qua ngân sách theo quy ñịnh). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
Phụ biểu số 5  

 

 

 

CÂN ðỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2014 
(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 

 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng 
 

STT NỘI DUNG Dự toán năm 2014 

A Ngân sách cấp tỉnh  
I Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh 7,537,590 
1 Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 1,988,635 
- Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% 1,401,016 

 

- Các khoản thu phân chia phần ngân sách tỉnh  hưởng theo tỷ lệ phần 
trăm (%) 

 

587,619 

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 5,248,955 
 - Thu từ nguồn bổ sung cân ñối NSðP 2,514,823 
 - Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW 1,479,862 
  

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách khác theo  quy ñịnh 
 

1,254,270 

3 Dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật NSNN 300,000 
II Chi ngân sách cấp tỉnh 7,537,590 

 

1 Chi cân ñối ngân sách cấp tỉnh (ñã bao gồm chi từ nguồn dự kiến huy 
ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ñiều 8 Luật NSNN: 300.000 triệu ñồng) 

 

3,094,766 
 

2 Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương cho ngân sách 
ñịa phương 

 

1,006,841 

3 Chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện 3,435,983 
 

B 
Ngân sách huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (bao gồm NS cấp 
huyện và NS xã, phường thị trấn) 

 

I Nguồn thu ngân sách huyện (bao gồm cả NS xã, phường, thị trấn) 4,205,535 
1 Thu ngân sách hưởng theo phân cấp 715,881 
- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% 184,500 
- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) 531,381 
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 3,489,654 
- Thu bổ sung cân ñối ngân sách 3,435,983 
- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy ñịnh 53,671 

 

II 
Chi ngân sách huyện (bao gồm NS cấp huyện và NS xã, phường thị 
trấn) 

 

4,205,535 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 
Phụ biểu số 6  

 

 
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2014 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng. 
 
STT 

 
NỘI DUNG Dự toán 

năm 2013 
Ước TH 

năm 2013 (1) 
Dự toán 
năm 2014 

TỔNG CHI NSðP ( A + B + C + D ) 7,862,598 9,599,398 8,324,142 
A Chi cân ñối NSðP  6,869,098    7,307,639  7,300,301 
I Chi ñầu tư phát triển 537,300 496,776 527,400 
1 Chi xây dựng cơ bản tập trung 255,400 214,876 255,400 
2 Chi ñầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng ñất 279,900 279,900 270,000 
3 Chi ñầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế ñộ 2,000 2,000 2,000 

II Chi thường xuyên 5,868,008 6,509,663 6,340,886 
1 Chi sự nghiệp kinh tế 780,075 883,653 833,589 
2 Chi sự nghiệp văn xã 3,672,882 4,131,998 3,961,067 

 - Chi sự nghiệp giáo dục ñào tạo và dạy nghề 2,612,079 2,908,165 2,811,431 
 + Chi sự nghiệp giáo dục 2,398,686 2,672,183 2,579,121 
 + Chi sự nghiệp ñào tạo và dạy nghề 213,393 235,982 232,310 
 - Chi sự nghiệp y tế 612,023 688,014 663,144 
 - Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 27,228 27,228 27,101 
 - Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin 114,565 124,338 126,133 
 - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao 21,078 26,836 25,138 
 - Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình 11,944 22,141 20,927 
 - Chi ñảm bảo xã hội 273,965 335,276 287,193 

3 Chi Quản lý hành chính 1,203,338 1,310,914 1,398,251 
4 Chi an ninh - quốc phòng ñịa phương 117,935 150,746 121,574 
5 Chi khác ngân sách 18,405 32,352 18,405 
6 Dự kiến các khoản chi phát sinh 75,373  8,000 

III Chi dự phòng ngân sách 158,590  127,790 
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,200 1,200 1,200 

 
V Chi thực hiện cải cách tiền lương từ nguồn thu do HðND 

tỉnh giao tăng so với dự toán Trung ương giao 

 
4,000   

3,025 
 

VI Chi từ nguồn dự kiến huy ñộng ñầu tư theo khoản 3 - ðiều 8 
Luật NSNN 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 

B Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu NSTW cho NSðP      979,500         812,416    1,006,841  
C Các khoản chi ñược quản lý qua NSNN        14,000           17,000         17,000  

 - Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 17,000 17,000 
 

D Chi từ nguồn kết dư và chuyển nguồn năm 2012 sang năm 
2013 

  

    1,462,343   

 
Ghi chú: 
(1): Không bao gồm chi phạt ATGT; các khoản chi ñược ñể lại chi và quản lý qua NSNN (các khoản ghi thu, ghi chi và các khoản chi 
phản ánh qua ngân sách theo quy ñịnh). 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

Phụ biểu số 08 

 
 

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH 
CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ NĂM 2014 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 
 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng. 
 

 

 
STT 

 
Huyện, 

thành, thị 

Tổng thu NSNN 
trên ñịa bàn 

theo phân cấp 

Thu NS huyện 
ñược hưởng 

theo phân cấp 

Dự toán chi 
ngân sách 

huyện (1) 

Số bổ sung từ NS 
cấp tỉnh cho NS 

huyện (2) 

1 Việt Trì 388,500 318,420 605,959 274,386 
 

2 
 

Phú Thọ 
 

57,900 
 

36,135 
 

196,273 
 

156,198 
 

3 
 

Phù Ninh 
 

70,600 
 

57,170 
 

274,134 
 

213,903 
 

4 
 

Lâm Thao 
 

73,240 
 

50,850 
 

246,079 
 

192,157 
 

5 
 

Tam Nông 
 

37,730 
 

26,755 
 

258,561 
 

229,038 
 

6 
 

Thanh Thuỷ 
 

32,150 
 

22,465 
 

244,378 
 

219,324 
 

7 
 

ðoan Hùng 
 

62,970 
 

43,075 
 

332,265 
 

285,462 
 

8 
 

Thanh Ba 
 

51,020 
 

32,628 
 

300,815 
 

264,472 
 

9 
 

Hạ Hòa 
 

45,930 
 

30,753 
 

337,421 
 

302,804 
 

10 
 

Cẩm Khê 
 

30,510 
 

23,090 
 

375,242 
 

348,345 
 

11 
 

Yên Lập 
 

37,900 
 

24,905 
 

307,358 
 

279,511 
 

12 
 

Thanh Sơn 
 

62,400 
 

39,635 
 

428,571 
 

385,014 
 

13 
 

Tân Sơn 
 

14,200 
 

10,000 
 

298,479 
 

285,369 

Cộng 
 

965,050 
 

715,881 
 

4,205,535 
 

3,435,983 
 

 
Ghi chú: 
(1): Không bao gồm chi hoạt ñộng của Ban quản lý chợ thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ (ñược phản ánh 
qua ngân sách nhà nước theo quy ñịnh); 
(2): ðã loại trừ một phần nguồn thu học phí, 10% tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách năm 2014 ñể thực hiện 
cải cách tiền lương theo chế ñộ quy ñịnh; 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Phụ biểu số 09 

 
CHI TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2014 

(Kèm theo Nghị quyết số: 14/2013/NQ-HðND ngày 13/12/2013 của HðND tỉnh Phú Thọ) 
 
 
 

ðơn vị tính: Triệu ñồng. 
 

STT 
 

Tên công trình, dự án 
Kế hoạch 
năm 2014 

 
1 

Xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa các trạm y tế theo ðề án xây dựng 
xã, phường, thị trấn ñạt tiêu chí quốc gia về y tế giai ñoạn 2012-2020 
của tỉnh Phú Thọ 

 
7,000 

 

2 
Hỗ trợ kinh phí ñầu tư xây dựng công trình: Trạm y tế xã Dậu Dương, 
huyện Tam Nông 

 

2,000 
 

3 
Hỗ trợ kinh phí di chuyển trường mầm non xã Ninh Dân, huyện 
Thanh Ba 

 

5,000 
 

4 
Hỗ trợ kinh phí ñầu tư xây dựng công trình nhà lớp học và phòng học 
bộ môn trường tiểu học Tu Vũ, huyện Thanh Thủy 

 

1,500 
 

5 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ñiều hành và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập 

 

1,500 

Tổng cộng 17,000 



16 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     
H

Ộ
I 

ð
Ồ

N
G

 N
H

Â
N

 D
Â

N
 

T
ỈN

H
 P

H
Ú

 T
H

Ọ
 

   D
Ự

 T
O

Á
N

 C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 C

H
O

 C
Á

C
 C

Ơ
 Q

U
A

N
 ð

Ơ
N

 V
Ị 

T
H

E
O

 T
Ừ

N
G

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

01
4 

(K
èm

 th
eo

 N
gh

ị q
uy

ết
 s

ố:
 1

4/
20

13
/N

Q
-H

ð
N

D
 n

gà
y 

13
/1

2/
20

13
 c

ủa
 H

ð
N

D
 tỉ

nh
 P

hú
 T

họ
) 

P
hụ

 b
iể

u
 s

ố 
10

 
   ð

ơn
 v

ị t
ín

h:
 T

ri
ệu

 ñ
ồn

g.
 

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 

ng
hi

ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
T

Ổ
N

G
 C

Ộ
N

G
 

7,
53

7,
59

0 
3,

09
4,

76
6 

30
8,

70
0 

25
5,

40
0 

51
,3

00
 

2,
00

0 
2,

40
5,

48
1 

69
9,

37
4 

48
5,

72
5 

1,
22

0,
38

2 
27

1,
82

8 
10

0,
85

8 
47

,6
21
 

71
4,

60
5 

63
5,

11
7 

69
,1

80
 

25
,1

38
 

20
,9

27
 

48
,3

48
 

A
 

C
H

I 
ð

Ầ
U

 T
Ư

 P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N
 

30
8,

70
0 

30
8,

70
0 

30
8,

70
0 

25
5,

40
0 

51
,3

00
 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B
 C

H
I 

T
H

Ư
Ờ

N
G

 X
U

Y
Ê

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

2,
40

5,
48

2 
2,

40
5,

48
2 

- 
 

 
 

2,
40

5,
48

2 
69

9,
37

4 
48

5,
72

5 
1,

22
0,

38
2 

27
1,

82
8 

10
0,

85
8 

47
,6

21
 

71
4,

60
5 

63
5,

11
7 

69
,1

80
 

25
,1

38
 

20
,9

27
 

48
,3

48
 

I 
C

Á
C

 C
Ơ

 Q
U

A
N

 ð
Ơ

N
 V

Ị 
C

Ủ
A

 T
ỈN

H
 

1,
56

3,
07

4 
1,

56
3,

07
4 

- 
 

 
 

1,
56

3,
07

4 
69

8,
16

3 
41

6,
47

1 
44

8,
44

0 
21

6,
65

8 
93

,5
38
 

44
,1

01
 

52
8,

82
4 

45
6,

92
5 

39
,5

38
 

19
,8

38
 

13
,8

12
 

33
,9

40
 

1 
V

ăn
 p

hò
ng

 U
B

N
D

 t
ỉn

h 
17

,7
64
 

17
,7

64
 

- 
 

 
 

17
,7

64
 

4,
10

0 
2,

77
1 

10
,8

93
 

17
,7

64
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

7,
40

5 
7,

40
5 

- 
 

 
 

7,
40

5 
3,

66
0 

2,
59

2 
1,

15
3 

7,
40

5  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 s

ố 
bi

ên
 c

hế
 T

ru
ng

 t
âm

 C
ôn

g 
bá

o 
-T

in
 h

ọc
 

61
9 

61
9 

- 
 

 
 

61
9 

44
0 

17
9  

61
9  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ác

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

  h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 t

hư
ờn

g 
tr

ực
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
rà

 s
oá

t 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 

ph
áp

 lu
ật
 

14
0 

14
0 

- 
 

 
 

14
0  

 
14

0 
14

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
c 

vụ
 c

ản
h 

qu
an

 m
ôi

 t
rư

ờn
g 

kh
u 

vự
c 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
2,

50
0 

2,
50

0 
- 

 
 

 
2,

50
0  

 
2,

50
0 

2,
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 A

ID
S

 v
à 

ph
òn

g,
 c

hố
ng

 t
ệ 

nạ
m

 
m

a 
tu

ý,
 m

ại
 d

âm
 tỉ

nh
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
S

ửa
 c

hữ
a 

và
 m

ua
 s

ắm
 th

iế
t 

bị
,tà

i 
sả

n 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 k
há

c 
90

0 
90

0 
- 

 
 

 
90

0  
 

90
0 

90
0  

 
 

 
 

 
 

 
2 

V
ăn

 p
hò

ng
 ð

oà
n 

ð
ại

 b
iể

u 
qu

ốc
 h

ội
 v

à 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h.
 

11
,5

38
 

11
,5

38
 

- 
 

 
 

11
,5

38
 

3,
05

0 
1,

42
9 

7,
05

9 
11

,5
38
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

4,
33

1 
4,

33
1 

- 
 

 
 

4,
33

1 
2,

41
8 

1,
42

9 
48

4 
4,

33
1  

 
 

 
 

 
 

 
- 

P
hụ

 c
ấp

 k
iê

m
 n

hi
ệm

 ñ
ại

 b
iể

u 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

63
2 

63
2 

- 
 

 
 

63
2 

63
2  

 
63

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

P
hụ

 c
ấp

 n
gh

iê
n 

cứ
u 

tà
i 

liệ
u 

+
 c

ôn
g 

tá
c 

ph
í 

củ
a 

cá
c 

ñạ
i 

bi
ểu

 c
ơ 

sở
 +

ð
ặt

 b
áo

 +
tà

i l
iệ

u 
ch

uy
ên

 m
ôn

 c
ác

 ñ
ại

 b
iể

u 
 

36
5  

36
5  

- 
 

 
 

 
36

5  
 

 
36

5  
36

5  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

ác
 k

ỳ 
họ

p 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0 
60

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
H

ỗ 
tr

ợ
 ñ

oà
n 

ñạ
i b

iể
u 

qu
ốc

 h
ội
 

90
0 

90
0 

- 
 

 
 

90
0  

 
90

0 
90

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

  c
ủa

 3
 b

an
 c

ủa
 H

ð
N

D
 T

ỉn
h 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0 
60

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
  c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 g
iá

m
 s

át
 , 

45
0 

45
0 

- 
 

 
 

45
0  

 
45

0 
45

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

xâ
y 

dự
ng

 v
à 

rà
 s

oá
t 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 
ph

áp
 lu

ật
 

16
0 

16
0 

- 
 

 
 

16
0  

 
16

0 
16

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 T
hư

ờn
g 

tr
ực

 H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
2,

00
0 

2,
00

0 
- 

 
 

 
2,

00
0  

 
2,

00
0 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
ñả

m
 b

ảo
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 H
ð

N
D

 t
he

o 
m

ứ
c 

ch
i  

củ
a 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

44
/N

Q
-H

ð
N

D
 c

ủa
 H

ội
 ñ

ồn
g 

 n
hâ

n 
dâ

n 
qu

y 
ñị

nh
 m

ột
 s

ố 
ch

ế 
ñộ

 c
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 H

ð
N

D
 

cá
c 

cấ
p 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

du
y 

tr
ì 

tr
an

g 
 t

hô
ng

 t
in

 ñ
iệ

n 
tử

 ñ
oà

n 
ñạ

i 
bi

ểu
 

qu
ốc

 h
ội

 v
à 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
50

0 
50

0 
- 

 
 

 
50

0  
 

50
0 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

S
ửa

 c
hữ

a 
và

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

3 
Sở

 K
ế 

ho
ạc

h 
ñầ

u 
tư
 

7,
71

5 
7,

71
5 

- 
 

 
 

7,
71

5 
3,

57
7 

2,
18

8 
1,

95
0 

7,
71

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
6,

26
5 

6,
26

5 
- 

 
 

 
6,

26
5 

3,
57

7 
2,

18
8 

50
0 

6,
26

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 tư
 v

ấn
 ñ

án
h 

gi
á 

dự
 á

n 
ñầ

u 
tư
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ác
 C

T
M

T
Q

G
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í x

ây
 d

ựn
g 

cá
c 

vă
n 

bả
n 

qu
y 

ph
ạm

 p
há

p 
lu

ật
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ch

i 
gặ

p 
m

ặt
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

và
 d

oa
nh

 n
hâ

n 
hà

ng
 n

ăm
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

    
1
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 17

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
, v

ăn
 p

hò
ng

  
ph

át
 t

ri
ển

 b
ền

 v
ữn

g 
tỉn

h 
P

hú
 

T
họ
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

tà
i s

ản
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 B

an
 c

hỉ
 ñ

aọ
 X

ã 
hộ

i h
oá

 v
ề 

 c
ôn

g 
tá

c 
gi

áo
 d

ục
, 

y 
tế

. 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
4 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ
 

18
,2

66
 

18
,2

66
 

- 
 

 
 

18
,2

66
 

1,
92

2 
1,

12
1 

15
,2

23
 

3,
04

3  
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

3,
04

3 
3,

04
3 

- 
 

 
 

3,
04

3 
1,

92
2 

1,
12

1  
3,

04
3  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 s

ự 
ng

hi
ệp
 

15
,2

23
 

15
,2

23
 

- 
 

 
 

15
,2

23
  

 
15

,2
23
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
  n

gh
iê

n 
cứ

u 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
ph

át
 t

ri
ển

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

11
,5

13
 

11
,5

13
 

- 
 

 
 

11
,5

13
  

 
11

,5
13
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ôn
g 

tá
c 

kế
 h

oạ
ch

 h
oá

. 
T

hố
ng

 k
ê 

kh
oa

 h
ọc

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

và
 h

oạ
t ñ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 ñ
ồn

g 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tỉn
h 

 
55

0  
55

0  
- 

 
 

 
 

55
0  

 
 

55
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

qu
ản

 lý
 c

ôn
g 

ng
hệ

 v
à 

th
an

h 
tr

a 
K

H
C

N
 

33
0 

33
0 

- 
 

 
 

33
0  

 
33

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
sở

 h
ữu

 tr
í t

uệ
 , 

an
 t

oà
n 

bứ
c 

xạ
 v

à 
hạ

t 
nh

ân
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 t

in
 h

ọc
 v

à 
th

ôn
g 

tin
 k

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
35

0 
35

0 
- 

 
 

 
35

0  
 

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 ứ
ng

 d
ụn

g 
và

 c
hu

yể
n 

gi
ao

 t
iế

n 
bộ

 k
ho

a 
họ

c 
25

0 
25

0 
- 

 
 

 
25

0  
 

25
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ôn
g 

tá
c 

tiê
u 

ch
uẩ

n 
ño

 lư
ờ

ng
 c

hấ
t  

lư
ợ

ng
 

33
0 

33
0 

- 
 

 
 

33
0  

 
33

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ào

 t
ạo

 t
ra

o 
ñổ

i, 
 h

ợp
 t

ác
  v

ề 
kh

oa
  h

ọc
 v

à 
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
tr

on
g 

và
 n

go
ài

 n
ướ

c 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

ổ 
su

ng
 t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị 
, 

tă
ng

 c
ườ

ng
 t

iề
m

 l
ực

 p
hụ

c 
vụ

 
ng

hi
ên

 c
ứu

 v
à 

qu
ản

 l
ý 

nh
à 

nư
ớ

c 
về

 k
ho

a 
họ

c 
và

 c
ôn

g 
ng

hệ
 

 
40

0  
40

0  
- 

 
 

 
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

kh
oa

 h
ọc

 c
ôn

g 
ng

hệ
 c

ủa
 c

ác
 s

ở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 ,

 c
ác

 h
ội

 k
ho

a 
họ

c 
, 

hộ
i 

ñồ
ng

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 

ng
hệ

 c
ác

 c
ấp

 v
à 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
cấ

p 
cơ

 s
ở 

 
1,

00
0  

1,
00

0  
- 

 
 

 
 

1,
00

0  
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
C

hi
 c

ục
  

T
iê

u 
ch

uẩ
n 

ño
 lư

ờn
g 

ch
ất

 lư
ợn

g 
1,

33
7 

1,
33

7 
- 

 
 

 
1,

33
7 

88
2 

45
5  

1,
33

7  
 

 
 

 
 

 
 

6 
C

hi
 c

ục
 t

hú
 y
 

8,
83

0 
8,

83
0 

- 
 

 
 

8,
83

0 
3,

80
7 

2,
03

3 
2,

99
0 

1,
43

7  
 

 
 

 
 

 
 

+
 

V
P

 C
hi

 c
ục

 t
hú

 y
 

1,
43

7 
1,

43
7 

- 
 

 
 

1,
43

7 
94

5 
49

2  
1,

43
7  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

T
rạ

m
 t

hú
 y

 c
ác

 h
uy

ện
 

4,
40

3 
4,

40
3 

- 
 

 
 

4,
40

3 
2,

86
2 

1,
54

1  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 s

ự 
ng

hi
ệp
 

4,
18

6 
4,

18
6 

- 
 

 
 

4,
18

6 
2,

86
2 

1,
32

4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i n
gà

nh
 

21
7 

21
7 

- 
 

 
 

21
7  

21
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
iể

m
 t

ra
 v

ệ 
si

nh
 t

hú
 y

, 
cô

ng
 t

ác
 t

hú
 y

 t
hu

ỷ 
sả

n 
và

 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bệ

nh
 d

ại
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hò

ng
 c

hố
ng

 d
ịc

h 
di

ện
 r

ộn
g 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ửa

 c
hữ

a 
cá

c 
tr

ạm
 th

ú 
y 

 h
uy

ện
 

25
0 

25
0 

- 
 

 
 

25
0  

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

T
hu

ê 
tr

ụ 
sở

  
là

m
 v

iệ
c 

cá
c 

tr
ạm

 (
 V

iệ
t 

tr
ì, 

th
an

h 
th

uỷ
 ,

 
T

ha
nh

 s
ơn

, T
ân

 s
ơ

n 
, H

ạ 
H

oà
 ,

 L
âm

 th
ao

 )
 

12
0 

12
0 

- 
 

 
 

12
0  

 
12

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ

 tu
yê

n 
tr

uy
ền
 

12
0 

12
0 

- 
 

 
 

12
0  

 
12

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

C
hi

 c
ục

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật
 

6,
59

7 
6,

59
7 

- 
 

 
 

6,
59

7 
3,

56
5 

1,
93

2 
1,

10
0 

1,
22

5  
 

 
 

 
 

 
 

+
 

V
P

 C
hi

 c
ục

 b
ảo

 v
ệ 

th
ự

c 
vậ

t 
1,

22
5 

1,
22

5 
- 

 
 

 
1,

22
5 

75
6 

46
9  

1,
22

5  
 

 
 

 
 

 
 

+
 

T
rạ

m
 b

ảo
 v

ệ 
th

ự
c 

vậ
t 

cá
c 

hu
yệ

n 
5,

37
3 

5,
37

3 
- 

 
 

 
5,

37
3 

2,
80

9 
1,

46
4 

1,
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

4,
16

2 
4,

16
2 

- 
 

 
 

4,
16

2 
2,

80
9 

1,
25

3 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh
 

21
0 

21
0 

- 
 

 
 

21
0  

21
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 c
ôn

g 
tá

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
ửa

 c
hữ

a 
cá

c 
tr

ạm
 b

ảo
 v

ệ 
th

ực
 v

ật
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 p

hò
ng

 t
rừ

 s
âu

 b
ện

h+
 d

uy
 t

rì
 b

ẫy
 ñ

èn
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
8 

Sở
 N

N
 v

à 
PT

 n
ôn

g 
th

ôn
 

4,
56

2 
4,

56
2 

- 
 

 
 

4,
56

2 
2,

41
8 

1,
32

4 
82

0 
3,

96
2  

 
 

 
 

 
 

 
   

1
7
 



18 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

3,
74

2 
3,

74
2 

- 
 

 
 

3,
74

2 
2,

41
8 

1,
32

4  
3,

74
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

th
an

h 
tr

a 
20
 

20
 

- 
 

 
 

20
  

 
20
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

nô
ng

 n
gh

iệ
p 

tỉn
h 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 c
ôn

g 
tá

c 
bá

o 
cá

o 
tiế

n 
ñộ

 S
X

 N
L

N
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
9 

C
hi

 c
ục

  
Q

L
 ñ

ê 
 v

à 
P

C
L

B
 

12
,9

46
 

12
,9

46
 

- 
 

 
 

12
,9

46
 

2,
20

5 
1,

14
1 

9,
60

0 
1,

11
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
ăn

 p
hò

ng
 C

hi
 c

ục
 P

C
L

B
 v

à 
Q

L
 ñ

ê 
1,

11
5 

1,
11

5 
- 

 
 

 
1,

11
5 

69
3 

42
2  

1,
11

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
ð

ội
 q

uả
n 

lý
 ñ

ê 
2,

09
1 

2,
09

1 
- 

 
 

 
2,

09
1 

1,
51

2 
57

9  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P

hụ
 c

ấp
 n

gà
nh
 

14
0 

14
0 

- 
 

 
 

14
0  

14
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
u 

bổ
 ñ

ê,
 k

è 
cố

ng
 v

à 
ch

ốn
g 

hạ
n 

5,
00

0 
5,

00
0 

- 
 

 
 

5,
00

0  
 

5,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ải

 t
ạo

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

nâ
ng

 c
ấp

 k
è 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

 v
ụ 

(t
ro

ng
 ñ

ó 
ch

i 
ch

o 
  B

an
 c

hỉ
 h

uy
  

P
hò

ng
 

ch
ốn

g 
L

B
 2

00
tr

iệ
u 

) 
60

0 
60

0 
- 

 
 

 
60

0  
 

60
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 C

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

lợ
i 

6,
64

6 
6,

64
6 

- 
 

 
 

6,
64

6 
1,

54
8 

69
8 

4,
40

0 
1,

63
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
ăn

 p
hò

ng
 c

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

lợ
i 

1,
63

7 
1,

63
7 

- 
 

 
 

1,
63

7 
1,

00
8 

52
9 

10
0 

1,
63

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 s

ự 
ng

hi
ệp
 

1,
00

9 
1,

00
9 

- 
 

 
 

1,
00

9 
54

0 
16

9 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

,q
uả

n 
lý

 C
T

M
T

 n
ướ

c 
sạ

ch
 v

ệ 
si

nh
 m

ôi
 

tr
ườ

ng
 n

ôn
g 

th
ôn
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

, k
iể

m
 tr

a 
ch

ốn
g 

ún
g 

, 
ch

ốn
g 

hạ
n 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 +

 m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
uy

 t
u 

sử
a 

ch
ữa

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
cá

c 
cô

ng
 t

rì
nh

 c
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

do
 c

ộn
g 

ñồ
ng

 q
uả

n 
lý
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
11
 C

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

sả
n 

3,
04

3 
3,

04
3 

- 
 

 
 

3,
04

3 
1,

29
4 

49
9 

1,
25

0 
1,

37
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
ăn

 p
hò

ng
 c

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

sả
n 

1,
37

4 
1,

37
4 

- 
 

 
 

1,
37

4 
81

9 
35

5 
20

0 
1,

37
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

61
9 

61
9 

- 
 

 
 

61
9 

47
5 

14
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

  
m

ua
 c

á 
hậ

u 
bị

 g
iố

ng
 m

ớ
i 

ñể
 s

ản
 x

uấ
t 

cá
 b

ố 
m

ẹ 
, 

bả
o 

tồ
n 

lư
u 

gi
ữ 

gi
ốn

g 
cá

 q
uý

 h
iế

m
…
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

   
nh

ân
 r

ộn
g 

m
ô 

hì
nh

 n
uô

i 
th

âm
 c

an
h 

cá
  

lồ
ng

 
tr

ên
  

sô
ng

 ,
 h

ồ 
ch

ứa
 t

he
o 

ch
uỗ

i 
sả

n 
xu

ất
 t

hu
ỷ 

sả
n 

ñả
m

 

bả
o 

vệ
 s

in
h 

an
 to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

 
 

20
0  

20
0  

- 
 

 
 

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 ñ

iề
u 

tr
a 

cả
nh

 b
áo

  
ph

òn
g 

tr
ị 

bệ
nh

 d
ịc

h 
th

uỷ
 s

ản
 (

 c
hi

 
lấ

y 
m

ẫu
 , 

xé
t 

ng
hi

ệm
 , 

ki
ểm

 tr
a…

) 
15

0 
15

0 
- 

 
 

 
15

0  
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
  t

uy
ên

  t
ru

yề
nk

hu
yế

n 
 k

hí
ch

  
ph

át
  

tr
iể

n 
 t

hu
ỷ 

 s
ản

   
+

 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
12
 C

hi
 c

ục
 Q

uả
n 

lý
 c

h?
t 

lư
ợ

ng
 n

ôn
g 

lâ
m

 s
ản

 v
à 

th
uỷ

 s
ản
 

1,
55

2 
1,

55
2 

- 
 

 
 

1,
55

2 
81

9 
46

3 
27

0 
1,

55
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
28

2 
1,

28
2 

- 
 

 
 

1,
28

2 
81

9 
46

3  
1,

28
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

th
an

h 
tr

a 
20
 

20
 

- 
 

 
 

20
  

 
20
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

S
ửa

 c
hữ

a 
m

ua
 s

ắm
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

, 
tậ

p 
hu

ấn
 v

à 
ki

ểm
 t

ra
 g

iá
m

 

sá
t 

ch
ất

 lư
ợn

g 
N

S
T

P
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

13
 S

ở
 N

ội
 v

ụ 
5,

03
6 

5,
03

6 
- 

 
 

 
5,

03
6 

2,
50

1 
1,

63
5 

90
0 

5,
03

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

53
6 

4,
53

6 
- 

 
 

 
4,

53
6 

2,
50

1 
1,

63
5 

40
0 

4,
53

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 s

ủa
 c

hữ
a 

+
 m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

- 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

14
 B

an
 T

ôn
 G

iá
o 

1,
28

6 
1,

28
6 

- 
 

 
 

1,
28

6 
44

1 
24

5 
60

0 
1,

28
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

68
6 

68
6 

- 
 

 
 

68
6 

44
1 

24
5  

68
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

tô
n 

gi
áo

 (
 t

ro
ng

 ñ
ó 

ñã
 c

ó 
th

ăm
 

hỏ
i c

ác
 c

hứ
c 

sắ
c 

tô
n 

gi
áo

 )
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

15
 B

an
 d

ân
 tộ

c 
3,

30
5 

3,
30

5 
- 

 
 

 
3,

30
5 

1,
24

0 
81

5 
1,

25
0 

3,
30

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

2,
05

5 
2,

05
5 

- 
 

 
 

2,
05

5 
1,

24
0 

81
5  

2,
05

5  
 

 
 

 
 

 
 

   
1
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 19

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

, 
m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ổ 

ch
ức

 ñ
ại

 h
ộc

 c
ấp

 t
ỉn

h 
70

0 
70

0 
- 

 
 

 
70

0  
 

70
0 

70
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

25
0 

25
0 

- 
 

 
 

25
0  

 
25

0 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

16
 B

an
 t

hi
 ñ

ua
 k

he
n 

th
ưở

ng
 

1,
89

9 
1,

89
9 

- 
 

 
 

1,
89

9 
88

2 
51

7 
50

0 
1,

89
9  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
39

9 
1,

39
9 

- 
 

 
 

1,
39

9 
88

2 
51

7  
1,

39
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

tà
i s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ph
ục

 v
ụ 

th
i ñ

ua
 K

T
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

17
 T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
7,

47
3 

7,
47

3 
- 

 
 

 
7,

47
3 

3,
46

2 
1,

89
6 

2,
11

5 
7,

47
3  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

4,
63

8 
4,

63
8 

- 
 

 
 

4,
63

8 
2,

54
2 

1,
89

6 
20

0 
4,

63
8  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh

 , 
th

âm
 n

iê
n 

, t
ra

ng
 p

hụ
c 

68
0 

68
0 

- 
 

 
 

68
0 

68
0  

 
68

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ha
nh

 t
ra

 v
iê

n 
 t

rự
c 

tiế
p 

tiế
p 

dâ
n 

và
 x

ử
 lý

 ñ
ơ

n 
th

ư 
24

0 
24

0 
- 

 
 

 
24

0 
24

0  
 

24
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
, 

m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

 . 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
m

ạn
g 

L
an
 

16
5 

16
5 

- 
 

 
 

16
5  

 
16

5 
16

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

iê
n 

so
ạn

 v
à 

xu
ất

 b
ản

 c
uố

n 
" 

K
ỷ 

yế
u 

th
an

h 
tr

a 
70

 
nă

m
 x

ây
 d

ựn
g 

và
 t

rư
ởn

g 
th

àn
h 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

tr
íc

h 
ch

o 
th

an
h 

tr
a 

tỉn
h 

 ñ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nộ

i 
du

ng
 t

he
o 

T
hô

ng
 t

ư
 L

iê
n 

tịc
h 

số
 9

0/
20

12
/T

T
L

T
-B

R
C

- 

T
T

rC
P

 v
à 

N
gh

ị q
uy

ết
 2

9/
20

12
/N

Q
-H

ð
N

D
 

 
90

0  
90

0  
- 

 
 

 
 

90
0  

 
 

90
0  

90
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 t

ổ 
ch

ức
 h

ội
 t

hả
o 

ng
hi

ệp
 v

ụ;
 v

à 
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 +

 c
ác

 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

...
. 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0 
35

0  
 

 
 

 
 

 
 

18
 T

ru
ng

 t
âm

 th
ôn

g 
tin

 tư
 li

ệu
 T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
91

3 
91

3 
- 

 
 

 
91

3 
38

5 
12

8 
40

0 
91

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
61

3 
61

3 
- 

 
 

 
61

3 
38

5 
12

8 
10

0 
61

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

19
 S

ở
 T

ài
 c

hí
nh
 

10
,2

79
 

10
,2

79
 

- 
 

 
 

10
,2

79
 

4,
33

1 
3,

19
8 

2,
75

0 
10

,2
79
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

7,
66

4 
7,

66
4 

- 
 

 
 

7,
66

4 
4,

33
1 

2,
83

3 
50

0 
7,

66
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
bố

 g
iá

  h
àn

g 
th

án
g 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
D

uy
 t

rì
  h

ệ 
th

ốn
g 

T
A

B
M

IT
…

. 
50

0 
50

0 
- 

 
 

 
50

0  
 

50
0 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 p

há
p 

lu
ật
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
rà

 s
oá

t, 
ki

ểm
 t

ra
 ,

 q
uả

n 
lý

 t
ài

 s
ản

 c
ôn

g 
th

eo
 

N
gh

ị 
ñị

nh
 5

2/
20

09
/N

ð
-C

P
  

ng
ày

 0
3/

6/
20

09
  c

ủa
 C

hí
nh

 
ph

ủ 
 

40
0  

40
0  

- 
 

 
 

 
40

0  
 

 
40

0  
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

iê
n 

so
ạn

 v
à 

xu
ất

 b
ản

 c
uố

n 
" 

K
ỷ 

yế
u 

ng
àn

h 
tà

i c
hí

nh
 

70
 n

ăm
 x

ây
 d

ự
ng

 v
à 

tr
ưở

ng
 t

hà
nh
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

- 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

- 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i ,
 t

hâ
m

 n
iê

n 
 n

gà
nh

 T
ha

nh
 t

ra
 

36
5 

36
5 

- 
 

 
 

36
5  

36
5  

36
5  

 
 

 
 

 
 

 
20
 S

ở
 C

ôn
g 

th
ư

ơn
g 

7,
56

2 
7,

56
2 

- 
 

 
 

7,
56

2 
3,

35
5 

2,
20

7 
2,

00
0 

7,
56

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

86
2 

5,
86

2 
- 

 
 

 
5,

86
2 

3,
35

5 
2,

20
7 

30
0 

5,
86

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ri
ển

 k
ha

i 
kế

 h
oạ

ch
 t

hu
 h

ồi
 n

ợ 
và

 b
àn

 g
ia

o 
lư

ới
 ñ

iệ
n 

hạ
 

áp
 t

hu
ộc

 d
ự 

án
 R

E
II

 P
hú

 T
họ

 (
 D

ự 
án

 n
ăn

g 
lư

ợ
ng

 n
ôn

g 

th
ôn

 2
P

hú
 T

họ
 )
 

 
10

0  
10

0  
- 

 
 

 
 

10
0  

 
 

10
0  

10
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

  c
ủa

 B
an

 h
ội

 n
hậ

p 
ki

nh
 t

ế 
qu

ốc
 t

ế 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ổ 
ch

ức
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

L
uậ

t 
bả

o 
vệ

 n
gư

ờ
i 

tiê
u 

dù
ng

 v
à 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 n
gà

y 
ng

ư
ời

 t
iê

u 
dù

ng
 t

hế
 g

iớ
i 

15
/3

; 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
tổ

 c
hứ

c 
hộ

i c
hợ

 t
hư

ơ
ng

 m
ại

; 
H

ỗ 
tr

ợ
 t

ổ 
ch

ức
 ñ

ưa
 h

àn
g 

về
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
iề

n 
nú

i 

 
40

0  
40

0  
- 

 
 

 
 

40
0  

 
- 

 
40

0  
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ên
 k

ế 
ho

ạc
h 

ph
át

 t
ri

ển
 t

hư
ơ

ng
 m

ại
 ñ

iệ
n 

tử
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

21
 S

ở
 X

ây
 d

ự
ng
 

5,
83

6 
5,

83
6 

- 
 

 
 

5,
83

6 
3,

11
1 

1,
80

5 
92

0 
5,

83
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

5,
11

6 
5,

11
6 

- 
 

 
 

5,
11

6 
3,

11
1 

1,
80

5 
20

0 
5,

11
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

    
1
9
 



20 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
K

in
h 

ph
í 

m
ở 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 v
ăn

 b
ản

 p
há

p 
lu

ật
 l

iê
n 

qu
an

 
ñế

n 
xâ

y 
dự

ng
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
lậ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

ñi
ều

 t
ra

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ỉ 
tiê

u 
ng

àn
h 

X
ây

  
dự

ng
   

 t
he

o 
 T

hô
ng

  
tư

  
06

/2
01

2/
  

T
T

-B
X

D
  

ng
ày

 
10

/1
0/

20
12
 

 
70
  

70
  

- 
 

 
 

 
70
  

 
 

70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

xá
c 

ñị
nh

,  
cô

ng
 b

ố 
ch

ỉ 
số

 g
iá

 x
ây

 d
ựn

g 
nă

m
 

20
14
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

22
 S

ở
 G

ia
o 

th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i 
33

,5
85
 

33
,5

85
 

- 
 

 
 

33
,5

85
 

3,
96

5 
7,

67
0 

21
,9

50
 

6,
83

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
6,

58
5 

6,
58

5 
- 

 
 

 
6,

58
5 

3,
96

5 
2,

42
0 

20
0 

6,
58

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 g

ia
o 

th
ôn

g 
nô

ng
 t

hô
n 

tỉn
h 

- 
- 

- 
 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
ha

nh
 t

ra
 +

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

th
an

h 
tr

a 
gi

ao
 t

hô
ng
 

24
5 

24
5 

- 
 

 
 

24
5  

24
5  

24
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

D
uy

 t
u 

sử
a 

ch
ữa

 T
X

 ñ
ườ

ng
 t

ỉn
h 

(7
23

 k
m

 -1
32

+1
34

)x
 3

0 
26

,7
55
 

26
,7

55
 

- 
 

 
 

26
,7

55
  

5,
00

5 
21

,7
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

23
 S

ở
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

15
,4

31
 

15
,4

31
 

- 
 

 
 

15
,4

31
 

2,
50

1 
1,

70
7 

11
,2

23
 

4,
50

8  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

50
8 

4,
50

8 
- 

 
 

 
4,

50
8 

2,
50

1 
1,

70
7 

30
0 

4,
50

8  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

10
,9

23
 

10
,9

23
 

- 
 

 
 

10
,9

23
  

 
10

,9
23
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

hố
ng

 k
ê 

ñấ
t ñ

ai
 c

hỉ
nh

 lý
 b

iế
n 

ñộ
ng
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ác

 ñ
ịn

h 
ra

nh
 g

iớ
i 

, 
cắ

m
 m

ốc
 r

an
h 

gi
ớ

i, 
ño

 ñ
ạc

 t
hố

ng
 k

ê 

ch
i 

tiế
t 

hi
ện

 t
rạ

ng
 s

ử 
dụ

ng
 ñ

ât
 n

ôn
g,

 l
âm

 t
rư

ờ
ng

 q
uố

c 
do

an
h 

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 to
àn

 t
ỉn

h 
 

1,
00

0  
1,

00
0  

- 
 

 
 

 
1,

00
0  

 
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ð

án
h 

 g
iá

  h
iệ

n 
 t

rạ
ng

  m
ôi

  t
rư

ờn
g 

 p
hó

ng
  s

ạ 
 m

ột
  s

ó 
 x

ã 
hu

yệ
n 

T
ha

nh
 S

ơn
 , 

T
ân

 S
ơ

n 
83
 

83
 

- 
 

 
 

83
  

 
83
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ð

iề
u 

tr
a 

, k
hả

o 
sá

t 
ñá

nh
 g

iá
 h

iệ
n 

tr
ạn

g 
ñi

ều
 k

iệ
n 

 ñ
ịa

 c
hấ

t 
và

 d
ự 

bá
o 

ta
i b

iế
n 

ñị
a 

ch
ất

 v
ùn

g 
N

in
h 

dâ
n 

và
 k

hu
 v

ực
 l

ân
 

cậ
n 

 
74

5  
74

5  
- 

 
 

 
 

74
5  

 
 

74
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ác
 h

oạ
t ñ

ộn
g 

qu
ản

 lý
 k

ho
án

g 
sả

n 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X

ây
 d

ựn
g 

m
ạn

g 
lư

ớ
i 

qu
an

 t
rắ

c 
ñộ

ng
 t

há
i 

nư
ớc

 d
ướ

i 
ñấ

t 

vù
ng

 L
âm

 T
ha

o 
1,

00
0 

1,
00

0 
- 

 
 

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ð

iề
u 

tr
a 

xả
 t

hả
i 

th
ốn

g 
kê

 c
ác

 n
gu

ồn
 n

ư
ớc

 ô
 n

hi
ễm

 ,
 ñ

ề 

xu
ất

 c
ác

 b
iệ

n 
 p

há
p 

kh
ắc

 p
hụ

c 
1,

00
0 

1,
00

0 
- 

 
 

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ác
 h

oạ
t ñ

ộn
g 

qu
ản

 lý
 T

N
 n

ướ
c 

-K
T

T
V
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
uả

n 
 lý

 t
hu

  t
hậ

p,
  x

ử
  l

ý 
th

ôn
g 

 t
in

 t
ài

 n
gu

yê
n 

 v
à 

 m
ôi

 
tr

ườ
ng

 T
he

o 
Q

ð
40

11
/2

01
1/

Q
ð

-U
B

N
D

 t
ỉn

h 
2,

00
0 

2,
00

0 
- 

 
 

 
2,

00
0  

 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X

D
 g

iá
 ñ

ất
 n

ăm
 2

01
4 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ra

ng
 t

hô
ng

 t
in

 +
 b

ản
 ti

n 
T

ài
 n

gu
yê

n 
m

ôi
 tr

ườ
ng
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hư

c 
hi

ện
 m

ạn
g 

lư
ớ

i 
qu

an
 t

rắ
c 

, 
ph

ân
 t

íc
h 

, 
cả

nh
 b

áo
 ô

 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

2,
50

0 
2,

50
0 

- 
 

 
 

2,
50

0  
 

2,
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

  t
hự

c 
hi

ện
 c

hi
ến

 lư
ợc

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ư

ờn
g 

tỉn
h 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
bả

n 
ñồ

 h
iệ

n 
tr

ạn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

95
 

95
 

- 
 

 
 

95
  

 
95
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P

hố
i h

ợp
 v

ới
 c

ác
 t

ổ 
ch

ức
 ñ

oà
n 

th
ể 

cấ
p 

tỉn
h 

th
ự

c 
hi

ện
 C

T
 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V
ận

 h
àn

h 
T

rạ
m

 q
ua

n 
tr

ắc
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 t

ự 
ñộ

ng
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

  t
ra

ng
 p

hụ
c 

 v
à 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
th

an
h 

tr
a 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

M
ua

 s
ám

 s
ửa

 c
hữ

a 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 C

hi
 c

ục
 Q

uả
n 

lý
 ñ

ất
 ñ

ai
 

1,
77

7 
1,

77
7 

- 
 

 
 

1,
77

7 
88

2 
39

5 
50

0 
1,

77
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
47

7 
1,

47
7 

- 
 

 
 

1,
47

7 
88

2 
39

5 
20

0 
1,

47
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
ph

ổ 
bi

ến
 lu

ật
 ñ

ất
 ñ

ai
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

   
2
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 21

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

25
 S

ở
 V

ăn
 h

oá
 t

hể
 t

ha
o 

và
 d

u 
lịc

h 
28

,7
19
 

28
,7

19
 

- 
 

 
 

28
,7

19
 

10
,2

65
 

5,
39

4 
13

,0
60
 

6,
82

2  
 

 
 

20
,0

96
 

1,
80

0  
 

+
 

ð
in

h 
m

ứ
c 

ch
i  

bi
ên

 c
hế

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ư

ớc
 

6,
82

2 
6,

82
2 

- 
 

 
 

6,
82

2 
3,

96
5 

2,
55

7 
30

0 
6,

82
2  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

ð
oà

n 
kị

ch
 

4,
06

6 
4,

06
6 

- 
 

 
 

4,
06

6 
1,

74
9 

83
7 

1,
48

0  
 

 
 

 
4,

06
6  

 
 

 
ð

ịn
h 

m
ứ

c 
2,

44
7 

2,
44

7 
- 

 
 

 
2,

44
7 

1,
74

9 
69

8  
 

 
 

 
 

2,
44

7  
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh
 

14
0 

14
0 

- 
 

 
 

14
0  

14
0  

 
 

 
 

 
14

0  
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
vở

 m
ớ

i 
50

0 
50

0 
- 

 
 

 
50

0  
 

50
0  

 
 

 
 

50
0  

 
 

 
B

iể
u 

di
ễn

 m
iề

n 
nú

i 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

20
0  

 
 

 
H

ội
 d

iễ
n 

ng
hệ

 t
hu

ật
 c

hu
yê

n 
ng

hi
ệp
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 ,

 m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
40

0  
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

lu
yệ

n 
tậ

p 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
D

àn
 d

ựn
g 

, b
iể

u 
di

ễn
 p

hụ
c 

vụ
 c

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
ín

h 
tr

ị 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
T

ập
 h

uấ
n 

nâ
ng

 c
ao

 t
rì

nh
 ñ

ộ 
ng

hệ
 t

hu
ật
 

80
 

80
 

- 
 

 
 

80
  

 
80
  

 
 

 
 

80
  

 
 

+
 

ð
oà

n 
ch

èo
 

6,
17

1 
6,

17
1 

- 
 

 
 

6,
17

1 
2,

06
7 

1,
12

4 
2,

98
0  

 
 

 
 

6,
17

1  
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
02

4 
3,

02
4 

- 
 

 
 

3,
02

4 
2,

06
7 

95
7  

 
 

 
 

 
3,

02
4  

 
 

 
P

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i n
gà

nh
 

16
7 

16
7 

- 
 

 
 

16
7  

16
7  

 
 

 
 

 
16

7  
 

 
 

X
ây

 d
ự

ng
 v

ở 
m

ới
 v

à 
tr

ả 
nợ

 k
in

h 
ph

í 
cò

n 
th

iế
u 

20
13

 

(4
00

tr
iệ

u 
) 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
1,

00
0  

 
 

 
B

iể
u 

di
ễn

 m
iề

n 
nú

i 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
H

ội
 d

iễ
n 

ng
hệ

 t
hu

ật
 c

hu
yê

n 
ng

hi
ệp
 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

 
15

0  
 

 
 

 
15

0  
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 ,

 m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

1,
10

0 
1,

10
0 

- 
 

 
 

1,
10

0  
 

1,
10

0  
 

 
 

 
1,

10
0  

 
 

 
C

hi
 b

ồi
 d

ư
ỡn

g 
lu

yệ
n 

tậ
p 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

 
15

0  
 

 
 

 
15

0  
 

 
 

D
àn

 d
ựn

g 
, b

iể
u 

di
ễn

 p
hụ

c 
vụ

 c
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ch

ín
h 

tr
ị 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
20

0  
 

 
 

T
ập

 h
uấ

n 
nâ

ng
 c

ao
 t

rì
nh

 ñ
ộ 

ng
hệ

 t
hu

ật
 

80
 

80
 

- 
 

 
 

80
  

 
80
  

 
 

 
 

80
  

 
 

+
 

N
gh

iệ
p 

vụ
 V

H
T

T
 

3,
60

0 
3,

60
0 

- 
 

 
 

3,
60

0  
 

3,
60

0  
 

 
 

 
3,

60
0  

 
 

+
 

B
ảo

 t
àn

g 
H

ùn
g 

V
ư

ơn
g 

2,
56

5 
2,

56
5 

- 
 

 
 

2,
56

5 
1,

08
0 

38
5 

1,
10

0  
 

 
 

 
2,

56
5  

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
1,

86
5 

1,
86

5 
- 

 
 

 
1,

86
5 

1,
08

0 
38

5 
40

0  
 

 
 

 
1,

86
5  

 
 

 
C

hi
 p

hí
 c

ho
 c

ôn
g 

tá
c 

 k
iể

m
 k

ê,
 p

hâ
n 

lo
ại

 ,
 b

ảo
 q

uả
n 

, 
tu

 
sử

a 
ph

ục
 c

hế
 h

iệ
n 

vậ
t, 

tư
 li

ệu
 .

. 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
ð

iề
u 

tr
a 

sư
u 

tầ
m

  
hi

ện
 v

ật
 t

ổ 
ch

ứ
c 

gi
an

 t
rư

ng
 b

ày
  

cá
c 

dâ
n 

tộ
c 

th
iể

u 
số

  t
rê

n 
ñị

a 
bà

n 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
40

0  
 

 
+
 

T
ru

ng
 t

âm
 V

ăn
 h

oá
 t

hô
ng

 t
in
 

1,
89

4 
1,

89
4 

- 
 

 
 

1,
89

4 
1,

40
4 

49
0  

 
 

 
 

 
1,

89
4  

 
 

+
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 g

ia
 ñ

ìn
h 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0  
 

 
 

 
60

0  
 

 
+
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ

 d
u 

lịc
h 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
1,

00
0  

 
 

+
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 t
oà

n 
dâ

n 
ño

àn
 k

ết
 x

ây
 d

ựn
g 

ñờ
i 

số
ng

 v
ăn

 
ho

á 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

20
0  

 
 

+
 

C
hi

  
ch

uy
ên

 m
ôn

 n
gh

iệ
p 

vụ
 t

hể
 t

ha
o 

+
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 T
T

 
kh

ác
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
 

 
 

 
 

1,
50

0  
 

+
 

K
in

h 
ph

í 
ño

àn
 t

hể
 t

ha
o 

ñi
 d

ự 
kh

ai
 m

ạc
 ñ

ại
 h

ội
 t

hể
 d

ục
 

th
ể 

th
ao

 t
oà

n 
qu

ốc
 lầ

n 
th

ứ 
V

II
 n

ăm
 2

01
4 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

30
0  

 
26
 S

ở
 N

go
ại

 v
ụ 

4,
46

3 
4,

46
3 

- 
 

 
 

4,
46

3 
1,

55
0 

51
3 

2,
40

0 
4,

46
3  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

2,
36

3 
2,

36
3 

- 
 

 
 

2,
36

3 
1,

55
0 

51
3 

30
0 

2,
36

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

iế
p 

ñó
n 

cá
c 

ño
àn

 k
há

ch
 ñ

ến
 là

m
 v

iệ
c 

tạ
i t

ỉn
h 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 n
go

ại
 v

ụ 
( 

T
hu

ê 
ph

iê
n 

dị
ch

; 
in

 t
hi

ếp
 n

go
ại

 

gi
ao

;  
m

ay
  

cờ
  

cá
c 

 n
ướ

c;
  

sá
ch

  
bá

o 
 t

ru
yề

n 
  

th
ôn

g 
 ñ

ối
 

ng
oạ

i…
) 

 
40

0  
40

0  
- 

 
 

 
 

40
0  

 
 

40
0  

40
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
X

ây
 d

ựn
g 

tr
an

g 
W

eb
+

 p
hầ

n 
m

ền
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
70

0 
70

0 
- 

 
 

 
70

0  
 

70
0 

70
0  

 
 

 
 

 
 

 
27
 S

ở
 L

ao
 ñ

ộn
g 

T
hư

ơ
ng

 b
in

h 
xã

 h
ội
 

37
,6

46
 

37
,6

46
 

- 
 

 
 

37
,6

46
 

11
,2

23
 

16
,3

53
 

10
,0

70
 

5,
32

6  
 

 
 

 
 

 
32

,3
20
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
Q

L
N

N
 

5,
32

6 
5,

32
6 

- 
 

 
 

5,
32

6 
2,

98
9 

2,
03

7 
30

0 
5,

32
6  

 
 

 
 

 
 

 
   

2
1
 



22 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

  

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

* 
T

ru
ng

 t
âm

 b
ảo

 t
rợ

 x
ã 

hộ
i 

6,
67

3 
6,

67
3 

- 
 

 
 

6,
67

3 
2,

22
6 

3,
94

7 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

6,
67

3 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

2,
99

8 
2,

99
8 

- 
 

 
 

2,
99

8 
2,

22
6 

77
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
99

8 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 t
hù

  
(N

ð
 5

6,
Q

ð
 7

3/
20

11
/Q

ð
 

T
T

g;
 Q

ð
 1

1/
Q

ð
 -

B
L

ð
T

B
X

H
) 

1,
10

0 
1,

10
0 

- 
 

 
 

1,
10

0  
1,

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
10

0 
 

T
rợ

 c
ấp

 c
ác

 ñ
ối

 tư
ợn

g 
th

eo
 N

ð
 1

3/
20

10
/N

ð
-C

P
 

2,
07

5 
2,

07
5 

- 
 

 
 

2,
07

5  
2,

07
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
07

5 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
50

0 
50

0 
- 

 
 

 
50

0  
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
50

0 
* 

T
ru

ng
 t

âm
 g

iá
o 

dụ
c 

L
ð

X
H
 

10
,7

64
 

10
,7

64
 

- 
 

 
 

10
,7

64
 

2,
75

6 
7,

50
8 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
10

,7
64
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
3,

80
5 

3,
80

5 
- 

 
 

 
3,

80
5 

2,
75

6 
1,

04
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

3,
80

5 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 t
hù

  (
P

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

+
 t

hu
 h

út
 ñ

ặc
 

th
ù 

+ñ
ộc

 h
ại

+
 t

iề
n 

tr
ực

 )
 

2,
63

2 
2,

63
2 

- 
 

 
 

2,
63

2  
2,

63
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
63

2 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
50

0 
50

0 
- 

 
 

 
50

0  
- 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
50

0 
 

K
in

h 
ph

í  
 c

ủa
  N

gâ
n 

sá
ch

 ñ
ịa

  p
hư

ơ
ng

  ñ
ể 

 tổ
  c

hứ
c 

  c
ai

 
ng

hi
ện

 c
ho

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 m

a 
tu

ý 
 t

ại
 tr

un
g 

tâ
m
 

3,
82

7 
3,

82
7 

- 
 

 
 

3,
82

7  
3,

82
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

3,
82

7 
* 

T
T

 ñ
iề

u 
dư

ỡ
ng

 n
gư

ờ
i c

ó 
cô

ng
 

4,
64

2 
4,

64
2 

- 
 

 
 

4,
64

2 
2,

38
5 

1,
55

7 
70

0  
 

 
 

 
 

 
 

4,
64

2 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
16

2 
3,

16
2 

- 
 

 
 

3,
16

2 
2,

38
5 

77
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

3,
16

2 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 t
hù

  
(N

ð
 5

6,
Q

ð
 7

3/
20

11
/Q

ð
 

T
T

g;
 1

1)
 

78
0 

78
0 

- 
 

 
 

78
0  

78
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

78
0 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

 
C

hi
  h

ỗ 
 tr

ợ 
 ñ

ưa
  C

án
  b

ộ 
 lã

o 
 th

àn
h 

 c
ác

h 
 m

ạn
g 

 ñ
i 

ñi
ều

 

ñư
ỡn

g 
tậ

p 
tr

un
g 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

* 
Q

uỹ
 b

ảo
 t

rợ
 t

rẻ
 e

m
 tỉ

nh
 P

hú
 T

họ
 

34
1 

34
1 

- 
 

 
 

34
1 

16
5 

76
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
34

1 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

24
1 

24
1 

- 
 

 
 

24
1 

16
5 

76
  

 
 

 
 

 
 

 
 

24
1 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
( 

m
ới

 th
àn

h 
lậ

p 
) 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
T

ru
ng

 t
âm

 q
uả

n 
lý

 s
au

 c
ai

 n
gh

iệ
n 

m
a 

tú
y 

2,
12

9 
2,

12
9 

- 
 

 
 

2,
12

9 
70

2 
1,

22
7 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
2,

12
9 

 
ð

ịn
h 

m
ứ

c 
79

9 
79

9 
- 

 
 

 
79

9 
70

2 
97
  

 
 

 
 

 
 

 
 

79
9 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 n

gà
nh

 y
 t

ế 
và

 p
hụ

 c
ấp

 ñ
ộc

 h
ại

 (
 t

he
oQ

ð
 s

ố 
11

, N
é5

6,
 7

3)
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

 
C

hi
  

ch
ế 

 ñ
ộ 

 c
ho

  
ñố

i  
tư

ợ
ng

  
sa

u 
 c

ai
  

ng
hi

ện
  

th
eo

  
T

T
 

12
1/

20
10

/T
T

L
T

 B
T

C
-B

L
ð

T
B

X
H
 

63
0 

63
0 

- 
 

 
 

63
0  

63
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

63
0 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
( 

m
ới

 th
àn

h 
lậ

p 
) 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

* 
N

gh
iệ

p 
vụ

 n
gà

nh
 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0  
 

 
 

 
 

 
 

60
0 

* 
T

hu
 g

om
 c

ác
 ñ

ối
 tư

ợ
ng

 la
ng

 t
ha

ng
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

an
 t

oà
n 

vệ
 s

in
h 

la
o 

ñộ
ng

 +
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 

ch
áy

 n
ổ 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
C

ác
 ñ

oà
n 

ñi
 th

ăm
 v

iế
ng

 m
ộ 

liệ
t 

sĩ
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

* 
C

hi
 q

uà
 c

ác
 ñ

ối
 t

ượ
ng

 c
hí

nh
 s

ác
h 

tế
t 

+
27

/7
+

bá
o 

1,
10

0 
1,

10
0 

- 
 

 
 

1,
10

0  
 

1,
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

1,
10

0 
* 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 g

iả
i q

uy
ết

 v
iệ

c 
là

m
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

* 
H

ỗ 
tr

ợ
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 x
uấ

t 
kh

ẩu
 la

o 
ñộ

ng
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

* 
ð

ưa
 ñ

ón
 c

ác
 ñ

ối
 tư

ợ
ng

 ñ
i ñ

iề
u 

dư
ỡ

ng
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

40
0 

* 
K

in
h 

ph
í  

kỷ
 n

iệ
m

 n
gà

y 
T

B
L

S
 2

7/
7 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
T

hu
 th

ập
 , 

sử
 lý

 th
ôn

g 
tin

 c
un

g 
cầ

u 
la

o 
ñộ

ng
 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0  
 

 
 

 
 

 
 

35
0 

* 
ð

iề
u 

tr
a 

rà
 s

oá
t  

ñố
i t

ượ
ng

  n
gư

ờ
i k

hu
yế

t 
tậ

t 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
10

0 
* 

C
hi

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 g
iả

m
 n

gh
èo
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
H

ội
 t

hi
  

ta
y 

ng
hề

  
cấ

p 
tỉn

h 
+

 h
ội

 d
iễ

n 
tiế

ng
 h

át
  

họ
c 

si
nh

 
si

nh
 v

iê
n 

dạ
y 

ng
hề

 .
.. 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 h
ội

 ñ
ồn

g 
tr

ọn
g 

tà
i 

gi
ảI

 q
uy

ết
 t

ra
nh

 
ch

ấp
  

la
o 

ñộ
ng

, 
hộ

i n
gh

ị 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 ,

 k
iể

m
 t

ra
 v

iệ
c 

th
ự

c 
hi

ện
  b

ộ 
 l

uậ
t  

la
o 

 ñ
ộn

g 
 t

ại
  

cá
c 

 d
oa

nh
  

ng
hi

ệp
  

( 
 ñ

ề 
 á

n 
31

/2
00

9/
T

T
g 

 n
gà

y 
24

/9
/2

00
9 

củ
a 

T
hủ

 t
ướ

ng
 c

hí
nh

 p
hủ
  

15
0  

15
0  

- 
 

 
 

 
15

0  
 

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
15

0 

* 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

hă
m

 s
óc

 t
rẻ

 e
m
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
0 

 

                                              
) 

     
2
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 23

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
K

in
h 

ph
í 

 t
hự

c 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

bả
o 

vệ
 t

rẻ
 e

m
 P

hú
 t

họ
 

gi
ai

 ñ
oạ

n 
20

11
-2

01
5 

th
eo

 v
ăn

 b
ản

 s
ố 

18
39

/C
T

r-
U

B
N

D
 

ng
ày

 1
6/

4/
20

11
  

củ
a 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

B
N

D
  

tỉn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
 ;

 
qu

yế
t 

 ñ
ịn

h 
 s

ố 
 1

60
6/

Q
ð

-U
B

N
D

  
 n

gà
y 

 2
8/

6/
20

13
  

ph
ê 

du
yệ

t 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 h

àn
h 

ñộ
ng

 v
ì t

rẻ
 e

m
 P

hú
 t

họ
 

  
50

0   
50

0   
- 

 
 

 
  

50
0  

 
  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
  

50
0 

* 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 b
ìn

h 
ñẳ

ng
 g

iớ
i 

và
 B

C
ð

 v
ì 

sự
 t

iế
n 

bộ
 c

ủa
 

ph
ụ 

nữ
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

30
0 

* 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

hă
m

 s
óc

 t
rẻ

 e
m

 c
ó 

ho
àn

 c
ản

h 
ñặ

c 
bi

ệt
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

* 
C

hi
 c

ác
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

 c
ủa

 n
gà

nh
 (

 n
gư

ời
 

ca
o 

tu
ổi

 ; 
dạ

y 
ng

hề
; 

…
) 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

30
0 

* 
K

in
h 

ph
í 

ch
i 

ch
o 

cá
c 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
 q

uả
n 

lý
 ñ

ối
 t

ượ
ng

 b
ảo

 

tr
ợ 

xã
 h

ội
 

13
0 

13
0 

- 
 

 
 

13
0  

 
13

0  
 

 
 

 
 

 
 

13
0 

* 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 ,s

ử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

30
0 

* 
C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

bì
nh

 ñ
ẳn

g 
gi

ới
 (

 B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 t

ru
ng

 ư
ơ

ng
) 

24
0 

24
0 

- 
 

 
 

24
0  

 
24

0  
 

 
 

 
 

 
 

24
0 

* 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ph
át

 s
in

h 
 k

há
c 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0  
 

 
 

 
 

 
 

60
0 

28
 C

hi
 c

ục
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 t

ệ 
nạ

n 
xã

 h
ôi
 

1,
62

7 
1,

62
7 

- 
 

 
 

1,
62

7 
81

9 
38

8 
42

0 
1,

50
7  

 
 

 
 

 
 

12
0 

 
C

hi
 ñ

in
h 

m
ứ

c 
1,

30
7 

1,
30

7 
- 

 
 

 
1,

30
7 

81
9 

38
8 

10
0 

1,
30

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
, 

sử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
H

oạ
t  

ñộ
ng

  n
gh

iệ
p 

 v
ụ 

 , 
 k

iể
m

  t
ra

,  
gi

ám
  s

át
,  

ñá
nh

  g
iá

 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 m

ại
 d

âm
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

 
C

hi
 t

iế
p 

nh
ận

 p
hụ

 n
ữ

  v
à 

tr
ẻ 

em
 từ

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

về
 

20
 

20
 

- 
 

 
 

20
  

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
20
 

29
 C

hi
 c

ục
 p

há
t 

tr
iể

n 
L

âm
 n

gh
iệ

p 
2,

19
5 

2,
19

5 
- 

 
 

 
2,

19
5 

85
0 

44
5 

90
0 

1,
92

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

1,
02

5 
1,

02
5 

- 
 

 
 

1,
02

5 
63

0 
39

5  
1,

02
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 c

ải
 tạ

o 
tr

ụ 
sở

 là
m

 v
iệ

c 
60

0 
60

0 
- 

 
 

 
60

0  
 

60
0 

60
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

à 
m

ua
 s

ắm
  t

hi
ết

 b
ị t

ài
 s

ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 s

ự 
ng

hi
ệp
 

26
9 

26
9 

- 
 

 
 

26
9 

22
0 

49
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
 S

ở
 T

ư
 p

há
p 

7,
19

9 
7,

19
9 

- 
 

 
 

7,
19

9 
2,

41
8 

1,
36

8 
3,

41
3 

7,
19

9  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

08
6 

4,
08

6 
- 

 
 

 
4,

08
6 

2,
41

8 
1,

36
8 

30
0 

4,
08

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 k
iể

m
 s

oá
t 

th
ủ 

tụ
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0 
70

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

du
y 

tr
ì 

tủ
 s

ác
h 

ph
áp

 l
uậ

t(
 2

tr
iệ

u 
ñồ

ng
/x

ã/
nă

m
; 

R
iê

ng
 h

uy
ện

 T
ân

 s
ơn

 :2
,5

tr
iệ

u 
ñồ

ng
/x

ã/
nă

m
 )
 

 
56

3  
56

3  
- 

 
 

 
 

56
3  

 
 

56
3  

56
3  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

ñả
m

 b
ảo

 b
iể

u 
m

ẫu
 ,

 s
ổ 

sá
ch

 c
ấp

 h
ộ 

tịc
h 

ch
o 

cá
c 

xã
 p

hư
ờn

g,
 t

hị
 t

rấ
n 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0 
35

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
hỗ

 t
rợ

 p
há

p 
lý

 c
ho

 d
oa

m
h 

ng
hi

ệp
 ;

 

T
ri

ển
 k

ha
i 

cô
ng

 t
ác

 g
ia

o 
dị

ch
 ñ

ảm
 b

ảo
;, 

C
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 t

hi
 h

àn
h 

ph
áp

 l
uậ

t 
; C

ôn
g 

tá
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 t

ư
 p

há
p 

 
30

0  
30

0  
- 

 
 

 
 

30
0  

 
 

30
0  

30
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

xâ
y 

dự
ng

, 
th

ẩm
 ñ

ịn
h,

 k
iể

m
 tr

a,
 s

ử
 lý

 r
à 

so
át

 c
ác

 
vă

n 
bả

n 
ph

áp
 l

uậ
t 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 t

ăn
g 

cư
ờn

g 
cơ

 s
ở 

vậ
t 

ch
ất

 ,
 t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị 
th

ực
 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ch

uy
ên

 m
ôn
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

 p
hí

  
tu

yê
n 

 t
ru

yề
n 

 p
hổ

  b
iế

n 
 g

iá
o 

 d
ục

   
ph

áp
  

lu
ật

 
(t

ro
ng

 ñ
ó 

có
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

ph
ổ 

bi
ến

 P
L

 t
ro

ng
 c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 )
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
31
 P

hò
ng

 c
ôn

g 
ch

ứn
g 

số
 1
 

57
0 

57
0 

- 
 

 
 

57
0 

38
8 

18
2  

57
0  

 
 

 
 

 
 

 
32
 P

hò
ng

 c
ôn

g 
ch

ứn
g 

số
 2
 

44
7 

44
7 

- 
 

 
 

44
7 

29
1 

15
6  

44
7  

 
 

 
 

 
 

 
33
 T

ru
ng

 t
âm

 tr
ợ 

gi
úp

 p
há

p 
lý

: 
2,

29
6 

2,
29

6 
- 

 
 

 
2,

29
6 

1,
18

8 
60

8 
50

0 
2,

29
6  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

1,
90

5 
1,

90
5 

- 
 

 
 

1,
90

5 
1,

18
8 

51
7 

20
0 

1,
90

5  
 

 
 

 
 

 
 

   
2
3
 



24 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 n

gh
ề 

T
rợ

 g
iú

p 
vi

ên
 

91
 

91
 

- 
 

 
 

91
  

91
  

91
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
tr

uy
ền

 t
hô

ng
 v

ề 
tr

ợ 
gi

úp
 p

há
p 

lý
 ;

 C
hi

 t
rợ

 
gi

úp
 p

há
p 

lý
 lư

u 
ñộ

ng
 v

à 
cá

c 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

kh
ác
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

34
 T

ru
ng

 t
âm

 b
án

 ñ
ấu

 g
iá

 t
ài

 s
ản

: 
47

4 
47

4 
- 

 
 

 
47

4 
27

5 
99
 

10
0 

47
4  

 
 

 
 

 
 

 
35
 B

an
 Q

L
 c

ác
 k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

3,
93

0 
3,

93
0 

- 
 

 
 

3,
93

0 
1,

95
6 

1,
07

4 
90

0 
3,

93
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 (
 Q

L
N

N
+

S
N

) 
3,

03
0 

3,
03

0 
- 

 
 

 
3,

03
0 

1,
95

6 
1,

07
4  

3,
03

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 q

uả
n 

lý
 n

hà
 n

ướ
c 

về
 b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 t

rư
ờn

g 
tr

on
g 

kh
u 

cô
ng

 n
gh

ệp
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 x
úc

 t
iế

n 
ñầ

u 
tư

 v
ào

 c
ác

 k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 
và

 c
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 k

há
c 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0 
70

0  
 

 
 

 
 

 
 

36
 C

hi
 c

ục
  

ph
át

 t
ri

ển
 n

ôn
g 

th
ôn
 

2,
21

0 
2,

21
0 

- 
 

 
 

2,
21

0 
1,

05
5 

55
5 

60
0 

1,
78

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 Q

L
N

N
 

1,
58

6 
1,

58
6 

- 
 

 
 

1,
58

6 
94

5 
54

1 
10

0 
1,

58
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

12
5 

12
5 

- 
 

 
 

12
5 

11
0 

15
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

, 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
củ

a 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 v

à 
vă

n 
ph

òn
g 

ñi
ều

 
ph

ối
 C

T
M

T
Q

G
 x

ây
 d

ựn
g 

nô
ng

 t
hô

n 
m

ới
 tỉ

nh
 P

hú
 T

họ
 

 
30

0  
30

0  
- 

 
 

 
 

30
0  

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 S

ở
 T

hô
ng

 t
in

 v
à 

tr
uy

ền
 t

hô
ng
 

6,
97

1 
6,

97
1 

- 
 

 
 

6,
97

1 
2,

04
6 

1,
14

7 
3,

77
8 

6,
97

1  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

3,
49

3 
3,

49
3 

- 
 

 
 

3,
49

3 
2,

04
6 

1,
14

7 
30

0 
3,

49
3  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 n
hu

ận
 b

út
  

và
 n

gh
iệ

p 
vụ

 p
hu

c 
vụ

 c
hu

yê
n 

m
ôn

 c
ổn

g 
gi

ao
 t

iế
p 

ñi
ện

 t
ử 

1,
16

8 
1,

16
8 

- 
 

 
 

1,
16

8  
 

1,
16

8 
1,

16
8  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í d
uy

 tr
ì 

tr
un

g 
tâ

m
 tí

ch
 h

ợp
 d

ữ 
liệ

u 
35

0 
35

0 
- 

 
 

 
35

0  
 

35
0 

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
kế

 h
oạ

ch
 t

ổn
g 

th
ể 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 b
ảo

 
vệ

 c
hủ

 q
uy

ền
 c

ủa
 V

iệ
t 

na
m

 ở
 b

iể
n 

ð
ôn

g 
 t

he
o 

K
H

 s
ố 

31
57

/K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
12

/8
/2

01
3 

 
45

0  
45

0  
- 

 
 

 
 

45
0  

 
 

45
0  

45
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

 p
hí

 t
hự

c 
 h

iệ
n 

 ñ
ề 

 á
n 

   
số

  3
93

5/
ð

A
-U

B
N

D
   

ng
ày

 
05

/1
0/

20
12

 c
ủa

 U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 ñ
ề 

án
 p

há
t 

tr
iể

n 
th

ôn
g 

tin
 

ñố
i n

go
ại

 g
ia

i ñ
oạ

n 
20

13
-2

02
0 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í  

tậ
p 

hu
ân

, 
bồ

i 
dư

ỡn
g 

ñể
 n

ân
g 

cấ
p 

ñà
i 

tr
uy

ền
 

th
an

h 
th

eo
 k

ế 
ho

ạc
h 

số
 3

88
5/

K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
24

/9
/2

01
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

21
0  

21
0  

- 
 

 
 

 
21

0  
 

 
21

0  
21

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

 b
áo

 c
hí

 ,
 x

uấ
t 

bả
n 

, 
bư

u 
ch

ín
h 

vi
ễn

  t
hô

ng
   

, 
cô

ng
 t

ác
  t

ha
nh

  t
ra

  k
iể

m
 t

ra
 v

ề 
 lĩ

nh
 v

ực
 

C
N

T
T
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
38
 C

hi
 c

ục
 q

uả
n 

lý
 th

ị t
rư

ờn
g 

12
,2

58
 

12
,2

58
 

- 
 

 
 

12
,2

58
 

6,
10

0 
5,

05
0 

1,
10

8 
12

,2
58
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

10
,3

65
 

10
,3

65
 

- 
 

 
 

10
,3

65
 

6,
10

0 
4,

16
5 

10
0 

10
,3

65
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i +

tr
an

g 
ph

ục
 2

00
t 

88
5 

88
5 

- 
 

 
 

88
5  

88
5  

88
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
hỗ

 t
rợ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 1

27
 v

à 
cá

c 
nh

iệ
m

 
vụ

 k
há

c 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hu

ê 
tr

ụ 
sở

 là
m

 v
iệ

c 
củ

a 
2 

ñộ
i T

ân
 s

ơn
 v

à 
P

hù
 n

in
h 

10
8 

10
8 

- 
 

 
 

10
8  

 
10

8 
10

8  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 +

  
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
  c

ủa
 c

ác
 ñ

ội
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 ấ

n 
ch

ỉ Q
L

T
T

 h
àn

g 
nă

m
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

39
 C

hi
 c

ục
 k

iể
m

 lâ
m
 

31
,3

22
 

31
,3

22
 

- 
 

 
 

31
,3

22
 

15
,6

65
 

12
,8

27
 

2,
83

0 
29

,4
42
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

26
,1

96
 

26
,1

96
 

- 
 

 
 

26
,1

96
 

15
,6

65
 

10
,0

31
 

50
0 

26
,1

96
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh

 , 
th

âm
 n

iê
n 

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

: 4
50

t 
3,

24
6 

3,
24

6 
- 

 
 

 
3,

24
6  

2,
79

6 
45

0 
3,

24
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

cô
ng

 t
ác

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
P

C
C

R
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
+

 m
ua

 t
hi

ết
 b

ị 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
N

uô
i d

ưỡ
ng

 c
hă

m
 s

óc
 c

hó
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

30
 

30
 

- 
 

 
 

30
  

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

ảo
 v

ệ 
rừ

ng
 m

ùa
 k

hô
 h

an
h 

13
9 

xu
ất
 

25
0 

25
0 

- 
 

 
 

25
0  

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
   

2
4
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 25

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 s

ửa
 c

hữ
a 

cá
c 

tr
ạm

 k
iể

m
 lâ

m
 :T

ha
nh

 s
ơn

 , 
hạ

 h
oà

 , 
ño

an
 h

ùn
g 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
40
 C

hi
 c

ục
 B

ảo
 v

ệ 
M

ôi
 tr

ườ
ng
 

2,
60

5 
2,

60
5 

- 
 

 
 

2,
60

5 
1,

13
4 

47
1 

1,
00

0 
1,

70
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
60

5 
1,

60
5 

- 
 

 
 

1,
60

5 
1,

13
4 

47
1  

1,
60

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
T

uy
ên

 t
ru

yề
n 

ph
ổ 

bi
ến

 p
há

p 
lu

ật
 v

ề 
T

N
M

T
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
bá

o 
cá

o 
ch

uy
ên

 ñ
ề 

hi
ện

 t
rạ

ng
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 ;

 
K

iể
m

 t
ra

 , 
ki

ểm
 s

oá
t 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 t
rư

ờn
g.
 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
ch

uy
ên

 m
ôn
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L
ờ

y 
m

ẫu
, 

gi
ám

 ñ
ịn

h 
cá

c 
th

ôn
g 

số
 m

ôI
 t

rư
ờn

g 
ph

ục
 v

ụ 
vi

ệc
 x

ác
  

nh
ận

  
ho

àn
 t

hà
nh

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

sử
 l

ý 
M

t 
tr

ướ
c 

kh
i 

ñư
a 

và
o 

vậ
n 

hà
nh

; 
K

iể
m

 t
ra

 h
iệ

n 
tr

an
m

gj
 m

ôI
 t

rư
ờn

g 
kh

u 
vự

c 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ẩm

 ñ
ịn

h 
bá

o 
cá

o 
ð

T
M

 ..
.  

Q
L

M
T
 

 
25

0  
25

0  
- 

 
 

 
 

25
0  

 
 

25
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

41
 C

hi
 c

ục
 v

ăn
 th

ư 
lư

u 
tr

ữ 
-S

ở 
N

ội
 v

ụ 
3,

28
2 

3,
28

2 
- 

 
 

 
3,

28
2 

1,
34

0 
44

2 
1,

50
0 

3,
28

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
1,

93
0 

1,
93

0 
- 

 
 

 
1,

93
0 

1,
18

8 
44

2 
30

0 
1,

93
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
âp

 ư
u 

ñã
i +

 ñ
ộc

 h
ại
 

15
2 

15
2 

- 
 

 
 

15
2 

15
2  

 
15

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í  

ng
hi

ệp
 v

ụ 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

bả
o 

qu
ản

 t
ài

 l
iệ

u 
: 

m
ua

 t
hu

ốc
 c

hố
ng

 m
ối

, 
kh

ử
 

tr
ùn

g 
...
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

42
 T

ru
ng

 t
âm

 k
hu

yế
n 

cô
ng

 , 
tư

 v
ấn

 v
à 

ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
5,

11
2 

5,
11

2 
- 

 
 

 
5,

11
2 

1,
13

4 
38

8 
3,

59
0 

4,
22

2  
 

89
0  

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

1,
72

2 
1,

72
2 

- 
 

 
 

1,
72

2 
1,

13
4 

38
8 

20
0 

1,
72

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
sử

 d
ụn

g 
nă

ng
 l

ư
ợn

g 
tiế

t 
ki

ệm
 v

à 
hi

ệu
 

qu
ả 

   
th

eo
   

 Q
uy

ết
   

 ñ
ịn

h 
  

số
   

 1
33

5/
Q

ð
-U

B
N

D
   

 n
gà

y 

30
/5

/2
01

3 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 s
ự

 n
gh

iệ
p 

kh
uy

ến
 c

ôn
g 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ào

 tạ
o 

cá
c 

lớ
p 

89
0 

89
0 

- 
 

 
 

89
0  

 
89

0  
 

 
89

0  
 

 
 

 
43
 C

ôn
g 

ty
 p

há
t 

tr
iể

n 
hạ

 t
ần

g 
K

C
N
 

1,
08

9 
1,

08
9 

- 
 

 
 

1,
08

9 
82

5 
26

4  
1,

08
9  

 
 

 
 

 
 

 
44
 T

T
 t

ư 
vấ

n 
ñầ

u 
tư

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

K
C

N
 

63
1 

63
1 

- 
 

 
 

63
1 

44
0 

19
1  

63
1  

 
 

 
 

 
 

 
45
 T

T
 q

uy
 h

oạ
ch

 X
ây

 d
ựn

g 
P

hú
 T

họ
 

92
3 

92
3 

- 
 

 
 

92
3 

66
5 

25
8  

92
3  

 
 

 
 

 
 

 
46
 T

T
 k

iể
m

 ñ
ịn

h 
C

L
X

D
 P

hú
 T

họ
 

39
8 

39
8 

- 
 

 
 

39
8 

29
1 

10
7  

39
8  

 
 

 
 

 
 

 
47
 T

T
 t

hô
ng

 t
in

 T
V

 T
S

 v
à 

D
V

T
ài

 c
hí

nh
 

1,
80

7 
1,

80
7 

- 
 

 
 

1,
80

7 
55

0 
15

7 
1,

10
0 

1,
80

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
80

7 
80

7 
- 

 
 

 
80

7 
55

0 
15

7 
10

0 
80

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

, 
tậ

p 
hu

ấn
 ,

 c
ập

 n
hậ

t 
cá

c 
ch

ín
h 

sá
ch

  
kế

 
to

án
 tà

i c
hí

nh
 ,

 q
uả

n 
lý

 tà
i s

ản
 c

ôn
g 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
48
 T

T
 t

hô
ng

 t
in

 K
H

 v
à 

C
N

 (
 S

ở
 K

H
C

N
) 

72
6 

72
6 

- 
 

 
 

72
6 

54
0 

18
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
49
 T

T
 K

ỹ 
th

uậ
t 

ño
 lư

ờn
g 

-t
hử

 n
gh

iệ
m

 (
 S

K
H

C
N

) 
56

5 
56

5 
- 

 
 

 
56

5 
49

5 
70
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
 T

ru
ng

 t
âm

 ứ
ng

 d
ụn

g 
K

H
 v

à 
C

N
 (

 S
ở 

K
H

C
N

) 
74

6 
74

6 
- 

 
 

 
74

6 
54

0 
20

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
 T

ru
ng

 t
âm

 p
há

t 
tr

iể
n 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

C
N

 (
 S

K
H

C
N

) 
14

9 
14

9 
- 

 
 

 
14

9 
11

0 
39
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
52
 T

T
 x

úc
 t

iế
n 

ñầ
u 

tư
 -

th
ươ

ng
 m

ai
 v

à 
du

 lị
ch

 (
 S

ở 
K

H
ð

T
) 

2,
65

9 
2,

65
9 

- 
 

 
 

2,
65

9 
1,

29
6 

46
3 

90
0 

2,
65

9  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
1,

85
9 

1,
85

9 
- 

 
 

 
1,

85
9 

1,
29

6 
46

3 
10

0 
1,

85
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ón

 t
iế

p 
cá

c 
ño

àn
 k

há
ch

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

ñế
nl

àm
 v

iệ
c 

vớ
i 

tỉn
h 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
P

há
t 

hà
nh

 b
ản

 t
in

 X
úc

 t
iế

n 
ñầ

u 
tư

 t
hư

ơn
g 

m
ại

 v
à 

du
 l

ịc
h 

P
hú

 th
ọ 

+
ch

i n
gh

iệ
p 

vụ
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

53
 B

an
 q

uả
n 

lý
  

dự
 á

n 
 V

ăn
 h

oá
 t

hể
 t

ha
o 

và
 D

ul
ịc

h 
( 

T
ro

ng
 

ñó
  c

ó 
10

0 
tr

iệ
u 

ñồ
ng

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 )
 

61
2 

61
2 

- 
 

 
 

61
2 

44
0 

72
 

10
0 

51
2  

 
 

 
10

0  
 

 
54
 T

T
 C

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 T

ây
 b

ắc
 

1,
42

2 
1,

42
2 

- 
 

 
 

1,
42

2 
54

0 
19

0 
69

2 
1,

42
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

1,
03

0 
1,

03
0 

- 
 

 
 

1,
03

0 
54

0 
19

0 
30

0 
1,

03
0  

 
 

 
 

 
 

 
   

2
5
 



26 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
M

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

ổ 
su

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 th
eo

 t
iê

u 
ch

í t
ru

ng
 t

âm
 v

ùn
g 

29
2 

29
2 

- 
 

 
 

29
2  

 
29

2 
29

2  
 

 
 

 
 

 
 

55
 Q

uỹ
 p

há
t 

tr
iể

n 
ñâ

t 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

44
7 

44
7 

- 
 

 
 

44
7 

22
0 

62
 

16
5 

44
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

28
2 

28
2 

- 
 

 
 

28
2 

22
0 

62
  

28
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 c

án
 b

ộ 
ki

êm
 n

hi
ệm

 
16

5 
16

5 
- 

 
 

 
16

5  
 

16
5 

16
5  

 
 

 
 

 
 

 
56
 Q

uỹ
 B

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng
 

19
7 

19
7 

- 
 

 
 

19
7 

16
5 

32
  

19
7  

 
 

 
 

 
 

 
57
 V

ăn
 p

hò
ng

 B
an

 a
n 

to
àn

  g
ia

o 
th

ôn
g 

tỉn
h 

25
3 

25
3 

- 
 

 
 

25
3 

16
5 

88
  

25
3  

 
 

 
 

 
 

 
58
 B

an
 q

uả
n 

lý
  d

ự 
án

 X
D

 v
à 

bả
o 

tr
ì c

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng
 

14
8 

14
8 

- 
 

 
 

14
8 

11
0 

38
  

14
8  

 
 

 
 

 
 

 
59
 T

ru
ng

 t
âm

 C
ổn

g 
gi

ao
 t

iế
p 

 ñ
iệ

n 
tử
 

1,
14

7 
1,

14
7 

- 
 

 
 

1,
14

7 
70

2 
14

5 
30

0 
1,

14
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

94
7 

94
7 

- 
 

 
 

94
7 

70
2 

14
5 

10
0 

94
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 (

 m
ới

 th
àn

h 
lậ

p 
) 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

60
 V

ăn
 p

hò
ng

 t
ỉn

h 
uỷ
 

43
,7

03
 

43
,7

03
 

- 
 

 
 

43
,7

03
 

3,
08

7 
3,

52
5 

37
,0

91
  

43
,7

03
  

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 c

ủa
 V

ăn
 p

hò
ng
 

9,
19

0 
9,

19
0 

- 
 

 
 

9,
19

0 
3,

08
7 

3,
52

5 
2,

57
8 

- 
9,

19
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
6,

02
1 

6,
02

1 
- 

 
 

 
6,

02
1 

3,
08

7 
2,

93
4  

 
6,

02
1  

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

21
1 

21
1 

- 
 

 
 

21
1  

21
1  

 
21

1  
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

16
9 

( 
55

 B
C

H
 ñ

ản
g 

bộ
 t

ỉn
h 

) 
38

0 
38

0 
- 

 
 

 
38

0  
38

0  
 

38
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 c
ôn

g 
ng

hệ
 T

T
 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

 
15

0  
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
iể

m
 t

ra
 t

he
o 

K
L

 s
ố 

28
6-

K
L

/T
U

 c
ủa

 T
T

T
U

 v
à 

K
L

 

16
60

 c
ủa

 V
PT

W
 v

ề 
tà

i c
hí

nh
 ñ

ản
g 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ở 
cá

c 
lớ

p 
tậ

p 
hu

ấn
 n

gh
iệ

p 
vụ

 (
 c

ôn
g 

tá
c 

tà
i 

ch
ín

h 

ñả
ng

 5
0t

ri
ệu

 )
+

ng
hi

ệp
 v

ụ 
cô

ng
 t

ác
 lư

u 
tr

ữ(
10

0 
tr

iệ
u 

) 
 

17
0  

17
0  

- 
 

 
 

 
17

0  
 

 
17

0  
 

17
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0  
60

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
iề

n 
ăn

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ñộ
 c

ho
 3

 c
án

 b
ộ 

cơ
 y

ếu
 +

 t
ra

ng
 

ph
ục

 c
án

 b
ộ 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
lễ

 t
ân
 

10
3 

10
3 

- 
 

 
 

10
3  

 
10

3  
10

3  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
uy

ên
  t

ru
yề

n 
 p

hổ
  b

iế
n 

ph
áp

  l
uậ

t  
,  

xử
 l

ý 
ñơ

n 
th

ư
 

kh
iế

u 
nạ

i t
ố 

cá
o 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0  
70

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

70
5 

70
5 

- 
 

 
 

70
5  

 
70

5  
70

5  
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 k

hố
i ð

ản
g 

34
,5

13
 

34
,5

13
 

- 
 

 
 

34
,5

13
  

 
34

,5
13
 

- 
34

,5
13
  

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 tặ

ng
 t

hư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
tr

on
g 

sạ
ch

, 
vữ

ng
 m

ạn
h 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
50

0  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 d
uy

 tr
ì c

ản
h 

qu
an

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 t

ỉn
h 

uỷ
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

ọc
 t

ập
 v

à 
 là

m
 t

he
o 

 tấ
m

 g
ư

ơn
g 

 ñ
ạo

 ñ
ứ

c 
 H

ồ 
C

hí
 

M
in

h 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

30
0  

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

ọc
 t

ập
 n

gh
ị q

uy
ết

 T
W
 

1,
30

0 
1,

30
0 

- 
 

 
 

1,
30

0  
 

1,
30

0  
1,

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 k

he
n 

th
ư

ởn
g 

củ
a 

tỉn
h 

uỷ
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
1,

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ác

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ủa

 T
?n

h 
uỷ
 

90
0 

90
0 

- 
 

 
 

90
0  

 
90

0  
90

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
iế

p 
cá

c 
ño

àn
 k

há
ch

 ñ
ến

 th
ăm

 v
à 

là
m

 v
iệ

c 
vớ

i t
ỉn

h 
1,

00
0 

1,
00

0 
- 

 
 

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ưa

 ñ
ón

 c
án

 b
ộ 

lã
o 

th
àn

h 
cá

ch
 m

ạn
g 

ñi
 t

ha
m

 q
ua

n 

ng
hỉ

 m
át
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 t

hư
ờn

g 
tr

ực
  t

ỉn
h 

uỷ
 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0  
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 tặ

ng
 h

uy
 h

iệ
u 

40
,5

0,
60

...
 n

ăm
 tu

ôỉ
 ñ

ản
g 

17
,2

13
 

17
,2

13
 

- 
 

 
 

17
,2

13
  

 
17

,2
13
  

17
,2

13
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

th
ẩm

 ñ
ịn

h 
ñề

 á
n 

, 
vă

n 
bả

n,
 b

áo
 c

áo
 t

rì
nh

 

B
an

 c
hấ

p 
hà

nh
 , 

B
an

 t
hư

ờn
g 

vụ
 t

ỉn
h 

uỷ
 

1,
80

0 
1,

80
0 

- 
 

 
 

1,
80

0  
 

1,
80

0  
1,

80
0  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í t

hự
c 

hi
ện

 ñ
ề 

án
 0

6 
về

 C
N

T
T

  k
hố

i t
ỉn

h 
1,

10
0 

1,
10

0 
- 

 
 

 
1,

10
0  

 
1,

10
0  

1,
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 c
uộ

c 
ki

ểm
 tr

a 
th

eo
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

củ
a 

tỉn
h 

uỷ
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

kh
ối

 t
ỉn

h 
uỷ
 

1,
30

0 
1,

30
0 

- 
 

 
 

1,
30

0  
 

1,
30

0  
1,

30
0  

 
 

 
 

 
 

   
2
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 27

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
K

in
h 

ph
í m

ua
 s

ắm
, s

ửa
 c

hữ
a 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 k
hố

i t
ỉn

h 
uỷ
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
1,

50
0  

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 b

ảo
 t

rì
 m

ạn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 c

ủa
 T

ỉn
h 

uỷ
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
40

0  
 

 
 

 
 

 
61
 B

an
 T

ổ 
ch

ức
 

9,
72

0 
9,

72
0 

- 
 

 
 

9,
72

0 
2,

33
5 

2,
31

0 
5,

07
5  

9,
72

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

4,
46

3 
4,

46
3 

- 
 

 
 

4,
46

3 
2,

33
5 

2,
12

8  
 

4,
46

3  
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

15
7 

15
7 

- 
 

 
 

15
7  

15
7  

 
15

7  
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 ñ
ối

 v
ới

 c
án

 b
ộ 

là
m

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 
ch

ín
h 

tr
ị 

nộ
i 

bộ
 (

 6
 n

gư
ời

 )
 

25
 

25
 

- 
 

 
 

25
  

25
  

 
25
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

52
5 

52
5 

- 
 

 
 

52
5  

 
52

5  
52

5  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ð
ản

g 
35

0 
35

0 
- 

 
 

 
35

0  
 

35
0  

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 d

ư
ỡn

g 
sứ

c 
th

ăm
 h

ỏi
 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0  
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

62
 B

an
 T

uy
ên

 g
iá

o 
6,

70
9 

6,
70

9 
- 

 
 

 
6,

70
9 

2,
17

7 
2,

05
2 

2,
48

0  
6,

70
9  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
3,

87
5 

3,
87

5 
- 

 
 

 
3,

87
5 

1,
95

6 
1,

91
9  

 
3,

87
5  

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

13
2 

13
2 

- 
 

 
 

13
2  

13
2  

 
13

2  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

ru
ng

 t
âm

, b
áo

 c
áo

 v
iê

n,
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

vi
ên

 
; 

C
hi

 B
C

ð
 h

ọc
 t

ập
 v

à 
là

m
 t

he
o 

tấ
m

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ức
 H

ồ 

C
hí

 M
in

h 
 

22
0  

22
0  

- 
 

 
 

 
22

0  
 

 
22

0  
 

22
0  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 g

ia
o 

ba
n 

ng
àn

h 
tu

yê
n 

gi
áo
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

  h
iệ

n 
 ñ

ề 
án

 0
1 

về
  t

ăn
g 

cư
ờ

ng
  c

ôn
g 

tá
c 

ng
hi

ên
 c

ứu
 , 

ñi
ều

 t
ra

 , 
nắ

m
 b

ắt
 v

à 
ñị

nh
 h

ướ
ng

 d
ư

 lu
ận

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 

 
20

0  
20

0  
- 

 
 

 
 

20
0  

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 t

hô
ng

 t
in

 s
in

h 
ho

ạt
 c

hi
 b

ộ,
T

T
V
 

85
0 

85
0 

- 
 

 
 

85
0  

 
85

0  
85

0  
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
vi

ên
 5

0 
ng

ườ
i 

22
1 

22
1 

- 
 

 
 

22
1 

22
1  

- 
 

22
1  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
   

th
ự

c 
 h

iệ
n 

 ñ
ề 

 á
n 

 0
4/

T
U

  v
ề 

 n
ân

g 
 c

ao
  c

hấ
t  

lư
ơ

ng
 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 m
iệ

ng
 .

. 
12

0 
12

0 
- 

 
 

 
12

0  
 

12
0  

12
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

52
0 

52
0 

- 
 

 
 

52
0  

 
52

0  
52

0  
 

 
 

 
 

 
63
 U

ỷ 
ba

n 
ki

ểm
 tr

a 
tỉn

h 
uỷ
 

4,
88

5 
4,

88
5 

- 
 

 
 

4,
88

5 
1,

84
6 

1,
83

9 
1,

20
0  

4,
88

5  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

3,
22

8 
3,

22
8 

- 
 

 
 

3,
22

8 
1,

84
6 

1,
38

2  
 

3,
22

8  
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
hâ

m
 n

iê
n 

+
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i 
33

3 
33

3 
- 

 
 

 
33

3  
33

3  
 

33
3  

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

12
4 

12
4 

- 
 

 
 

12
4  

12
4  

 
12

4  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ôn
g 

tá
c 

ki
ểm

 tr
a 

, t
ập

 h
uấ

n 
, g

iá
m

 s
át
 

28
0 

28
0 

- 
 

 
 

28
0  

 
28

0  
28

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

42
0 

42
0 

- 
 

 
 

42
0  

 
42

0  
42

0  
 

 
 

 
 

 
64
 B

an
 D

ân
 v

ận
 

3,
60

1 
3,

60
1 

- 
 

 
 

3,
60

1 
1,

22
8 

1,
08

3 
1,

29
0  

3,
60

1  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

2,
22

8 
2,

22
8 

- 
 

 
 

2,
22

8 
1,

22
8 

1,
00

0  
 

2,
22

8  
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

83
 

83
 

- 
 

 
 

83
  

83
  

 
83
  

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 t

ạp
 c

hí
 D

ân
 v

ận
 , 

bả
n 

tin
 tô

n 
gi

áo
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
  

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ủa

 ñ
ản

g 
về

 Q
uy

 c
hế

 d
ân

 
ch

ủ 
, c

ôn
g 

tá
c 

tô
n 

gi
áo

 ;
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 X

D
, 

bi
ên

 t
ập

, 
in

 ấ
n 

ph
át

 h
àn

h 
cu

ốn
 :

 T
hô

ng
 t

in
 c

ôn
g 

tá
c 

dâ
n 

vậ
n 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0  
35

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

24
0 

24
0 

- 
 

 
 

24
0  

 
24

0  
24

0  
 

 
 

 
 

 
65
 B

áo
 P

hú
 T

họ
 

10
,6

16
 

10
,6

16
 

- 
 

 
 

10
,6

16
 

3,
13

0 
1,

78
2 

5,
70

4  
10

,6
16
  

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
4,

87
2 

4,
87

2 
- 

 
 

 
4,

87
2 

3,
13

0 
1,

44
2 

30
0  

4,
87

2  
 

 
 

 
 

 
   

2
7
 



28 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 7

 h
ợp

 ñ
ồn

g 
 t

he
o 

kế
t 

lu
ận

 c
ủa

 T
T

T
U
 

34
0 

34
0 

- 
 

 
 

34
0  

34
0  

 
34

0  
 

 
 

 
 

 
 

X
uấ

t 
bả

n 
ñặ

c 
sa

n 
 t

in
 ả

nh
 P

hú
 T

họ
 m

iề
n 

nú
i 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
hu

ận
 b

út
 c

ác
 lo

ại
 b

áo
 +

B
áo

 b
iế

u 
4,

55
4 

4,
55

4 
- 

 
 

 
4,

55
4  

 
4,

55
4  

4,
55

4  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
, 

m
ua

 s
ắm

 tr
an

g 
th

iế
t 

bị
, v

ật
 t

ư 
35

0 
35

0 
- 

 
 

 
35

0  
 

35
0  

35
0  

 
 

 
 

 
 

66
 B

an
 N

ội
 c

hí
nh
 

3,
39

0 
3,

39
0 

- 
 

 
 

3,
39

0 
1,

24
4 

1,
27

6 
87

0  
3,

39
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
2,

43
7 

2,
43

7 
- 

 
 

 
2,

43
7 

1,
24

4 
1,

19
3  

 
2,

43
7  

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

83
 

83
 

- 
 

 
 

83
  

83
  

 
83
  

 
 

 
 

 
 

 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

27
0 

27
0 

- 
 

 
 

27
0  

 
27

0  
27

0  
 

 
 

 
 

 
 

M
ở 

 c
ác

  l
ớp

  t
ập

  h
uấ

n 
 t

uy
ên

  t
ru

yề
n 

 v
ề 

 P
C

T
N

  
tạ

i  
cá

c 
hu

yệ
n,

 t
hà

nh
, 

th
ị 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

N
ân

g 
cấ

p 
và

 d
uy

 tr
ì 

tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 ñ

iệ
n 

tử
 c

ủa
 B

an
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ử
 lý

  ñ
ơn

 th
ư 

kh
iế

u 
nạ

i 
tố

 c
áo

 , 
tiế

p 
cô

ng
 d

ân
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

67
 ð

ản
g 

uỷ
 k

hố
i c

ác
 c

ơ
 q

ua
n 

tỉn
h 

4,
82

6 
4,

82
6 

- 
 

 
 

4,
82

6 
1,

35
0 

1,
57

6 
1,

90
0  

4,
82

6  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

2,
66

9 
2,

66
9 

- 
 

 
 

2,
66

9 
1,

35
0 

1,
31

9  
 

2,
66

9  
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 k
ho

ản
 p

hụ
 c

ấp
 (

 k
iể

m
 tr

a;
 B

C
 v

iê
n 

; 
B

V
C

T
N

B
; 

89
 

89
 

- 
 

 
 

89
  

89
  

 
89
  

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

91
 

91
 

- 
 

 
 

91
  

91
  

 
91
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 c

ấp
 u

ỷ 
 t

he
o 

Q
ð

16
9-

Q
ð

-T
W

 (
10

 n
gư

ờ
i 

+
4 

ng
ườ

i 
) 

77
 

77
 

- 
 

 
 

77
  

77
  

 
77
  

 
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
he

n 
th

ư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
T

S
V

M
 c

ấp
 c

ơ 
sở
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

( 
C

ác
 l

ớp
 c

ảm
 

tìn
h 

ñả
ng

 v
à 

lớ
p 

ð
ản

g 
vi

ên
 m

ới
 ,

 c
hi

 k
iể

m
 t

ra
 ,

 g
iá

m
 s

át
 

và
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

ñả
ng

 )
 

 
28

0  
28

0  
- 

 
 

 
 

28
0  

 
 

28
0  

 
28

0  
 

 
 

 
 

 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 B
C

ð
 c

ơ 
qu

an
 v

ăn
 h

oá
 q

uy
 c

hế
 d

ân
 c

hủ
 

,h
ọc

 t
ập

 t
ấm

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ứ
c 

H
C

M
 

30
 

30
 

- 
 

 
 

30
  

 
30
  

30
  

 
 

 
 

 
 

- 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 h
ội

 C
ựu

 c
hi

ến
 b

in
h 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

- 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

  ð
oà

n 
th

an
h 

ni
ên
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

- 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 C
ôn

g 
ño

àn
 v

iê
n 

ch
ứ

c 
70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

- 
K

in
h 

ph
í t

ri
ển

 k
ha

i c
ác

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

T
W

 v
à 

T
ỉn

h 
50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

ñề
 á

n,
 c

ác
 b

áo
 c

áo
 …

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 s

ố 
12

 
ng

ày
 0

7-
10

-2
01

0 
củ

a 
T

ỉn
h 

U
ỷ 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í c

hi
 c

ho
 c

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 

40
 

40
 

- 
 

 
 

40
  

 
40
  

40
  

 
 

 
 

 
 

 
C

ho
 c

ho
 c

ác
 ñ

oà
n 

kỉ
ểm

 t
ra

, 
gi

ám
 s

át
 t

he
o 

qu
y 

dị
nh

 s
ố 

12
/Q

ð
-T

U
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

- 
M

ua
 s

ắm
 v

à 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
30

0  
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 k

ỷ 
yế

u 
, 

lễ
 k

ỷ 
ni

ệm
  

và
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 
nh

ân
 6

0 
nă

m
 th

àn
h 

lậ
p 

35
0 

35
0 

- 
 

 
 

35
0  

 
35

0  
35

0  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
ch

o 
cá

c 
ch

i ñ
ản

g 
bộ

 c
ơ

 
sở
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

ồi
 d

ư
ỡn

g 
ki

ến
 t

hứ
c 

qu
ốc

 p
hò

ng
 c

ho
 ñ

ối
 tư

ợ
ng

 4
,5
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

68
 ð

ản
g 

uỷ
 k

hố
i d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

6,
08

8 
6,

08
8 

- 
 

 
 

6,
08

8 
1,

40
5 

3,
20

3 
1,

48
0 

- 
6,

08
8  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
3,

15
5 

3,
15

5 
- 

 
 

 
3,

15
5 

1,
40

5 
1,

75
0  

 
3,

15
5  

 
 

 
 

 
 

- 
P

hụ
 c

ấp
 t

hâ
m

 n
iê

n 
+

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i 

53
 

53
 

- 
 

 
 

53
  

53
  

 
53
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 1
69

 c
ủa

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
tr

ực
 

th
uộ

c 
: 2

2U
V

B
C

H
D

U
K

+
28

6U
V

B
C

H
C

S
 

 
1,

30
5  

1,
30

5  
- 

 
 

 
 

1,
30

5  
 

1,
30

5  
 

 
1,

30
5  

 
 

 
 

 
 

- 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

95
 

95
 

- 
 

 
 

95
  

95
  

 
95
  

 
 

 
 

 
 

   
2
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 29

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

- 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
30

0  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 k
he

n 
th

ư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
T

S
V

M
 c

ấp
 c

ơ 
sở
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

( 
C

ác
 l

ớp
 c

ảm
 

tìn
h 

ñả
ng

 v
à 

lớ
p 

ð
ản

g 
vi

ên
 m

ới
 ,

 c
hi

 k
iể

m
 t

ra
 ,

 g
iá

m
 s

át
 

và
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

ñả
ng

 )
 

 
28

0  
28

0  
- 

 
 

 
 

28
0  

 
 

28
0  

 
28

0  
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 B
C

ð
 c

ơ 
qu

an
 v

ăn
 h

oá
 q

uy
 c

hế
 d

ân
 c

hủ
 

,h
ọc

 t
ập

 t
ấm

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ứ
c 

H
C

M
 

30
 

30
 

- 
 

 
 

30
  

 
30
  

30
  

 
 

 
 

 
 

 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 h
ội

 C
ựu

 c
hi

ến
 b

in
h 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

  ð
oà

n 
th

an
h 

ni
ên
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í t

ri
ển

 k
ha

i c
ác

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

T
W

 v
à 

T
ỉn

h 
50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

ñề
 á

n,
 c

ác
 b

áo
 c

áo
 …

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 s

ố 
12

 

ng
ày

 0
7-

10
-2

01
0 

củ
a 

T
ỉn

h 
U

ỷ 
50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í c

hi
 c

ho
 c

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 

40
 

40
 

- 
 

 
 

40
  

 
40
  

40
  

 
 

 
 

 
 

 
C

ho
 c

ho
 c

ác
 ñ

oà
n 

kỉ
ểm

 t
ra

, 
gi

ám
 s

át
 t

he
o 

qu
y 

dị
nh

 s
ố 

12
/Q

ð
-T

U
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

50
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 c

ác
 l

ớp
 b

ồi
 d

ư
ỡn

g 
ng

hi
ẹp

 v
ụ 

ch
o 

cá
c 

ch
i ñ

ản
g 

bộ
 c

ơ
 

sở
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
  s

ắm
  v

à 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

ki
ến

 t
hứ

c 
qu

ốc
 p

hò
ng

 c
ho

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 4

,5
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
  

70
  

 
 

 
 

 
 

69
 B

an
 B

ảo
 v

ệ 
sứ

c 
kh

oẻ
 

6,
77

4 
6,

77
4 

- 
 

 
 

6,
77

4 
2,

36
0 

2,
16

4 
2,

25
0  

 
 

 
6,

77
4  

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
80

5 
3,

80
5 

- 
 

 
 

3,
80

5 
2,

36
0 

1,
44

5  
 

 
 

 
3,

80
5  

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 p

hụ
c 

vụ
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
 s

ố 
31

15
/Q

ð
- 

V
P

T
Ư
 

41
 

41
 

- 
 

 
 

41
  

41
 

- 
 

 
 

 
41
  

 
 

 
 

C
hi

 k
há

m
 s

ứ
c 

kh
oẻ

 ñ
ịn

h 
kỳ
 

45
0 

45
0 

- 
 

 
 

45
0  

- 
45

0  
 

 
 

45
0  

 
 

 
 

M
ời

 g
iá

o 
sư

 h
ội

 c
hẩ

n 
60

0 
60

0 
- 

 
 

 
60

0  
 

60
0  

 
 

 
60

0  
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 t

rá
ch

 n
hi

ệm
 c

ho
 c

án
 b

ộ 
 b

ảo
 v

ệ 
 c

hă
m

 s
óc

 
sứ

c 
kh

oẻ
  t

uy
ến

 t
ỉn

h 
( 

16
 n

gư
ờ

i 
)v

à 
tu

yế
n 

hu
yệ

n 
(1

17
 

ng
ườ

i 
) 

 
59

5  
59

5  
- 

 
 

 
 

59
5  

 
59

5  
 

 
 

 
 

59
5  

 
 

 

 
C

hi
 t

rợ
 c

ấp
 t

hư
ờn

g 
 x

uy
ên

 ñ
ối

 v
ới

 C
B

 n
gu

yê
n 

U
B

T
Ư

 
ñả

ng
  

kh
oá

   
II

,I
II

  
và

   
cá

n 
 b

ộ 
 h

oạ
t  

ñộ
ng

  
C

M
  

tr
ư

ớc
 

01
/1

/1
94

5 
bị

 b
ện

h 
hi

ểm
 n

gh
èo

 (
 T

ín
h 

: 4
 ñ

ối
 tư

ợn
g 

) 
 

83
  

83
  

- 
 

 
 

 
83
  

 
83
  

 
 

 
 

 
83
  

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í s

ửa
 c

hữ
a 

nh
à 

là
m

 v
iệ

c 
th

àn
h 

kh
u 

ñi
ều

 t
rị
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

50
0  

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í c
hi

 ti
ền

 t
hu

ốc
  

kh
ám

 c
hữ

a 
bệ

nh
 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0  
 

 
 

70
0  

 
 

 
70
 T

ỉn
h 

ño
àn

 t
ha

nh
 n

iê
n 

5,
25

1 
5,

25
1 

- 
 

 
 

5,
25

1 
2,

45
9 

1,
59

2 
1,

20
0  

 
5,

25
1  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

4,
05

1 
4,

05
1 

- 
 

 
 

4,
05

1 
2,

45
9 

1,
59

2  
 

 
4,

05
1  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ập

 h
uấ

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

 , 
tà

i l
iệ

u 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 b
áo

 T
iề

n 
ph

on
g 

+
 tạ

p 
ch

í T
ha

nh
 n

iê
n 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 c
ác

 c
hi

ến
 d

ịc
h 

+
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

 v
à 

cá
c 

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 lễ

 l
ớn
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

tà
i s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 71

 H
ội

 l
iê

n 
hi

ệp
 t

ha
nh

 n
iê

n 
( 

T
ro

ng
 ñ

ó 
có

 4
25

 t
ri

ệu
 ñ

ại
 h

ội
 

H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 t

ha
nh

 n
iê

n 
V

iệ
t 

N
am

  
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 2

01
4-

 
20

19
; 

H
ỗ 

tr
ợ

 ñ
ại

 h
ội

 ñ
iể

m
 3

 x
ã 

và
 0

1 
hu

yệ
n 

: 7
5 

tr
iệ

u)
 

 
1,

12
3  

1,
12

3  
- 

 
 

 
 

1,
12

3  
31

5  
20

8  
60

0  
 

 
1,

12
3  

 
 

 
 

 

72
 T

ru
ng

 t
âm

 T
ha

nh
 t

hi
ếu

 n
iê

n 
H

ùn
g 

V
ươ

ng
 

81
8 

81
8 

- 
 

 
 

81
8 

44
1 

27
7 

10
0  

 
81

8  
 

 
 

 
 

73
 N

hà
 t

hi
ếu

 n
hi
 

1,
10

6 
1,

10
6 

- 
 

 
 

1,
10

6 
50

4 
35

2 
25

0  
 

1,
10

6  
 

 
 

 
 

74
 H

ội
 li

ên
 h

iệ
p 

P
hụ

 n
ữ

 tỉ
nh
 

8,
63

5 
8,

63
5 

- 
 

 
 

8,
63

5 
2,

05
2 

1,
77

6 
4,

80
7  

 
8,

63
5  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
82

8 
3,

82
8 

- 
 

 
 

3,
82

8 
2,

05
2 

1,
77

6  
 

 
3,

82
8  

 
 

 
 

 
     

2
9
 



30 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
K

in
h 

ph
í 

tổ
 c

hứ
c 

H
ội

 n
gh

ị 
sơ

 k
ết

 5
 n

ăm
 t

hự
c 

hi
ện

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

11
 c

ủa
 B

ộ 
C

hí
nh

 t
rị

 ;
 T

ổ 
ch

ức
 h

ội
 n

gh
ị 

tậ
p 

hu
ấn

 
tr

uy
ền

 t
hô

ng
 t

ha
y 

ñổ
i 

hà
nh

 v
i 

về
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
m

ua
 b

án
 

ng
ườ

i; 
T

ập
 h

uấ
n 

ki
ến

 t
hứ

c 
ph

áp
 l

uậ
t 

 c
ủa

 q
uố

c 
tế

 ,
 V

iệ
t 

na
m

 v
ề 

ph
òn

g 
ng

ừ
a 

m
ua

 b
án

 n
gư

ời
 ;

 H
ội
 

  
84

7   
84

7   
- 

 
 

 
  

84
7   

- 
  

- 
  

84
7  

 
  

84
7  

 
 

 
 

 

 
T

ổ 
ch

ức
 "

 N
gà

y 
hộ

i g
ia

 ñ
ìn

h 
cấ

p 
tỉn

h 
.. 

15
8 

15
8 

- 
 

 
 

15
8 

- 
- 

15
8  

 
15

8  
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 ñ

ề 
án

 "
 T

uy
ên

 t
ru

yề
n 

gi
áo

 d
ục

, 
ph

ẩm
 

ch
ất

,ñ
ạo

 
ñứ

c 
ph

ụ 
nữ

 
V

iệ
t 

N
am

 
th

ờ
i 

kỳ
 

ñẩ
y 

m
ạn

h 

C
N

H
,H

ð
H

 ñ
ất

 n
ướ

c 
" 

; 
ñề

 á
n 

"G
iá

o 
dụ

c 
5 

tr
iệ

u 
bà

 m
ẹ 

nu
ôi

 ,d
ạy

 c
on

 t
ốt

" 

 
35

0  
35

0  
- 

 
 

 
 

35
0  

- 
 

- 
 

35
0  

 
 

35
0  

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
i s

ửa
 c

hữ
a 

+
 m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0 

- 
- 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í c

ho
 "

 q
uỹ

 h
ỗ 

tr
ợ 

ph
ụ 

nữ
 n

gh
èo

 "
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
- 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ổ 
ch

ứ
c 

ño
àn

 ñ
i 

là
m

 v
iệ

c 
vớ

i 
bộ

 ñ
ội

 b
iê

n 
ph

òn
g 

L
ai

 
C

hâ
u 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

- 
15

0  
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

ð
ề 

án
 ñ

ào
 t

ạo
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 c
án

 b
ộ 

hộ
i 

ph
ụ 

nữ
 (

 B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 t

ru
ng

 ư
ơ

ng
 )
 

10
2 

10
2 

- 
 

 
 

10
2  

- 
10

2  
 

10
2  

 
 

 
 

 
75
 M

ặt
 t

rậ
n 

tổ
 q

uố
c 

8,
11

2 
8,

11
2 

- 
 

 
 

8,
11

2 
1,

90
1 

1,
57

1 
4,

64
0  

 
8,

11
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
47

2 
3,

47
2 

- 
 

 
 

3,
47

2 
1,

90
1 

1,
57

1  
 

 
3,

47
2  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
tổ

 c
hứ

c 
ñạ

i 
hộ

i 
M

T
T

Q
 t

ỉn
h 

;K
in

h 
ph

í 
ch

o 
ño

àn
 

ñạ
i 

bi
ểu

 ñ
I 

dự
 ñ

ại
 h

ội
 M

T
T

Q
V

N
 v

à 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

tổ
 

ch
ức

 s
au

 ñ
ại

 h
ội
 

 
80

0  
80

0  
- 

 
 

 
 

80
0  

 
 

80
0  

 
 

80
0  

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í h

ỗ 
tr

ợ 
ñạ

i h
ội

 ñ
iể

m
 ở

 0
1 

hu
yệ

n 
và

 2
 x

ã 
60
 

60
 

- 
 

 
 

60
  

 
60
  

 
60
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
th

am
 g

ia
 x

ây
 d

ựn
g 

ch
ín

h 
sá

ch
 p

há
p 

lu
ật

, 
tổ

 
ch

ức
 c

ác
 h

ội
 n

gh
ị 

lấ
y 

ý 
ki

ến
 t

ha
m

 g
ia

 ì
ao

 d
ự 

th
ảo

 c
ác

 
vă

n 
bả

n 
; 

C
ôn

g 
tá

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 p

hổ
 b

iế
n 

gi
áo

 d
ục

 p
há

p 
lu

ật
 ;

 C
ác

 h
ội

 n
gh

ị 
tậ

p 
hu

ấn
 t

ri
ển

 k
ha

i 
th

ự
c 

hi
ện

 q
uy

 c
hế

 
M

T
T

Q
V

N
 t

ha
m

 g
ia

 g
iá

m
 s

át
 p

hả
n 

bi
 

  
35

0   
35

0   
- 

 
 

 
  

35
0  

 
  

35
0  

 
  

35
0  

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

 p
hí

  t
ổ 

 c
hứ

c 
  

tr
iể

n 
 k

ha
i  

cá
c 

 n
hi

ệm
  v

ụ 
 th

ực
  

hi
ện

 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 p

hố
i h

ợ
p 

th
ốn

g 
nh

ất
 h

àn
h 

ñộ
ng
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tu

yê
n 

gi
áo

 :
 X

uấ
t 

bả
n 

cu
ốn

 t
hô

ng
 t

in
 

cô
ng

 t
ác

 m
ặt

 t
rậ

n;
T

ri
ển

 k
ha

i 
cu

ộc
 v

ận
 ñ

ộn
g 

" 
ng

ườ
i 

V
iệ

t 

na
m

 d
ùn

g 
hà

ng
 V

iệ
t 

N
am

";
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

 
 

50
0  

 
 

 
 

 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
 k

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 c

ác
 c

uộ
c 

vậ
n 

ñộ
ng

 :
 t

oà
n 

dâ
n

ño
àn

 k
ết

 X
D

 ñ
ờ

i 
số

ng
 ở

 k
hu

 d
ân

 c
ư

  
; 

tổ
 c

hứ
c 

 c
ác

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 g

ắn
 v

ớ
i n

gà
y 

H
ội

 ñ
ại

 ñ
oà

n 
kế

t 
dâ

n 
tộ

c;
 

 
15

0  
15

0  
- 

 
 

 
 

15
0  

 
 

15
0  

 
 

15
0  

 
 

 
 

 

 
L

iê
n 

hi
ệp

 c
ác

 t
ổ 

ch
ức

 h
ữ

u 
ng

hị
 t

ỉn
h 

80
0 

80
0 

- 
 

 
 

80
0  

 
80

0  
 

80
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 U

ỷ 
ba

n 
ño

àn
 k

ết
  c

ôn
g 

gi
áo

 t
ỉn

h 
45

0 
45

0 
- 

 
 

 
45

0  
 

45
0  

 
45

0  
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

ñó
n 

tiế
p,

 t
hă

m
 h

ỏi
, 

ch
úc

 m
ừ

ng
 ñ

ối
 v

ới
 m

ột
 s

ố 

ñố
i 

tư
ợn

g 
:c

ác
 v

ị 
lã

o 
th

àn
h 

cá
ch

 m
ạn

g,
 c

ác
 c

hứ
c 

sắ
c 

tô
n 

gi
áo

, 
ng

ườ
i 

có
 u

y 
tí

n 
tiê

u 
bi

ểu
 t

ro
ng

 ñ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
, 

( 
th

eo
 q

uy
ết

 ñ
ịn

h 
số

 1
30

/2
00

9/
Q

ð
-T

T
G

  n
gà

y 
02

/1
1/

20
09

 c
ủa

 T
hủ

 tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 )
 

  
28

0   
28

0   
- 

 
 

 
  

28
0  

 
  

28
0  

 
  

28
0  

 
 

 
 

 

 
C

hi
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 t

oà
n 

dâ
n 

ño
àn

 k
ết

 x
ây

 d
ự

ng
 ñ

ờ
i 

số
ng

 
vă

n 
ho

á 
ở 

kh
u 

dâ
n 

cư
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
m

ua
 s

ắm
 ,

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i 
sả

n 
và

 c
ác

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

kh
ác
 

55
0 

55
0 

- 
 

 
 

55
0  

 
55

0  
 

55
0  

 
 

 
 

 
    

3
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 31

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

76
 H

ội
 n

ôn
g 

dâ
n 

5,
44

1 
5,

44
1 

- 
 

 
 

5,
44

1 
1,

59
1 

1,
42

0 
2,

43
0  

 
5,

44
1  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

3,
01

1 
3,

01
1 

- 
 

 
 

3,
01

1 
1,

59
1 

1,
42

0 
- 

 
 

3,
01

1  
 

 
 

 
 

 
H

ội
 n

gh
ị 

bi
ểu

 d
ươ

ng
 ñ

ại
 b

iể
u 

sả
n 

xu
ất

 k
in

h 
do

an
h 

gi
ỏi

 
nă

m
 2

01
4 

23
0 

23
0 

- 
 

 
 

23
0  

 
23

0  
 

23
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ổ 

ch
ức

 h
ọc

 t
ập

 q
uá

n 
tr

iệ
t 

N
gh

ị 
qu

yế
t 

sa
u 

ñạ
i 

hộ
i 

N
ôn

g 
dâ

n 
V

iệ
t 

na
m
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị 
tậ

p 
hu

ấn
, 

tr
iể

n 
kh

ai
 x

ây
 d

ựn
g 

m
ô 

hì
nh

 
ki

nh
 t

ế 
tậ

p 
th

ể 
th

eo
 n

gh
ị 

qu
yế

t 
củ

a 
tỉn

h 
uỷ

 v
ề 

xâ
y 

dự
ng

 
nô

ng
 t

hô
n 

m
ới
 

 
40

0  
40

0  
- 

 
 

 
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
ba

n 
ch

ỉ 
ñạ

o 
gi

ải
 q

uy
ết

 k
hi

ếu
 

nạ
i 

tố
 c

áo
  c

ủa
  n

ôn
g 

 d
ân

 t
he

o 
 c

hỉ
 t

hi
 2

6/
C

T
-T

T
g 

 c
ủa

 

T
T

C
P

 n
gà

y 
...
 

 
15

0  
15

0  
- 

 
 

 
 

15
0  

 
 

15
0  

 
 

15
0  

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

xâ
y 

dự
ng

 m
ô 

hì
nh

 x
ã 

ñi
ểm

   
th

ực
 h

iệ
n 

ch
ỉ 

th
i 

26
/C

T
-T

T
g 

củ
a 

T
T

C
P

 n
gà

y 
.. 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

 
15

0  
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

i s
ửa

 c
hữ

a 
+

m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

Q
uỹ

 h
ỗ 

tr
ợ

 n
ôn

g 
dâ

n 
1,

00
0 

1,
00

0 
- 

 
 

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ổ 

ch
ứ

c 
kh

ảo
 s

át
, 

ñá
nh

 g
iá

 h
ội

 n
gh

ị 
sơ

 k
ết

 5
 n

ăm
 v

ề 
va

i 
tr

ò,
 s

ự 
tá

c 
ñộ

ng
 c

ủa
 t

ổ 
ch

ứ
c 

H
ội

 N
ôn

g 
dâ

n 
tr

on
g 

vi
ệc

 
th

ực
 h

ie
nẹ

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

26
 c

ủa
 B

C
H

 T
ru

ng
 ư

ơ
ng

 ñ
ản

g 
về

 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
nô

ng
 d

ân
 v

à 
nô

ng
 t

hô
n 

 
20

0  
20

0  
- 

 
 

 
 

20
0  

 
 

20
0  

 
 

20
0  

 
 

 
 

 

77
 H

ội
 c

ự
u 

ch
iế

n 
bi

nh
 

2,
42

1 
2,

42
1 

- 
 

 
 

2,
42

1 
86

6 
77

5 
78

0  
 

2,
42

1  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
1,

64
1 

1,
64

1 
- 

 
 

 
1,

64
1 

86
6 

77
5  

 
 

1,
64

1  
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

ki
ểm

 tr
a 

cụ
m

 th
i ñ

ua
; 

C
hi

 p
hí

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

hu
yê

n 

m
ôn
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
tr

iể
n 

kh
ai

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị; 
tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

kỷ
 n

iệ
m

  
25

 n
ăm

 n
gà

y 
th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 C
C

B
 V

N
; 

C
hi

 t
ổ 

ch
ức

 iê
n 

ho
an

 t
iế

ng
 h

át
 3

 t
hế

 h
ệ 

và
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 k
há

c 
 

30
0  

30
0  

- 
 

 
 

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
ki

nh
 p

hí
 ñ

i 
dự

  
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 d

o 
tr

un
g 

ươ
ng

 t
ổ 

ch
ứ

c 
80
 

80
 

- 
 

 
 

80
  

 
80
  

 
80
  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ửa

 c
hữ

a 
m

áI
 n

hà
 , 

m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
78
 L

iê
n 

m
in

h 
H

T
X
 

3,
46

2 
3,

46
2 

- 
 

 
 

3,
46

2 
1,

07
1 

47
2 

1,
91

9  
 

3,
39

3 
69
  

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
1,

29
0 

1,
29

0 
- 

 
 

 
1,

29
0 

88
2 

40
8  

 
 

1,
29

0  
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 g
ặp

 m
ặt

 ñ
ại

 b
iể

u 
H

T
X
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

 
50
  

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ưn

g 
và

 p
há

t 
hà

nh
 B

ản
 t

in
 k

in
h 

tế
 t

ập
 t

hể
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

ba
n 

ñổ
i m

ới
 v

à 
ph

át
 t

ri
ển

  k
in

h 
tế

 t
ập

 
th

ể 
10

0 
10

0 
- 

 
 

 
10

0  
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
B

ổ 
su

ng
 v

ốn
 ñ

iề
u 

lệ
 c

ho
 q

uỹ
 p

há
t 

tr
iể

n 
hợ

p 
tá

c 
xã
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
 t

rợ
  

ki
nh

  
ph

í  
kh

ảo
  

sá
t  

H
T

X
  

th
eo

  
vă

n 
 b

ản
  

số
 

24
47

/U
B

N
D

-K
T

5 
 n

gà
y 

02
/7

/2
01

3 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

P
hú

 
T

họ
 

 
10

0  
10

0  
- 

 
 

 
 

10
0  

 
 

10
0  

 
 

10
0  

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

  h
iệ

n 
vi

ệc
 c

hỉ
 ñ

ạo
 t

hự
c 

 h
iệ

n 
 q

uy
ết

  ñ
ịn

h 
22

77
/2

00
8/

Q
ð

-U
B

N
D

 n
gà

y 
12

/8
/2

00
8 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

50
  

50
  

- 
 

 
 

 
50
  

 
 

50
  

 
 

50
  

 
 

 
 

 

 
M

ua
 s

ắm
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

C
ác

 lớ
p 

ñà
o 

tạ
o 

69
 

69
 

- 
 

 
 

69
  

 
69
  

 
 

69
  

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
củ

a 
T

T
 t

ư 
vấ

n 
và

 h
ỗ 

tr
ợ 

K
T

T
T
 

30
3 

30
3 

- 
 

 
 

30
3 

18
9 

64
 

50
  

 
30

3  
 

 
 

 
 

79
 H

ội
 c

hữ
 t

hậ
p 

ñỏ
 

2,
38

5 
2,

38
5 

- 
 

 
 

2,
38

5 
94

5 
44

0 
1,

00
0  

 
2,

38
5  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

1,
25

9 
1,

25
9 

- 
 

 
 

1,
25

9 
81

9 
44

0  
 

 
1,

25
9  

 
 

 
 

 
    

3
1
 



32 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 h

iế
n 

m
áu

 n
hâ

n 
ñạ

o 
12

6 
12

6 
- 

 
 

 
12

6 
12

6  
 

 
 

12
6  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

củ
a 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 v
ận

 ñ
ộn

g 
hi

ến
 m

áu
 

nh
ân

 ñ
ạo

 t
ỉn

h 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ 

ch
i  

cô
ng

 t
ác

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
vậ

n 
ñộ

ng
 h

iế
n 

m
áu

 
nh

ân
 ñ

ạo
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
80
 B

an
 ñ

ại
 d

iệ
n 

H
ội

 n
gư

ờ
i c

ao
 t

uổ
i 

52
7 

52
7 

- 
 

 
 

52
7 

18
9 

13
8 

20
0  

 
52

7  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
32

7 
32

7 
- 

 
 

 
32

7 
18

9 
13

8  
 

 
32

7  
 

 
 

 
 

 
M

ua
 g

iấ
y 

m
ừn

g 
th

ọ 
 +

 c
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

20
0  

 
 

 
 

 
82
 T

ru
ng

 t
âm

 h
ội

 n
gh

ị t
ỉn

h 
82

0 
82

0 
- 

 
 

 
82

0 
58

2 
23

8  
 

 
82

0  
 

 
 

 
 

83
 L

iê
n 

hi
ệp

 h
ội

 k
ho

a 
họ

c 
và

 k
ỹ 

th
uậ

t 
tỉ

nh
 

3,
65

7 
3,

65
7 

- 
 

 
 

3,
65

7 
75

6 
56

1 
2,

34
0  

 
2,

90
7  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
41

7 
1,

41
7 

- 
 

 
 

1,
41

7 
75

6 
56

1 
10

0  
 

1,
41

7  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 tư
 v

ấn
 , 

ph
ản

 b
iệ

n 
và

 g
iá

m
 ñ

ịn
h 

xã
 h

ội
 c

ác
 

nh
iệ

m
 v

ụ 
tỉn

h 
gi

ao
  

; 
hỗ

 t
rợ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 v

à 
kh

en
 t

hư
ở

ng
 

cá
c 

hộ
i t

hà
nh

 v
iê

n 
 

50
0  

50
0  

- 
 

 
 

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 v
à 

kh
en

 t
hư

ởn
g 

ch
o 

17
 h

ội
 t

hà
nh

 
vi

ên
 

34
0 

34
0 

- 
 

 
 

34
0  

 
34

0  
 

34
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

ập
 h

ợp
 ñ

ội
 n

gũ
 t

rí
 t

hứ
c 

có
 t

rì
nh

 ñ
ộ 

ca
o 

qu
ê 

P
hú

 T
họ

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h 

ñó
ng

 g
óp

 c
ho

 
tỉn

h 
 

10
0  

10
0  

- 
 

 
 

 
10

0  
 

 
10

0  
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 d

uy
 t

rì
, 

ph
át

 t
ri

ển
 t

ra
ng

 W
eb

ss
ite

" 
T

ri
th

uc
D

at
T

o.
vn

" 
củ

a 
L

iê
n 

hi
ệp

 h
ội
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

 
50
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 x
uấ

t b
ản

 tr
i t

hứ
c 

tr
ẻ 

ñấ
t T

ổ 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tr

an
g 

th
iế

t 
bị

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

T
S
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ác
 h

ội
 t

hi
 s

án
g 

tạ
o 

kỹ
 t

hu
ật

 (
 L

iê
n 

hi
ệp

 
cá

c 
hộ

i 
K

H
  

K
T

) 
75

0 
75

0 
- 

 
 

 
75

0  
 

75
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 S

ở
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 

40
,3

49
 

40
,3

49
 

- 
 

 
 

40
,3

49
 

3,
35

5 
2,

39
4 

34
,6

00
  

 
 

40
,3

49
  

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

6,
04

9 
6,

04
9 

- 
 

 
 

6,
04

9 
3,

35
5 

2,
39

4 
30

0  
 

 
6,

04
9  

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 (
 T

hi
 T

N
 ,

 T
hi

 H
S

G
 ;

 T
hi

 g
iá

o 
vi

ên
 g

iỏ
i 

cấ
p 

tỉn
h 

  
B

ồi
 d

ưỡ
ng

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 g

iá
o 

vi
ên

; 
K

iể
m

 ñ
ịn

h 
ch

ất
 l

ượ
ng

 g
iá

o 
dụ

c;
 M

ua
 p

hố
i 

bằ
ng

 t
ốt

 n
gh

iệ
p 

T
H

C
S

, 
T

H
P

T
; 

H
ội

 t
hi

 V
H

T
T

 c
ác

 t
rư

ờ
ng

 P
T

D
T

N
T

 t
oà

n 
qu

ốc
, 

th
i t

iế
ng

 h
át

 h
ọc

 s
in

h 
si

nh
 v

iê
n;

 C
hi

 c
ác

 b
an
 

  
11

,0
00
   

11
,0

00
   

- 
 

 
 

  
11

,0
00
  

 
  

11
,0

00
  

 
 

  
11

,0
00
  

 
 

 
 

 
B

ổ 
su

ng
  t

hi
ết

 b
ị ñ

ưa
 c

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 v

ào
 t

rư
ờn

g 
họ

c 
G

D
 m

ôn
 t

in
 h

ọc
. 

3,
50

0 
3,

50
0 

- 
 

 
 

3,
50

0  
 

3,
50

0  
 

 
3,

50
0  

 
 

 
 

 
H

ọc
 b

ổn
g 

ch
o 

họ
c 

si
nh

 T
H

P
T

 ñ
ạt

 g
iả

i 
th

eo
 q

ui
 ñ

ịn
h 

củ
a 

tỉn
h:
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
 

 
1,

50
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

hự
c 

hi
ện

 n
hi

ệm
 v

ụ 
du

y 
tr

ì 
ph

ổ 
cậ

p 
cá

c 
cấ

p 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
 

30
0  

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

hự
c 

hi
ện

 k
ế 

ho
ạc

h 
dạ

y 
và

 h
ọc

 n
go

ại
 n

gữ
 t

he
o 

kế
 

ho
ạc

h 
31

32
/K

H
-U

B
N

D
 

2,
50

0 
2,

50
0 

- 
 

 
 

2,
50

0  
 

2,
50

0  
 

 
2,

50
0  

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í k

he
n 

th
ưở

ng
 t

hi
 ñ

ua
 c

ủa
 n

gà
nh
 

3,
50

0 
3,

50
0 

- 
 

 
 

3,
50

0  
 

3,
50

0  
 

 
3,

50
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 k

há
c 

gi
áo

 d
ục
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 c

ho
 g

iá
o 

dụ
c 

m
ầm

 n
on

 ñ
ể 

th
ực

 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

gi
áo

 d
ục

 m
ầm

 n
on

 m
ớ

i (
 K

H
 4

05
8/

K
H

 
U

B
N

D
  

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
) 

 
6,

00
0  

6,
00

0  
- 

 
 

 
 

6,
00

0  
 

 
6,

00
0  

 
 

 
6,

00
0  

 
 

 
 

 
ð

ào
 t

ạo
 t

rê
n 

ch
uẩ

n 
ch

o 
gi

áo
 v

iê
n 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

85
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 S
ơ

n 
7,

42
3 

7,
42

3 
- 

 
 

 
7,

42
3 

3,
87

3 
2,

63
2 

91
7  

 
 

7,
42

3  
 

 
 

 
86
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

in
h 

ð
ài
 

8,
63

1 
8,

63
1 

- 
 

 
 

8,
63

1 
4,

56
4 

3,
10

6 
96

1  
 

 
8,

63
1  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
8,

33
1 

8,
33

1 
- 

 
 

 
8,

33
1 

4,
56

4 
3,

10
6 

66
1  

 
 

8,
33

1  
 

 
 

 
   

3
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 33

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
87
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 V

ăn
 M

iế
u 

6,
92

0 
6,

92
0 

- 
 

 
 

6,
92

0 
2,

51
3 

3,
56

9 
83

8  
 

 
6,

92
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
6,

62
0 

6,
62

0 
- 

 
 

 
6,

62
0 

2,
51

3 
3,

56
9 

53
8  

 
 

6,
62

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
88
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ươ
ng

 C
ần
 

7,
50

9 
7,

50
9 

- 
 

 
 

7,
50

9 
3,

92
4 

2,
71

4 
87

0  
 

 
7,

50
9  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
7,

30
9 

7,
30

9 
- 

 
 

 
7,

30
9 

3,
92

4 
2,

71
4 

67
0  

 
 

7,
30

9  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
89
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

hạ
ch

 K
iệ

t 
7,

48
8 

7,
48

8 
- 

 
 

 
7,

48
8 

3,
92

4 
2,

58
6 

97
8  

 
 

7,
48

8  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

7,
18

8 
7,

18
8 

- 
 

 
 

7,
18

8 
3,

92
4 

2,
58

6 
67

8  
 

 
7,

18
8  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
90
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 Y

ên
 L

ập
 

9,
14

2 
9,

14
2 

- 
 

 
 

9,
14

2 
4,

96
4 

3,
22

2 
95

6  
 

 
9,

14
2  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
8,

84
2 

8,
84

2 
- 

 
 

 
8,

84
2 

4,
96

4 
3,

22
2 

65
6  

 
 

8,
84

2  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
91
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

in
h 

H
oà
 

4,
54

7 
4,

54
7 

- 
 

 
 

4,
54

7 
2,

38
9 

1,
64

1 
51

7  
 

 
4,

54
7  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

34
7 

4,
34

7 
- 

 
 

 
4,

34
7 

2,
38

9 
1,

64
1 

31
7  

 
 

4,
34

7  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
92
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 L

ươ
ng

 S
ơ

n 
6,

77
0 

6,
77

0 
- 

 
 

 
6,

77
0 

3,
45

4 
2,

49
3 

82
2  

 
 

6,
77

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

6,
47

0 
6,

47
0 

- 
 

 
 

6,
47

0 
3,

45
4 

2,
49

3 
52

2  
 

 
6,

47
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
93
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 C

ẩm
 K

hê
 

6,
55

6 
6,

55
6 

- 
 

 
 

6,
55

6 
3,

38
6 

2,
34

3 
82

7  
 

 
6,

55
6  

 
 

 
 

94
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

iề
n 

ð
a 

5,
49

4 
5,

49
4 

- 
 

 
 

5,
49

4 
2,

76
7 

1,
89

4 
83

3  
 

 
5,

49
4  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

29
4 

5,
29

4 
- 

 
 

 
5,

29
4 

2,
76

7 
1,

89
4 

63
3  

 
 

5,
29

4  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
95
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

hư
ơn

g 
X

á 
6,

28
2 

6,
28

2 
- 

 
 

 
6,

28
2 

3,
19

4 
2,

08
5 

1,
00

3  
 

 
6,

28
2  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

98
2 

5,
98

2 
- 

 
 

 
5,

98
2 

3,
19

4 
2,

08
5 

70
3  

 
 

5,
98

2  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
96
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ạ 
H

oà
 

5,
68

6 
5,

68
6 

- 
 

 
 

5,
68

6 
2,

75
7 

1,
84

8 
1,

08
0  

 
 

5,
68

6  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

5,
18

6 
5,

18
6 

- 
 

 
 

5,
18

6 
2,

75
7 

1,
84

8 
58

0  
 

 
5,

18
6  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
97
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 X

uâ
n 

án
g 

4,
94

9 
4,

94
9 

- 
 

 
 

4,
94

9 
2,

49
6 

1,
58

6 
86

7  
 

 
4,

94
9  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

64
9 

4,
64

9 
- 

 
 

 
4,

64
9 

2,
49

6 
1,

58
6 

56
7  

 
 

4,
64

9  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
98
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 V

ĩn
h 

C
hâ

n 
4,

69
0 

4,
69

0 
- 

 
 

 
4,

69
0 

2,
32

5 
1,

53
8 

82
7  

 
 

4,
69

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

4,
39

0 
4,

39
0 

- 
 

 
 

4,
39

0 
2,

32
5 

1,
53

8 
52

7  
 

 
4,

39
0  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
99
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 B
a 

6,
91

0 
6,

91
0 

- 
 

 
 

6,
91

0 
3,

63
6 

2,
45

8 
81

6  
 

 
6,

91
0  

 
 

 
 

10
0 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 Y
ển

 K
hê
 

5,
87

6 
5,

87
6 

- 
 

 
 

5,
87

6 
2,

03
6 

3,
19

3 
64

8  
 

 
5,

87
6  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

67
6 

5,
67

6 
- 

 
 

 
5,

67
6 

2,
03

6 
3,

19
3 

44
8  

 
 

5,
67

6  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
   

3
3
 



34 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

10
1 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 ð
oa

n 
H

ùn
g 

5,
48

8 
5,

48
8 

- 
 

 
 

5,
48

8 
2,

87
9 

1,
93

9 
67

0  
 

 
5,

48
8  

 
 

 
 

10
2 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 C
hâ

n 
M

ộn
g 

4,
50

2 
4,

50
2 

- 
 

 
 

4,
50

2 
2,

35
7 

1,
56

2 
58

3  
 

 
4,

50
2  

 
 

 
 

10
3 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 Q
uế

 L
âm

 
4,

16
5 

4,
16

5 
- 

 
 

 
4,

16
5 

2,
19

0 
1,

48
8 

48
8  

 
 

4,
16

5  
 

 
 

 
10

4 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 T
hu

ỷ 
6,

02
3 

6,
02

3 
- 

 
 

 
6,

02
3 

3,
06

6 
2,

23
6 

72
2  

 
 

6,
02

3  
 

 
 

 
10

5 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ru
ng

 N
gh

ĩa
 

4,
55

2 
4,

55
2 

- 
 

 
 

4,
55

2 
2,

26
6 

1,
47

6 
81

0  
 

 
4,

55
2  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

25
2 

4,
25

2 
- 

 
 

 
4,

25
2 

2,
26

6 
1,

47
6 

51
0  

 
 

4,
25

2  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
10

6 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

hù
 N

in
h 

6,
97

6 
6,

97
6 

- 
 

 
 

6,
97

6 
3,

24
0 

2,
32

8 
1,

40
9  

 
 

6,
97

6  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

6,
67

6 
6,

67
6 

- 
 

 
 

6,
67

6 
3,

24
0 

2,
32

8 
1,

10
9  

 
 

6,
67

6  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
10

7 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ử 
ð

à 
4,

78
5 

4,
78

5 
- 

 
 

 
4,

78
5 

2,
33

1 
1,

68
7 

76
7  

 
 

4,
78

5  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

4,
48

5 
4,

48
5 

- 
 

 
 

4,
48

5 
2,

33
1 

1,
68

7 
46

7  
 

 
4,

48
5  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
10

8 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ru
ng

 G
iá

p 
4,

55
4 

4,
55

4 
- 

 
 

 
4,

55
4 

2,
38

6 
1,

69
6 

47
2  

 
 

4,
55

4  
 

 
 

 
10

9 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 L

on
g 

C
hâ

u 
S

a 
7,

22
5 

7,
22

5 
- 

 
 

 
7,

22
5 

3,
73

0 
2,

70
6 

78
9  

 
 

7,
22

5  
 

 
 

 
11

0 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

ho
ng

 C
hâ

u 
6,

74
8 

6,
74

8 
- 

 
 

 
6,

74
8 

3,
49

1 
2,

50
8 

74
9  

 
 

6,
74

8  
 

 
 

 
11

1 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

ỹ 
V

ăn
 

5,
75

1 
5,

75
1 

- 
 

 
 

5,
75

1 
2,

90
3 

2,
06

5 
78

3  
 

 
5,

75
1  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

55
1 

5,
55

1 
- 

 
 

 
5,

55
1 

2,
90

3 
2,

06
5 

58
3  

 
 

5,
55

1  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
11

2 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

am
 N

ôn
g 

6,
32

0 
6,

32
0 

- 
 

 
 

6,
32

0 
3,

32
0 

2,
37

1 
62

9  
 

 
6,

32
0  

 
 

 
 

11
3 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 H
ưn

g 
ho

á 
4,

04
7 

4,
04

7 
- 

 
 

 
4,

04
7 

2,
13

4 
1,

46
2 

45
2  

 
 

4,
04

7  
 

 
 

 
11

4 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ùn
g 

V
ươ

ng
 

7,
45

6 
7,

45
6 

- 
 

 
 

7,
45

6 
3,

90
6 

2,
84

3 
70

7  
 

 
7,

45
6  

 
 

 
 

11
5 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 V
iệ

t 
T

rì
 

9,
12

4 
9,

12
4 

- 
 

 
 

9,
12

4 
4,

71
1 

3,
70

9 
70

4  
 

 
9,

12
4  

 
 

 
 

11
6 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 C
N

 V
iệ

t 
T

rì
 

5,
90

4 
5,

90
4 

- 
 

 
 

5,
90

4 
3,

05
9 

2,
38

8 
45

7  
 

 
5,

90
4  

 
 

 
 

11
7 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 K
T

 V
iệ

t 
T

rì
 

5,
04

3 
5,

04
3 

- 
 

 
 

5,
04

3 
2,

65
5 

1,
99

5 
39

3  
 

 
5,

04
3  

 
 

 
 

11
8 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 C
hu

yê
n 

H
ùn

g 
V

ư
ơn

g 
16

,1
02
 

16
,1

02
 

- 
 

 
 

16
,1

02
 

8,
47

8 
5,

94
1 

1,
68

2  
 

 
16

,1
02
  

 
 

 
 

11
9 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

  D
ân

 t
ộc

 N
ội

 tr
ú 

T
ỉn

h 
14

,8
04
 

14
,8

04
 

- 
 

 
 

14
,8

04
 

11
,9

70
 

1,
88

5 
95

0  
 

 
14

,8
04
  

 
 

 
 

12
0 

T
rư

ờn
g 

D
ân

 t
ộc

 N
ội

 T
rú

 T
ha

nh
 S

ơ
n 

12
,1

46
 

12
,1

46
 

- 
 

 
 

12
,1

46
 

9,
24

0 
1,

87
4 

1,
03

1  
 

 
12

,1
46
  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
11

,8
46
 

11
,8

46
 

- 
 

 
 

11
,8

46
 

9,
24

0 
1,

87
4 

73
1  

 
 

11
,8

46
  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
12

1 
T

rư
ờn

g 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 tr

ú 
Y

ên
 L

ập
 

9,
04

3 
9,

04
3 

- 
 

 
 

9,
04

3 
6,

69
7 

1,
48

6 
86

0  
 

 
9,

04
3  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
8,

74
3 

8,
74

3 
- 

 
 

 
8,

74
3 

6,
69

7 
1,

48
6 

56
0  

 
 

8,
74

3  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
30

0  
 

 
 

 
12

2 
T

rư
ờn

g 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 tr

ú 
ð

oa
n 

H
ùn

g 
7,

24
3 

7,
24

3 
- 

 
 

 
7,

24
3 

5,
62

0 
1,

02
9 

59
4  

 
 

7,
24

3  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

7,
04

3 
7,

04
3 

- 
 

 
 

7,
04

3 
5,

62
0 

1,
02

9 
39

4  
 

 
7,

04
3  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
12

3 
T

rư
ờn

g 
T

H
C

S
 -

 D
ân

 t
ộc

 N
ội

 tr
ú 

T
ân

 S
ơn
 

9,
22

0 
9,

22
0 

- 
 

 
 

9,
22

0 
6,

58
1 

1,
18

9 
1,

45
0  

 
 

9,
22

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

8,
82

0 
8,

82
0 

- 
 

 
 

8,
82

0 
6,

58
1 

1,
18

9 
1,

05
0  

 
 

8,
82

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
12

4 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 -
 H

N
 L

âm
 T

ha
o 

2,
96

1 
2,

96
1 

- 
 

 
 

2,
96

1 
1,

47
3 

1,
15

9 
32

9  
 

 
2,

96
1  

 
 

 
 

12
5 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
 T

am
 N

ôn
g 

1,
83

2 
1,

83
2 

- 
 

 
 

1,
83

2 
89

1 
63

0 
31

1  
 

 
1,

83
2  

 
 

 
 

12
6 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
- 

H
N

 C
ẩm

 K
hê
 

2,
32

9 
2,

32
9 

- 
 

 
 

2,
32

9 
1,

08
2 

93
2 

31
4  

 
 

2,
32

9  
 

 
 

 
12

7 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 T
ha

nh
 B

a 
1,

83
4 

1,
83

4 
- 

 
 

 
1,

83
4 

92
2 

68
9 

22
3  

 
 

1,
83

4  
 

 
 

 
12

8 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 H
ạ 

H
oà
 

1,
57

5 
1,

57
5 

- 
 

 
 

1,
57

5 
81

8 
59

5 
16

2  
 

 
1,

57
5  

 
 

 
 

   
3
4
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 35

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

12
9 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
-H

N
  

ð
oa

n 
H

ùn
g 

2,
57

6 
2,

57
6 

- 
 

 
 

2,
57

6 
1,

23
0 

89
7 

44
9  

 
 

2,
57

6  
 

 
 

 
13

0 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 Y
ên

 L
ập
 

1,
69

6 
1,

69
6 

- 
 

 
 

1,
69

6 
81

5 
57

0 
31

1  
 

 
1,

69
6  

 
 

 
 

13
1 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
-H

N
  

T
ha

nh
 S

ơn
 

3,
20

6 
3,

20
6 

- 
 

 
 

3,
20

6 
1,

59
3 

1,
15

8 
45

5  
 

 
3,

20
6  

 
 

 
 

13
2 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
 T

ha
nh

 T
hu

ỷ 
1,

85
6 

1,
85

6 
- 

 
 

 
1,

85
6 

88
9 

64
9 

31
7  

 
 

1,
85

6  
 

 
 

 
13

3 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 V
iệ

t 
T

rì
 

2,
40

3 
2,

40
3 

- 
 

 
 

2,
40

3 
1,

21
2 

91
7 

27
5  

 
 

2,
40

3  
 

 
 

 
13

4 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 t
hị

 x
ã 

P
hú

 T
họ
 

1,
89

7 
1,

89
7 

- 
 

 
 

1,
89

7 
95

3 
73

0 
21

4  
 

 
1,

89
7  

 
 

 
 

13
5 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
 -

 H
N

 T
ân

 S
ơn
 

2,
56

4 
2,

56
4 

- 
 

 
 

2,
56

4 
1,

30
2 

82
3 

43
9  

 
 

2,
56

4  
 

 
 

 
13

6 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 P
hù

 N
in

h 
1,

86
2 

1,
86

2 
- 

 
 

 
1,

86
2 

96
9 

67
3 

22
0  

 
 

1,
86

2  
 

 
 

 
13

7 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 t
ỉn

h 
5,

01
1 

5,
01

1 
- 

 
 

 
5,

01
1 

2,
18

0 
1,

68
8 

1,
14

2 
- 

- 
- 

5,
01

1 
- 

- 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
4,

31
1 

4,
31

1 
- 

 
 

 
4,

31
1 

2,
18

0 
1,

68
8 

44
2  

 
 

4,
31

1  
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
, 

cả
I 

tạ
o 

nh
à 

lớ
p 

họ
c 

, m
ua

 s
ắm

 ti
ết

 b
ị 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0  
 

 
70

0  
 

 
 

 
13

8 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 P
hù

 N
in

h 
1,

48
5 

1,
48

5 
- 

 
 

 
1,

48
5 

77
3 

55
8 

15
3  

 
 

1,
48

5  
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
48

5 
1,

48
5 

- 
 

 
 

1,
48

5 
77

3 
55

8 
15

3  
 

 
1,

48
5  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

- 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

9 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 P
hú

 T
họ
 

1,
14

9 
1,

14
9 

- 
 

 
 

1,
14

9 
54

9 
40

9 
19

1  
 

 
1,

14
9  

 
 

 
 

14
0 

T
rư

ờn
g 

B
ồi

 d
ưỡ

ng
 n

hà
 g

iá
o 

và
 C

B
Q

L
 G

iá
o 

dụ
c 

5,
13

0 
5,

13
0 

- 
 

 
 

5,
13

0 
2,

12
2 

1,
67

4 
1,

33
4  

 
 

5,
13

0  
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

4,
41

7 
4,

41
7 

- 
 

 
 

4,
41

7 
2,

12
2 

1,
67

4 
62

1  
 

 
4,

41
7  

 
 

 
 

- 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

- 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 ñ
ào

 t
ạo
 

71
3 

71
3 

- 
 

 
 

71
3  

 
71

3  
 

 
71

3  
 

 
 

 
14

1 
T

ru
ng

 t
âm

 n
go

ại
 n

gữ
 v

à 
tin

 h
ọc
 

4,
12

2 
4,

12
2 

- 
 

 
 

4,
12

2 
1,

25
4 

84
8 

2,
02

0  
 

 
4,

12
2  

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

3,
05

1 
3,

05
1 

- 
 

 
 

3,
05

1 
1,

25
4 

84
8 

94
9  

 
 

3,
05

1  
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

- 
- 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 ñ
ào

 t
ạo
 

1,
07

1 
1,

07
1 

- 
 

 
 

1,
07

1  
 

1,
07

1  
 

 
1,

07
1  

 
 

 
 

14
2 

T
rư

ờn
g 

tr
un

g 
cấ

p 
nô

ng
 lâ

m
 n

gh
iệ

p 
P

hú
 T

họ
 

4,
58

1 
4,

58
1 

- 
 

 
 

4,
58

1 
2,

04
0 

1,
24

4 
1,

29
7  

 
 

4,
58

1  
 

 
 

 
14

3 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

ki
nh

 t
ế 

kỹ
 t

hu
ật
 

10
,5

62
 

10
,5

62
 

- 
 

 
 

10
,5

62
 

4,
67

5 
3,

25
9 

2,
62

7  
 

 
10

,5
62
  

 
 

 
 

14
4 

T
ru

ng
 t

âm
 g

iá
o 

dụ
c 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 t
ỉn

h 
8,

04
7 

8,
04

7 
- 

 
 

 
8,

04
7 

1,
75

0 
1,

25
1 

5,
04

6  
 

 
8,

04
7  

 
 

 
 

14
5 

T
rư

ờn
g 

ch
ín

h 
tr

ị t
ỉn

h 
10

,0
15
 

10
,0

15
 

- 
 

 
 

10
,0

15
 

4,
07

2 
2,

33
6 

3,
60

6  
 

 
10

,0
15
  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
7,

38
5 

7,
38

5 
- 

 
 

 
7,

38
5 

3,
34

2 
2,

33
6 

1,
70

6  
 

 
7,

38
5  

 
 

 
 

 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
tiề

n 
ăn

 c
ác

 l
ớp

 t
ru

ng
 c

ấp
 c

hí
nh

 t
rị

 c
hí

nh
 q

uy
 

73
0 

73
0 

- 
 

 
 

73
0 

73
0  

 
 

 
 

73
0  

 
 

 
 

 
B

iê
n 

S
oạ

n 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h,

 g
iá

o 
tr

ìn
h,

 i
n 

ấn
 p

há
t 

hà
nh

  
tà

i 
liệ

u 
bồ

i 
dư

ỡn
g 

cá
c 

ch
ức

 d
an

h 
tỉn

h 
uỷ

 q
uả

n 
lý

 . 
hu

yệ
n 

uỷ
 

qu
ản

 lý
 

 
50

0  
50

0  
- 

 
 

 
 

50
0  

 
 

50
0  

 
 

 
50

0  
 

 
 

 

 
B

ồi
 d

ưỡ
ng

,  
hu

ấn
 l

uy
ện

  
ñộ

i 
tu

yể
n 

ch
o 

gi
ản

g 
vi

ên
  

cấ
p 

hu
yệ

n 
ñi

 th
i 

gi
áo

 v
iê

n 
gi

ỏi
  t

oà
n 

qu
ốc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í 
ñă

ng
 c

ai
 t

ổ 
ch

ứ
c 

th
i 

gi
áo

 v
iê

n 
gi

ỏi
  

cá
c 

tr
ườ

ng
 c

hí
nh

 t
rị

 t
oà

n 
qu

ốc
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 ,
 s

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i 
sả

n 
tr

an
g 

th
iế

t 
bị

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 g

iả
ng

 d
ạy
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

14
6 

T
rư

ờn
g 

ð
ại

 h
ọc

 H
ùn

g 
vư

ơ
ng
 

70
,6

26
 

70
,6

26
 

- 
 

 
 

70
,6

26
 

20
,2

62
 

11
,8

69
 

38
,4

95
  

 
 

70
,6

26
  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

47
,3

39
 

47
,3

39
 

- 
 

 
 

47
,3

39
 

17
,0

08
 

11
,8

69
 

18
,4

62
  

 
 

47
,3

39
  

 
 

 
 

 
ð

ào
 t

ạo
 3

9 
si

nh
 v

iê
n 

L
ào
 

2,
35

4 
2,

35
4 

- 
 

 
 

2,
35

4 
2,

35
4  

 
 

 
 

2,
35

4  
 

 
 

 
 

C
hi

 t
rợ

 c
ấp

 x
ã 

hô
i 

th
eo

 T
T

 L
T

 s
ô 

53
/1

99
8/

T
T

L
T

/B
G

D
 

ð
T

-B
T

C
-B

L
ð

T
B

X
H

 v
à 

T
T

L
T

 s
ố 

18
/2

00
9/

T
T

L
T
 

 
90

0  
90

0  
- 

 
 

 
 

90
0  

90
0  

 
 

 
 

 
90

0  
 

 
 

 

 
C

hi
 ñ

ào
 tạ

o 
th

eo
 h

ọc
 c

hế
 t

ín
 c

hỉ
 

3,
50

0 
3,

50
0 

- 
 

 
 

3,
50

0  
 

3,
50

0  
 

 
3,

50
0  

 
 

 
 

 
P

hâ
n 

bổ
 t

hê
m

 th
eo

 k
hu

 v
ực
 

9,
63

3 
9,

63
3 

- 
 

 
 

9,
63

3  
 

9,
63

3  
 

 
9,

63
3  

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

   
3
5
 



36 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í x

ây
 n

hà
 c

ôn
g 

vụ
 c

ho
 t

iế
n 

sỹ
 

1,
90

0 
1,

90
0 

- 
 

 
 

1,
90

0  
 

1,
90

0  
 

 
1,

90
0  

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í ñ

ào
 tạ

o 
G

V
 c

hấ
t 

lư
ợn

g 
ca

o 
2,

00
0 

2,
00

0 
- 

 
 

 
2,

00
0  

 
2,

00
0  

 
 

2,
00

0  
 

 
 

 
14

7 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

y 
tế
 

12
,6

08
 

12
,6

08
 

- 
 

 
 

12
,6

08
 

5,
04

6 
3,

40
4 

4,
15

8  
 

 
12

,6
08
  

 
 

 
 

14
8 

T
rư

ờn
g 

T
ru

ng
 h

ọc
 v

ăn
 h

oá
 n

gh
ệ 

th
uậ

t 
4,

65
8 

4,
65

8 
- 

 
 

 
4,

65
8 

1,
82

6 
1,

16
8 

1,
66

4  
 

 
4,

65
8  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
+

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
3,

75
8 

3,
75

8 
- 

 
 

 
3,

75
8 

1,
82

6 
1,

16
8 

76
4  

 
 

3,
75

8  
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ha

m
 g

ia
 c

ác
 h

ội
 d

iễ
n 

+
cá

c 
hộ

i t
hi

 ..
. 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
14

9 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

 n
gh

ề 
P

hú
 T

họ
 

11
,7

65
 

11
,7

65
 

- 
 

 
 

11
,7

65
 

4,
11

0 
2,

51
4 

5,
14

0  
 

 
11

,7
65
  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

11
,1

65
 

11
,1

65
 

- 
 

 
 

11
,1

65
 

4,
11

0 
2,

51
4 

4,
54

0  
 

 
11

,1
65
  

 
 

 
 

 
C

hi
 tư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 3

00
 t

ri
ệu
 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

 
60

0  
 

 
60

0  
 

 
 

 
15

0 
T

ru
ng

 c
ấp

 n
gh

ề 
cô

ng
 n

gh
ệ 

và
 V

T
  P

hú
 T

họ
 

4,
55

4 
4,

55
4 

- 
 

 
 

4,
55

4 
1,

48
4 

95
7 

2,
11

4  
 

 
4,

35
4  

 
 

 
20

0 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
3,

85
4 

3,
85

4 
- 

 
 

 
3,

85
4 

1,
48

4 
95

7 
1,

41
4  

 
 

3,
85

4  
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

  m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
tư

 v
ấn

 , 
ñị

nh
 h

ư
ớn

g 
dạ

y 
ng

hề
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

15
1 

T
ru

ng
 t

âm
 g

iớ
i t

hi
ệu

 v
iệ

c 
là

m
 P

hú
 T

họ
 

4,
35

1 
4,

35
1 

- 
 

 
 

4,
35

1 
1,

35
0 

58
1 

2,
42

0  
 

 
3,

05
1  

 
 

 
1,

30
0 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

2,
35

1 
2,

35
1 

- 
 

 
 

2,
35

1 
1,

35
0 

58
1 

42
0  

 
 

2,
35

1  
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

  m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 

70
0 

70
0 

- 
 

 
 

70
0  

 
70

0  
 

 
70

0  
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í  
tổ

 c
hứ

c 
sà

n 
gi

ao
 d

ịc
h 

vi
ệc

 l
àm

 
1,

00
0 

1,
00

0 
- 

 
 

 
1,

00
0  

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
1,

00
0 

 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

tư
 v

ấn
 , 

ñị
nh

 h
ư

ớn
g 

dạ
y 

ng
hề
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

30
0 

15
2 

T
T

 H
N

D
ạy

 n
gh

ề 
và

 G
T

V
L

 T
ha

nh
 n

iê
n 

82
3 

82
3 

- 
 

 
 

82
3 

32
4 

94
 

40
4  

 
 

82
3  

 
 

 
 

15
3 

T
ru

ng
 c

ấp
 n

gh
ề 

D
ân

 t
ộc

 N
ội

 tr
ú 

P
hú

 T
họ
 

3,
30

4 
3,

30
4 

- 
 

 
 

3,
30

4 
1,

07
4 

1,
24

3 
98

8  
 

 
3,

30
4  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

2,
35

2 
2,

35
2 

- 
 

 
 

2,
35

2 
1,

07
4 

69
1 

58
8  

 
 

2,
35

2  
 

 
 

 
 

H
ọc

 b
ổn

g 
50

họ
c 

si
nh

 d
ân

 t
ộc

 n
ội

 tr
ú 

họ
c 

ng
hề
 

55
2 

55
2 

- 
 

 
 

55
2  

55
2  

 
 

 
55

2  
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
; 

m
ua

 s
ắm

 t
hi

ết
 b

ị 
20

0 
tr

iệ
u 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
15

4 
T

rư
ờn

g 
nă

ng
 k

hi
ếu

 T
hể

 d
ục

 t
hể

 t
ha

o 
11

,0
09
 

11
,0

09
 

- 
 

 
 

11
,0

09
 

8,
83

3 
69

2 
1,

48
4  

 
 

11
,0

09
  

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
2,

48
3 

2,
48

3 
- 

 
 

 
2,

48
3 

80
7 

69
2 

98
4  

 
 

2,
48

3  
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

 t
ài

 s
ản

,th
iế

t 
bị
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í ñ
ào

 tạ
o 

vậ
n 

ñộ
ng

 v
iê

n 
( 

tiề
n 

ăn
, t

iề
n 

cô
ng

 +
...

) 
8,

02
6 

8,
02

6 
- 

 
 

 
8,

02
6 

8,
02

6  
 

 
 

 
8,

02
6  

 
 

 
 

15
5 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

 H
ạ 

H
oà
 

1,
49

4 
1,

49
4 

- 
 

 
 

1,
49

4 
54

0 
22

9 
72

6  
 

 
1,

49
4  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

1,
09

4 
1,

09
4 

- 
 

 
 

1,
09

4 
54

0 
22

9 
32

6  
 

 
1,

09
4  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

15
6 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

ð
oa

n 
H

ùn
g 

1,
68

7 
1,

68
7 

- 
 

 
 

1,
68

7 
64

8 
34

6 
69

3  
 

 
1,

68
7  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

1,
28

7 
1,

28
7 

- 
 

 
 

1,
28

7 
64

8 
34

6 
29

3  
 

 
1,

28
7  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

15
7 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

T
ân

 S
ơn
 

1,
98

4 
1,

98
4 

- 
 

 
 

1,
98

4 
75

6 
63

3 
59

5  
 

 
1,

98
4  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

1,
58

4 
1,

58
4 

- 
 

 
 

1,
58

4 
75

6 
63

3 
19

5  
 

 
1,

58
4  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

15
8 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

Y
ên

 lậ
p 

1,
90

7 
1,

90
7 

- 
 

 
 

1,
90

7 
80

4 
53

2 
57

1  
 

 
1,

90
7  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

1,
50

7 
1,

50
7 

- 
 

 
 

1,
50

7 
80

4 
53

2 
17

1  
 

 
1,

50
7  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
15

9 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
T

am
 N

ôn
g 

1,
34

8 
1,

34
8 

- 
 

 
 

1,
34

8 
54

0 
24

5 
56

3  
 

 
1,

34
8  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

94
8 

94
8 

- 
 

 
 

94
8 

54
0 

24
5 

16
3  

 
 

94
8  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
16

0 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
S

ôn
g 

ð
à-

T
ha

nh
 T

hu
ỷ 

1,
38

1 
1,

38
1 

- 
 

 
 

1,
38

1 
54

0 
27

8 
56

3  
 

 
1,

38
1  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

98
1 

98
1 

- 
 

 
 

98
1 

54
0 

27
8 

16
3  

 
 

98
1  

 
 

 
 

   
3
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 37

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

16
1 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

C
ẩm

 K
hê
 

1,
34

1 
1,

34
1 

- 
 

 
 

1,
34

1 
54

0 
26

6 
53

4  
 

 
1,

34
1  

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

94
1 

94
1 

- 
 

 
 

94
1 

54
0 

26
6 

13
4  

 
 

94
1  

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
40

0 
40

0 
- 

 
 

 
40

0  
 

40
0  

 
 

40
0  

 
 

 
 

16
2 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

L
âm

 T
ha

o 
1,

32
8 

1,
32

8 
- 

 
 

 
1,

32
8 

54
0 

25
4 

53
4  

 
 

1,
32

8  
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
92

8 
92

8 
- 

 
 

 
92

8 
54

0 
25

4 
13

4  
 

 
92

8  
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0  
 

 
40

0  
 

 
 

 
16

3 
T

ru
ng

 t
âm

 ñ
ào

 tạ
o 

và
 G

T
V

L
 c

ôn
g 

ño
àn
 

31
5 

31
5 

- 
 

 
 

31
5  

 
31

5  
 

 
31

5  
 

 
 

 
16

4 
T

ru
ng

 t
âm

 g
iớ

i t
hi

ệu
 v

iệ
c 

là
m

 n
ôn

g 
dâ

n 
44

5 
44

5 
- 

 
 

 
44

5  
 

44
5  

 
 

44
5  

 
 

 
 

16
5 

T
ru

ng
 t

âm
 G

iớ
i t

hi
ệu

  V
iệ

c 
là

m
 p

hụ
 n

ữ
 

43
2 

43
2 

- 
 

 
 

43
2  

 
43

2  
 

 
43

2  
 

 
 

 
16

6 
T

R
Ư

Ờ
N

G
 T

R
U

N
G

 C
Ấ

P
 N

G
H

Ề
 H

E
R

M
A

N
G

M
E

IN
R
 

36
5 

36
5 

- 
 

 
 

36
5  

 
36

5  
 

 
36

5  
 

 
 

 
16

7 
H

ội
 k

hu
yế

n 
họ

c 
41

2 
41

2 
- 

 
 

 
41

2 
31

5 
97
  

 
 

 
41

2  
 

 
 

 
16

8 
Sở

 Y
 t

ế 
15

,4
65
 

15
,4

65
 

- 
 

 
 

15
,4

65
 

2,
23

2 
1,

23
3 

12
,0

00
  

 
 

 
15

,4
65
  

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

ch
i t

he
o 

bi
ên

 c
hế
 

3,
46

5 
3,

46
5 

- 
 

 
 

3,
46

5 
2,

23
2 

1,
23

3  
 

 
 

 
3,

46
5  

 
 

 
 

N
gh

iệ
p 

vụ
 n

gà
nh
 

6,
00

0 
6,

00
0 

- 
 

 
 

6,
00

0  
 

6,
00

0  
 

 
 

6,
00

0  
 

 
 

 
P

hò
ng

 c
hố

ng
 d

ịc
h 

. 
4,

00
0 

4,
00

0 
- 

 
 

 
4,

00
0  

 
4,

00
0  

 
 

 
4,

00
0  

 
 

 
 

ð
ào

 t
ạo

 b
ác

 s
ỹ 

sa
u 

ð
H

: 
2,

00
0 

2,
00

0 
- 

 
 

 
2,

00
0  

 
2,

00
0  

 
 

 
2,

00
0  

 
 

 
16

9 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ỉn

h:
 

76
,1

70
 

76
,1

70
 

- 
 

 
 

76
,1

70
 

49
,2

06
 

23
,9

64
 

3,
00

0  
 

 
 

76
,1

70
  

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

67
,9

64
 

67
,9

64
 

- 
 

 
 

67
,9

64
 

44
,0

00
 

23
,9

64
  

 
 

 
 

67
,9

64
  

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ửa

 c
hữ

a 
+

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 tr

an
g 

th
iế

t 
bị
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
 

3,
00

0  
 

 
 

 
P

hâ
n 

bổ
 b

ện
h 

vi
ện

 m
an

g 
tí

nh
 c

hấ
t 

kh
u 

vự
c 

5,
20

6 
5,

20
6 

- 
 

 
 

5,
20

6 
5,

20
6  

 
 

 
 

 
5,

20
6  

 
 

 
17

0 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 t
hị

 x
ã 

 P
hú

 th
ọ:
 

15
,1

93
 

15
,1

93
 

- 
 

 
 

15
,1

93
 

7,
60

0 
7,

59
3  

 
 

 
 

15
,1

93
  

 
 

 
17

1 
B

ện
h 

vi
ện

 L
ao

 :
 

8,
54

3 
8,

54
3 

- 
 

 
 

8,
54

3 
5,

00
0 

3,
54

3  
 

 
 

 
8,

54
3  

 
 

 
17

2 
B

ện
h 

vi
ện

 T
âm

 t
hầ

n:
 

8,
85

1 
8,

85
1 

- 
 

 
 

8,
85

1 
5,

00
0 

3,
85

1  
 

 
 

 
8,

85
1  

 
 

 
17

3 
B

ện
h 

vi
ện

 Y
 d

ượ
c 

cổ
 t

ru
yề

n 
8,

54
9 

8,
54

9 
- 

 
 

 
8,

54
9 

5,
52

0 
3,

02
9  

 
 

 
 

8,
54

9  
 

 
 

17
4 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

iề
u 

dư
ỡn

g 
và

 P
H

C
N
 

8,
07

1 
8,

07
1 

- 
 

 
 

8,
07

1 
4,

83
0 

3,
24

1  
 

 
 

 
8,

07
1  

 
 

 
17

5 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 P
hù

 N
in

h 
6,

39
4 

6,
39

4 
- 

 
 

 
6,

39
4 

3,
80

0 
2,

59
4  

 
 

 
 

6,
39

4  
 

 
 

17
0 

T
ru

ng
 t

âm
 y

 tế
 d

ự
 p

hò
ng
 

5,
84

3 
5,

84
3 

- 
 

 
 

5,
84

3 
3,

75
2 

2,
09

1  
 

 
 

 
5,

84
3  

 
 

 
17

1 
T

ru
ng

 t
âm

 C
hă

m
 s

óc
 m

ắt
 

2,
95

1 
2,

95
1 

- 
 

 
 

2,
95

1 
1,

79
2 

1,
15

9  
 

 
 

 
2,

95
1  

 
 

 
17

2 
T

ru
ng

 t
âm

 c
hă

m
 s

óc
 S

K
S

S
 

2,
60

6 
2,

60
6 

- 
 

 
 

2,
60

6 
1,

62
4 

98
2  

 
 

 
 

2,
60

6  
 

 
 

17
3 

T
ru

ng
 t

âm
 k

iể
m

 n
gh

iệ
m

 d
ư

ợc
 p

hẩ
m
 

2,
58

4 
2,

58
4 

- 
 

 
 

2,
58

4 
1,

73
6 

84
8  

 
 

 
 

2,
58

4  
 

 
 

17
4 

T
ru

ng
 t

âm
 G

iá
m

 ñ
ịn

h 
Y

 k
ho

a 
1,

35
8 

1,
35

8 
- 

 
 

 
1,

35
8 

89
6 

46
2  

 
 

 
 

1,
35

8  
 

 
 

17
5 

T
ru

ng
 t

âm
 G

iá
m

 ñ
ịn

h 
P

há
p 

y 
1,

25
1 

1,
25

1 
- 

 
 

 
1,

25
1 

89
6 

35
5  

 
 

 
 

1,
25

1  
 

 
 

17
6 

T
ru

ng
 t

âm
 G

iá
m

 ñ
ịn

h 
ph

áp
 y

  T
âm

 th
ần
 

73
8 

73
8 

- 
 

 
 

73
8 

44
8 

29
0  

 
 

 
 

73
8  

 
 

 
17

7 
H

ội
 ñ

ôn
g 

y 
12

0 
12

0 
- 

 
 

 
12

0 
82
 

38
  

 
 

 
 

12
0  

 
 

 
17

8 
T

ru
ng

 t
âm

 tr
uy

ền
 t

hô
ng

 g
iá

o 
dụ

c 
sứ

c 
kh

oẻ
 

1,
15

0 
1,

15
0 

- 
 

 
 

1,
15

0 
89

6 
25

4  
 

 
 

 
1,

15
0  

 
 

 
17

9 
T

ru
ng

 t
âm

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 H
IV

/ 
A

ID
S
 

2,
80

6 
2,

80
6 

- 
 

 
 

2,
80

6 
1,

73
6 

1,
07

0  
 

 
 

 
2,

80
6  

 
 

 
18

0 
C

hi
 c

ục
 a

n 
to

àn
 v

ệ 
si

nh
 t

hự
c 

ph
ẩm

 
1,

81
3 

1,
81

3 
- 

 
 

 
1,

81
3 

1,
19

7 
61

6  
 

 
 

 
1,

81
3  

 
 

 
18

1 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 b

a 
6,

18
0 

6,
18

0 
- 

 
 

 
6,

18
0 

3,
80

0 
2,

38
0  

 
 

 
 

6,
18

0  
 

 
 

18
2 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 H

ạ 
ho

à 
10

,0
47
 

10
,0

47
 

- 
 

 
 

10
,0

47
 

6,
46

0 
3,

58
7  

 
 

 
 

10
,0

47
  

 
 

 
18

3 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 ð
oa

n 
hù

ng
 

9,
50

6 
9,

50
6 

- 
 

 
 

9,
50

6 
6,

46
0 

3,
04

6  
 

 
 

 
9,

50
6  

 
 

 
18

4 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
am

 n
ôn

g 
6,

41
1 

6,
41

1 
- 

 
 

 
6,

41
1 

3,
80

0 
2,

61
1  

 
 

 
 

6,
41

1  
 

 
 

18
5 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 L

âm
 T

ha
o 

6,
35

9 
6,

35
9 

- 
 

 
 

6,
35

9 
3,

80
0 

2,
55

9  
 

 
 

 
6,

35
9  

 
 

 
18

6 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 C
ẩm

 k
hê
 

10
,4

19
 

10
,4

19
 

- 
 

 
 

10
,4

19
 

7,
22

0 
3,

19
9  

 
 

 
 

10
,4

19
  

 
 

 
18

7 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 t

hu
ỷ 

5,
95

0 
5,

95
0 

- 
 

 
 

5,
95

0 
3,

80
0 

2,
15

0  
 

 
 

 
5,

95
0  

 
 

 
18

8 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

Y
ên

 l
ập
 

7,
55

1 
7,

55
1 

- 
 

 
 

7,
55

1 
4,

45
0 

3,
10

1  
 

 
 

 
7,

55
1  

 
 

 
18

9 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 s

ơ
n 

10
,9

90
 

10
,9

90
 

- 
 

 
 

10
,9

90
 

7,
26

4 
3,

72
6  

 
 

 
 

10
,9

90
  

 
 

 
19

0 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ân

 s
ơn
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

- 
 

 
 

10
,0

00
 

6,
38

8 
3,

61
1  

 
 

 
 

10
,0

00
  

 
 

 
   

3
7
 



38 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

19
1 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 V
iệ

t 
tr

ì 
12

,9
21
 

12
,9

21
 

- 
 

 
 

12
,9

21
 

7,
97

4 
4,

09
4 

85
3  

 
 

 
12

,9
21
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
43

7 
3,

43
7 

- 
 

 
 

3,
43

7 
2,

30
4 

1,
13

3  
 

 
 

 
3,

43
7  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
9,

48
5 

9,
48

5 
- 

 
 

 
9,

48
5 

5,
67

0 
2,

96
2 

85
3  

 
 

 
9,

48
5  

 
 

 
19

2 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 P

hú
 th

ọ 
5,

93
8 

5,
93

8 
- 

 
 

 
5,

93
8 

3,
82

3 
1,

83
6 

27
9  

 
 

 
5,

93
8  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

2,
31

5 
2,

31
5 

- 
 

 
 

2,
31

5 
1,

60
0 

71
5  

 
 

 
 

2,
31

5  
 

 
 

 
Y

 t
ế 

kh
ối

 x
ã 

, p
hư

ờn
g 

3,
62

2 
3,

62
2 

- 
 

 
 

3,
62

2 
2,

22
3 

1,
12

1 
27

9  
 

 
 

3,
62

2  
 

 
 

19
3 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
ha

nh
 b

a 
15

,4
29
 

15
,4

29
 

- 
 

 
 

15
,4

29
 

10
,0

20
 

4,
54

2 
86

8  
 

 
 

15
,4

29
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
64

4 
3,

64
4 

- 
 

 
 

3,
64

4 
2,

56
0 

1,
08

4  
 

 
 

 
3,

64
4  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
11

,7
86
 

11
,7

86
 

- 
 

 
 

11
,7

86
 

7,
46

0 
3,

45
8 

86
8  

 
 

 
11

,7
86
  

 
 

 
19

4 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 H

ạ 
ho

à 
19

,0
59
 

19
,0

59
 

- 
 

 
 

19
,0

59
 

12
,0

56
 

5,
43

6 
1,

56
7  

 
 

 
19

,0
59
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
60

5 
3,

60
5 

- 
 

 
 

3,
60

5 
2,

56
0 

1,
04

5  
 

 
 

 
3,

60
5  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
15

,4
54
 

15
,4

54
 

- 
 

 
 

15
,4

54
 

9,
49

6 
4,

39
1 

1,
56

7  
 

 
 

15
,4

54
  

 
 

 
19

5 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 ð

oa
n 

hù
ng
 

17
,6

48
 

17
,6

48
 

- 
 

 
 

17
,6

48
 

11
,2

64
 

5,
27

5 
1,

11
0  

 
 

 
17

,6
48
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
69

0 
3,

69
0 

- 
 

 
 

3,
69

0 
2,

56
0 

1,
13

0  
 

 
 

 
3,

69
0  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
13

,9
58
 

13
,9

58
 

- 
 

 
 

13
,9

58
 

8,
70

4 
4,

14
5 

1,
11

0  
 

 
 

13
,9

58
  

 
 

 
19

6 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 T

am
 n

ôn
g 

11
,8

69
 

11
,8

69
 

- 
 

 
 

11
,8

69
 

7,
57

8 
3,

66
6 

62
5  

 
 

 
11

,8
69
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
27

6 
3,

27
6 

- 
 

 
 

3,
27

6 
2,

11
2 

1,
16

4  
 

 
 

 
3,

27
6  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
8,

59
3 

8,
59

3 
- 

 
 

 
8,

59
3 

5,
46

6 
2,

50
2 

62
5  

 
 

 
8,

59
3  

 
 

 
19

7 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 L

âm
 T

ha
o 

8,
89

9 
8,

89
9 

- 
 

 
 

8,
89

9 
5,

90
4 

2,
59

1 
40

5  
 

 
 

8,
89

9  
 

 
 

 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
2,

73
5 

2,
73

5 
- 

 
 

 
2,

73
5 

1,
98

4 
75

1  
 

 
 

 
2,

73
5  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
6,

16
5 

6,
16

5 
- 

 
 

 
6,

16
5 

3,
92

0 
1,

84
0 

40
5  

 
 

 
6,

16
5  

 
 

 
19

8 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 P

hù
 N

in
h 

11
,9

95
 

11
,9

95
 

- 
 

 
 

11
,9

95
 

7,
70

9 
3,

52
4 

76
3  

 
 

 
11

,9
95
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
03

9 
3,

03
9 

- 
 

 
 

3,
03

9 
2,

11
2 

92
7  

 
 

 
 

3,
03

9  
 

 
 

 
Y

 t
ế 

kh
ối

 x
ã 

, p
hư

ờn
g 

8,
95

6 
8,

95
6 

- 
 

 
 

8,
95

6 
5,

59
7 

2,
59

6 
76

3  
 

 
 

8,
95

6  
 

 
 

19
9 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 C
ẩm

 k
hê
 

18
,2

80
 

18
,2

80
 

- 
 

 
 

18
,2

80
 

11
,7

55
 

5,
19

1 
1,

33
4  

 
 

 
18

,2
80
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
58

9 
3,

58
9 

- 
 

 
 

3,
58

9 
2,

56
0 

1,
02

9  
 

 
 

 
3,

58
9  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
14

,6
91
 

14
,6

91
 

- 
 

 
 

14
,6

91
 

9,
19

5 
4,

16
2 

1,
33

4  
 

 
 

14
,6

91
  

 
 

 
20

0 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 T

ha
nh

 t
hu

ỷ 
10

,2
77
 

10
,2

77
 

- 
 

 
 

10
,2

77
 

6,
72

1 
3,

12
1 

43
5  

 
 

 
10

,2
77
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
03

3 
3,

03
3 

- 
 

 
 

3,
03

3 
2,

11
2 

92
1  

 
 

 
 

3,
03

3  
 

 
 

 
Y

 t
ế 

kh
ối

 x
ã 

, p
hư

ờn
g 

7,
24

4 
7,

24
4 

- 
 

 
 

7,
24

4 
4,

60
9 

2,
20

0 
43

5  
 

 
 

7,
24

4  
 

 
 

20
1 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

  
Y

ên
 l

ập
 

18
,8

23
 

18
,8

23
 

- 
 

 
 

18
,8

23
 

11
,6

83
 

6,
32

7 
81

3  
 

 
 

18
,8

23
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

3,
00

9 
3,

00
9 

- 
 

 
 

3,
00

9 
2,

11
2 

89
7  

 
 

 
 

3,
00

9  
 

 
 

 
Y

 t
ế 

kh
ối

 x
ã 

, p
hư

ờn
g 

15
,8

14
 

15
,8

14
 

- 
 

 
 

15
,8

14
 

9,
57

1 
5,

43
0 

81
3  

 
 

 
15

,8
14
  

 
 

 
20

2 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 T

ha
nh

 s
ơn
 

21
,5

39
 

21
,5

39
 

- 
 

 
 

21
,5

39
 

14
,1

97
 

6,
53

0 
81

2  
 

 
 

21
,5

39
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

4,
99

3 
4,

99
3 

- 
 

 
 

4,
99

3 
3,

77
6 

1,
21

7  
 

 
 

 
4,

99
3  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
16

,5
45
 

16
,5

45
 

- 
 

 
 

16
,5

45
 

10
,4

21
 

5,
31

2 
81

2  
 

 
 

16
,5

45
  

 
 

 
20

3 
T

ru
ng

 t
âm

 Y
 t

ế 
 T

ân
 s

ơn
 

20
,6

24
 

20
,6

24
 

- 
 

 
 

20
,6

24
 

13
,0

41
 

6,
76

6 
81

6  
 

 
 

20
,6

24
  

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

5,
55

7 
5,

55
7 

- 
 

 
 

5,
55

7 
3,

83
9 

1,
71

7  
 

 
 

 
5,

55
7  

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
15

,0
67
 

15
,0

67
 

- 
 

 
 

15
,0

67
 

9,
20

2 
5,

04
9 

81
6  

 
 

 
15

,0
67
  

 
 

 
20

4 
C

hi
 c

ục
 D

ân
 s

ố 
- 

K
ế 

ho
ac

h 
 h

oá
 g

ia
 ñ

ìn
h 

2,
98

1 
2,

98
1 

- 
 

 
 

2,
98

1 
1,

34
2 

73
9 

90
0  

 
 

 
2,

98
1  

 
 

 
- 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 b

iê
n 

ch
ế:
 

2,
38

1 
2,

38
1 

- 
 

 
 

2,
38

1 
1,

34
2 

73
9 

30
0  

 
 

 
2,

38
1  

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

tậ
p 

hu
ấn

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

ề 
cô

ng
 t

ác
 

dâ
n 

số
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

30
0  

 
 

 
- 

H
ỗ 

tr
ợ

 m
ua

 s
ắm

, s
ửa

 c
hữ

a 
T

S
C

ð
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

30
0  

 
 

 
20

5 
T

hư
 v

iệ
n 

kh
oa

 h
ọc

 t
ổn

g 
hợ

p 
3,

85
6 

3,
85

6 
- 

 
 

 
3,

85
6 

1,
24

2 
44

4 
2,

17
0  

 
 

 
 

3,
85

6  
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
98

6 
1,

98
6 

- 
 

 
 

1,
98

6 
1,

24
2 

44
4 

30
0  

 
 

 
 

1,
98

6  
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 +

 c
ôn

g 
cụ

 p
hụ

c 
vụ

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

- 
50

0  
 

 
 

 
50

0  
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ử 

lý
 m

ối
 , 

bả
o 

qu
ản

 s
ác

h 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
- 

30
0  

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
C

hi
 p

hí
 b

ảo
 d

ưỡ
ng

 d
uy

 tr
ì  

th
ư 

vi
ện

 ñ
iệ

n 
tử
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
30

0  
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ñố

i 
ứn

g 
 t

iế
p 

nh
ận

 d
ự 

án
 B

M
G

F-
V

N
 t

hư
 v

iệ
n 

tỉn
h 

17
0 

17
0 

- 
 

 
 

17
0  

- 
17

0  
 

 
 

 
17

0  
 

 
   

3
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 39

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
B

ổ 
su

ng
 s

ác
h 

bá
o 

hà
ng

 n
ăm

 c
ho

 t
hư

 v
iệ

n 
tỉ

nh
 

60
0 

60
0 

- 
 

 
 

60
0  

- 
60

0  
 

 
 

 
60

0  
 

 
20

6 
K

hu
 d

i t
íc

h 
lịc

h 
sử

 ñ
ền

 h
ùn

g 
9,

81
9 

9,
81

9 
- 

 
 

 
9,

81
9 

4,
18

5 
1,

85
3 

3,
78

1  
 

 
 

 
6,

03
8  

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
6,

03
8 

6,
03

8 
- 

 
 

 
6,

03
8 

4,
18

5 
1,

85
3 

- 
 

 
 

 
 

6,
03

8  
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ch

ăm
 s

óc
 c

ây
, 

ho
a 

cả
nh

 v
à 

vệ
 s

in
h 

m
ôi

 t
rư

ờ
ng

 
K

hu
  D

i  
tí

ch
  ñ

ền
  H

ùn
g 

 th
eo

  
qu

yế
t  

ñị
nh

  s
ố 

 1
87

3/
Q

ð
- 

U
B

N
D

 n
gà

y 
29

/7
/2

01
3 

 
3,

78
1  

3,
78

1  
- 

 
 

 
 

3,
78

1  
 

- 
 

3,
78

1  
 

 
 

 
 

 
 

 
20

7 
B

an
 Q

uả
n 

lý
  d

ự
 á

n 
ñầ

u 
tư

 x
ây

 d
ựn

g 
ð

ền
 H

ùn
g 

33
8 

33
8 

- 
 

 
 

33
8 

22
0 

11
8  

 
 

 
 

 
33

8  
 

 
20

8 
L

iê
n 

hi
ệp

 H
ội

 v
ăn

 h
ọc

 n
gh

ệ 
th

uậ
t 

2,
02

2 
2,

02
2 

- 
 

 
 

2,
02

2 
75

6 
28

8 
97

8  
 

 
 

 
2,

02
2  

 
 

+
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

1,
04

4 
1,

04
4 

- 
 

 
 

1,
04

4 
75

6 
28

8 
- 

 
 

 
 

 
1,

04
4  

 
 

+
 

K
in

h 
ph

í h
oạ

t 
ñộ

ng
 9

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
18

0 
18

0 
- 

 
 

 
18

0  
- 

18
0  

 
 

 
 

18
0  

 
 

+
 

T
ra

o 
th

ưở
ng

 h
àn

g 
nă

m
  c

ủa
 9

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
12

3 
12

3 
- 

 
 

 
12

3  
- 

12
3  

 
 

 
 

12
3  

 
 

+
 

K
in

h 
ph

í 
m

ở
 l

ớp
 n

ăn
g 

kh
iế

u 
sá

ng
 t

ác
 b

ồ 
dư

ỡn
g 

tà
i 

nă
ng

 
tr

ẻ 
70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

- 
70
  

 
 

 
 

70
  

 
 

 
+
 

H
ỗ 

tr
ợ

 :K
in

h 
ph

ỉ t
ổ 

ch
ức

 n
gà

y 
th

ơ 
V

N
 n

ăm
 2

01
4:

40
 t

ri
ệu

 
; 

K
in

h 
ph

í 
ch

o 
3 

ng
àn

h 
m

ỹ 
th

uậ
t, 

nh
iế

p 
ản

h 
và

 Â
m

 n
hạ

c 
ñI

 d
ự 

liê
n 

ho
an

 v
à 

tr
iể

n 
lã

m
 : 

3 
x 

20
 =

60
 t

ri
ệu

 ;
 

 
90
  

90
  

- 
 

 
 

 
90
  

 
- 

 
90
  

 
 

 
 

 
90
  

 
 

+
 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
6 

ch
i 

hộ
i 

tr
ực

 t
hu

ộc
 T

ru
ng

 ư
ơn

g 
tạ

i 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

13
5 

13
5 

- 
 

 
 

13
5  

- 
13

5  
 

 
 

 
13

5  
 

 
+
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í  
tr

ả 
nh

uậ
n 

bú
t 

38
0 

38
0 

- 
 

 
 

38
0  

- 
38

0  
 

 
 

 
38

0  
 

 
20

9 
T

ạp
 c

hí
 v

ăn
 n

gh
ệ 

ð
ất

 T
ổ 

1,
33

4 
1,

33
4 

- 
 

 
 

1,
33

4 
38

8 
26

4 
68

3  
 

 
 

 
1,

33
4  

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
65

2 
65

2 
- 

 
 

 
65

2 
38

8 
26

4  
 

 
 

 
 

65
2  

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 t

rả
 n

hu
ận

 b
út

 T
C

V
N

ð
T

 v
à 

ph
ụ 

sa
n 

63
3 

63
3 

- 
 

 
 

63
3  

- 
63

3  
 

 
 

 
63

3  
 

 
 

C
ấp

 t
ạp

 c
hí

 V
H

 ñ
ất

 t
ổ 

ch
o 

cá
c 

xã
 ð

B
K

K
+

A
T

K
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

- 
50
  

 
 

 
 

50
  

 
 

21
0 

H
ội

 N
hà

 b
áo
 

70
9 

70
9 

- 
 

 
 

70
9 

22
0 

89
 

40
0  

 
 

 
 

70
9  

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
30

9 
30

9 
- 

 
 

 
30

9 
22

0 
89
  

 
 

 
 

 
30

9  
 

 
 

C
hi

 g
iả

i t
hư

ởn
g 

hộ
i n

hà
 b

áo
 h

àn
g 

nă
m
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

- 
10

0  
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
30

0  
 

 
21

1 
T

T
 p

há
t 

hà
nh

 p
hi

m
 v

à 
ch

iế
u 

bó
ng
 

5,
04

4 
5,

04
4 

- 
 

 
 

5,
04

4 
4,

30
1 

73
 

67
0  

 
 

 
 

5,
04

4  
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

56
1 

56
1 

- 
 

 
 

56
1 

38
8 

73
 

10
0  

 
 

 
 

56
1  

 
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản

+
 s

ử
a 

ch
ữa

 n
hà
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
30

0  
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 3
 b

ộ 
m

áy
 c

hi
ếu

 p
hi

m
 k

ỹ 
th

uậ
t 

số
 

27
0 

27
0 

- 
 

 
 

27
0  

- 
27

0  
 

 
 

 
27

0  
 

 
 

C
hi

 t
rợ

 g
iá

 c
ác

 b
uổ

i 
ch

iế
u 

ph
im

 m
iề

n 
nú

i 
2.

26
9.

00
0ñ

 x
 

1.
61

8b
uổ

i, 
ph

im
 th

ié
u 

nh
i 1

26
bu

ổi
 *

1.
92

1.
00

0ñ
 

 
3,

91
3  

3,
91

3  
- 

 
 

 
 

3,
91

3  
3,

91
3  

- 
 

 
 

 
 

 
 

3,
91

3  
 

 
21

2 
T

T
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
th

ể 
dụ

c 
th

ể 
th

ao
 

14
,6

85
 

14
,6

85
 

- 
- 

- 
- 

14
,6

85
 

2,
12

0 
56

5 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
14

,6
85
  

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

2,
68

5 
2,

68
5 

- 
 

 
 

2,
68

5 
2,

12
0 

56
5  

 
 

 
 

 
 

2,
68

5  
 

 
C

hi
 t

hể
 t

ha
o 

th
àn

h 
tíc

h 
ca

o 
12

,0
00
 

12
,0

00
 

- 
 

 
 

12
,0

00
  

- 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
12

,0
00
  

 
21

3 
T

ru
ng

 t
âm

 K
ha

i 
th

ác
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
T

hể
 t

ha
o 

3,
35

3 
3,

35
3 

- 
 

 
 

3,
35

3 
34

0 
15

4 
2,

86
0  

 
 

 
 

 
3,

35
3  

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

69
3 

69
3 

- 
 

 
 

69
3 

34
0 

15
4 

20
0  

 
 

 
 

 
69

3  
 

 
C

hi
 tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
gi

ải
 th

ể 
th

ao
 c

ấp
  t

ỉn
h 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
- 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

1,
00

0  
 

 
C

hi
 t

hư
ở

ng
 g

iả
i C

úp
 H

ùn
g 

vư
ơ

ng
 

36
0 

36
0 

- 
 

 
 

36
0  

- 
36

0  
 

 
 

 
 

36
0  

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
 

30
0  

 
 

C
hi

 d
uy

 tr
ì  

và
 s

ửa
 c

hữ
a 

nh
ỏ 

kh
u 

liê
n 

hi
ệp
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
- 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

1,
00

0  
 

21
4 

ð
ài

 tr
uy

ền
 h

ìn
h 

P
hú

 T
họ
 

13
,8

12
 

13
,8

12
 

- 
 

 
 

13
,8

12
 

3,
62

7 
1,

65
5 

8,
52

9  
 

 
 

 
 

 
13

,8
12
  

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
5,

28
2 

5,
28

2 
- 

 
 

 
5,

28
2 

3,
62

7 
1,

65
5  

 
 

 
 

 
 

 
5,

28
2  

 
C

hi
 t

iề
n 

nh
uậ

n 
bú

t 
( 

ñã
 b

ao
 g

ồm
 s

ản
 p

hẩ
m

 ñ
ăn

g 
tả

i 
tr

ên
 

W
eb

si
le

 ñ
ài

 P
T

-T
H

 P
hú

 T
họ

 )
 

5,
62

9 
5,

62
9 

- 
 

 
 

5,
62

9  
- 

5,
62

9  
 

 
 

 
 

 
5,

62
9  

 
C

hi
 tă

ng
 t

hờ
i l

ượ
ng

 p
há

t 
só

ng
 

90
0 

90
0 

- 
 

 
 

90
0  

- 
90

0  
 

 
 

 
 

 
90

0  
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
- 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
2,

00
0  

21
5 

V
ườ

n 
Q

uố
c 

gi
a 

X
uâ

n 
S

ơ
n 

5,
49

4 
5,

49
4 

- 
 

 
 

5,
49

4 
1,

80
2 

2,
49

2 
1,

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
vư

ờn
 Q

uố
c 

gi
a 

X
uâ

n 
S

ơn
 

5,
19

4 
5,

19
4 

- 
 

 
 

5,
19

4 
1,

80
2 

2,
49

2 
90

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
   

3
9
 



40 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

 t
rạ

m
 X

uâ
n 

sơ
n 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
21

6 
B

Q
L

 r
ừn

g 
ph

òn
g 

hộ
 S

ôn
g 

B
ứa
 

1,
05

1 
1,

05
1 

- 
 

 
 

1,
05

1 
22

0 
13

1 
70

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

55
1 

55
1 

- 
 

 
 

55
1 

22
0 

13
1 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0 

- 
- 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

21
7 

B
Q

L
 r

ừn
g 

ph
òn

g 
hộ

 N
gò

i G
ià

nh
 

70
8 

70
8 

- 
 

 
 

70
8 

22
0 

28
8 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
- 

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

8 
T

ru
ng

 t
âm

 k
hu

yế
n 

nô
ng
 

5,
30

1 
5,

30
1 

- 
 

 
 

5,
30

1 
1,

85
5 

69
6 

2,
75

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

2,
55

1 
2,

55
1 

- 
 

 
 

2,
55

1 
1,

85
5 

69
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hô

ng
 t

in
 tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ha

m
 q

ua
n 

họ
c 

tậ
p 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

- 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ập

 h
uấ

n,
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
20

0 
20

0 
- 

 
 

 
20

0  
- 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ổ 
ch

ức
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

nh
ân

 r
ộn

g 
m

ô 
hì

nh
 t

hâ
m

 c
an

h 
cả

i 
tạ

o 
vư

ờn
 b

ưở
i ð

oa
n 

hù
ng
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

- 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
  p

hụ
c 

vụ
 tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

- 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
D

 m
ô 

hì
nh

 t
rì

nh
 d

iễ
n,

 k
hu

yế
n 

nô
ng

 , 
kh

uy
ến

 n
gư
 

1,
80

0 
1,

80
0 

- 
 

 
 

1,
80

0  
- 

1,
80

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
21

7 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iố

ng
 v

ật
 n

uô
i P

hú
 T

họ
 

3,
24

3 
3,

24
3 

- 
 

 
 

3,
24

3 
90

3 
34

0 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

1,
54

3 
1,

54
3 

- 
 

 
 

1,
54

3 
90

3 
34

0 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t 
gi

ốn
g 

lợ
n 

gố
c 

ôn
g 

bà
 ñ

ể 
sả

n 
xu

ất
 g

iố
ng

 
bố

 m
ẹ 

ch
ất

 lư
ợ

ng
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

- 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t  
gà

 g
iố

ng
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

- 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ăm

 +
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

- 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t 
tin

h 
dị

ch
 lợ

n 
30

0 
30

0 
- 

 
 

 
30

0  
- 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h 

tin
h 

bò
 t

hị
t 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

- 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
21

8 
T

ru
ng

 t
âm

 C
ôn

g 
ng

hệ
 t

hô
ng

 t
in

  S
ở 

T
ài

 n
gu

yê
n 

M
T
 

99
1 

99
1 

- 
 

 
 

99
1 

33
0 

16
1 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

21
9 

T
ru

ng
 t

âm
 q

ua
n 

tr
ắc

 v
à 

bả
o 

vệ
 m

ôi
 tr

ườ
ng
 

87
3 

87
3 

- 
 

 
 

87
3 

38
5 

13
8 

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

22
0 

T
ru

ng
 t

âm
 k

ỹ 
th

uậ
t 

cô
ng

 n
gh

ệ 
tà

i n
gu

yê
n 

1,
59

1 
1,

59
1 

- 
 

 
 

1,
59

1 
52

3 
31

8 
75

0 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

 
 

 
ð

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

1,
29

1 
1,

29
1 

- 
 

 
 

1,
29

1 
52

3 
31

8 
45

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

30
0 

30
0 

- 
 

 
 

30
0  

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
22

1 
V

ăn
 p

hò
ng

 ñ
ăn

g 
ký

 q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 ñ

ất
 

61
6 

61
6 

- 
 

 
 

61
6 

34
0 

12
7 

15
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

22
2 

T
ru

ng
 t

âm
 p

há
t 

tr
iể

n 
qu

ỹ 
ñấ

t 
1,

06
6 

1,
06

6 
- 

 
 

 
1,

06
6 

57
0 

24
6 

25
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

22
3 

H
ội

 s
in

h 
vậ

t 
cả

nh
 v

à 
là

m
 v

ườ
n 

44
0 

44
0 

- 
 

 
 

44
0 

31
5 

27
 

98
 

- 
- 

34
2 

98
 

- 
- 

- 
- 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 v
à 

hỗ
 t

rợ
 

34
2 

34
2 

- 
 

 
 

34
2 

31
5 

27
  

 
 

34
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ào

 tạ
o 

cá
c 

lớ
p 

98
 

98
 

- 
 

 
 

98
  

 
98
  

 
 

98
  

 
 

 
 

22
3 

H
ội

 C
ựu

 t
ha

nh
 n

iê
n 

xu
ng

 p
ho

ng
 t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

12
6 

12
6 

- 
 

 
 

12
6 

12
6  

 
 

 
12

6  
 

 
 

 
 

22
4 

H
ội

 b
ảo

 t
rợ

 n
gư

ời
 t

àn
 t

ật
 v

à 
tr

ẻ 
em

 m
ồ 

cô
i t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

18
9 

18
9 

- 
 

 
 

18
9 

18
9  

 
 

 
18

9  
 

 
 

 
 

22
5 

H
ội

 n
gư

ời
 m

ù 
25

2 
25

2 
- 

 
 

 
25

2 
25

2  
 

 
 

25
2  

 
 

 
 

 
22

6 
H

ội
 lu

ật
 g

ia
 

12
6 

12
6 

- 
 

 
 

12
6 

12
6  

 
 

 
12

6  
 

 
 

 
 

22
7 

H
ội

 n
ạn

 n
hâ

n 
ch

ất
 ñ

ộc
 d

a 
ca

m
/ 

di
ôx

in
 

12
6 

12
6 

- 
 

 
 

12
6 

12
6  

 
 

 
12

6  
 

 
 

 
 

II
 

C
H

I 
S

Ự
 N

G
H

IỆ
P

 K
IẾ

N
 T

H
IẾ

T
 T

H
Ị 

C
H

ÍN
H

 V
À

 K
IN

H
 

T
Ế

 K
H

Á
C
 

12
,0

00
 

12
,0

00
 

- 
 

 
 

12
,0

00
  

 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
  t

hự
c 

 h
iệ

n 
 c

ác
  n

hi
ệm

 v
ụ,

  d
ự

 á
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
7,

00
0 

7,
00

0 
- 

 
 

 
7,

00
0  

 
7,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
B

ổ 
su

ng
 n

gu
ồn

 v
ốn

 c
ho

 N
gâ

n 
hà

ng
 c

hí
nh

 s
ác

h 
xã

 h
ội

 

tỉn
h 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
3 

H
ỗ 

tr
ợ

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
từ

 n
gu

ồn
 c

hi
 t

hư
ờ

ng
 x

uy
ên

 N
S

ð
P
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
II

I 
C

H
I 

A
N

 N
IN

H
 

9,
00

0 
9,

00
0 

- 
 

 
 

9,
00

0  
 

9,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
IV
 C

H
I 

Q
U

Ố
C

 P
H

Ò
N

G
 

16
,0

42
 

16
,0

42
 

- 
 

 
 

16
,0

42
  

 
16

,0
42
  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
 C

H
I 

 T
H

Ự
C

  
H

IỆ
N

  
L

U
Ậ

T
  

D
Q

T
V

,  
P

L
C

A
  

V
À

  
C

Á
C

 

N
H

IỆ
M

 V
Ụ

 A
N

Q
P

 K
H

Á
C
 

25
,9

56
 

25
,9

56
 

- 
 

 
 

25
,9

56
  

 
25

,9
56
  

 
 

 
 

 
 

 
 

   
4
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 41

  

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

V
I 

C
H

I 
K

H
Á

C
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 (

ð
Ã

 B
A

O
 G

Ồ
M

 K
F

 ð
Ả

M
 

B
Ả

O
 H

O
Ạ

T
 ð

Ộ
N

G
 H

Ộ
I 

T
H

Ẩ
M

 N
D

) 
10

,0
00
 

10
,0

00
 

- 
 

 
 

10
,0

00
  

 
10

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
II
 M

Ộ
T

 S
Ố

 N
H

IỆ
M

 V
Ụ

 K
H

Á
C

 T
H

E
O

 Q
U

Y
 ð

ỊN
H
 

76
9,

41
0 

76
9,

41
0 

- 
 

 
 

76
9,

41
0 

1,
21

2 
69

,2
54
 

69
8,

94
4 

55
,1

70
 

7,
32

0 
3,

52
0 

18
5,

78
1 

17
8,

19
2 

29
,6

42
 

5,
30

0 
7,

11
5 

14
,4

08
 

1 
K

in
h 

ph
í t

hi
 ñ

ua
 k

he
n 

th
ưở

ng
 

6,
00

0 
6,

00
0 

- 
 

 
 

6,
00

0  
 

6,
00

0 
6,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
2 

C
hi

 c
ải

 c
ác

h 
hà

nh
 c

hí
nh
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

3 
K

in
h 

ph
í k

iể
m

 tr
a,

 r
à 

so
át

  
vă

n 
bả

n 
ph

áp
 lu

ật
 c

ác
 n

gà
nh
 

40
0 

40
0 

- 
 

 
 

40
0  

 
40

0 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

4 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ải
 c

ác
h 

tư
 p

há
p 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ

 (
T

oà
 á

n 
tỉn

h)
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

5 
K

in
h 

ph
í 

th
ốn

g 
kê

, 
tổ

ng
 h

ợp
 1

8 
ch

ỉ 
tiê

u 
cấ

p 
xã

; 
R

à 
so

át
, 

kh
ảo

 s
át

 th
ốn

g 
kê

 h
ộ,

 n
hâ

n 
kh

ẩu
 

70
 

70
 

- 
 

 
 

70
  

 
70
 

70
  

 
 

 
 

 
 

 
6 

S
ửa

 c
hữ

a 
, m

ua
 s

ắm
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
nă

m
 2

01
4 

7,
80

0 
7,

80
0 

- 
 

 
 

7,
80

0  
 

7,
80

0 
7,

80
0  

 
 

 
 

 
 

 
7 

K
in

h 
ph

í t
ổ 

ch
ức

 t
hự

c 
hi

ện
 n

hữ
ng

 n
gà

y 
lễ

 lớ
n 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
8 

K
in

h 
ph

í t
hự

c 
hi

ện
 ứ

ng
 d

ụn
g 

, p
há

t 
tr

iể
n 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 Q

L
N

N
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 9 

C
hi

 p
hí

 t
hu

 t
hậ

p 
th

ôn
g 

tin
 ,

 k
hả

o 
sá

t 
th

ự
c 

ñị
a 

; 
ch

i 
ph

í 
th

uê
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

tư
 v

ấn
 x

ác
 ñ

ịn
h 

gi
á 

th
uê

 ñ
ất

 c
ho

 c
ác

 
dự

 á
n 

th
eo

 N
gh

ị 
ñị

nh
 7

5/
20

08
/N

ð
-C

P
  

ng
ày

 0
9/

6/
20

08
 

củ
a 

 C
hí

nh
  

ph
ủ 

  
;  

T
hô

ng
  

tư
  

12
2/

20
10

/T
T

-B
T

C
   

ng
ày
  

1,
20

0  
1,

20
0  

- 
 

 
 

 
1,

20
0  

 
 

1,
20

0  
1,

20
0  

 
 

 
 

 
 

 

10
 C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 ñ
ối

 n
go

ại
 v

à 
xú

c 
tié

n 
ñầ

u 
tư
 

3,
50

0 
3,

50
0 

- 
 

 
 

3,
50

0  
 

3,
50

0 
3,

50
0  

 
 

 
 

 
 

 
 11

 C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ác
 l

ực
 l

ượ
ng

 t
hự

c 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

xử
 p

hạ
t 

vi
 p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
gi

ao
 t

hô
ng

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 c

ủa
 L

uậ
t 

xử
 lý

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

 
13

,5
00
  

13
,5

00
  

- 
 

 
 

 
13

,5
00
  

 
 

13
,5

00
  

13
,5

00
  

 
 

 
 

 
 

 

 
12
 K

in
h 

ph
í 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
lự

c 
lư

ợn
g 

xử
 p

hạ
t 

(K
hô

ng
 

ba
o 

gồ
m

 p
hạ

t 
A

T
G

T
) 

th
eo

 T
hô

ng
 t

ư
 s

ố 
15

3/
20

13
/T

T
- 

B
T

C
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
- 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

13
 K

in
h 

ph
í ñ

ối
 ứ

ng
 c

ác
 d

ự 
án

 c
ó 

tín
h 

ch
ất

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0 
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
14
 C

hi
 d

ự
 p

hò
ng

 k
hố

i ñ
ản

g 
1,

50
0 

1,
50

0 
- 

 
 

 
1,

50
0  

 
1,

50
0  

1,
50

0  
 

 
 

 
 

 
15
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 c

hê
nh

 l
ệc

h 
gi

ữ
a 

gi
á 

in
 v

à 
gi

á 
bá

n 
bá

o 
P

hú
 T

họ
 

1,
32

0 
1,

32
0 

- 
 

 
 

1,
32

0  
 

1,
32

0  
1,

32
0  

 
 

 
 

 
 

16
 C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

nh
à 

lư
u 

tr
ữ 

và
 t

ru
ng

 t
âm

 c
ôn

g 
ng

hệ
 t

hô
ng

 
tin

; 
xâ

y 
dự

ng
 h

àn
g 

rà
o 

4,
50

0 
4,

50
0 

- 
 

 
 

4,
50

0  
 

4,
50

0  
4,

50
0  

 
 

 
 

 
 

17
 C

hi
 ñ

ảm
 b

ảo
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 k
hố

i ñ
oà

n 
th

ể 
90

0 
90

0 
- 

 
 

 
90

0  
 

90
0  

 
90

0  
 

 
 

 
 

18
 C

hi
 c

ác
 n

gh
iệ

p 
vụ

 p
há

t 
si

nh
 t

he
o 

kế
t 

lu
ận

 c
ủa

 T
T

T
U
 

1,
30

0 
1,

30
0 

- 
 

 
 

1,
30

0  
 

1,
30

0  
 

1,
30

0  
 

 
 

 
 

19
 K

in
h 

ph
í h

ỗ 
tr

ợ 
th

àn
h 

lậ
p 

H
T

X
 

32
0 

32
0 

- 
 

 
 

32
0  

 
32

0  
 

32
0  

 
 

 
 

 
20
 C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

tr
ị 

xã
 h

ội
 ,

 x
ã 

hộ
i 

ng
hề

 
ng

hi
ệp
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
21
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 l

ĩn
h 

vự
c 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c 

 
10

,0
00
  

10
,0

00
  

- 
 

 
 

 
10

,0
00
  

- 
 

- 
 

10
,0

00
  

10
,0

00
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
+

 K
in

h 
ph

í 
cả

i t
ạo

, 
sử

a 
ch

ữa
 v

à 
nâ

ng
 c

ấp
 h

ạn
g 

m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

nh
à 

là
m

 v
iệ

c 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 H
ạ 

H
oà
 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0 
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 K

in
h 

ph
í c

ải
 tạ

o 
sử

a 
ch

ữa
 n

hà
 là

m
 v

iệ
c 

S
ở 

T
ài

 c
hí

nh
 

5,
00

0 
5,

00
0 

- 
 

 
 

5,
00

0  
 

5,
00

0 
5,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 t

hi
ết

 b
ị 

và
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

 v
ụ 

hệ
 

th
ốn

g 
tr

iể
n 

kh
ai

 d
iệ

n 
rộ

ng
 H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 q
uả

n 
lý

 
N

gâ
n 

sá
ch

 v
à 

K
ho

 b
ạc

 (
T

A
B

M
IS

) 
ng

àn
h 

tà
i c

hí
nh

: 
 

1,
00

0  
1,

00
0  

- 
 

 
 

 
1,

00
0  

 
 

1,
00

0  
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 

22
 C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
tiề

n 
ăn

 +
 lu

yệ
n 

tậ
p 

 v
ận

 ñ
ộn

g 
vi

ên
 +

H
L

V
 

3,
50

0 
3,

50
0 

- 
 

 
 

3,
50

0  
 

3,
50

0  
 

 
3,

50
0  

 
 

 
 

 

                          

12
/8

/2
01

0 
củ

a 
B

ộ 
tà

i c
hí

nh
 

                         
4
1
 



42 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 23
 

H
ỗ 

tr
ợ 

cá
c 

tr
ườ

ng
 m

ầm
 n

on
 +

T
H

C
S 

+
T

H
PT

 ñ
ạt

 c
hu

ẩn
 

qu
ốc

 g
ia

  
(K

H
40

20
/K

H
-U

B
N

D
) 

 m
ứ

c 
hỗ

 t
rợ

: 
(1

5 
tr

uo
ng

 
M

N
x 

20
0;

15
 t

ru
on

g 
T

H
C

S
*3

00
; 

6 
tr

uo
ng

 T
H

P
T

 x
50

0)
 

 
10

,7
00
  

10
,7

00
  

- 
 

 
 

 
10

,7
00
  

 
 

10
,7

00
  

 
 

 
10

,7
00
  

 
 

 
 

24
 K

in
h 

 p
hí

  t
hự

c 
 h

iệ
n 

 N
gh

ị  
ñị

nh
  s

ố 
 4

9/
20

10
/N

ð
-C

P
  

và
 

N
gh

ị ñ
ịn

h 
74

/2
01

3/
N

B
é-

C
P
 

47
,2

30
 

47
,2

30
 

- 
 

 
 

47
,2

30
  

 
47

,2
30
  

 
 

47
,2

30
  

 
 

 
 

25
 

D
ự 

ki
ến

 c
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

+
tă

ng
 b

iê
n 

ch
ế 

kh
ối

 t
ỉn

h 
9,

93
0 

9,
93

0 
- 

 
 

 
9,

93
0  

2,
93

0 
7,

00
0  

 
 

9,
93

0  
 

 
 

 
 

26
 K

in
h 

ph
í 

tu
yể

n 
gi

áo
 v

iê
n 

m
ầm

 n
on

 n
go

ài
 b

iê
n 

ch
ế 

 v
ào

 
bi

ên
 c

hế
 n

ăm
 2

01
4 

(7
36

 c
ô)

 v
à 

29
5 

nh
ân

 v
iê

n 
tr

ư
ờn

g 
m

ầm
 n

on
 +

60
 G

V
 t

iê
u 

họ
c 

T
ân

 S
ơ

n 
 

46
,5

25
  

46
,5

25
  

- 
 

 
 

 
46

,5
25
  

 
46

,5
25
  

 
 

 
 

46
,5

25
  

 
 

 
 

 
27
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 t

iề
n 

ăn
 t

rư
a 

ch
o 

tr
ẻ 

em
 m

ẫu
 g

iá
o 

3-
5 

tu
ổi

 
th

eo
  Q

uy
ết

  
ñị

nh
  6

0/
20

11
0/

Q
ð

-T
T

g 
 (

B
ổ 

 s
un

g 
 c

ó 
 m

ục
 

tiê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 t
ru

ng
 ư

ơn
g)
 

 
16

,4
40
  

16
,4

40
  

- 
 

 
 

 
16

,4
40
  

 
 

16
,4

40
  

 
 

 
16

,4
40
  

 
 

 
 

 28
 K

in
h 

 p
hí

  t
hự

c 
 h

iệ
n 

 P
hụ

  c
ấp

  t
hâ

m
 n

iê
n 

nh
à 

 g
iá

o 
 t

he
o 

N
gh

ị 
ñị

nh
 5

4/
20

11
/N

ð
-C

P
; 

 C
hí

nh
 s

ác
h 

 t
hự

c 
 h

iệ
n 

ñố
i 

vớ
i 

vù
ng

 ñ
ặc

 b
iệ

t 
kh

ó 
kh

ăn
  

th
eo

 N
gh

ị 
ñị

nh
 1

16
/2

01
1-

 

N
ð

-C
P
 

 
12

,6
13
  

12
,6

13
  

- 
 

 
 

 
12

,6
13
  

 
12

,6
13
  

 
 

 
 

12
,6

13
  

 
 

 
 

29
 H

ỗ 
tr

ợ
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

ph
ổ 

bi
ến

 p
há

p 
lu

ật
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
30
 C

hi
 c

hế
 ñ

ộ 
si

nh
 v

iê
n 

cử
 t

uy
ển

 t
rả

 c
ho

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

ñạ
i h

ọc
 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0  
 

 
2,

00
0  

 
 

 
 

31
 I

n 
và

 p
há

t 
hà

nh
 C

ôn
g 

bá
o 

củ
a 

tỉn
h 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

32
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í ñ

ào
 t

ạo
 n

gu
ồn

 n
hâ

n 
lự

c 
 c

ho
 D

N
N

V
V
 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

33
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 h

ọc
 p

hí
 c

ho
 c

ác
 ñ

ối
 t

ư
ợn

g 
họ

c 
tr

un
g 

cấ
p 

ng
hề

 v
à 

ca
o 

ñẳ
ng

 n
gh

ề 
gi

ai
 ñ

oạ
n 

20
10

-2
01

5 
 

7,
00

0  
7,

00
0  

- 
 

 
 

 
7,

00
0  

 
 

7,
00

0  
 

 
 

7,
00

0  
 

 
 

 

34
 C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

gi
áo

 d
ục

 ñ
ào

 t
ạo

 a
n 

ni
nh

 q
uố

c 
ph

òn
g 

th
eo

 

N
ð

11
6 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 k

há
c 

7,
00

0 
7,

00
0 

- 
 

 
 

7,
00

0  
 

7,
00

0  
 

 
7,

00
0  

 
 

 
 

35
 C

hi
 ñ

ào
 t

ạo
 s

au
 ñ

ại
 h

ọc
  

và
 c

hế
 ñ

ộ 
ưu

 ñ
ãi

 t
hu

 h
út

 t
ay

 

ng
hề

 c
ao
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

- 
 

 
 

10
,0

00
  

 
10

,0
00
  

 
 

10
,0

00
  

 
 

 
 

 
36
 K

in
h 

ph
í 

m
ở 

cá
c 

lớ
p 

ñà
o 

tạ
o 

bồ
i 

dư
ỡn

g 
cá

n 
bộ

 c
ôn

g 

ch
ức

 t
he

o 
kế

 h
oạ

ch
 n

ăm
 2

01
4 

( 
ch

i ñ
ào

 t
ạo

 lạ
i 

tu
yế

n 
tỉ

nh
 

) 
 

3,
00

0  
3,

00
0  

- 
 

 
 

 
3,

00
0  

 
 

3,
00

0  
 

 
 

3,
00

0  
 

 
 

 

37
 K

in
h 

ph
í 

ñà
o 

tạ
o 

sa
u 

ñạ
i 

họ
c 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 l

ại
 k

hố
i 

ð
ản

g 
+

 
ño

àn
 t

hể
 c

ấp
 t

ỉn
h 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
 

 
1,

50
0  

 
 

 
 

38
 C

hi
  c

ác
 k

ho
ản

 p
há

t 
si

nh
 k

hố
i ñ

ào
 t

ạo
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

39
 ð

ề 
án

 p
há

t 
tr

iể
n 

ng
hề

 c
ôn

g 
tá

c 
xã

 h
ội

  
(b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 

tiê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 T
ru

ng
 ư

ơ
ng

) 
34

4 
34

4 
- 

 
 

 
34

4  
 

34
4  

 
 

34
4  

 
 

 
 

40
 H

ỗ 
tr

ợ 
ñà

o 
tạ

o 
cá

n 
bộ

 H
T

X
  

(b
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 
ng

ân
 s

ác
h 

T
ru

ng
 ư

ơn
g)
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

41
 H

ỗ 
tr

ợ
 p

há
t 

tr
iể

n 
gi

ao
 t

hô
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
42
 K

hắ
c 

ph
ục

 g
ia

o 
th

ôn
g 

sa
u 

bã
o 

lũ
 

7,
00

0 
7,

00
0 

- 
 

 
 

7,
00

0  
 

7,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
43
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 s

ự
 n

gh
iệ

p 
gi

ao
 t

hô
ng
 

89
,0

00
 

89
,0

00
 

- 
 

 
 

89
,0

00
 

- 
- 

89
,0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

+
 C

ải
 tạ

o,
 n

ân
g 

cấ
p 

và
 g

ia
 c

ố 
tu

yế
n 

ñê
 T

ả 
ng

òi
 V

ĩn
h 

M
ộ 

4,
00

0 
4,

00
0 

- 
 

 
 

4,
00

0  
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 C

ải
 t

ạo
, 

nâ
ng

 c
ấp

 ñ
ườ

ng
 t

rá
nh

 l
ũ 

và
 s

ơ
 t

án
 d

ân
 ñ

oạ
n 

T
ỉn

h 
lộ

 3
23

 x
ã 

ð
ồn

g 
C

am
 ñ

i 
xã

 T
hụ

y 
L

iễ
u,

 h
uy

ện
 C

ẩm
 

K
hê
 

 
5,

00
0  

5,
00

0  
- 

 
 

 
 

5,
00

0  
 

 
5,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

     
4
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 43

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 t

uy
ến

 ñ
ườ

ng
 t

ừ 
xã

 T
ru

ng
 S

ơn
 ñ

ến
 

bả
n 

ng
ườ

i 
M

ôn
g,

 h
uy

ện
 Y

ên
 L

ập
 (

G
ia

i 
ño

ạn
 1

 t
ừ 

tr
àn

 
ð

ồn
g 

M
ăn

g 
ñế

n 
bả

n 
ng

ườ
i M

ôn
g)
 

 
5,

00
0  

5,
00

0  
- 

 
 

 
 

5,
00

0  
 

 
5,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
tỉn

h 
lộ

 3
24

 ñ
oạ

n 
từ

 ñ
ê 

T
ả 

Sô
ng

 T
ha

o 
ñế

n 
th

ị t
rấ

n 
L

âm
 T

ha
o,

 h
uy

ện
 L

âm
 T

ha
o 

12
,0

00
 

12
,0

00
 

- 
 

 
 

12
,0

00
  

 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 t
ỉn

h 
32

3C
 h

uy
ện

 P
hù

 N
in

h 
(ñ

oạ
n 

qu
ốc

 l
ộ 

2-
 ñ

ê 
H

ữu
 S

ôn
g 

L
ô)
 

9,
00

0 
9,

00
0 

- 
 

 
 

9,
00

0  
 

9,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
  C

ải
  t

ạo
,  

nâ
ng

  c
ấp

  ñ
ườ

ng
  g

ia
o 

 t
hô

ng
  n

ôn
g 

 th
ôn

  x
ã 

H
ươ

ng
 N

ộn
, h

uy
ện

 T
am

 N
ôn

g 
7,

00
0 

7,
00

0 
- 

 
 

 
7,

00
0  

 
7,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 S
ơ 

tá
n 

dâ
n 

ño
ạn

 H
ươ

ng
 N

ộn
 

T
họ

 V
ăn

 -
 Q

L
 3

2A
 (

 ñ
oạ

n 
K

m
1+

85
36

,9
-K

M
8+

19
9)
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
- 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
ñư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 l

ên
 x

ã 
Y

ên
 K

ỳ 
hu

yệ
n 

H
ạ 

H
oà

 ñ
i V

ân
 L

ĩn
h 

hu
yệ

n 
T

ha
nh

 B
a 

 
9,

00
0  

9,
00

0  
- 

 
 

 
 

9,
00

0  
 

 
9,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
sử

a 
ch

ữa
 ñ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

T
ất

 T
hà

nh
 ñ

oạ
n 

từ
 

nú
t 

gi
ao

 A
2 

ñế
n 

nú
t 

gi
ao

 C
10

, 
th

àn
h 

ph
ố 

V
iệ

t 
T

rì
 

 
16

,0
00
  

16
,0

00
  

- 
 

 
 

 
16

,0
00
  

 
 

16
,0

00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
ñư

ờn
g 

dố
c 

N
gò

i T
rò

 x
ã 

ð
ồn

g 
L

ư
ơn

g 
3,

00
0 

3,
00

0 
- 

 
 

 
3,

00
0  

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
ñư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 T
ả 

sô
ng

 
C

hả
y,

 h
uy

ện
 ð

oa
n 

H
ùn

g 
7,

00
0 

7,
00

0 
- 

 
 

 
7,

00
0  

 
7,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ư
ờn

g 
gi

ao
 t

hô
ng

 li
ên

 x
ã 

H
ươ

ng
 X

ạ 
Ấ

m
 H

ạ 
- 

M
in

h 
H

ạc
 k

ết
 h

ợp
 ñ

ườ
ng

 c
ơ 

ñộ
ng

 s
ở

 c
hỉ

 h
uy

 
cơ

 b
ản

 tỉ
nh

 P
hú

 T
họ

 -
 A

P0
5,

 h
uy

ện
 H

ạ 
H

òa
 

 
4,

00
0  

4,
00

0  
- 

 
 

 
 

4,
00

0  
 

 
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 s
ơ

 t
án

 d
ân

 ñ
oạ

n 
N

in
h 

D
ân

 -
 

ð
ôn

g 
T

hà
nh

 -
 T

ha
nh

 V
in

h 
5,

00
0 

5,
00

0 
- 

 
 

 
5,

00
0  

 
5,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

44
 K

in
h 

ph
í m

ua
 t

hẻ
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 tế

 t
he

o 
lu

ật
 

16
1,

19
2 

16
1,

19
2 

- 
 

 
 

16
1,

19
2  

 
16

1,
19

2  
 

 
 

16
1,

19
2  

 
 

 
45
 D

ự 
ki

ến
 t

ăn
g 

bi
ên

 c
hế

 v
à 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

át
 s

in
h 

ng
àn

h 
y 

tế
 

5,
00

0 
5,

00
0 

- 
 

 
 

5,
00

0  
 

5,
00

0  
 

 
 

5,
00

0  
 

 
 

 
46
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

hư
ơ

ng
 t

rì
nh

 ñ
iề

u 
tr

ị 
ng

hi
ện

 c
ác

 c
hấ

t 

th
uố

c 
  p

hi
ện

   
bằ

ng
  

ch
ất

   
m

ep
ha

   
ño

n 
 t

he
o 

  k
ế 

 h
oạ

ch
 

39
37

/K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
27

/9
/2

01
3 

 
2,

00
0  

2,
00

0  
- 

 
 

 
 

2,
00

0  
 

 
2,

00
0  

 
 

 
 

2,
00

0  
 

 
 

47
 K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 c
ườ

ng
 c

ơ 
sở

 v
ật

 c
hấ

t 
ng

àn
h 

y 
tế

 (
tr

on
g 

ñó
 

T
T

 y
 tế

 H
ạ 

H
oà

: 5
00

 t
ri

ệu
 ñ

ồn
g)
 

10
,0

00
 

10
,0

00
 

- 
 

 
 

10
,0

00
  

 
10

,0
00
  

 
 

 
10

,0
00
  

 
 

 
48
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í t

u 
bổ

 t
ôn

 tạ
o 

di
 tí

ch
  

cấ
p 

tỉn
h 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0  
 

 
 

 
2,

00
0  

 
 

 
49
 N

gà
y 

hộ
i 

vă
n 

ho
á 

th
ể 

th
ao

 d
u 

lịc
h 

cá
c 

dâ
n 

tộ
c 

tỉn
h 

P
hú

 
T

họ
 n

ăm
 2

01
4 

và
 n

gà
y 

hộ
i 

th
ơ

 ñ
ườ

ng
  

to
àn

 q
uố

c 
lầ

n 
th

ứ
 

IX
 t

ại
 P

hú
 T

họ
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
- 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
3,

00
0  

 
 

50
 K

in
h 

ph
í 

tổ
 c

hứ
c 

G
iỗ

 t
ổ 

H
ùn

g 
vư

ơ
ng

 2
01

4 
và

 t
ổ 

ch
ức

 

cá
c 

ng
ày

 lễ
 l

ớn
 

2,
50

0 
2,

50
0 

- 
 

 
 

2,
50

0  
 

2,
50

0  
 

 
 

 
2,

50
0  

 
 

 51
 K

in
h 

ph
í 

ñể
  

th
u 

hồ
i 

cá
c 

kh
oả

n 
ñã

 t
ạm

 ứ
ng

 n
ăm

 2
01

3 
ñể

 

th
ực

  
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

" 
L

ễ 
tô

n 
vi

nh
,  

ñó
n 

nh
ận

 b
ằn

g 
cô

ng
  n

hậ
n 

 T
ín

  n
gư

ỡn
g 

 t
hờ

  c
ún

g 
 H

ùn
g 

 V
ươ

ng
  ở

  P
hú

 

T
họ

" 

 
3,

51
8  

3,
51

8  
- 

 
 

 
 

3,
51

8  
 

 
3,

51
8  

 
 

 
 

 
3,

51
8  

 
 

52
 T

hự
c 

hi
ện

 d
ự

 á
n 

ð
ịa

 c
hí

 P
hú

 T
họ
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
 

 
 

 
1,

50
0  

 
 

 53
 ð

ề 
án

 "
 B

ảo
 t

ồn
 v

à 
ph

át
 h

uy
 v

ăn
 h

oá
 d

ân
 t

ộc
 t

hi
ểu

 s
ố 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ

 ñ
ến

 n
ăm

 2
02

0"
: 

C
ác

 d
ự 

án
 t

hà
nh

ph
ần

  
th

ự
c 

hi
ện

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
hà

nh
 ñ

ộn
g 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
P

hú
 t

họ
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
- 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
3,

00
0  

 
 

    
4
3
 



44 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

54
 K

iể
m

 k
ê 

di
 s

ản
 v

ăn
 h

oá
 p

hi
 v

ật
 t

hể
  

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 
ph

ú 
T

họ
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
1,

00
0  

 
 

 
55
 K

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 t

hự
c 

hi
ện

 p
ho

ng
 t

rà
o 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ời

 
số

ng
 v

ăn
 h

oá
 ở

 c
ác

 c
ơ

 q
ua

n,
 ñ

ơn
 v

ị, 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 (

 L
iê

n 
ño

àn
 L

ao
 ñ

ộn
g 

tỉn
h 

) 
 

50
0  

50
0  

- 
 

 
 

 
50

0  
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

50
0  

 
 

 56
 K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
ñề

 á
n 

" 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ời
 s

ốn
g 

vă
n 

ho
á 

cô
ng

 n
hâ

n 
ở

 k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 ñ
ến

nă
m

 2
01

5,
 ñ

ịn
h 

hư
ớn

g 
ñế

n 
nă

m
 2

02
0"

 t
he

o 
Q

ð
 1

78
0/

Q
ð

-T
T

g 
ng

ày
 1

2/
10

/2
01

1 

củ
a 

T
T

C
P
 

 
70

0  
70

0  
- 

 
 

 
 

70
0  

 
 

70
0  

 
 

 
 

 
70

0  
 

 

 57
 K

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 m

ột
 s

ố 
nh

iệ
m

 v
ụ 

tr
ọn

g 
tâ

m
 b

ảo
 t

ồn
, 

ph
át

 h
uy

 g
iá

 t
rị

 d
i 

sả
n 

ph
i 

vậ
t 

th
ể 

- 
H

át
 S

oa
n 

th
eo

 K
H

 s
ố 

38
64

/K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
23

/9
/2

01
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

5,
00

0  
5,

00
0  

- 
 

 
 

 
5,

00
0  

 
 

5,
00

0  
 

 
 

 
 

5,
00

0  
 

 

58
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í x

ây
 d

ự
ng

 n
hà

 v
ăn

 h
oá

 k
hu

 d
ân

 c
ư 

1,
28

5 
1,

28
5 

- 
 

 
 

1,
28

5  
 

1,
28

5  
 

 
 

 
1,

28
5  

 
 

59
 K

in
h 

ph
í ñ

ề 
án

 tí
n 

ng
ưỡ

ng
 t

hờ
 c

ún
g 

H
ùn

g 
V

ươ
ng
 

2,
70

0 
2,

70
0 

- 
 

 
 

2,
70

0  
 

2,
70

0  
 

 
 

 
2,

70
0  

 
 

 
60
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í 

sá
ng

 t
ạo

 b
áo

 c
hí

 c
ủa

 H
ội

 v
ăn

 h
ọc

 N
gh

ệ 
th

uậ
t 

: 
55

0 
tr

iệ
u 

ñồ
ng

 v
à 

hộ
i 

N
hà

 b
áo

 ñ
ịa

 p
hư

ơn
g:

 9
5 

tr
iệ

u 
ñồ

ng
 

 
64

5  
64

5  
- 

 
 

 
 

64
5  

 
 

64
5  

 
 

 
 

 
64

5  
 

 
 

61
 K

in
h 

 p
hí

  ñ
ối

  ứ
ng

  c
ho

  
cá

c 
 t

hư
  v

iệ
n 

 t
iế

p 
 n

hậ
n 

 d
ự 

 á
n 

B
M

G
F-

V
N

 :
( 

15
 x

ã 
x 

50
 ;

 1
2 

hu
yệ

n 
x 

87
)T

he
o 

vă
n 

bả
n 

số
 2

70
1/

B
V

H
T

T
D

L
-T

V
 n

gà
y 

22
/7

/2
01

3 
 

1,
94

4  
1,

94
4  

- 
 

 
 

 
1,

94
4  

 
 

1,
94

4  
 

 
 

 
 

1,
94

4  
 

 
62
 H

ỗ 
tr

ợ
 c

ác
 n

gà
nh

 ñ
oà

n 
th

ể 
35

0 
35

0 
- 

 
 

 
35

0  
 

35
0  

 
 

 
 

35
0  

 
 

63
 C

hi
 c

hế
 ñ

ộ 
tiề

n 
ăn

 +
 lu

yệ
n 

tậ
p 

V
ð

V
 +

H
L

V
 

3,
00

0 
3,

00
0 

- 
 

 
 

3,
00

0  
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

64
 H

ỗ 
tr

ợ
 ñ

ội
 b

ón
g 

ch
uy

ền
 (

C
ôn

g 
an

 t
ỉn

h)
 

1,
50

0 
1,

50
0 

- 
 

 
 

1,
50

0  
 

1,
50

0  
 

 
 

 
 

1,
50

0  
 

65
 H

ỗ 
tr

ợ
 T

D
T

T
 c

ác
 n

gà
nh

 ñ
oà

n 
th

ể 
80

0 
80

0 
- 

 
 

 
80

0  
 

80
0  

 
 

 
 

 
80

0  
 

 
66
 C

hi
 p

hí
 t

hu
ê 

ba
o 

 k
ên

h 
vệ

 t
in

h 
+

 c
hi

 p
hí

 t
ăn

g 
th

ời
 l

ư
ợn

g 

ph
át

  s
ón

g 
+

 c
hi

 p
hí

 c
hi

 t
hư

ờ
ng

  x
uy

ên
   

ph
ục

  v
ụ 

 p
há

t 
só

ng
 lê

n 
vệ

 t
in

h 
 

7,
11

5  
7,

11
5  

- 
 

 
 

 
7,

11
5  

 
 

7,
11

5  
 

 
 

 
 

 
 

7,
11

5  
 

67
 C

hi
  

th
ực

  
hi

ện
  

qu
yế

t  
ñị

nh
  

số
  

24
/2

01
2/

Q
ð

-T
T

g 
  

ng
ày

 
01

/6
/2

01
2v

ề 
ch

ín
h 

sá
ch

 ñ
ầu

 tư
 p

há
t 

tr
iể

n 
rừ

ng
 ñ

ặc
 d

ụn
g 

 
2,

14
0  

2,
14

0  
- 

 
 

 
 

2,
14

0  
 

 
2,

14
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

68
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 c

hư
ơ

ng
 t

rì
nh

 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
, 

lâ
m

 
ng

hi
ệp

  
củ

a 
tỉ

nh
 

45
,8

96
 

45
,8

96
 

- 
 

 
 

45
,8

96
  

 
45

,8
96
  

 
 

 
 

 
 

 
 

69
 K

in
h 

ph
í 

kh
oá

n 
 b

ảo
 v

ệ 
rừ

ng
  

và
 k

ho
an

h 
nu

ôi
 t

ái
 s

in
h 

rừ
ng

 (
 B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

) 
2,

00
0 

2,
00

0 
- 

 
 

 
2,

00
0  

 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

70
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

bố
 t

rí
 d

ân
 c

ư,
 ñ

ịn
h 

ca
nh

, 
ñị

nh
 c

ư 
(B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u)
 

1,
00

0 
1,

00
0 

- 
 

 
 

1,
00

0  
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
71
 K

in
h 

ph
í h

ội
 c

hợ
 là

ng
 n

gh
ề 

15
0 

15
0 

- 
 

 
 

15
0  

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
72
 C

hi
 k

iể
m

 t
ra

 l
àn

g 
ng

hề
  

và
 t

hư
ở

ng
 c

ôn
g 

nh
ận

 l
àn

g 
ng

hề
 

(d
ự 

ki
ến

 6
 là

ng
 x

30
t)
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
73
 K

in
h 

ph
í t

hự
c 

hi
ện

 t
hu

ỷ 
lợ

i p
hí
 

63
,6

33
 

63
,6

33
 

- 
 

 
 

63
,6

33
  

 
63

,6
33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

74
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 Q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 s

ự
 n

gh
iệ

p 
th

uỷ
 lợ

i 
12

,0
00
 

12
,0

00
 

- 
 

 
 

12
,0

00
 

- 
- 

12
,0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
 

+
 B

ổ 
su

ng
 p

hầ
n 

m
ái

 tr
ạm

 b
ơm

 v
à 

cả
i t

ạo
, n

ân
g 

cấ
p 

tu
yế

n 
kê

nh
 c

hí
nh

 t
rạ

m
 b

ơm
 C

hí
 T

iê
n,

 h
uy

ện
 T

ha
nh

 B
a 

 
9,

00
0  

9,
00

0  
- 

 
 

 
 

9,
00

0  
 

 
9,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ập
 d

ân
g 

C
ọ 

S
ơn

 v
à 

hệ
 t

hố
ng

 d
ẫn

 
nư

ớc
 t

ướ
i 

th
uộ

c 
D

A
 ñ

ầu
 t

ư 
X

D
 c

ôn
g 

tr
ìn

h:
 c

ụm
 c

ô
ng

 

tr
ìn

h 
th

uỷ
 lợ

i h
uy

ện
 T

ân
 S

ơn
 

 
3,

00
0  

3,
00

0  
- 

 
 

 
 

3,
00

0  
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

75
 M

ai
 tá

ng
 p

hí
 c

ựu
 T

N
X

P
 v

à 
C

C
B
 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
00

0 
     

4
4
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 45

     

D
ự

 t
oá

n 
ch

i 
ng

ân
 s

ác
h 

cấ
p

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư

 p
há

t 
tr

iể
n
 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
T

ro
ng

 ñ
ó:
 

B
ao

 g
ồm

 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

   
T

ổn
g 

cộ
ng
 

  T
ổn

g 
số
  C

hi
 ñ

ầu
 

tư
 X

D
C

B
 

tậ
p 

tr
un

g 

C
hi

 ñ
ầu

 t
ư 

từ
 n

gu
ồn

 
th

u 
tiề

n 
sử

 
dụ

ng
 ñ

ất
  

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

do
an

h 
ng

hi
ệp
   

T
ổn

g 
số
 

 
ð

ịn
h 

m
ức
 

 
K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 lư
ơ

ng
 

và
 c

ác
 

ch
ín

h 
sá

ch
   N

gh
iệ

p 
vụ
   Q

L
N

N
   ð

ản
g 

  ð
oà

n 
th

ể   G
iá

o 
dụ

c 
-

ð
ào

 t
ạo
   Y

 T
ế 

  V
ăn

 h
oá
   T

D
T

T
   P

T
T

H
   ð

B
X

H
 

76
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 ñ

ề 
án

 c
ôn

g 
tá

c 
xã

 h
ôi

 :
 C

hi
 p

hụ
 c

áp
 

C
T

V
 2

77
 x

ã 
x1

05
0*

12
) 

; 
3,

89
1 

3,
89

1 
- 

 
 

 
3,

89
1  

3,
89

1  
 

 
 

 
 

 
 

 
3,

89
1 

77
 K

in
h 

ph
í c

hú
c 

th
ọ 

và
 t

ặn
g 

qu
à 

ch
o 

ng
ư

ời
 c

ao
 t

uổ
i 9

0 
tu

ổi
 

( 
23

40
 c

ụ 
*4

00
) 

và
 1

00
 t

uổ
i (

 2
90

cụ
*8

50
 )
 

1,
21

2 
1,

21
2 

- 
 

 
 

1,
21

2 
1,

21
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

21
2 

 
78
 T

rợ
   

 c
ấp

   
 h

àn
g 

   
th

án
g 

   
 c

ho
   

 T
N

X
P

   
 th

eo
   

 T
T

   
số

 
08

/2
01

2/
T

T
L

T
 B

T
C

-B
L

ð
-B

N
V

 (
 3

00
ng

ườ
i 

*3
60

*1
2)
 

 
1,

29
6  

1,
29

6  
- 

 
 

 
 

1,
29

6  
 

1,
29

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
29

6 

79
 ð

iề
u 

tr
a 

hộ
 n

gh
èo

 t
he

o 
kế

 h
oạ

ch
 2

80
3/

K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
22

/8
/2

01
1 

(C
ục

 T
hố

ng
 k

ê 
tỉn

h)
 

20
0 

20
0 

- 
 

 
 

20
0  

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

80
 ð

iề
u 

tr
a 

tr
iệ

t 
ph

á 
ổ 

nh
óm

, 
lậ

p 
hồ

 s
ơ 

ph
òn

g 
ch

ốn
g 

m
ại

 
dâ

m
 (

C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h)
 

50
 

50
 

- 
 

 
 

50
  

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
50
 

81
 ð

iề
u 

tr
a 

tr
iệ

t 
ph

á 
ñư

ờn
g 

dâ
y 

bu
ôn

 b
án

 p
hụ

 n
ữ

 v
à 

tr
ẻ 

em
 

(C
ôn

g 
an

 T
ỉn

h)
 

10
0 

10
0 

- 
 

 
 

10
0  

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

10
0 

82
 M

ục
 t

iê
u 

qu
ản

 l
ý 

tr
ẻ 

em
 l

àm
 t

rá
i 

ph
áp

 l
uậ

t  
( 

C
ôn

g 
an

 
T

ỉn
h 

) 
20
 

20
 

- 
 

 
 

20
  

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
20
 

83
 C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

qu
ốc

 g
ia

 B
ảo

 v
ệ 

tr
ẻ 

em
 (

B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 
tiê

u 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 T

ru
ng

 u
ơ

ng
) 

74
5 

74
5 

- 
 

 
 

74
5  

 
74

5  
 

 
 

 
 

 
 

74
5 

84
 C

hư
ơn

g 
 t

rì
nh

  h
àn

h 
 ñ

ộn
g 

 p
hò

ng
  

ch
ốn

g 
 m

ại
  d

âm
   

(B
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 T

ru
ng

 u
ơn

g)
 

25
0 

25
0 

- 
 

 
 

25
0  

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

25
0 

 
85
 ð

ề 
án

 t
rợ

 g
iú

p 
xã

 h
ội

 v
à 

ph
ục

 h
ồi

 c
hứ

c 
nă

ng
 c

ho
 n

gư
ời

 
tâ

m
  t

hầ
n 

  (
B

ổ 
 s

un
g 

 c
ó 

 m
ục

  
tiê

u 
 t

ừ 
 n

gâ
n 

 s
ác

h 
 T

ru
ng

 

uơ
ng

) 
 

4,
12

0  
4,

12
0  

- 
 

 
 

 
4,

12
0  

 
 

4,
12

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
4,

12
0 

86
 C

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

qu
ốc

 g
ia

 v
ề 

an
 t

oà
n 

la
o 

ñộ
ng

 (
 B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 T
ru

ng
 u

ơn
g)
 

52
5 

52
5 

- 
 

 
 

52
5  

 
52

5  
 

 
 

 
 

 
 

52
5 

87
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 q

uỹ
 p

há
t 

tr
iể

n 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
cô

ng
 n

gh
ệ 

củ
a 

tỉn
h 

50
0 

50
0 

- 
 

 
 

50
0  

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

88
 C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ
 ñ

ổi
 m

ới
 c

ôn
g 

ng
hệ

 c
ho

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
…

( 
T

ro
ng

 ñ
ó 

hỗ
 t

rợ
 ñ

ổi
 m

ớ
i 

cô
ng

 n
gh

ệ 
gạ

ch
 k

hô
ng

 n
un

g 
: 

70
0 

tr
iệ

u 
) 

 
4,

49
2  

4,
49

2  
- 

 
 

 
 

4,
49

2  
 

 
4,

49
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

89
 H

ỗ 
tr

ợ
 c

ác
 d

ự
 á

n 
, 

nh
iệ

m
 v

ụ 
kh

oa
 h

ọc
 c

ôn
g 

ng
hệ

  
(B

ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 n
gâ

n 
sá

ch
 T

ru
ng

 ư
ơn

g)
 

3,
95

0 
3,

95
0 

- 
 

 
 

3,
95

0  
 

3,
95

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
90
 H

ỗ 
tr

ợ
  

xâ
y 

dự
ng

 c
ác

 m
ô 

hì
nh

 s
ử 

lý
 ô

 n
hi

ễm
 m

ôi
 t

ru
ờ

ng
 

rá
c 

th
ải

 ở
 n

ôn
g 

th
ôn
 

2,
00

0 
2,

00
0 

- 
 

 
 

2,
00

0  
 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
91
 K

in
h 

ph
í b

ù 
lỗ

  x
ử 

lý
 r

ác
 t

hả
i 

7,
00

0 
7,

00
0 

- 
 

 
 

7,
00

0  
 

7,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

92
 K

in
h 

ph
í 

ch
i 

từ
 n

gu
ồn

 1
0%

 t
hu

 t
iề

n 
sử

 d
ụn

g 
ñấ

t: 
 ð

o 
ñạ

c,
 l

ập
 h

ồ 
sơ

 ñ
ịa

 c
hí

nh
 v

à 
cấ

p 
gi

ấy
 c

hứ
ng

 n
hậ

n 
Q

S
D

 
ñấ

t  
ch

o 
cá

c 
hộ

 g
ia

 ñ
ìn

h 
 

30
,0

00
  

30
,0

00
  

- 
 

 
 

 
30

,0
00
  

 
 

30
,0

00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

93
 C

hi
 t

hự
c 

hi
ện

 c
ác

 c
hế

 ñ
ộ,

 c
hí

nh
 s

ác
h 

kh
ác

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 

8,
00

0 
8,

00
0 

- 
 

 
 

8,
00

0  
 

8,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
 C

H
I 

T
H

Ự
C

 H
IỆ

N
 C

Ả
I 

C
Á

C
H

 T
IỀ

N
 L

Ư
Ơ

N
G

 T
Ừ

 
N

G
U

Ồ
N

 D
O

 H
ð

N
D

 T
ỈN

H
 G

IA
O

 T
Ă

N
G

 S
O

 V
Ớ

I 
T

R
U

N
G

 Ư
Ơ

N
G

 Q
U

Y
 ð

ỊN
H
 

 
3,

02
5  

3,
02

5  
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

D
 C

H
I 

B
Ổ

 S
U

N
G

 Q
U

Ỹ
 D

Ự
 T

R
Ữ

 T
À

I 
C

H
ÍN

H
 

1,
20

0 
1,

20
0  

 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E
 D

Ự
 P

H
Ò

N
G

 N
G

Â
N

 S
Á

C
H
 

76
,3

60
 

76
,3

60
  

 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
F
 

D
Ự

 K
IẾ

N
 C

H
I 

T
Ừ

 N
G

U
Ồ

N
 H

U
Y

 ð
Ộ

N
G

 ð
À

U
 T

Ư
 

T
H

E
O

 K
H

O
Ả

N
 3

 -
 ð

IỀ
U

 8
 L

U
Ậ

T
 N

S
N

N
 

 
30

0,
00

0  
30

0,
00

0  
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

G
 C

H
I 

T
Ừ

 N
G

U
Ồ

N
 B

Ổ
 S

U
N

G
 C

Ó
 M

Ụ
C

 T
IÊ

U
 T

Ừ
 

N
G

Â
N

 S
Á

C
H

 T
R

U
N

G
 Ư

Ơ
N

G
 

 
1,

00
6,

84
1  

- 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H
 C

H
I 

B
Ổ

 S
U

N
G

 C
H

O
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Á
C

 H
U

Y
Ệ

N
, 

T
H

À
N

H
, 

T
H

Ị 
 

3,
43

5,
98

3  
- 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

4
5
 



46 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

H
Ộ

I 
ð

Ồ
N

G
 N

H
Â

N
 D

Â
N

 
T

ỈN
H

 P
H

Ú
 T

H
Ọ

 

   D
Ự

 T
O

Á
N

 C
H

I 
N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 C

Ấ
P

 T
ỈN

H
 C

H
O

 C
Á

C
 C

Ơ
 Q

U
A

N
 ð

Ơ
N

 V
Ị 

T
H

E
O

 T
Ừ

N
G

 L
ĨN

H
 V

Ự
C

 N
Ă

M
 2

01
4 

(T
iế

p 
th

eo
) 

 
ð

ơn
 v

ị t
ín

h:
 T

ri
ệu

 ñ
ồn

g.
 

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 

ch
ế 

ñộ
, 

ch
ín

h 
sá

ch
 

kh
ác

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 

hi
ện

 C
C

T
L

 
từ

 n
gu

ồn
 d

o 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

gi
ao

 t
ăn

g 
so

 
vớ

i T
Ư

 q
uy

 
ñị

nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 

dự
 tr

ữ 
tà

i 
ch

ín
h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
T

Ổ
N

G
 C

Ộ
N

G
 

27
,1

01
 

31
6,

02
0 

59
,7

41
 

9,
00

0 
16

,0
42
 

25
,9

56
 

10
,0

00
 

8,
00

0 
42

,5
27
 

46
,3

13
 

56
3,

2
13
 

3,
02

5 
1,

20
0 

76
,3

60
 3

00
,0

00
 

1,
00

6,
84

1 
3,

43
5

,9
83
 

A
 

C
H

I 
ð

Ầ
U

 T
Ư

 P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B
 C

H
I 

T
H

Ư
Ờ

N
G

 X
U

Y
Ê

N
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 

27
,1

01
 

31
6,

02
0 

59
,7

41
 

9,
00

0 
16

,0
42
 

25
,9

56
 

10
,0

00
 

8,
00

0 
42

,5
27
 

46
,3

13
 

56
3,

21
3 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

I 
C

Á
C

 C
Ơ

 Q
U

A
N

 ð
Ơ

N
 V

Ị 
C

Ủ
A

 T
ỈN

H
 

18
,1

59
 

77
,0

01
 

20
,7

41
  

 
 

 
 

29
,6

57
 

46
,3

13
 

56
3,

2
13
  

 
 

 
 

 
1 

V
ăn

 p
hò

ng
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
9 

- 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
7  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 s
ố 

bi
ên

 c
hế

 T
ru

ng
 t

âm
 C

ôn
g 

bá
o 

-T
in

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

  h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 t

hư
ờn

g 
tr

ực
 U

B
N

D
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
rà

 s
oá

t 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 

ph
áp

 lu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

c 
vụ

 c
ản

h 
qu

an
 m

ôi
 t

rư
ờn

g 
kh

u 
vự

c 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 A
ID

S
 v

à 
ph

òn
g,

 c
hố

ng
 t

ệ 
nạ

m
 

m
a 

tu
ý,

 m
ại

 d
âm

 tỉ
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

S
ửa

 c
hữ

a 
và

 m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị

,tà
i 

sả
n 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

90
  

 
 

 
 

 
 

 
2 

V
ăn

 p
hò

ng
 ð

oà
n 

ð
ại

 b
iể

u 
qu

ốc
 h

ội
 v

à 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h.
 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
7 

- 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
92
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

P
hụ

 c
ấp

 k
iê

m
 n

hi
ệm

 ñ
ại

 b
iể

u 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
P

hụ
 c

ấp
 n

gh
iê

n 
cứ

u 
tà

i 
liệ

u 
+

 c
ôn

g 
tá

c 
ph

í 
củ

a 
cá

c 
ñạ

i 
bi

ểu
 c

ơ 
sở

 +
ð

ặt
 b

áo
 +

tà
i l

iệ
u 

ch
uy

ên
 m

ôn
 c

ác
 ñ

ại
 b

iể
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
ác

 k
ỳ 

họ
p 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
H

ỗ 
tr

ợ
 ñ

oà
n 

ñạ
i b

iể
u 

qu
ốc

 h
ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
  c

ủa
 3

 b
an

 c
ủa

 H
ð

N
D

 T
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
  c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 g
iá

m
 s

át
 , 

 
 

 
 

 
 

 
 

45
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 v

à 
rà

 s
oá

t 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 

ph
áp

 lu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 T

hư
ờn

g 
tr

ực
 H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
K

in
h 

ph
í 

ñả
m

 b
ảo

 c
ác

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 H

ð
N

D
 t

he
o 

m
ứ

c 
ch

i  
củ

a 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
44

/N
Q

-H
ð

N
D

 c
ủa

 H
ội

 ñ
ồn

g 
 n

hâ
n 

dâ
n 

qu
y 

ñị
nh

 m
ột

 s
ố 

ch
ế 

ñộ
 c

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 H
ð

N
D

 

cá
c 

cấ
p 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

du
y 

tr
ì 

tr
an

g 
 t

hô
ng

 t
in

 ñ
iệ

n 
tử

 ñ
oà

n 
ñạ

i 
bi

ểu
 

qu
ốc

 h
ội

 v
à 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

S
ửa

 c
hữ

a 
và

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
3 

Sở
 K

ế 
ho

ạc
h 

ñầ
u 

tư
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
6 

20
0 

1,
30

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

6 
20

0 
1,

30
0  

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 tư

 v
ấn

 ñ
án

h 
gi

á 
dự

 á
n 

ñầ
u 

tư
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ác

 C
T

M
T

Q
G
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 p

há
p 

lu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ch

i 
gặ

p 
m

ặt
 c

ác
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

và
 d

oa
nh

 n
hâ

n 

hà
ng

 n
ăm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
4
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 47

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
, v

ăn
 p

hò
ng

  
ph

át
 t

ri
ển

 b
ền

 v
ữn

g 
tỉn

h 
P

hú
 

T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 B
an

 c
hỉ

 ñ
aọ

 X
ã 

hộ
i h

oá
 v

ề 
 c

ôn
g 

tá
c 

gi
áo

 d
ục

, 
y 

tế
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4 

Sở
 K

ho
a 

họ
c 

và
 C

ôn
g 

ng
hệ
 

15
,2

23
  

 
 

 
 

 
 

99
4 

- 
- 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 s

ự 
ng

hi
ệp
 

15
,2

23
  

 
 

 
 

 
 

94
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

  n
gh

iê
n 

cứ
u 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

ph
át

 t
ri

ển
 c

ôn
g 

ng
hệ
 

11
,5

13
  

 
 

 
 

 
 

57
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
kế

 h
oạ

ch
 h

oá
. 

T
hố

ng
 k

ê 
kh

oa
 h

ọc
 c

ôn
g 

ng
hệ

 

và
 h

oạ
t ñ

ộn
g 

củ
a 

H
ội

 ñ
ồn

g 
kh

oa
 h

ọc
 v

à 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tỉn
h 

 
55

0  
 

 
 

 
 

 
 

55
  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

qu
ản

 lý
 c

ôn
g 

ng
hệ

 v
à 

th
an

h 
tr

a 
K

H
C

N
 

33
0  

 
 

 
 

 
 

33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
sở

 h
ữu

 tr
í t

uệ
 , 

an
 t

oà
n 

bứ
c 

xạ
 v

à 
hạ

t 
nh

ân
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 t

in
 h

ọc
 v

à 
th

ôn
g 

tin
 k

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
35

0  
 

 
 

 
 

 
35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 ứ

ng
 d

ụn
g 

và
 c

hu
yể

n 
gi

ao
 t

iế
n 

bộ
 k

ho
a 

họ
c 

25
0  

 
 

 
 

 
 

25
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
tiê

u 
ch

uẩ
n 

ño
 lư

ờ
ng

 c
hấ

t  
lư

ợ
ng
 

33
0  

 
 

 
 

 
 

33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ào

 t
ạo

 t
ra

o 
ñổ

i, 
 h

ợp
 t

ác
  v

ề 
kh

oa
  h

ọc
 v

à 
 c

ôn
g 

ng
hệ

 
tr

on
g 

và
 n

go
ài

 n
ướ

c 
30

0  
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ổ 

su
ng

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị 

, 
tă

ng
 c

ườ
ng

 t
iề

m
 l

ực
 p

hụ
c 

vụ
 

ng
hi

ên
 c

ứu
 v

à 
qu

ản
 l

ý 
nh

à 
nư

ớ
c 

về
 k

ho
a 

họ
c 

và
 c

ôn
g 

ng
hệ
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

kh
oa

 h
ọc

 c
ôn

g 
ng

hệ
 c

ủa
 c

ác
 s

ở
, 

ba
n,

 n
gà

nh
 ,

 c
ác

 h
ội

 k
ho

a 
họ

c 
, 

hộ
i 

ñồ
ng

 k
ho

a 
họ

c 
cô

ng
 

ng
hệ

 c
ác

 c
ấp

 v
à 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
cấ

p 
cơ

 s
ở 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

5 
C

hi
 c

ục
  

T
iê

u 
ch

uẩ
n 

ño
 lư

ờn
g 

ch
ất

 lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
26
 

10
 

30
0  

 
 

 
 

 
6 

C
hi

 c
ục

 t
hú

 y
 

 
7,

39
3  

 
 

 
 

 
13

2 
30
 

90
0  

 
 

 
 

 
+
 

V
P

 C
hi

 c
ục

 t
hú

 y
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

T
rạ

m
 t

hú
 y

 c
ác

 h
uy

ện
 

 
4,

40
3  

 
 

 
 

 
42
 

30
 

90
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
4,

18
6  

 
 

 
 

 
42
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i n
gà

nh
 

 
21

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
iể

m
 t

ra
 v

ệ 
si

nh
 t

hú
 y

, 
cô

ng
 t

ác
 t

hú
 y

 t
hu

ỷ 
sả

n 
và

 
ph

òn
g 

ch
ốn

g 
bệ

nh
 d

ại
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hò

ng
 c

hố
ng

 d
ịc

h 
di

ện
 r

ộn
g 

 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í s

ửa
 c

hữ
a 

cá
c 

tr
ạm

 th
ú 

y 
 h

uy
ện
 

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

T
hu

ê 
tr

ụ 
sở

  
là

m
 v

iệ
c 

cá
c 

tr
ạm

 (
 V

iệ
t 

tr
ì, 

th
an

h 
th

uỷ
 ,

 
T

ha
nh

 s
ơn

, T
ân

 s
ơ

n 
, H

ạ 
H

oà
 ,

 L
âm

 th
ao

 )
 

 
12

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ

 tu
yê

n 
tr

uy
ền
 

 
12

0  
 

 
 

 
 

12
  

 
 

 
 

 
 

 
7 

C
hi

 c
ục

 b
ảo

 v
ệ 

th
ực

 v
ật
 

 
5,

37
3  

 
 

 
 

 
11

5 
- 

15
  

 
 

 
 

 
+
 

V
P

 C
hi

 c
ục

 b
ảo

 v
ệ 

th
ự

c 
vậ

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
17
  

15
  

 
 

 
 

 
+
 

T
rạ

m
 b

ảo
 v

ệ 
th

ự
c 

vậ
t 

cá
c 

hu
yệ

n 
 

5,
37

3  
 

 
 

 
 

98
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
4,

16
2  

 
 

 
 

 
48
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh
 

 
21

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 c
ôn

g 
tá

c 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

S
ửa

 c
hữ

a 
cá

c 
tr

ạm
 b

ảo
 v

ệ 
th

ực
 v

ật
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 p

hò
ng

 t
rừ

 s
âu

 b
ện

h+
 d

uy
 t

rì
 b

ẫy
 ñ

èn
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
8 

Sở
 N

N
 v

à 
PT

 n
ôn

g 
th

ôn
 

 
60

0  
 

 
 

 
 

12
7  

40
0  

 
 

 
 

 
   

4
7
 



48 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

67
  

40
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

th
an

h 
tr

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
nô

ng
 n

gh
iệ

p 
tỉn

h 
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

ôn
g 

tá
c 

bá
o 

cá
o 

tiế
n 

ñộ
 S

X
 N

L
N
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
9 

C
hi

 c
ục

  
Q

L
 ñ

ê 
 v

à 
P

C
L

B
 

 
11

,8
31
  

 
 

 
 

 
96

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
V

ăn
 p

hò
ng

 C
hi

 c
ục

 P
C

L
B

 v
à 

Q
L

 ñ
ê 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ội

 q
uả

n 
lý

 ñ
ê 

 
2,

09
1  

 
 

 
 

 
37
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 n
gà

nh
 

 
14

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
u 

bổ
 ñ

ê,
 k

è 
cố

ng
 v

à 
ch

ốn
g 

hạ
n 

 
5,

00
0  

 
 

 
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ải
 t

ạo
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
nâ

ng
 c

ấp
 k

è 
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

 v
ụ 

(t
ro

ng
 ñ

ó 
ch

i 
ch

o 
  B

an
 c

hỉ
 h

uy
  

P
hò

ng
 

ch
ốn

g 
L

B
 2

00
tr

iệ
u 

) 
 

60
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 C

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

lợ
i 

 
5,

00
9  

 
 

 
 

 
44

4  
 

 
 

 
 

 
 

 
V

ăn
 p

hò
ng

 c
hi

 c
ục

 T
hu

ỷ 
lợ

i 
 

 
 

 
 

 
 

 
37
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
1,

00
9  

 
 

 
 

 
28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

,q
uả

n 
lý

 C
T

M
T

 n
ướ

c 
sạ

ch
 v

ệ 
si

nh
 m

ôi
 

tr
ườ

ng
 n

ôn
g 

th
ôn
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

, k
iể

m
 tr

a 
ch

ốn
g 

ún
g 

, 
ch

ốn
g 

hạ
n 

 
30

0  
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 +

 m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

 
50

0  
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

D
uy

 t
u 

sử
a 

ch
ữa

 t
hư

ờn
g 

xu
yê

n 
cá

c 
cô

ng
 t

rì
nh

 c
ấp

 n
ướ

c 
si

nh
 h

oạ
t 

do
 c

ộn
g 

ñồ
ng

 q
uả

n 
lý
 

 
3,

00
0  

 
 

 
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

11
 C

hi
 c

ục
 T

hu
ỷ 

sả
n 

 
1,

66
9  

 
 

 
 

 
12

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
V

ăn
 p

hò
ng

 c
hi

 c
ục

 T
hu

ỷ 
sả

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
44
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
61

9  
 

 
 

 
 

12
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

  
m

ua
 c

á 
hậ

u 
bị

 g
iố

ng
 m

ớ
i 

ñể
 s

ản
 x

uấ
t 

cá
 b

ố 
m

ẹ 
, 

bả
o 

tồ
n 

lư
u 

gi
ữ 

gi
ốn

g 
cá

 q
uý

 h
iế

m
…
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

   
nh

ân
 r

ộn
g 

m
ô 

hì
nh

 n
uô

i 
th

âm
 c

an
h 

cá
  

lồ
ng

 
tr

ên
  

sô
ng

 ,
 h

ồ 
ch

ứa
 t

he
o 

ch
uỗ

i 
sả

n 
xu

ất
 t

hu
ỷ 

sả
n 

ñả
m

 

bả
o 

vệ
 s

in
h 

an
 to

àn
 t

hự
c 

ph
ẩm

 
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 ñ

iề
u 

tr
a 

cả
nh

 b
áo

  
ph

òn
g 

tr
ị 

bệ
nh

 d
ịc

h 
th

uỷ
 s

ản
 (

 c
hi

 
lấ

y 
m

ẫu
 , 

xé
t 

ng
hi

ệm
 , 

ki
ểm

 tr
a…

) 
 

15
0  

 
 

 
 

 
15
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

  t
uy

ên
  t

ru
yề

nk
hu

yế
n 

 k
hí

ch
  

ph
át

  
tr

iể
n 

 t
hu

ỷ 
 s

ản
   

+
 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
 

30
0  

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
12
 C

hi
 c

ục
 Q

uả
n 

lý
 c

h?
t 

lư
ợ

ng
 n

ôn
g 

lâ
m

 s
ản

 v
à 

th
uỷ

 s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ra

ng
 p

hụ
c 

th
an

h 
tr

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
S

ửa
 c

hữ
a 

m
ua

 s
ắm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
, 

tậ
p 

hu
ấn

 v
à 

ki
ểm

 t
ra

 g
iá

m
 

sá
t 

ch
ất

 lư
ợn

g 
N

S
T

P
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
13
 S

ở
 N

ội
 v

ụ 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
76
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ủa

 c
hữ

a 
+

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
14
 B

an
 T

ôn
 G

iá
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

64
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

tô
n 

gi
áo

 (
 t

ro
ng

 ñ
ó 

ñã
 c

ó 
th

ăm
 

hỏ
i c

ác
 c

hứ
c 

sắ
c 

tô
n 

gi
áo

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
  

 
 

 
 

 
 

 
15
 B

an
 d

ân
 tộ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
78
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
  

 
 

 
 

 
 

 
   

4
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 49

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

, 
m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ổ 

ch
ức

 ñ
ại

 h
ộc

 c
ấp

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
  

 
 

 
 

 
 

 
16
 B

an
 t

hi
 ñ

ua
 k

he
n 

th
ưở

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

72
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ph

ục
 v

ụ 
th

i ñ
ua

 K
T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
17
 T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh

 , 
th

âm
 n

iê
n 

, t
ra

ng
 p

hụ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ha

nh
 t

ra
 v

iê
n 

 t
rự

c 
tiế

p 
tiế

p 
dâ

n 
và

 x
ử

 lý
 ñ

ơ
n 

th
ư 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
, 

m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

 . 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
m

ạn
g 

L
an
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
iê

n 
so

ạn
 v

à 
xu

ất
 b

ản
 c

uố
n 

" 
K

ỷ 
yế

u 
th

an
h 

tr
a 

70
 

nă
m

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 t
rư

ởn
g 

th
àn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

tr
íc

h 
ch

o 
th

an
h 

tr
a 

tỉn
h 

 ñ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
nộ

i 
du

ng
 t

he
o 

T
hô

ng
 t

ư
 L

iê
n 

tịc
h 

số
 9

0/
20

12
/T

T
L

T
-B

R
C

- 

T
T

rC
P

 v
à 

N
gh

ị q
uy

ết
 2

9/
20

12
/N

Q
-H

ð
N

D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 t

ổ 
ch

ức
 h

ội
 t

hả
o 

ng
hi

ệp
 v

ụ;
 v

à 
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 +

 c
ác

 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

...
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
18
 T

ru
ng

 t
âm

 th
ôn

g 
tin

 tư
 li

ệu
 T

ha
nh

 t
ra

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
43
  

- 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
19
 S

ở
 T

ài
 c

hí
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
4 

- 
1,

40
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
  

1,
40

0  
 

 
 

 
 

 
C

ôn
g 

bố
 g

iá
  h

àn
g 

th
án

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

uy
 t

rì
  h

ệ 
th

ốn
g 

T
A

B
M

IT
…

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
vă

n 
bả

n 
qu

y 
ph

ạm
 p

há
p 

lu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
rà

 s
oá

t, 
ki

ểm
 t

ra
 ,

 q
uả

n 
lý

 t
ài

 s
ản

 c
ôn

g 
th

eo
 

N
gh

ị 
ñị

nh
 5

2/
20

09
/N

ð
-C

P
  

ng
ày

 0
3/

6/
20

09
  c

ủa
 C

hí
nh

 
ph

ủ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

iê
n 

so
ạn

 v
à 

xu
ất

 b
ản

 c
uố

n 
" 

K
ỷ 

yế
u 

ng
àn

h 
tà

i c
hí

nh
 

70
 n

ăm
 x

ây
 d

ự
ng

 v
à 

tr
ưở

ng
 t

hà
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i ,

 t
hâ

m
 n

iê
n 

 n
gà

nh
 T

ha
nh

 t
ra
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
 S

ở
 C

ôn
g 

th
ư

ơn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
4 

12
0 

40
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 

12
0 

40
0  

 
 

 
 

 
 

T
ri

ển
 k

ha
i 

kế
 h

oạ
ch

 t
hu

 h
ồi

 n
ợ 

và
 b

àn
 g

ia
o 

lư
ới

 ñ
iệ

n 
hạ

 
áp

 t
hu

ộc
 d

ự 
án

 R
E

II
 P

hú
 T

họ
 (

 D
ự 

án
 n

ăn
g 

lư
ợ

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 2
P

hú
 T

họ
 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

  c
ủa

 B
an

 h
ội

 n
hậ

p 
ki

nh
 t

ế 
qu

ốc
 t

ế 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
L

uậ
t 

bả
o 

vệ
 n

gư
ờ

i 
tiê

u 
dù

ng
 v

à 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 n
gà

y 
ng

ư
ời

 t
iê

u 
dù

ng
 t

hế
 g

iớ
i 

15
/3

; 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
tổ

 c
hứ

c 
hộ

i c
hợ

 t
hư

ơ
ng

 m
ại

; 
H

ỗ 
tr

ợ
 t

ổ 
ch

ức
 ñ

ưa
 h

àn
g 

về
 n

ôn
g 

th
ôn

 m
iề

n 
nú

i 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ên
 k

ế 
ho

ạc
h 

ph
át

 t
ri

ển
 t

hư
ơ

ng
 m

ại
 ñ

iệ
n 

tử
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
21
 S

ở
 X

ây
 d

ự
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
1 

69
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

91
 

69
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
    

4
9
 



50 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
K

in
h 

ph
í 

m
ở 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 v
ăn

 b
ản

 p
há

p 
lu

ật
 l

iê
n 

qu
an

 
ñế

n 
xâ

y 
dự

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
lậ

p 
ph

ươ
ng

 á
n 

ñi
ều

 t
ra

 h
ệ 

th
ốn

g 
ch

ỉ 
tiê

u 
ng

àn
h 

X
ây

  
dự

ng
   

 t
he

o 
 T

hô
ng

  
tư

  
06

/2
01

2/
  

T
T

-B
X

D
  

ng
ày

 
10

/1
0/

20
12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

xá
c 

ñị
nh

,  
cô

ng
 b

ố 
ch

ỉ 
số

 g
iá

 x
ây

 d
ựn

g 
nă

m
 

20
14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
22
 S

ở
 G

ia
o 

th
ôn

g 
vậ

n 
tả

i 
 

26
,7

55
  

 
 

 
 

 
75

5 
45

0 
12

,5
60
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
2 

45
0 

12
,5

60
  

 
 

 
 

 
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 g
ia

o 
th

ôn
g 

nô
ng

 t
hô

n 
tỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
P

hụ
 c

ấp
 t

ha
nh

 t
ra

 +
 t

ra
ng

 p
hụ

c 
th

an
h 

tr
a 

gi
ao

 t
hô

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
uy

 t
u 

sử
a 

ch
ữa

 T
X

 ñ
ườ

ng
 t

ỉn
h 

(7
23

 k
m

 -1
32

+1
34

)x
 3

0  
26

,7
55
  

 
 

 
 

 
65

3  
 

 
 

 
 

 
 

23
 S

ở
 T

ài
 n

gu
yê

n 
và

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

 
 

10
,9

23
  

 
 

 
 

98
2 

72
 

1,
72

5  
 

 
 

 
 

A
 C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
62
 

72
 

1,
72

5  
 

 
 

 
 

B
 C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

10
,9

23
  

 
 

 
 

92
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hố

ng
 k

ê 
ñấ

t ñ
ai

 c
hỉ

nh
 lý

 b
iế

n 
ñộ

ng
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ác

 ñ
ịn

h 
ra

nh
 g

iớ
i 

, 
cắ

m
 m

ốc
 r

an
h 

gi
ớ

i, 
ño

 ñ
ạc

 t
hố

ng
 k

ê 

ch
i 

tiế
t 

hi
ện

 t
rạ

ng
 s

ử 
dụ

ng
 ñ

ât
 n

ôn
g,

 l
âm

 t
rư

ờ
ng

 q
uố

c 
do

an
h 

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 to
àn

 t
ỉn

h 
 

 
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
ð

án
h 

 g
iá

  h
iệ

n 
 t

rạ
ng

  m
ôi

  t
rư

ờn
g 

 p
hó

ng
  s

ạ 
 m

ột
  s

ó 
 x

ã 
hu

yệ
n 

T
ha

nh
 S

ơn
 , 

T
ân

 S
ơ

n 
 

 
83
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
iề

u 
tr

a 
, k

hả
o 

sá
t 

ñá
nh

 g
iá

 h
iệ

n 
tr

ạn
g 

ñi
ều

 k
iệ

n 
 ñ

ịa
 c

hấ
t 

và
 d

ự 
bá

o 
ta

i b
iế

n 
ñị

a 
ch

ất
 v

ùn
g 

N
in

h 
dâ

n 
và

 k
hu

 v
ực

 l
ân

 
cậ

n 
 

 
 

74
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

ác
 h

oạ
t ñ

ộn
g 

qu
ản

 lý
 k

ho
án

g 
sả

n 
 

 
10

0  
 

 
 

 
10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
m

ạn
g 

lư
ớ

i 
qu

an
 t

rắ
c 

ñộ
ng

 t
há

i 
nư

ớc
 d

ướ
i 

ñấ
t 

vù
ng

 L
âm

 T
ha

o 
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
iề

u 
tr

a 
xả

 t
hả

i 
th

ốn
g 

kê
 c

ác
 n

gu
ồn

 n
ư

ớc
 ô

 n
hi

ễm
 ,

 ñ
ề 

xu
ất

 c
ác

 b
iệ

n 
 p

há
p 

kh
ắc

 p
hụ

c 
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 h
oạ

t ñ
ộn

g 
qu

ản
 lý

 T
N

 n
ướ

c 
-K

T
T

V
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
uả

n 
 lý

 t
hu

  t
hậ

p,
  x

ử
  l

ý 
th

ôn
g 

 t
in

 t
ài

 n
gu

yê
n 

 v
à 

 m
ôi

 
tr

ườ
ng

 T
he

o 
Q

ð
40

11
/2

01
1/

Q
ð

-U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
2,

00
0  

 
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

X
D

 g
iá

 ñ
ất

 n
ăm

 2
01

4 
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ra
ng

 t
hô

ng
 t

in
 +

 b
ản

 ti
n 

T
ài

 n
gu

yê
n 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 

 
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hư

c 
hi

ện
 m

ạn
g 

lư
ớ

i 
qu

an
 t

rắ
c 

, 
ph

ân
 t

íc
h 

, 
cả

nh
 b

áo
 ô

 
nh

iễ
m

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

 
 

2,
50

0  
 

 
 

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
  t

hự
c 

hi
ện

 c
hi

ến
 lư

ợc
 b

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ư
ờn

g 
tỉn

h  
 

10
0  

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
bả

n 
ñồ

 h
iệ

n 
tr

ạn
g 

m
ôi

 tr
ườ

ng
 t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
 

95
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hố

i h
ợp

 v
ới

 c
ác

 t
ổ 

ch
ức

 ñ
oà

n 
th

ể 
cấ

p 
tỉn

h 
th

ự
c 

hi
ện

 C
T

 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 t
rư

ờ
ng
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

V
ận

 h
àn

h 
T

rạ
m

 q
ua

n 
tr

ắc
 m

ôi
 tr

ườ
ng

 k
hô

ng
 k

hí
 t

ự 
ñộ

ng
  

 
40

0  
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

  t
ra

ng
 p

hụ
c 

 v
à 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
th

an
h 

tr
a 

 
 

20
0  

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

M
ua

 s
ám

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
40

0  
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 
24
 C

hi
 c

ục
 Q

uả
n 

lý
 ñ

ất
 ñ

ai
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

45
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
ph

ổ 
bi

ến
 lu

ật
 ñ

ất
 ñ

ai
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 51

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

25
 S

ở
 V

ăn
 h

oá
 t

hể
 t

ha
o 

và
 d

u 
lịc

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
1,

12
3 

- 
18

0  
 

 
 

 
 

+
 

ð
in

h 
m

ứ
c 

ch
i  

bi
ên

 c
hế

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ư

ớc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

ð
oà

n 
kị

ch
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
6  

65
  

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
vở

 m
ớ

i 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
iể

u 
di

ễn
 m

iề
n 

nú
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ội

 d
iễ

n 
ng

hệ
 t

hu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
hi

ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 ,

 m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

lu
yệ

n 
tậ

p 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

àn
 d

ựn
g 

, b
iể

u 
di

ễn
 p

hụ
c 

vụ
 c

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
ín

h 
tr

ị 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ập
 h

uấ
n 

nâ
ng

 c
ao

 t
rì

nh
 ñ

ộ 
ng

hệ
 t

hu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8  
 

 
 

 
 

 
 

+
 

ð
oà

n 
ch

èo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0  

55
  

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i n

gà
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ự

ng
 v

ở 
m

ới
 v

à 
tr

ả 
nợ

 k
in

h 
ph

í 
cò

n 
th

iế
u 

20
13

 

(4
00

tr
iệ

u 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
iể

u 
di

ễn
 m

iề
n 

nú
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ội

 d
iễ

n 
ng

hệ
 t

hu
ật

 c
hu

yê
n 

ng
hi

ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 ,

 m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

lu
yệ

n 
tậ

p 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
D

àn
 d

ựn
g 

, b
iể

u 
di

ễn
 p

hụ
c 

vụ
 c

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
ín

h 
tr

ị 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ập
 h

uấ
n 

nâ
ng

 c
ao

 t
rì

nh
 ñ

ộ 
ng

hệ
 t

hu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8  
 

 
 

 
 

 
 

+
 

N
gh

iệ
p 

vụ
 V

H
T

T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
0  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

B
ảo

 t
àn

g 
H

ùn
g 

V
ư

ơn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

72
  

60
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
  

60
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hí

 c
ho

 c
ôn

g 
tá

c 
 k

iể
m

 k
ê,

 p
hâ

n 
lo

ại
 ,

 b
ảo

 q
uả

n 
, 

tu
 

sử
a 

ph
ục

 c
hế

 h
iệ

n 
vậ

t, 
tư

 li
ệu

 .
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
iề

u 
tr

a 
sư

u 
tầ

m
  

hi
ện

 v
ật

 t
ổ 

ch
ứ

c 
gi

an
 t

rư
ng

 b
ày

  
cá

c 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
  t

rê
n 

ñị
a 

bà
n 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

T
ru

ng
 t

âm
 V

ăn
 h

oá
 t

hô
ng

 t
in
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 g

ia
 ñ

ìn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ

 d
u 

lịc
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 t
oà

n 
dâ

n 
ño

àn
 k

ết
 x

ây
 d

ựn
g 

ñờ
i 

số
ng

 v
ăn

 
ho

á 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 

C
hi

  
ch

uy
ên

 m
ôn

 n
gh

iệ
p 

vụ
 t

hể
 t

ha
o 

+
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 T
T

 
kh

ác
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

K
in

h 
ph

í 
ño

àn
 t

hể
 t

ha
o 

ñi
 d

ự 
kh

ai
 m

ạc
 ñ

ại
 h

ội
 t

hể
 d

ục
 

th
ể 

th
ao

 t
oà

n 
qu

ốc
 lầ

n 
th

ứ 
V

II
 n

ăm
 2

01
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
26
 S

ở
 N

go
ại

 v
ụ 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

66
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
iế

p 
ñó

n 
cá

c 
ño

àn
 k

há
ch

 ñ
ến

 là
m

 v
iệ

c 
tạ

i t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 n

go
ại

 v
ụ 

( 
T

hu
ê 

ph
iê

n 
dị

ch
; 

in
 t

hi
ếp

 n
go

ại
 

gi
ao

;  
m

ay
  

cờ
  

cá
c 

 n
ướ

c;
  

sá
ch

  
bá

o 
 t

ru
yề

n 
  

th
ôn

g 
 ñ

ối
 

ng
oạ

i…
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 

 
X

ây
 d

ựn
g 

tr
an

g 
W

eb
+

 p
hầ

n 
m

ền
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 c
ơ 

qu
an
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
70
  

 
 

 
 

 
 

 
27
 S

ở
 L

ao
 ñ

ộn
g 

T
hư

ơ
ng

 b
in

h 
xã

 h
ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

92
4 

- 
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
Q

L
N

N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

72
  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
1
 



52 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

  

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 

kh
oả

n 
th

u  
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 C
C

T
L

 
từ

 n
gu

ồn
 d

o 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

gi
ao

 t
ăn

g 
so

 
vớ

i T
Ư

 q
uy

 
ñị

nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

* 
T

ru
ng

 t
âm

 b
ảo

 t
rợ

 x
ã 

hộ
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

96
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
46
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 t
hù

  
(N

ð
 5

6,
Q

ð
 7

3/
20

11
/Q

ð
 

T
T

g;
 Q

ð
 1

1/
Q

ð
 -

B
L

ð
T

B
X

H
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

T
rợ

 c
ấp

 c
ác

 ñ
ối

 tư
ợn

g 
th

eo
 N

ð
 1

3/
20

10
/N

ð
-C

P
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

T
ru

ng
 t

âm
 g

iá
o 

dụ
c 

L
ð

X
H
 

 
 

 
 

 
 

 
 

99
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
49
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 t

hu
 h

út
 ñ

ặc
 t

hù
  (

P
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
+

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 
th

ù 
+ñ

ộc
 h

ại
+

 t
iề

n 
tr

ực
 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í  
 c

ủa
  N

gâ
n 

sá
ch

 ñ
ịa

  p
hư

ơ
ng

  ñ
ể 

 tổ
  c

hứ
c 

  c
ai

 
ng

hi
ện

 c
ho

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 m

a 
tu

ý 
 t

ại
 tr

un
g 

tâ
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

T
T

 ñ
iề

u 
dư

ỡ
ng

 n
gư

ờ
i c

ó 
cô

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
3  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

53
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
hu

 h
út

 ñ
ặc

 t
hù

  
(N

ð
 5

6,
Q

ð
 7

3/
20

11
/Q

ð
 

T
T

g;
 1

1)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

  h
ỗ 

 tr
ợ 

 ñ
ưa

  C
án

  b
ộ 

 lã
o 

 th
àn

h 
 c

ác
h 

 m
ạn

g 
 ñ

i 
ñi

ều
 

ñư
ỡn

g 
tậ

p 
tr

un
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

Q
uỹ

 b
ảo

 t
rợ

 t
rẻ

 e
m

 tỉ
nh

 P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

4  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tà

i 
sả

n 
( 

m
ới

 th
àn

h 
lậ

p 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

T
ru

ng
 t

âm
 q

uả
n 

lý
 s

au
 c

ai
 n

gh
iệ

n 
m

a 
tú

y 
 

 
 

 
 

 
 

 
47
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
ð

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
27
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 n

gà
nh

 y
 t

ế 
và

 p
hụ

 c
ấp

 ñ
ộc

 h
ại

 (
 t

he
oQ

ð
 s

ố 
11

, N
é5

6,
 7

3)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

  
ch

ế 
 ñ

ộ 
 c

ho
  

ñố
i  

tư
ợ

ng
  

sa
u 

 c
ai

  
ng

hi
ện

  
th

eo
  

T
T

 
12

1/
20

10
/T

T
L

T
 B

T
C

-B
L

ð
T

B
X

H
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

( 
m

ới
 th

àn
h 

lậ
p 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

N
gh

iệ
p 

vụ
 n

gà
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

T
hu

 g
om

 c
ác

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 la

ng
 t

ha
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
an

 t
oà

n 
vệ

 s
in

h 
la

o 
ñộ

ng
 +

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 
ch

áy
 n

ổ 
 

 
 

 
 

 
 

 
10
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
ác

 ñ
oà

n 
ñi

 th
ăm

 v
iế

ng
 m

ộ 
liệ

t 
sĩ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 q
uà

 c
ác

 ñ
ối

 t
ượ

ng
 c

hí
nh

 s
ác

h 
tế

t 
+

27
/7

+
bá

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 g
iả

i q
uy

ết
 v

iệ
c 

là
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

H
ỗ 

tr
ợ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 x

uấ
t 

kh
ẩu

 la
o 

ñộ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

ð
ưa

 ñ
ón

 c
ác

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 ñ

i ñ
iề

u 
dư

ỡ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

K
in

h 
ph

í  
kỷ

 n
iệ

m
 n

gà
y 

T
B

L
S

 2
7/

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
T

hu
 th

ập
 , 

sử
 lý

 th
ôn

g 
tin

 c
un

g 
cầ

u 
la

o 
ñộ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

ð
iề

u 
tr

a 
rà

 s
oá

t  
ñố

i t
ượ

ng
  n

gư
ờ

i k
hu

yế
t 

tậ
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 g
iả

m
 n

gh
èo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

H
ội

 t
hi

  
ta

y 
ng

hề
  

cấ
p 

tỉn
h 

+
 h

ội
 d

iễ
n 

tiế
ng

 h
át

  
họ

c 
si

nh
 

si
nh

 v
iê

n 
dạ

y 
ng

hề
 .

.. 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 h

ội
 ñ

ồn
g 

tr
ọn

g 
tà

i 
gi

ảI
 q

uy
ết

 t
ra

nh
 

ch
ấp

  
la

o 
ñộ

ng
, 

hộ
i n

gh
ị 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 ,
 k

iể
m

 t
ra

 v
iệ

c 
th

ự
c 

hi
ện

  b
ộ 

 l
uậ

t  
la

o 
 ñ

ộn
g 

 t
ại

  
cá

c 
 d

oa
nh

  
ng

hi
ệp

  
( 

 ñ
ề 

 á
n 

31
/2

00
9/

T
T

g 
 n

gà
y 

24
/9

/2
00

9 
củ

a 
T

hủ
 t

ướ
ng

 c
hí

nh
 p

hủ
  

 
 

 
 

 
 

 
 

15
  

 
 

 
 

 
 

 

* 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

hă
m

 s
óc

 t
rẻ

 e
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

                                              
) 

     
5
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 53

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
K

in
h 

ph
í 

 t
hự

c 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

bả
o 

vệ
 t

rẻ
 e

m
 P

hú
 t

họ
 

gi
ai

 ñ
oạ

n 
20

11
-2

01
5 

th
eo

 v
ăn

 b
ản

 s
ố 

18
39

/C
T

r-
U

B
N

D
 

ng
ày

 1
6/

4/
20

11
  

củ
a 

C
hủ

 t
ịc

h 
U

B
N

D
  

tỉn
h 

ph
ê 

du
yệ

t 
 ;

 
qu

yế
t 

 ñ
ịn

h 
 s

ố 
 1

60
6/

Q
ð

-U
B

N
D

  
 n

gà
y 

 2
8/

6/
20

13
  

ph
ê 

du
yệ

t 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 h

àn
h 

ñộ
ng

 v
ì t

rẻ
 e

m
 P

hú
 t

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
50
  

 
 

 
 

 
 

 

* 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 b
ìn

h 
ñẳ

ng
 g

iớ
i 

và
 B

C
ð

 v
ì 

sự
 t

iế
n 

bộ
 c

ủa
 

ph
ụ 

nữ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ

 c
hă

m
 s

óc
 t

rẻ
 e

m
 c

ó 
ho

àn
 c

ản
h 

ñặ
c 

bi
ệt
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 c
ác

 b
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ác

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
 c

ủa
 n

gà
nh

 (
 n

gư
ời

 

ca
o 

tu
ổi

 ; 
dạ

y 
ng

hề
; 

…
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
* 

K
in

h 
ph

í 
ch

i 
ch

o 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

 q
uả

n 
lý

 ñ
ối

 t
ượ

ng
 b

ảo
 

tr
ợ 

xã
 h

ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 ,s
ử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
qu

ốc
 g

ia
 v

ề 
bì

nh
 ñ

ẳn
g 

gi
ới

 (
 B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 t
ru

ng
 ư

ơ
ng

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

ác
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ph
át

 s
in

h 
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
28
 C

hi
 c

ục
 p

hò
ng

 c
hố

ng
 t

ệ 
nạ

n 
xã

 h
ôi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

54
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
in

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

, 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t  
ñộ

ng
  n

gh
iệ

p 
 v

ụ 
 , 

 k
iể

m
  t

ra
,  

gi
ám

  s
át

,  
ñá

nh
  g

iá
 

ch
ươ

ng
 t

rì
nh

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 m
ại

 d
âm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

iế
p 

nh
ận

 p
hụ

 n
ữ

  v
à 

tr
ẻ 

em
 từ

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

về
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
29
 C

hi
 c

ục
 p

há
t 

tr
iể

n 
L

âm
 n

gh
iệ

p 
 

26
9  

 
 

 
 

 
12

3  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 c

ải
 tạ

o 
tr

ụ 
sở

 là
m

 v
iệ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
60
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

à 
m

ua
 s

ắm
  t

hi
ết

 b
ị t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
26

9  
 

 
 

 
 

14
  

 
 

 
 

 
 

 
30
 S

ở
 T

ư
 p

há
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
4 

50
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

84
 

50
 

20
0  

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 k

iể
m

 s
oá

t 
th

ủ 
tụ

c 
hà

nh
 c

hí
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
du

y 
tr

ì 
tủ

 s
ác

h 
ph

áp
 l

uậ
t(

 2
tr

iệ
u 

ñồ
ng

/x
ã/

nă
m

; 
R

iê
ng

 h
uy

ện
 T

ân
 s

ơn
 :2

,5
tr

iệ
u 

ñồ
ng

/x
ã/

nă
m

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

ñả
m

 b
ảo

 b
iể

u 
m

ẫu
 ,

 s
ổ 

sá
ch

 c
ấp

 h
ộ 

tịc
h 

ch
o 

cá
c 

xã
 p

hư
ờn

g,
 t

hị
 t

rấ
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
th

ực
 h

iệ
n 

hỗ
 t

rợ
 p

há
p 

lý
 c

ho
 d

oa
m

h 
ng

hi
ệp

 ;
 

T
ri

ển
 k

ha
i 

cô
ng

 t
ác

 g
ia

o 
dị

ch
 ñ

ảm
 b

ảo
;, 

C
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 t

hi
 h

àn
h 

ph
áp

 l
uậ

t 
; C

ôn
g 

tá
c 

hà
nh

 c
hí

nh
 t

ư
 p

há
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

xâ
y 

dự
ng

, 
th

ẩm
 ñ

ịn
h,

 k
iể

m
 tr

a,
 s

ử
 lý

 r
à 

so
át

 c
ác

 
vă

n 
bả

n 
ph

áp
 l

uậ
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 t
ăn

g 
cư

ờn
g 

cơ
 s

ở 
vậ

t 
ch

ất
 ,

 t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị 

th
ực

 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

ch
uy

ên
 m

ôn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
tu

yê
n 

 tr
uy

ền
 p

hổ
  b

iế
n 

gi
áo

  d
ục

   
ph

áp
  l

uậ
t 

( 
tr

on
g 

ñó
 c

ó 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 p

hổ
 b

iế
n 

P
L

 t
ro

ng
 c

ác
 d

oa
nh

 
ng

hi
ệp

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
31
 P

hò
ng

 c
ôn

g 
ch

ứn
g 

số
 1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
80
 

80
0  

 
 

 
 

 
32
 P

hò
ng

 c
ôn

g 
ch

ứn
g 

số
 2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
5 

80
  

 
 

 
 

 
33
 T

ru
ng

 t
âm

 tr
ợ 

gi
úp

 p
há

p 
lý

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
51
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
3
 



54 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 n

gh
ề 

T
rợ

 g
iú

p 
vi

ên
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
tr

uy
ền

 t
hô

ng
 v

ề 
tr

ợ 
gi

úp
 p

há
p 

lý
 ;

 C
hi

 t
rợ

 
gi

úp
 p

há
p 

lý
 lư

u 
ñộ

ng
 v

à 
cá

c 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

kh
ác
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
  

 
 

 
 

 
 

 
34
 T

ru
ng

 t
âm

 b
án

 ñ
ấu

 g
iá

 t
ài

 s
ản

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
10
 

10
 

20
0  

 
 

 
 

 
35
 B

an
 Q

L
 c

ác
 k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
1 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 (

 Q
L

N
N

+
S

N
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

61
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 q
uả

n 
lý

 n
hà

 n
ướ

c 
về

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 t
rư

ờn
g 

tr
on

g 
kh

u 
cô

ng
 n

gh
ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 x

úc
 t

iế
n 

ñầ
u 

tư
 v

ào
 c

ác
 k

hu
 c

ôn
g 

ng
hi

ệp
 

và
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
70
  

 
 

 
 

 
 

 
36
 C

hi
 c

ục
  

ph
át

 t
ri

ển
 n

ôn
g 

th
ôn
 

 
42

5  
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 Q
L

N
N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
12

5  
 

 
 

 
 

8  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
, 

sử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

củ
a 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 v
à 

vă
n 

ph
òn

g 
ñi

ều
 

ph
ối

 C
T

M
T

Q
G

 x
ây

 d
ựn

g 
nô

ng
 t

hô
n 

m
ới

 tỉ
nh

 P
hú

 T
họ
 

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 S

ở
 T

hô
ng

 t
in

 v
à 

tr
uy

ền
 t

hô
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 n
hu

ận
 b

út
  

và
 n

gh
iệ

p 
vụ

 p
hu

c 
vụ

 c
hu

yê
n 

m
ôn

 c
ổn

g 
gi

ao
 t

iế
p 

ñi
ện

 t
ử 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í d
uy

 tr
ì 

tr
un

g 
tâ

m
 tí

ch
 h

ợp
 d

ữ 
liệ

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
th

ực
 h

iệ
n 

kế
 h

oạ
ch

 t
ổn

g 
th

ể 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 b

ảo
 

vệ
 c

hủ
 q

uy
ền

 c
ủa

 V
iệ

t 
na

m
 ở

 b
iể

n 
ð

ôn
g 

 t
he

o 
K

H
 s

ố 
31

57
/K

H
-U

B
N

D
 n

gà
y 

12
/8

/2
01

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

 p
hí

 t
hự

c 
 h

iệ
n 

 ñ
ề 

 á
n 

   
số

  3
93

5/
ð

A
-U

B
N

D
   

ng
ày

 
05

/1
0/

20
12

 c
ủa

 U
B

N
D

 t
ỉn

h 
về

 ñ
ề 

án
 p

há
t 

tr
iể

n 
th

ôn
g 

tin
 

ñố
i n

go
ại

 g
ia

i ñ
oạ

n 
20

13
-2

02
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í  

tậ
p 

hu
ân

, 
bồ

i 
dư

ỡn
g 

ñể
 n

ân
g 

cấ
p 

ñà
i 

tr
uy

ền
 

th
an

h 
th

eo
 k

ế 
ho

ạc
h 

số
 3

88
5/

K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
24

/9
/2

01
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

 b
áo

 c
hí

 ,
 x

uấ
t 

bả
n 

, 
bư

u 
ch

ín
h 

vi
ễn

  t
hô

ng
   

, 
cô

ng
 t

ác
  t

ha
nh

  t
ra

  k
iể

m
 t

ra
 v

ề 
 lĩ

nh
 v

ực
 

C
N

T
T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25
  

 
 

 
 

 
 

 
38
 C

hi
 c

ục
 q

uả
n 

lý
 th

ị t
rư

ờn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
8  

3,
50

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

8  
3,

50
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 ư
u 

ñã
i +

tr
an

g 
ph

ục
 2

00
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
hỗ

 t
rợ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 1

27
 v

à 
cá

c 
nh

iệ
m

 
vụ

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
T

hu
ê 

tr
ụ 

sở
 là

m
 v

iệ
c 

củ
a 

2 
ñộ

i T
ân

 s
ơn

 v
à 

P
hù

 n
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 +

  
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
  c

ủa
 c

ác
 ñ

ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 ấ
n 

ch
ỉ Q

L
T

T
 h

àn
g 

nă
m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
39
 C

hi
 c

ục
 k

iể
m

 lâ
m
 

 
1,

88
0  

 
 

 
 

 
36

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

6  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i n
gà

nh
 , 

th
âm

 n
iê

n 
 t

ra
ng

 p
hụ

c 
: 4

50
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

cô
ng

 t
ác

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
P

C
C

R
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
+

 m
ua

 t
hi

ết
 b

ị 
 

30
0  

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

N
uô

i d
ưỡ

ng
 c

hă
m

 s
óc

 c
hó

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

ảo
 v

ệ 
rừ

ng
 m

ùa
 k

hô
 h

an
h 

13
9 

xu
ất
 

 
25

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

5
4
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 55

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 s

ửa
 c

hữ
a 

cá
c 

tr
ạm

 k
iể

m
 lâ

m
 :T

ha
nh

 s
ơn

 , 
hạ

 h
oà

 , 
ño

an
 h

ùn
g 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

40
 C

hi
 c

ục
 B

ảo
 v

ệ 
M

ôi
 tr

ườ
ng
 

 
 

90
0  

 
 

 
 

10
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
uy

ên
 t

ru
yề

n 
ph

ổ 
bi

ến
 p

há
p 

lu
ật

 v
ề 

T
N

M
T
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ựn

g 
bá

o 
cá

o 
ch

uy
ên

 ñ
ề 

hi
ện

 t
rạ

ng
 m

ôi
 t

rư
ờ

ng
 ;

 
K

iể
m

 t
ra

 , 
ki

ểm
 s

oá
t 

ô 
nh

iễ
m

 m
ôi

 t
rư

ờn
g.
 

 
 

35
0  

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị

 p
hụ

c 
vụ

 c
ôn

g 
tá

c 
ch

uy
ên

 m
ôn
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

L
ờ

y 
m

ẫu
, 

gi
ám

 ñ
ịn

h 
cá

c 
th

ôn
g 

số
 m

ôI
 t

rư
ờn

g 
ph

ục
 v

ụ 
vi

ệc
 x

ác
  

nh
ận

  
ho

àn
 t

hà
nh

 c
ác

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

sử
 l

ý 
M

t 
tr

ướ
c 

kh
i 

ñư
a 

và
o 

vậ
n 

hà
nh

; 
K

iể
m

 t
ra

 h
iệ

n 
tr

an
m

gj
 m

ôI
 t

rư
ờn

g 
kh

u 
vự

c 
th

ực
 h

iệ
n 

th
ẩm

 ñ
ịn

h 
bá

o 
cá

o 
ð

T
M

 ..
.  

Q
L

M
T
 

 
 

 
25

0  
 

 
 

 
 

25
  

 
 

 
 

 
 

 

41
 C

hi
 c

ục
 v

ăn
 th

ư 
lư

u 
tr

ữ 
-S

ở 
N

ội
 v

ụ 
 

 
 

 
 

 
 

 
16

3 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

43
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
âp

 ư
u 

ñã
i +

 ñ
ộc

 h
ại
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í  
ng

hi
ệp

 v
ụ 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
bả

o 
qu

ản
 t

ài
 l

iệ
u 

: 
m

ua
 t

hu
ốc

 c
hố

ng
 m

ối
, 

kh
ử

 
tr

ùn
g 

...
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
42
 T

ru
ng

 t
âm

 k
hu

yế
n 

cô
ng

 , 
tư

 v
ấn

 v
à 

ti
ết

 k
iệ

m
 n

ăn
g 

lư
ợn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
23

5 
40
 

2,
30

0  
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

40
 

2,
30

0  
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
sử

 d
ụn

g 
nă

ng
 l

ư
ợn

g 
tiế

t 
ki

ệm
 v

à 
hi

ệu
 

qu
ả 

   
th

eo
   

 Q
uy

ết
   

 ñ
ịn

h 
  

số
   

 1
33

5/
Q

ð
-U

B
N

D
   

 n
gà

y 

30
/5

/2
01

3 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 s
ự

 n
gh

iệ
p 

kh
uy

ến
 c

ôn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ào

 tạ
o 

cá
c 

lớ
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

62
  

 
 

 
 

 
 

 
43
 C

ôn
g 

ty
 p

há
t 

tr
iể

n 
hạ

 t
ần

g 
K

C
N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
 

14
2 

3,
50

0  
 

 
 

 
 

44
 T

T
 t

ư 
vấ

n 
ñầ

u 
tư

 v
à 

dị
ch

 v
ụ 

K
C

N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6  
 

 
 

 
 

 
 

45
 T

T
 q

uy
 h

oạ
ch

 X
ây

 d
ựn

g 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

80
 

10
,0

00
  

 
 

 
 

 
46
 T

T
 k

iể
m

 ñ
ịn

h 
C

L
X

D
 P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6  
 

 
 

 
 

 
 

47
 T

T
 t

hô
ng

 t
in

 T
V

 T
S

 v
à 

D
V

T
ài

 c
hí

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

69
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
, 

tậ
p 

hu
ấn

 ,
 c

ập
 n

hậ
t 

cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
  

kế
 

to
án

 tà
i c

hí
nh

 ,
 q

uả
n 

lý
 tà

i s
ản

 c
ôn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 
48
 T

T
 t

hô
ng

 t
in

 K
H

 v
à 

C
N

 (
 S

ở
 K

H
C

N
) 

72
6  

 
 

 
 

 
 

23
  

 
 

 
 

 
 

 
49
 T

T
 K

ỹ 
th

uậ
t 

ño
 lư

ờn
g 

-t
hử

 n
gh

iệ
m

 (
 S

K
H

C
N

) 
56

5  
 

 
 

 
 

 
38
  

 
 

 
 

 
 

 
50
 T

ru
ng

 t
âm

 ứ
ng

 d
ụn

g 
K

H
 v

à 
C

N
 (

 S
ở 

K
H

C
N

) 
74

6  
 

 
 

 
 

 
19
  

 
 

 
 

 
 

 
51
 T

ru
ng

 t
âm

 p
há

t 
tr

iể
n 

kh
oa

 h
ọc

 v
à 

C
N

 (
 S

K
H

C
N

) 
14

9  
 

 
 

 
 

 
4  

 
 

 
 

 
 

 
52
 T

T
 x

úc
 t

iế
n 

ñầ
u 

tư
 -

th
ươ

ng
 m

ai
 v

à 
du

 lị
ch

 (
 S

ở 
K

H
ð

T
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

93
 

50
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

43
 

50
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ón

 t
iế

p 
cá

c 
ño

àn
 k

há
ch

 n
ướ

c 
ng

oà
i 

ñế
nl

àm
 v

iệ
c 

vớ
i 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
há

t 
hà

nh
 b

ản
 t

in
 X

úc
 t

iế
n 

ñầ
u 

tư
 t

hư
ơn

g 
m

ại
 v

à 
du

 l
ịc

h 
P

hú
 th

ọ 
+

ch
i n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
53
 B

an
 q

uả
n 

lý
  

dự
 á

n 
 V

ăn
 h

oá
 t

hể
 t

ha
o 

và
 D

ul
ịc

h 
( 

T
ro

ng
 

ñó
  c

ó 
10

0 
tr

iệ
u 

ñồ
ng

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
  

 
 

 
 

 
 

 
54
 T

T
 C

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 T

ây
 b

ắc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

66
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
5
 



56 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
M

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ổ 

su
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 th

eo
 t

iê
u 

ch
í t

ru
ng

 t
âm

 v
ùn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
29
  

 
 

 
 

 
 

 
55
 Q

uỹ
 p

há
t 

tr
iể

n 
ñâ

t 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
  

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 c

án
 b

ộ 
ki

êm
 n

hi
ệm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15
  

 
 

 
 

 
 

 
56
 Q

uỹ
 B

ảo
 v

ệ 
m

ôi
 tr

ườ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
  

 
 

 
 

 
 

 
57
 V

ăn
 p

hò
ng

 B
an

 a
n 

to
àn

  g
ia

o 
th

ôn
g 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

2  
 

 
 

 
 

 
 

58
 B

an
 q

uả
n 

lý
  d

ự 
án

 X
D

 v
à 

bả
o 

tr
ì c

ôn
g 

tr
ìn

h 
gi

ao
 t

hô
ng
  

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

59
 T

ru
ng

 t
âm

 C
ổn

g 
gi

ao
 t

iế
p 

 ñ
iệ

n 
tử
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 (

 m
ới

 th
àn

h 
lậ

p 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
60
 V

ăn
 p

hò
ng

 t
ỉn

h 
uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
36

4 
- 

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 c
ủa

 V
ăn

 p
hò

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

16
9 

( 
55

 B
C

H
 ñ

ản
g 

bộ
 t

ỉn
h 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 c
ôn

g 
ng

hệ
 T

T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
iể

m
 t

ra
 t

he
o 

K
L

 s
ố 

28
6-

K
L

/T
U

 c
ủa

 T
T

T
U

 v
à 

K
L

 

16
60

 c
ủa

 V
PT

W
 v

ề 
tà

i c
hí

nh
 ñ

ản
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ở 

cá
c 

lớ
p 

tậ
p 

hu
ấn

 n
gh

iệ
p 

vụ
 (

 c
ôn

g 
tá

c 
tà

i 
ch

ín
h 

ñả
ng

 5
0t

ri
ệu

 )
+

ng
hi

ệp
 v

ụ 
cô

ng
 t

ác
 lư

u 
tr

ữ(
10

0 
tr

iệ
u 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
iề

n 
ăn

 v
à 

cá
c 

ch
ế 

ñộ
 c

ho
 3

 c
án

 b
ộ 

cơ
 y

ếu
 +

 t
ra

ng
 

ph
ục

 c
án

 b
ộ 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
lễ

 t
ân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
uy

ên
  t

ru
yề

n 
 p

hổ
  b

iế
n 

ph
áp

  l
uậ

t  
,  

xử
 l

ý 
ñơ

n 
th

ư
 

kh
iế

u 
nạ

i t
ố 

cá
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

71
  

 
 

 
 

 
 

 
* 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 k

hố
i ð

ản
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 tặ

ng
 t

hư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
tr

on
g 

sạ
ch

, 
vữ

ng
 m

ạn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 d
uy

 tr
ì c

ản
h 

qu
an

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 t

ỉn
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 h
ọc

 t
ập

 v
à 

 là
m

 t
he

o 
 tấ

m
 g

ư
ơn

g 
 ñ

ạo
 ñ

ứ
c 

 H
ồ 

C
hí

 
M

in
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 h
ọc

 t
ập

 n
gh

ị q
uy

ết
 T

W
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
he

n 
th

ư
ởn

g 
củ

a 
tỉn

h 
uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ác
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ủa
 T

?n
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

90
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
iế

p 
cá

c 
ño

àn
 k

há
ch

 ñ
ến

 th
ăm

 v
à 

là
m

 v
iệ

c 
vớ

i t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ưa
 ñ

ón
 c

án
 b

ộ 
lã

o 
th

àn
h 

cá
ch

 m
ạn

g 
ñi

 t
ha

m
 q

ua
n 

ng
hỉ

 m
át
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 t

hư
ờn

g 
tr

ực
  t

ỉn
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 tặ
ng

 h
uy

 h
iệ

u 
40

,5
0,

60
...

 n
ăm

 tu
ôỉ

 ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

th
ẩm

 ñ
ịn

h 
ñề

 á
n 

, 
vă

n 
bả

n,
 b

áo
 c

áo
 t

rì
nh

 

B
an

 c
hấ

p 
hà

nh
 , 

B
an

 t
hư

ờn
g 

vụ
 t

ỉn
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

90
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
hự

c 
hi

ện
 ñ

ề 
án

 0
6 

về
 C

N
T

T
  k

hố
i t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 c
uộ

c 
ki

ểm
 tr

a 
th

eo
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

củ
a 

tỉn
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

kh
ối

 t
ỉn

h 
uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
0  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 57

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
K

in
h 

ph
í m

ua
 s

ắm
, s

ửa
 c

hữ
a 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

 k
hố

i t
ỉn

h 
uỷ
  

 
 

 
 

 
 

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 b

ảo
 t

rì
 m

ạn
g 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 c

ủa
 T

ỉn
h 

uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
61
 B

an
 T

ổ 
ch

ức
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 ñ
ối

 v
ới

 c
án

 b
ộ 

là
m

 c
ôn

g 
tá

c 
bả

o 
vệ

 
ch

ín
h 

tr
ị 

nộ
i 

bộ
 (

 6
 n

gư
ời

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

53
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ð
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
35
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 d
ư

ỡn
g 

sứ
c 

th
ăm

 h
ỏi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
62
 B

an
 T

uy
ên

 g
iá

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
27

1  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
43
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

ru
ng

 t
âm

, b
áo

 c
áo

 v
iê

n,
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

vi
ên

 
; 

C
hi

 B
C

ð
 h

ọc
 t

ập
 v

à 
là

m
 t

he
o 

tấ
m

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ức
 H

ồ 

C
hí

 M
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 g

ia
o 

ba
n 

ng
àn

h 
tu

yê
n 

gi
áo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

  h
iệ

n 
 ñ

ề 
án

 0
1 

về
  t

ăn
g 

cư
ờ

ng
  c

ôn
g 

tá
c 

ng
hi

ên
 c

ứu
 , 

ñi
ều

 t
ra

 , 
nắ

m
 b

ắt
 v

à 
ñị

nh
 h

ướ
ng

 d
ư

 lu
ận

 x
ã 

hộ
i t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 t

hô
ng

 t
in

 s
in

h 
ho

ạt
 c

hi
 b

ộ,
T

T
V
 

 
 

 
 

 
 

 
 

85
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
vi

ên
 5

0 
ng

ườ
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

   
th

ự
c 

 h
iệ

n 
 ñ

ề 
 á

n 
 0

4/
T

U
  v

ề 
 n

ân
g 

 c
ao

  c
hấ

t  
lư

ơ
ng

 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 m

iệ
ng

 .
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

52
  

 
 

 
 

 
 

 
63
 U

ỷ 
ba

n 
ki

ểm
 tr

a 
tỉn

h 
uỷ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
8  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hụ

 c
ấp

 t
hâ

m
 n

iê
n 

+
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

ồi
 d

uỡ
ng

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
số

 1
1-

Q
ð

-T
U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ôn
g 

tá
c 

ki
ểm

 tr
a 

, t
ập

 h
uấ

n 
, g

iá
m

 s
át
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
  

 
 

 
 

 
 

 
64
 B

an
 D

ân
 v

ận
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 t
ạp

 c
hí

 D
ân

 v
ận

 , 
bả

n 
tin

 tô
n 

gi
áo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
  

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 c
ủa

 ñ
ản

g 
về

 Q
uy

 c
hế

 d
ân

 
ch

ủ 
, c

ôn
g 

tá
c 

tô
n 

gi
áo

 ;
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 X
D

, 
bi

ên
 t

ập
, 

in
 ấ

n 
ph

át
 h

àn
h 

cu
ốn

 :
 T

hô
ng

 t
in

 c
ôn

g 
tá

c 
dâ

n 
vậ

n 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
  

 
 

 
 

 
 

 
65
 B

áo
 P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

92
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
57
  

 
 

 
 

 
 

 
   

5
7
 



58 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 7

 h
ợp

 ñ
ồn

g 
 t

he
o 

kế
t 

lu
ận

 c
ủa

 T
T

T
U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
uấ

t 
bả

n 
ñặ

c 
sa

n 
 t

in
 ả

nh
 P

hú
 T

họ
 m

iề
n 

nú
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
hu

ận
 b

út
 c

ác
 lo

ại
 b

áo
 +

B
áo

 b
iế

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

, 
m

ua
 s

ắm
 tr

an
g 

th
iế

t 
bị

, v
ật

 t
ư 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 
66
 B

an
 N

ội
 c

hí
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
8 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
31
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ở 

 c
ác

  l
ớp

  t
ập

  h
uấ

n 
 t

uy
ên

  t
ru

yề
n 

 v
ề 

 P
C

T
N

  
tạ

i  
cá

c 
hu

yệ
n,

 t
hà

nh
, 

th
ị 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

N
ân

g 
cấ

p 
và

 d
uy

 tr
ì 

tr
an

g 
th

ôn
g 

tin
 ñ

iệ
n 

tử
 c

ủa
 B

an
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 x
ử

 lý
  ñ

ơn
 th

ư 
kh

iế
u 

nạ
i 

tố
 c

áo
 , 

tiế
p 

cô
ng

 d
ân
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
67
 ð

ản
g 

uỷ
 k

hố
i c

ác
 c

ơ
 q

ua
n 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
7  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 k
ho

ản
 p

hụ
 c

ấp
 (

 k
iể

m
 tr

a;
 B

C
 v

iê
n 

; 
B

V
C

T
N

B
; 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 c
ấp

 u
ỷ 

 t
he

o 
Q

ð
16

9-
Q

ð
-T

W
 (

10
 n

gư
ờ

i 
+

4 

ng
ườ

i 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 c
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
he

n 
th

ư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
T

S
V

M
 c

ấp
 c

ơ 
sở
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

( 
C

ác
 l

ớp
 c

ảm
 

tìn
h 

ñả
ng

 v
à 

lớ
p 

ð
ản

g 
vi

ên
 m

ới
 ,

 c
hi

 k
iể

m
 t

ra
 ,

 g
iá

m
 s

át
 

và
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

ñả
ng

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28
  

 
 

 
 

 
 

 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 B
C

ð
 c

ơ 
qu

an
 v

ăn
 h

oá
 q

uy
 c

hế
 d

ân
 c

hủ
 

,h
ọc

 t
ập

 t
ấm

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ứ
c 

H
C

M
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 h

ội
 C

ựu
 c

hi
ến

 b
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
7  

 
 

 
 

 
 

 
- 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
  ð

oà
n 

th
an

h 
ni

ên
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

- 
H

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ủa

 C
ôn

g 
ño

àn
 v

iê
n 

ch
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
7  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í t
ri

ển
 k

ha
i c

ác
 N

gh
ị 

qu
yế

t 
T

W
 v

à 
T

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

ñề
 á

n,
 c

ác
 b

áo
 c

áo
 …

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 s

ố 
12

 
ng

ày
 0

7-
10

-2
01

0 
củ

a 
T

ỉn
h 

U
ỷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í c

hi
 c

ho
 c

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ho
 c

ho
 c

ác
 ñ

oà
n 

kỉ
ểm

 t
ra

, 
gi

ám
 s

át
 t

he
o 

qu
y 

dị
nh

 s
ố 

12
/Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

- 
M

ua
 s

ắm
 v

à 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
xâ

y 
dự

ng
 k

ỷ 
yế

u 
, 

lễ
 k

ỷ 
ni

ệm
  

và
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 
nh

ân
 6

0 
nă

m
 th

àn
h 

lậ
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

ng
hi

ệp
 v

ụ 
ch

o 
cá

c 
ch

i ñ
ản

g 
bộ

 c
ơ

 
sở
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 b

ồi
 d

ư
ỡn

g 
ki

ến
 t

hứ
c 

qu
ốc

 p
hò

ng
 c

ho
 ñ

ối
 tư

ợ
ng

 4
,5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
68
 ð

ản
g 

uỷ
 k

hố
i d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
5 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
27
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

P
hụ

 c
ấp

 t
hâ

m
 n

iê
n 

+
 p

hụ
 c

ấp
 ư

u 
ñã

i 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 1
69

 c
ủa

 c
ác

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
tr

ực
 

th
uộ

c 
: 2

2U
V

B
C

H
D

U
K

+
28

6U
V

B
C

H
C

S
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

B
ồi

 d
uỡ

ng
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ấp

 u
ỷ 

th
eo

 Q
ð

số
 1

1-
Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

5
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 59

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

- 
H

ỗ 
tr

ợ
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 k
he

n 
th

ư
ởn

g 
ñả

ng
 b

ộ 
T

S
V

M
 c

ấp
 c

ơ 
sở
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 c
ôn

g 
tá

c 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ản
g 

( 
C

ác
 l

ớp
 c

ảm
 

tìn
h 

ñả
ng

 v
à 

lớ
p 

ð
ản

g 
vi

ên
 m

ới
 ,

 c
hi

 k
iể

m
 t

ra
 ,

 g
iá

m
 s

át
 

và
 b

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
gh

iệ
p 

vụ
 c

ôn
g 

tá
c 

ñả
ng

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
28
  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 B
C

ð
 c

ơ 
qu

an
 v

ăn
 h

oá
 q

uy
 c

hế
 d

ân
 c

hủ
 

,h
ọc

 t
ập

 t
ấm

 g
ươ

ng
 ñ

ạo
 ñ

ứ
c 

H
C

M
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 h

ội
 C

ựu
 c

hi
ến

 b
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
7  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
  ð

oà
n 

th
an

h 
ni

ên
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í t

ri
ển

 k
ha

i c
ác

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

T
W

 v
à 

T
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 x
ây

 d
ựn

g 
ñề

 á
n,

 c
ác

 b
áo

 c
áo

 …
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh

 s
ố 

12
 

ng
ày

 0
7-

10
-2

01
0 

củ
a 

T
ỉn

h 
U

ỷ 
 

 
 

 
 

 
 

 
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í c
hi

 c
ho

 c
ôn

g 
ng

hệ
 t

hô
ng

 t
in
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ho
 c

ho
 c

ác
 ñ

oà
n 

kỉ
ểm

 t
ra

, 
gi

ám
 s

át
 t

he
o 

qu
y 

dị
nh

 s
ố 

12
/Q

ð
-T

U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 c

ác
 l

ớp
 b

ồi
 d

ư
ỡn

g 
ng

hi
ẹp

 v
ụ 

ch
o 

cá
c 

ch
i ñ

ản
g 

bộ
 c

ơ
 

sở
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
  s

ắm
  v

à 
sử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ư

ỡn
g 

ki
ến

 t
hứ

c 
qu

ốc
 p

hò
ng

 c
ho

 ñ
ối

 tư
ợ

ng
 4

,5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
69
 B

an
 B

ảo
 v

ệ 
sứ

c 
kh

oẻ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

87
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 p

hụ
c 

vụ
 c

ấp
 u

ỷ 
th

eo
 Q

ð
 s

ố 
31

15
/Q

ð
- 

V
P

T
Ư
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
há

m
 s

ứ
c 

kh
oẻ

 ñ
ịn

h 
kỳ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

45
  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ời

 g
iá

o 
sư

 h
ội

 c
hẩ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
60
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hụ

 c
ấp

 t
rá

ch
 n

hi
ệm

 c
ho

 c
án

 b
ộ 

 b
ảo

 v
ệ 

 c
hă

m
 s

óc
 

sứ
c 

kh
oẻ

  t
uy

ến
 t

ỉn
h 

( 
16

 n
gư

ờ
i 

)v
à 

tu
yế

n 
hu

yệ
n 

(1
17

 

ng
ườ

i 
) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 t

rợ
 c

ấp
 t

hư
ờn

g 
 x

uy
ên

 ñ
ối

 v
ới

 C
B

 n
gu

yê
n 

U
B

T
Ư

 
ñả

ng
  

kh
oá

   
II

,I
II

  
và

   
cá

n 
 b

ộ 
 h

oạ
t  

ñộ
ng

  
C

M
  

tr
ư

ớc
 

01
/1

/1
94

5 
bị

 b
ện

h 
hi

ểm
 n

gh
èo

 (
 T

ín
h 

: 4
 ñ

ối
 tư

ợn
g 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8  
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í s

ửa
 c

hữ
a 

nh
à 

là
m

 v
iệ

c 
th

àn
h 

kh
u 

ñi
ều

 t
rị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í c
hi

 ti
ền

 t
hu

ốc
  

kh
ám

 c
hữ

a 
bệ

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
  

 
 

 
 

 
 

 
70
 T

ỉn
h 

ño
àn

 t
ha

nh
 n

iê
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
3 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
53
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ập

 h
uấ

n 
ng

hi
ệp

 v
ụ 

 , 
tà

i l
iệ

u 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 b
áo

 T
iề

n 
ph

on
g 

+
 tạ

p 
ch

í T
ha

nh
 n

iê
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 c
ác

 c
hi

ến
 d

ịc
h 

+
 c

ác
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

 v
à 

cá
c 

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 lễ

 l
ớn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 71

 H
ội

 l
iê

n 
hi

ệp
 t

ha
nh

 n
iê

n 
( 

T
ro

ng
 ñ

ó 
có

 4
25

 t
ri

ệu
 ñ

ại
 h

ội
 

H
ội

 L
iê

n 
hi

ệp
 t

ha
nh

 n
iê

n 
V

iệ
t 

N
am

  
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 2

01
4-

 
20

19
; 

H
ỗ 

tr
ợ

 ñ
ại

 h
ội

 ñ
iể

m
 3

 x
ã 

và
 0

1 
hu

yệ
n 

: 7
5 

tr
iệ

u)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15
  

 
 

 
 

 
 

 

72
 T

ru
ng

 t
âm

 T
ha

nh
 t

hi
ếu

 n
iê

n 
H

ùn
g 

V
ươ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
  

 
 

 
 

 
 

 
73
 N

hà
 t

hi
ếu

 n
hi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
  

 
 

 
 

 
 

 
74
 H

ội
 li

ên
 h

iệ
p 

P
hụ

 n
ữ

 tỉ
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

46
  

 
 

 
 

 
 

 
     

5
9
 



60 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
K

in
h 

ph
í 

tổ
 c

hứ
c 

H
ội

 n
gh

ị 
sơ

 k
ết

 5
 n

ăm
 t

hự
c 

hi
ện

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

11
 c

ủa
 B

ộ 
C

hí
nh

 t
rị

 ;
 T

ổ 
ch

ức
 h

ội
 n

gh
ị 

tậ
p 

hu
ấn

 
tr

uy
ền

 t
hô

ng
 t

ha
y 

ñổ
i 

hà
nh

 v
i 

về
 p

hò
ng

 n
gừ

a 
m

ua
 b

án
 

ng
ườ

i; 
T

ập
 h

uấ
n 

ki
ến

 t
hứ

c 
ph

áp
 l

uậ
t 

 c
ủa

 q
uố

c 
tế

 ,
 V

iệ
t 

na
m

 v
ề 

ph
òn

g 
ng

ừ
a 

m
ua

 b
án

 n
gư

ời
 ;

 H
ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
42
  

 
 

 
 

 
 

 

 
T

ổ 
ch

ức
 "

 N
gà

y 
hộ

i g
ia

 ñ
ìn

h 
cấ

p 
tỉn

h 
.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
th

ự
c 

hi
ện

 ñ
ề 

án
 "

 T
uy

ên
 t

ru
yề

n 
gi

áo
 d

ục
, 

ph
ẩm

 
ch

ất
,ñ

ạo
 

ñứ
c 

ph
ụ 

nữ
 

V
iệ

t 
N

am
 

th
ờ

i 
kỳ

 
ñẩ

y 
m

ạn
h 

C
N

H
,H

ð
H

 ñ
ất

 n
ướ

c 
" 

; 
ñề

 á
n 

"G
iá

o 
dụ

c 
5 

tr
iệ

u 
bà

 m
ẹ 

nu
ôi

 ,d
ạy

 c
on

 t
ốt

" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
i s

ửa
 c

hữ
a 

+
 m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í c
ho

 "
 q

uỹ
 h

ỗ 
tr

ợ 
ph

ụ 
nữ

 n
gh

èo
 "
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ổ 

ch
ứ

c 
ño

àn
 ñ

i 
là

m
 v

iệ
c 

vớ
i 

bộ
 ñ

ội
 b

iê
n 

ph
òn

g 
L

ai
 

C
hâ

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ð

ề 
án

 ñ
ào

 t
ạo

 b
ồi

 d
ưỡ

ng
 c

án
 b

ộ 
hộ

i 
ph

ụ 
nữ

 (
 B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 t
ru

ng
 ư

ơ
ng

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
75
 M

ặt
 t

rậ
n 

tổ
 q

uố
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
tổ

 c
hứ

c 
ñạ

i 
hộ

i 
M

T
T

Q
 t

ỉn
h 

;K
in

h 
ph

í 
ch

o 
ño

àn
 

ñạ
i 

bi
ểu

 ñ
I 

dự
 ñ

ại
 h

ội
 M

T
T

Q
V

N
 v

à 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

tổ
 

ch
ức

 s
au

 ñ
ại

 h
ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í h

ỗ 
tr

ợ 
ñạ

i h
ội

 ñ
iể

m
 ở

 0
1 

hu
yệ

n 
và

 2
 x

ã 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

th
am

 g
ia

 x
ây

 d
ựn

g 
ch

ín
h 

sá
ch

 p
há

p 
lu

ật
, 

tổ
 

ch
ức

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị 
lấ

y 
ý 

ki
ến

 t
ha

m
 g

ia
 ì

ao
 d

ự 
th

ảo
 c

ác
 

vă
n 

bả
n 

; 
C

ôn
g 

tá
c 

tu
yê

n 
tr

uy
ền

 p
hổ

 b
iế

n 
gi

áo
 d

ục
 p

há
p 

lu
ật

 ;
 C

ác
 h

ội
 n

gh
ị 

tậ
p 

hu
ấn

 t
ri

ển
 k

ha
i 

th
ự

c 
hi

ện
 q

uy
 c

hế
 

M
T

T
Q

V
N

 t
ha

m
 g

ia
 g

iá
m

 s
át

 p
hả

n 
bi
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
35
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

 p
hí

  t
ổ 

 c
hứ

c 
  

tr
iể

n 
 k

ha
i  

cá
c 

 n
hi

ệm
  v

ụ 
 th

ực
  

hi
ện

 
ch

ươ
ng

 t
rì

nh
 p

hố
i h

ợ
p 

th
ốn

g 
nh

ất
 h

àn
h 

ñộ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ôn

g 
tá

c 
tổ

 c
hứ

c 
tu

yê
n 

gi
áo

 :
 X

uấ
t 

bả
n 

cu
ốn

 t
hô

ng
 t

in
 

cô
ng

 t
ác

 m
ặt

 t
rậ

n;
T

ri
ển

 k
ha

i 
cu

ộc
 v

ận
 ñ

ộn
g 

" 
ng

ườ
i 

V
iệ

t 

na
m

 d
ùn

g 
hà

ng
 V

iệ
t 

N
am

";
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50
  

 
 

 
 

 
 

 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
 k

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 c

ác
 c

uộ
c 

vậ
n 

ñộ
ng

 :
 t

oà
n 

dâ
n 

ño
àn

 k
ết

 X
D

 ñ
ờ

i 
số

ng
 ở

 k
hu

 d
ân

 c
ư

  
; 

tổ
 c

hứ
c 

 c
ác

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 g

ắn
 v

ớ
i n

gà
y 

H
ội

 ñ
ại

 ñ
oà

n 
kế

t 
dâ

n 
tộ

c;
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
L

iê
n 

hi
ệp

 c
ác

 t
ổ 

ch
ức

 h
ữ

u 
ng

hị
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ủa
 U

ỷ 
ba

n 
ño

àn
 k

ết
  c

ôn
g 

gi
áo

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

ñó
n 

tiế
p,

 t
hă

m
 h

ỏi
, 

ch
úc

 m
ừ

ng
 ñ

ối
 v

ới
 m

ột
 s

ố 

ñố
i 

tư
ợn

g 
:c

ác
 v

ị 
lã

o 
th

àn
h 

cá
ch

 m
ạn

g,
 c

ác
 c

hứ
c 

sắ
c 

tô
n 

gi
áo

, 
ng

ườ
i 

có
 u

y 
tí

n 
tiê

u 
bi

ểu
 t

ro
ng

 ñ
ồn

g 
bà

o 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
, 

( 
th

eo
 q

uy
ết

 ñ
ịn

h 
số

 1
30

/2
00

9/
Q

ð
-T

T
G

  n
gà

y 
02

/1
1/

20
09

 c
ủa

 T
hủ

 tư
ớn

g 
C

hí
nh

 p
hủ

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 b

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 t

oà
n 

dâ
n 

ño
àn

 k
ết

 x
ây

 d
ự

ng
 ñ

ờ
i 

số
ng

 
vă

n 
ho

á 
ở 

kh
u 

dâ
n 

cư
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
m

ua
 s

ắm
 ,

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i 
sả

n 
và

 c
ác

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

kh
ác
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
  

 
 

 
 

 
 

 
    

6
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 61

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

76
 H

ội
 n

ôn
g 

dâ
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
3 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ội

 n
gh

ị 
bi

ểu
 d

ươ
ng

 ñ
ại

 b
iể

u 
sả

n 
xu

ất
 k

in
h 

do
an

h 
gi

ỏi
 

nă
m

 2
01

4 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ổ 
ch

ức
 h

ọc
 t

ập
 q

uá
n 

tr
iệ

t 
N

gh
ị 

qu
yế

t 
sa

u 
ñạ

i 
hộ

i 
N

ôn
g 

dâ
n 

V
iệ

t 
na

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị 
tậ

p 
hu

ấn
, 

tr
iể

n 
kh

ai
 x

ây
 d

ựn
g 

m
ô 

hì
nh

 
ki

nh
 t

ế 
tậ

p 
th

ể 
th

eo
 n

gh
ị 

qu
yế

t 
củ

a 
tỉn

h 
uỷ

 v
ề 

xâ
y 

dự
ng

 
nô

ng
 t

hô
n 

m
ới
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
ba

n 
ch

ỉ 
ñạ

o 
gi

ải
 q

uy
ết

 k
hi

ếu
 

nạ
i 

tố
 c

áo
  c

ủa
  n

ôn
g 

 d
ân

 t
he

o 
 c

hỉ
 t

hi
 2

6/
C

T
-T

T
g 

 c
ủa

 

T
T

C
P

 n
gà

y 
...
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í 

xâ
y 

dự
ng

 m
ô 

hì
nh

 x
ã 

ñi
ểm

   
th

ực
 h

iệ
n 

ch
ỉ 

th
i 

26
/C

T
-T

T
g 

củ
a 

T
T

C
P

 n
gà

y 
.. 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

i s
ửa

 c
hữ

a 
+

m
ua

 s
ắm

 tà
i 

sả
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Q
uỹ

 h
ỗ 

tr
ợ

 n
ôn

g 
dâ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

ổ 
ch

ứ
c 

kh
ảo

 s
át

, 
ñá

nh
 g

iá
 h

ội
 n

gh
ị 

sơ
 k

ết
 5

 n
ăm

 v
ề 

va
i 

tr
ò,

 s
ự 

tá
c 

ñộ
ng

 c
ủa

 t
ổ 

ch
ứ

c 
H

ội
 N

ôn
g 

dâ
n 

tr
on

g 
vi

ệc
th

ực
 h

ie
nẹ

 N
gh

ị 
qu

yế
t 

26
 c

ủa
 B

C
H

 T
ru

ng
 ư

ơ
ng

 ñ
ản

g 
về

 
nô

ng
 n

gh
iệ

p,
nô

ng
 d

ân
 v

à 
nô

ng
 t

hô
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 

77
 H

ội
 c

ự
u 

ch
iế

n 
bi

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

55
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ki

ểm
 tr

a 
cụ

m
 th

i ñ
ua

; 
C

hi
 p

hí
 n

gh
iệ

p 
vụ

 c
hu

yê
n 

m
ôn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
tr

iể
n 

kh
ai

 c
ác

 h
ội

 n
gh

ị; 
tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

kỷ
 n

iệ
m

  
25

 n
ăm

 n
gà

y 
th

àn
h 

lậ
p 

H
ội

 C
C

B
 V

N
; 

C
hi

 t
ổ 

ch
ức

 iê
n 

ho
an

 t
iế

ng
 h

át
 3

 t
hế

 h
ệ 

và
 c

ác
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 k
há

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ 
ki

nh
 p

hí
 ñ

i 
dự

  
cá

c 
hộ

i 
ng

hị
 d

o 
tr

un
g 

ươ
ng

 t
ổ 

ch
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í s

ửa
 c

hữ
a 

m
áI

 n
hà

 , 
m

ua
 s

ắm
 tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
78
 L

iê
n 

m
in

h 
H

T
X
 

 
 

 
 

 
 

 
 

99
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
21
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 c
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 g
ặp

 m
ặt

 ñ
ại

 b
iể

u 
H

T
X
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
ây

 d
ưn

g 
và

 p
há

t 
hà

nh
 B

ản
 t

in
 k

in
h 

tế
 t

ập
 t

hể
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

ba
n 

ñổ
i m

ới
 v

à 
ph

át
 t

ri
ển

  k
in

h 
tế

 t
ập

 
th

ể 
 

 
 

 
 

 
 

 
10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

B
ổ 

su
ng

 v
ốn

 ñ
iề

u 
lệ

 c
ho

 q
uỹ

 p
há

t 
tr

iể
n 

hợ
p 

tá
c 

xã
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

 t
rợ

  
ki

nh
  

ph
í  

kh
ảo

  
sá

t  
H

T
X

  
th

eo
  

vă
n 

 b
ản

  
số

 
24

47
/U

B
N

D
-K

T
5 

 n
gà

y 
02

/7
/2

01
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
P

hú
 

T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

in
h 

ph
í 

th
ực

  h
iệ

n 
vi

ệc
 c

hỉ
 ñ

ạo
 t

hự
c 

 h
iệ

n 
 q

uy
ết

  ñ
ịn

h 
22

77
/2

00
8/

Q
ð

-U
B

N
D

 n
gà

y 
12

/8
/2

00
8 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
M

ua
 s

ắm
 +

 s
ửa

 c
hữ

a 
tà

i s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ác

 lớ
p 

ñà
o 

tạ
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
củ

a 
T

T
 t

ư 
vấ

n 
và

 h
ỗ 

tr
ợ 

K
T

T
T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
  

 
 

 
 

 
 

 
79
 H

ội
 c

hữ
 t

hậ
p 

ñỏ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

89
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

17
  

 
 

 
 

 
 

 
    

6
1
 



62 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 h

iế
n 

m
áu

 n
hâ

n 
ñạ

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
13
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ho

ạt
 ñ

ộn
g 

củ
a 

B
an

 c
hỉ

 ñ
ạo

 v
ận

 ñ
ộn

g 
hi

ến
 m

áu
 

nh
ân

 ñ
ạo

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
K

in
h 

ph
í m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữa

 t
ài

 s
ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ 

ch
i  

cô
ng

 t
ác

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
vậ

n 
ñộ

ng
 h

iế
n 

m
áu

 
nh

ân
 ñ

ạo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
80
 B

an
 ñ

ại
 d

iệ
n 

H
ội

 n
gư

ờ
i c

ao
 t

uổ
i 

 
 

 
 

 
 

 
 

2  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
2  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 g
iấ

y 
m

ừn
g 

th
ọ 

 +
 c

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
82
 T

ru
ng

 t
âm

 h
ội

 n
gh

ị t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
17
 

50
 

50
0  

 
 

 
 

 
83
 L

iê
n 

hi
ệp

 h
ội

 k
ho

a 
họ

c 
và

 k
ỹ 

th
uậ

t 
tỉ

nh
 

75
0  

 
 

 
 

 
 

15
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 tư

 v
ấn

 , 
ph

ản
 b

iệ
n 

và
 g

iá
m

 ñ
ịn

h 
xã

 h
ội

 c
ác

 

nh
iệ

m
 v

ụ 
tỉn

h 
gi

ao
  

; 
hỗ

 t
rợ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 v

à 
kh

en
 t

hư
ở

ng
 

cá
c 

hộ
i t

hà
nh

 v
iê

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 v
à 

kh
en

 t
hư

ởn
g 

ch
o 

17
 h

ội
 t

hà
nh

 
vi

ên
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 t

ập
 h

ợp
 ñ

ội
 n

gũ
 t

rí
 t

hứ
c 

có
 t

rì
nh

 ñ
ộ 

ca
o 

qu
ê 

P
hú

 T
họ

 x
ây

 d
ựn

g 
cá

c 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h 

ñó
ng

 g
óp

 c
ho

 
tỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 d

uy
 t

rì
, 

ph
át

 t
ri

ển
 t

ra
ng

 W
eb

ss
ite

" 
T

ri
th

uc
D

at
T

o.
vn

" 
củ

a 
L

iê
n 

hi
ệp

 h
ội
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 x
uấ

t b
ản

 tr
i t

hứ
c 

tr
ẻ 

ñấ
t T

ổ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 tr

an
g 

th
iế

t 
bị

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

T
S
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ác
 h

ội
 t

hi
 s

án
g 

tạ
o 

kỹ
 t

hu
ật

 (
 L

iê
n 

hi
ệp

 
cá

c 
hộ

i 
K

H
  

K
T

) 
75

0  
 

 
 

 
 

 
75
  

 
 

 
 

 
 

 
84
 S

ở
 G

iá
o 

dụ
c 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
62

5  
 

 
 

 
 

 
 

* 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 (

 T
hi

 T
N

 ,
 T

hi
 H

S
G

 ;
 T

hi
 g

iá
o 

vi
ên

 g
iỏ

i 

cấ
p 

tỉn
h 

  
B

ồi
 d

ưỡ
ng

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 g

iá
o 

vi
ên

; 
K

iể
m

 ñ
ịn

h 
ch

ất
 l

ượ
ng

 g
iá

o 
dụ

c;
 M

ua
 p

hố
i 

bằ
ng

 t
ốt

 n
gh

iệ
p 

T
H

C
S

, 
T

H
P

T
; 

H
ội

 t
hi

 V
H

T
T

 c
ác

 t
rư

ờ
ng

 P
T

D
T

N
T

 t
oà

n 
qu

ốc
, 

th
i t

iế
ng

 h
át

 h
ọc

 s
in

h 
si

nh
 v

iê
n;

 C
hi

 c
ác

 b
an
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
55

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
B

ổ 
su

ng
  t

hi
ết

 b
ị ñ

ưa
 c

ôn
g 

ng
hệ

 t
hô

ng
 t

in
 v

ào
 t

rư
ờn

g 
họ

c 
G

D
 m

ôn
 t

in
 h

ọc
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ọc

 b
ổn

g 
ch

o 
họ

c 
si

nh
 T

H
P

T
 ñ

ạt
 g

iả
i 

th
eo

 q
ui

 ñ
ịn

h 
củ

a 
tỉn

h:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hự

c 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

du
y 

tr
ì 

ph
ổ 

cậ
p 

cá
c 

cấ
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hự

c 
hi

ện
 k

ế 
ho

ạc
h 

dạ
y 

và
 h

ọc
 n

go
ại

 n
gữ

 t
he

o 
kế

 
ho

ạc
h 

31
32

/K
H

-U
B

N
D
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í k
he

n 
th

ưở
ng

 t
hi

 ñ
ua

 c
ủa

 n
gà

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 k
há

c 
gi

áo
 d

ục
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc

 c
ho

 g
iá

o 
dụ

c 
m

ầm
 n

on
 ñ

ể 
th

ực
 

hi
ện

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
gi

áo
 d

ục
 m

ầm
 n

on
 m

ớ
i (

 K
H

 4
05

8/
K

H
 

U
B

N
D

  
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 

 
ð

ào
 t

ạo
 t

rê
n 

ch
uẩ

n 
ch

o 
gi

áo
 v

iê
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
85
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 S
ơ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
64
 

15
1 

37
7  

 
 

 
 

 
86
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

in
h 

ð
ài
 

 
 

 
 

 
 

 
 

46
 

27
 

67
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

46
 

27
 

67
  

 
 

 
 

 
   

6
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 63

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 m

ua
 s

ắm
 , 

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i s
ản

, t
ra

ng
 t

hi
ết

 b
ị d

ạy
 h

ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
87
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 V

ăn
 M

iế
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
 

22
 

54
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
 

22
 

54
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
88
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ươ
ng

 C
ần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

27
 

68
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

27
 

68
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
89
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

hạ
ch

 K
iệ

t 
 

 
 

 
 

 
 

 
47
 

27
 

69
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

27
 

69
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
90
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 Y

ên
 L

ập
 

 
 

 
 

 
 

 
 

46
 

27
 

66
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

46
 

27
 

66
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
91
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

in
h 

H
oà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

13
 

32
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

13
 

32
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
92
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 L

ươ
ng

 S
ơ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
37
 

21
 

53
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 

21
 

53
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
93
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 C

ẩm
 K

hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

58
 

14
7 

36
9  

 
 

 
 

 
94
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

iề
n 

ð
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

44
 

11
3 

28
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

44
 

11
3 

28
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
95
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

hư
ơn

g 
X

á 
 

 
 

 
 

 
 

 
49
 

12
5 

31
3  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 

12
5 

31
3  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
96
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ạ 
H

oà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

41
 

10
3 

25
9  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

41
 

10
3 

25
9  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
97
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 X

uâ
n 

án
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
 

50
 

12
4  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
 

50
 

12
4  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
98
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 V

ĩn
h 

C
hâ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
37
 

46
 

11
5  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 

46
 

11
5  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
99
 T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 B
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

57
 

71
 

17
9  

 
 

 
 

 
10

0 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 Y

ển
 K

hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
 

39
 

98
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
 

39
 

98
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

6
3
 



64 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

10
1 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

 ð
oa

n 
H

ùn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

12
0 

29
9  

 
 

 
 

 
10

2 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 C

hâ
n 

M
ộn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
41
 

51
 

12
8  

 
 

 
 

 
10

3 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 Q

uế
 L

âm
 

 
 

 
 

 
 

 
 

34
 

43
 

10
7  

 
 

 
 

 
10

4 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ha
nh

 T
hu

ỷ 
 

 
 

 
 

 
 

 
51
 

12
9 

32
2  

 
 

 
 

 
10

5 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ru
ng

 N
gh

ĩa
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
 

45
 

11
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
 

45
 

11
2  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

6 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

hù
 N

in
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

78
 

53
 

13
3  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

78
 

53
 

13
3  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

7 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ử 
ð

à 
 

 
 

 
 

 
 

 
33
 

83
 

20
8  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

33
 

83
 

20
8  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

8 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

ru
ng

 G
iá

p 
 

 
 

 
 

 
 

 
33
 

41
 

10
3  

 
 

 
 

 
10

9 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 L

on
g 

C
hâ

u 
S

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
55
 

17
6 

44
0  

 
 

 
 

 
11

0 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 P

ho
ng

 C
hâ

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
52
 

16
7 

41
8  

 
 

 
 

 
11

1 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 M

ỹ 
V

ăn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

41
 

64
 

15
9  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

41
 

64
 

15
9  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

2 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 T

am
 N

ôn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

44
 

69
 

17
2  

 
 

 
 

 
11

3 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ưn
g 

ho
á 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
 

10
1 

25
2  

 
 

 
 

 
11

4 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 H

ùn
g 

V
ươ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 

34
3 

85
8  

 
 

 
 

 
11

5 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 V

iệ
t 

T
rì
 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 

34
1 

85
4  

 
 

 
 

 
11

6 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 C

N
 V

iệ
t 

T
rì
 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
 

22
2 

55
5  

 
 

 
 

 
11

7 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 K

T
 V

iệ
t 

T
rì
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
 

15
3 

47
7  

 
 

 
 

 
11

8 
T

rư
ờn

g 
T

H
P

T
 C

hu
yê

n 
H

ùn
g 

V
ư

ơn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
8 

55
6 

1,
73

8  
 

 
 

 
 

11
9 

T
rư

ờn
g 

T
H

P
T

  D
ân

 t
ộc

 N
ội

 tr
ú 

T
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
66
  

 
 

 
 

 
 

 
12

0 
T

rư
ờn

g 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 T

rú
 T

ha
nh

 S
ơ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
51
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

1 
T

rư
ờn

g 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 tr

ú 
Y

ên
 L

ập
 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

2 
T

rư
ờn

g 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 tr

ú 
ð

oa
n 

H
ùn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

3 
T

rư
ờn

g 
T

H
C

S
 -

 D
ân

 t
ộc

 N
ội

 tr
ú 

T
ân

 S
ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

74
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

74
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12

4 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 -
 H

N
 L

âm
 T

ha
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
 

5 
17
  

 
 

 
 

 
12

5 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 T
am

 N
ôn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
22
 

14
 

45
  

 
 

 
 

 
12

6 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

- 
H

N
 C

ẩm
 K

hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

26
 

82
  

 
 

 
 

 
12

7 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 T
ha

nh
 B

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
16
 

5 
14
  

 
 

 
 

 
12

8 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 H
ạ 

H
oà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
  

 
 

 
 

 
 

 
   

6
4
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 65

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

12
9 

T
ru

ng
 t

âm
 G

D
T

X
-H

N
  

ð
oa

n 
H

ùn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
 

24
 

74
  

 
 

 
 

 
13

0 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 Y
ên

 L
ập
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 
13

1 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

-H
N

  
T

ha
nh

 S
ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

32
 

35
 

10
9  

 
 

 
 

 
13

2 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 T
ha

nh
 T

hu
ỷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

31
 

96
  

 
 

 
 

 
13

3 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 V
iệ

t 
T

rì
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
  

 
 

 
 

 
 

 
13

4 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 t
hị

 x
ã 

P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
 

11
 

36
  

 
 

 
 

 
13

5 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 -
 H

N
 T

ân
 S

ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
  

 
 

 
 

 
 

 
13

6 
T

ru
ng

 t
âm

 G
D

T
X

 P
hù

 N
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
15
 

1 
3  

 
 

 
 

 
13

7 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
80
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
, 

cả
I 

tạ
o 

nh
à 

lớ
p 

họ
c 

, m
ua

 s
ắm

 ti
ết

 b
ị 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
  

 
 

 
 

 
 

 
13

8 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 P
hù

 N
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
11
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13

9 
T

ru
ng

 t
âm

 K
T

-T
H

-H
N

 P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
 

20
 

62
  

 
 

 
 

 
14

0 
T

rư
ờn

g 
B

ồi
 d

ưỡ
ng

 n
hà

 g
iá

o 
và

 C
B

Q
L

 G
iá

o 
dụ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
93
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

43
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 ñ
ào

 t
ạo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
14

1 
T

ru
ng

 t
âm

 n
go

ại
 n

gữ
 v

à 
tin

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
1  

 
 

 
 

 
 

 
- 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

66
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
, t

ra
ng

 t
hi

ết
 b

ị d
ạy

 h
ọc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ác

 l
ớp

 ñ
ào

 t
ạo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

75
  

 
 

 
 

 
 

 
14

2 
T

rư
ờn

g 
tr

un
g 

cấ
p 

nô
ng

 lâ
m

 n
gh

iệ
p 

P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

65
 

20
0 

60
0  

 
 

 
 

 
14

3 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

ki
nh

 t
ế 

kỹ
 t

hu
ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
4 

1,
98

4 
6,

65
0  

 
 

 
 

 
14

4 
T

ru
ng

 t
âm

 g
iá

o 
dụ

c 
th

ườ
ng

 x
uy

ên
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
2 

12
0 

2,
20

0  
 

 
 

 
 

14
5 

T
rư

ờn
g 

ch
ín

h 
tr

ị t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
16

9 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
he

o 
ñị

nh
 m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

tiề
n 

ăn
 c

ác
 l

ớp
 t

ru
ng

 c
ấp

 c
hí

nh
 t

rị
 c

hí
nh

 q
uy
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

B
iê

n 
S

oạ
n 

ch
ư

ơn
g 

tr
ìn

h,
 g

iá
o 

tr
ìn

h,
 i

n 
ấn

 p
há

t 
hà

nh
  

tà
i 

liệ
u 

bồ
i 

dư
ỡn

g 
cá

c 
ch

ức
 d

an
h 

tỉn
h 

uỷ
 q

uả
n 

lý
 . 

hu
yệ

n 
uỷ

 
qu

ản
 lý
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
B

ồi
 d

ưỡ
ng

,  
hu

ấn
 l

uy
ện

  
ñộ

i 
tu

yể
n 

ch
o 

gi
ản

g 
vi

ên
  

cấ
p 

hu
yệ

n 
ñi

 th
i 

gi
áo

 v
iê

n 
gi

ỏi
  t

oà
n 

qu
ốc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í 
ñă

ng
 c

ai
 t

ổ 
ch

ứ
c 

th
i 

gi
áo

 v
iê

n 
gi

ỏi
  

cá
c 

tr
ườ

ng
 c

hí
nh

 t
rị

 t
oà

n 
qu

ốc
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 ,
 s

sử
a 

ch
ữ

a 
tà

i 
sả

n 
tr

an
g 

th
iế

t 
bị

 p
hụ

c 
vụ

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 g

iả
ng

 d
ạy
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
14

6 
T

rư
ờn

g 
ð

ại
 h

ọc
 H

ùn
g 

vư
ơ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2,
18

6 
3,

20
0 

25
,0

00
  

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
92

3 
3,

20
0 

25
,0

00
  

 
 

 
 

 
 

ð
ào

 t
ạo

 3
9 

si
nh

 v
iê

n 
L

ào
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
rợ

 c
ấp

 x
ã 

hô
i 

th
eo

 T
T

 L
T

 s
ô 

53
/1

99
8/

T
T

L
T

/B
G

D
 

ð
T

-B
T

C
-B

L
ð

T
B

X
H

 v
à 

T
T

L
T

 s
ố 

18
/2

00
9/

T
T

L
T
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
C

hi
 ñ

ào
 tạ

o 
th

eo
 h

ọc
 c

hế
 t

ín
 c

hỉ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hâ

n 
bổ

 t
hê

m
 th

eo
 k

hu
 v

ực
 

 
 

 
 

 
 

 
 

96
3  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
ườ

ng
 x

uy
ên
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
   

6
5
 



66 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í x

ây
 n

hà
 c

ôn
g 

vụ
 c

ho
 t

iế
n 

sỹ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í ñ
ào

 tạ
o 

G
V

 c
hấ

t 
lư

ợn
g 

ca
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14

7 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

y 
tế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29
1 

1,
20

0 
31

,0
00
  

 
 

 
 

 
14

8 
T

rư
ờn

g 
T

ru
ng

 h
ọc

 v
ăn

 h
oá

 n
gh

ệ 
th

uậ
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

88
 

48
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

+
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

38
 

48
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í t
ha

m
 g

ia
 c

ác
 h

ội
 d

iễ
n 

+
cá

c 
hộ

i t
hi

 ..
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
14

9 
T

rư
ờn

g 
C

ao
 ñ

ẳn
g 

 n
gh

ề 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
7 

48
0 

1,
70

0  
 

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
7 

48
0 

1,
70

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 tư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 3

00
 t

ri
ệu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
  

 
 

 
 

 
 

 
15

0 
T

ru
ng

 c
ấp

 n
gh

ề 
cô

ng
 n

gh
ệ 

và
 V

T
  P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
1 

80
 

80
0  

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
71
 

80
 

80
0  

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

  m
ua

 s
ắm

 th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 c
ôn

g 
tá

c 
tư

 v
ấn

 , 
ñị

nh
 h

ư
ớn

g 
dạ

y 
ng

hề
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
15

1 
T

ru
ng

 t
âm

 g
iớ

i t
hi

ệu
 v

iệ
c 

là
m

 P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
9  

2,
30

0  
 

 
 

 
 

 
T

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 +
 p

hâ
n 

bổ
 h

ọc
 s

in
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

29
  

2,
30

0  
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
  m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í  
tổ

 c
hứ

c 
sà

n 
gi

ao
 d

ịc
h 

vi
ệc

 l
àm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

tư
 v

ấn
 , 

ñị
nh

 h
ư

ớn
g 

dạ
y 

ng
hề
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
15

2 
T

T
 H

N
D

ạy
 n

gh
ề 

và
 G

T
V

L
 T

ha
nh

 n
iê

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
15

3 
T

ru
ng

 c
ấp

 n
gh

ề 
D

ân
 t

ộc
 N

ội
 tr

ú 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

69
 

20
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
29
 

20
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

H
ọc

 b
ổn

g 
50

họ
c 

si
nh

 d
ân

 t
ộc

 n
ội

 tr
ú 

họ
c 

ng
hề
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
; 

m
ua

 s
ắm

 t
hi

ết
 b

ị 
20

0 
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
15

4 
T

rư
ờn

g 
nă

ng
 k

hi
ếu

 T
hể

 d
ục

 t
hể

 t
ha

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

4 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
4  

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 +
 s

ửa
 c

hữ
a 

 t
ài

 s
ản

,th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í ñ
ào

 tạ
o 

vậ
n 

ñộ
ng

 v
iê

n 
( 

tiề
n 

ăn
, t

iề
n 

cô
ng

 +
...

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
5 

T
ru

ng
 t

âm
 d

ạy
 n

gh
ề 

 H
ạ 

H
oà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

63
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
23
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
15

6 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
ð

oa
n 

H
ùn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
61
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
21
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
15

7 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
T

ân
 S

ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

54
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
14
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
15

8 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
Y

ên
 lậ

p 
 

 
 

 
 

 
 

 
52
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
12
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
15

9 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
T

am
 N

ôn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
11
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
16

0 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
S

ôn
g 

ð
à-

T
ha

nh
 T

hu
ỷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
11
  

 
 

 
 

 
 

 
   

6
6
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 67

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 t

ư
 v

ấn
 d

ạy
 n

gh
ề 

; 
20

0 
tr

iệ
u 

, 
m

ua
 s

ắm
 s

ửa
 c

hữ
a 

th
iế

t 
bị

 2
00

tr
iệ

u 
 

 
 

 
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 
16

1 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
C

ẩm
 K

hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
16

2 
T

ru
ng

 t
âm

 d
ạy

 n
gh

ề 
L

âm
 T

ha
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
he

o 
ñị

nh
 m

ức
 +

 p
hâ

n 
bổ

 h
ọc

 s
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
9  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
ư

 v
ấn

 d
ạy

 n
gh

ề 
; 

20
0 

tr
iệ

u 
, 

m
ua

 s
ắm

 s
ửa

 c
hữ

a 
th

iế
t 

bị
 2

00
tr

iệ
u 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
16

3 
T

ru
ng

 t
âm

 ñ
ào

 tạ
o 

và
 G

T
V

L
 c

ôn
g 

ño
àn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
  

 
 

 
 

 
 

 
16

4 
T

ru
ng

 t
âm

 g
iớ

i t
hi

ệu
 v

iệ
c 

là
m

 n
ôn

g 
dâ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
31
  

 
 

 
 

 
 

 
16

5 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iớ

i t
hi

ệu
  V

iệ
c 

là
m

 p
hụ

 n
ữ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
16

6 
T

R
Ư

Ờ
N

G
 T

R
U

N
G

 C
Ấ

P
 N

G
H

Ề
 H

E
R

M
A

N
G

M
E

IN
R
 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
  

 
 

 
 

 
 

 
16

7 
H

ội
 k

hu
yế

n 
họ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
8 

Sở
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
08

7  
14

0  
 

 
 

 
 

 
ð

ịn
h 

m
ứ

c 
ch

i t
he

o 
bi

ên
 c

hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

87
  

14
0  

 
 

 
 

 
 

N
gh

iệ
p 

vụ
 n

gà
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

60
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hò

ng
 c

hố
ng

 d
ịc

h 
. 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ào

 t
ạo

 b
ác

 s
ỹ 

sa
u 

ð
H

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16
9 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 T

ỉn
h:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
00

3 
14

,0
00
 

21
0,

00
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
3 

14
,0

00
 

21
0,

00
0  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ửa

 c
hữ

a 
+

 m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 tr

an
g 

th
iế

t 
bị
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

P
hâ

n 
bổ

 b
ện

h 
vi

ện
 m

an
g 

tí
nh

 c
hấ

t 
kh

u 
vự

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
52

1  
 

 
 

 
 

 
 

17
0 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 t

hị
 x

ã 
 P

hú
 th

ọ:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2,

50
0 

19
,0

00
  

 
 

 
 

 
17

1 
B

ện
h 

vi
ện

 L
ao

 :
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11
 

35
0 

3,
50

0  
 

 
 

 
 

17
2 

B
ện

h 
vi

ện
 T

âm
 t

hầ
n:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8 
1,

00
0 

6,
50

0  
 

 
 

 
 

17
3 

B
ện

h 
vi

ện
 Y

 d
ượ

c 
cổ

 t
ru

yề
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
0 

1,
60

0 
8,

70
0  

 
 

 
 

 
17

4 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
iề

u 
dư

ỡn
g 

và
 P

H
C

N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
 

1,
55

0 
9,

00
0  

 
 

 
 

 
17

5 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 P
hù

 N
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

90
0 

11
,0

00
  

 
 

 
 

 
17

0 
T

ru
ng

 t
âm

 y
 tế

 d
ự

 p
hò

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

73
 

35
0 

4,
20

0  
 

 
 

 
 

17
1 

T
ru

ng
 t

âm
 C

hă
m

 s
óc

 m
ắt
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
 

20
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

17
2 

T
ru

ng
 t

âm
 c

hă
m

 s
óc

 S
K

S
S
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 

12
0 

60
0  

 
 

 
 

 
17

3 
T

ru
ng

 t
âm

 k
iể

m
 n

gh
iệ

m
 d

ư
ợc

 p
hẩ

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

52
 

16
0 

55
0  

 
 

 
 

 
17

4 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iá

m
 ñ

ịn
h 

Y
 k

ho
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 

25
 

80
  

 
 

 
 

 
17

5 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iá

m
 ñ

ịn
h 

P
há

p 
y 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
  

55
  

 
 

 
 

 
17

6 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iá

m
 ñ

ịn
h 

ph
áp

 y
  T

âm
 th

ần
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6  
 

 
 

 
 

 
 

17
7 

H
ội

 ñ
ôn

g 
y 

 
 

 
 

 
 

 
 

2  
 

 
 

 
 

 
 

17
8 

T
ru

ng
 t

âm
 tr

uy
ền

 t
hô

ng
 g

iá
o 

dụ
c 

sứ
c 

kh
oẻ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51
  

 
 

 
 

 
 

 
17

9 
T

ru
ng

 t
âm

 p
hò

ng
 c

hố
ng

 H
IV

/ 
A

ID
S
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
18

0 
C

hi
 c

ục
 a

n 
to

àn
 v

ệ 
si

nh
 t

hự
c 

ph
ẩm

 
 

 
 

 
 

 
 

 
52
 

20
 

30
0  

 
 

 
 

 
18

1 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 b

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
 

60
0 

8,
00

0  
 

 
 

 
 

18
2 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 H

ạ 
ho

à 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

8 
1,

20
0 

17
,0

00
  

 
 

 
 

 
18

3 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 ð
oa

n 
hù

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

96
 

1,
40

0 
20

,0
00
  

 
 

 
 

 
18

4 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
am

 n
ôn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
- 

1,
10

0 
14

,0
00
  

 
 

 
 

 
18

5 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 L
âm

 T
ha

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
10
 

63
0 

9,
00

0  
 

 
 

 
 

18
6 

B
ện

h 
vi

ện
 ñ

a 
kh

oa
 C

ẩm
 k

hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
2 

1,
50

0 
23

,0
00
  

 
 

 
 

 
18

7 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 t

hu
ỷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
 

75
0 

11
,0

00
  

 
 

 
 

 
18

8 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

Y
ên

 l
ập
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
90

0 
11

,0
00
  

 
 

 
 

 
18

9 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ha

nh
 s

ơ
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

90
 

1,
20

0 
17

,0
00
  

 
 

 
 

 
19

0 
B

ện
h 

vi
ện

 ñ
a 

kh
oa

 T
ân

 s
ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
 

35
0 

5,
50

0  
 

 
 

 
 

   
6
7
 



68 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

19
1 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 V
iệ

t 
tr

ì 
 

 
 

 
 

 
 

 
33
 

35
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

33
 

35
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
2 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 P
hú

 th
ọ 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
 

15
 

70
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

28
 

15
 

70
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
3 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
ha

nh
 b

a 
 

 
 

 
 

 
 

 
47
 

30
 

10
5  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

47
 

30
 

10
5  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
4 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 H
ạ 

ho
à 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 

10
 

25
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 

10
 

25
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
5 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 ð
oa

n 
hù

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
 

18
 

58
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
 

18
 

58
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
6 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
am

 n
ôn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
 

21
 

78
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
 

21
 

78
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
7 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 L
âm

 T
ha

o 
 

 
 

 
 

 
 

 
45
 

17
 

72
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

45
 

17
 

72
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
8 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 P
hù

 N
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
36
 

25
 

15
2  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
 

25
 

15
2  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

19
9 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 C
ẩm

 k
hê
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
 

30
 

18
2  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
 

30
 

18
2  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
ha

nh
 t

hu
ỷ 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 

22
 

66
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 

22
 

66
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
1 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

  
Y

ên
 l

ập
 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
 

20
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
 

20
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
2 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
ha

nh
 s

ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

99
 

80
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

99
 

80
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
3 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 T
ân

 s
ơn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

56
 

12
 

40
  

 
 

 
 

 
 

T
ru

ng
 t

âm
 Y

 t
ế 

 
 

 
 

 
 

 
 

56
 

12
 

40
  

 
 

 
 

 
 

Y
 t

ế 
kh

ối
 x

ã 
, p

hư
ờn

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
4 

C
hi

 c
ục

 D
ân

 s
ố 

- 
K

ế 
ho

ac
h 

 h
oá

 g
ia

 ñ
ìn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

4  
 

 
 

 
 

 
 

- 
C

hi
 t

he
o 

ñị
nh

 m
ức

 b
iê

n 
ch

ế:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

44
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

K
in

h 
ph

í 
tu

yê
n 

tr
uy

ền
, 

tậ
p 

hu
ấn

 n
gh

iệ
p 

vụ
 v

ề 
cô

ng
 t

ác
 

dâ
n 

số
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
- 

H
ỗ 

tr
ợ

 m
ua

 s
ắm

, s
ửa

 c
hữ

a 
T

S
C

ð
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
20

5 
T

hư
 v

iệ
n 

kh
oa

 h
ọc

 t
ổn

g 
hợ

p 
 

 
 

 
 

 
 

 
10

4 
5 

30
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

24
 

5 
30
  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 +

 c
ôn

g 
cụ

 p
hụ

c 
vụ

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í s
ử 

lý
 m

ối
 , 

bả
o 

qu
ản

 s
ác

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 p
hí

 b
ảo

 d
ưỡ

ng
 d

uy
 tr

ì  
th

ư 
vi

ện
 ñ

iệ
n 

tử
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ñố

i 
ứn

g 
 t

iế
p 

nh
ận

 d
ự 

án
 B

M
G

F-
V

N
 t

hư
 v

iệ
n 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

6
8
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 69

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
B

ổ 
su

ng
 s

ác
h 

bá
o 

hà
ng

 n
ăm

 c
ho

 t
hư

 v
iệ

n 
tỉ

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

6 
K

hu
 d

i t
íc

h 
lịc

h 
sử

 ñ
ền

 h
ùn

g 
 

 
3,

78
1  

 
 

 
 

53
 

57
0 

17
,5

56
  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

53
 

57
0 

17
,5

56
  

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í 
ch

ăm
 s

óc
 c

ây
, 

ho
a 

cả
nh

 v
à 

vệ
 s

in
h 

m
ôi

 t
rư

ờ
ng

 
K

hu
  D

i  
tí

ch
  ñ

ền
  H

ùn
g 

 th
eo

  
qu

yế
t  

ñị
nh

  s
ố 

 1
87

3/
Q

ð
- 

U
B

N
D

 n
gà

y 
29

/7
/2

01
3 

 
 

 
3,

78
1  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

7 
B

an
 Q

uả
n 

lý
  d

ự
 á

n 
ñầ

u 
tư

 x
ây

 d
ựn

g 
ð

ền
 H

ùn
g 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

8 
L

iê
n 

hi
ệp

 H
ội

 v
ăn

 h
ọc

 n
gh

ệ 
th

uậ
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
  

 
 

 
 

 
 

 
+
 

K
in

h 
ph

í h
oạ

t 
ñộ

ng
 9

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 

T
ra

o 
th

ưở
ng

 h
àn

g 
nă

m
  c

ủa
 9

 c
hu

yê
n 

ng
àn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 

K
in

h 
ph

í 
m

ở
 l

ớp
 n

ăn
g 

kh
iế

u 
sá

ng
 t

ác
 b

ồ 
dư

ỡn
g 

tà
i 

nă
ng

 
tr

ẻ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

H
ỗ 

tr
ợ

 :K
in

h 
ph

ỉ t
ổ 

ch
ức

 n
gà

y 
th

ơ 
V

N
 n

ăm
 2

01
4:

40
 t

ri
ệu

 
; 

K
in

h 
ph

í 
ch

o 
3 

ng
àn

h 
m

ỹ 
th

uậ
t, 

nh
iế

p 
ản

h 
và

 Â
m

 n
hạ

c 
ñI

 d
ự 

liê
n 

ho
an

 v
à 

tr
iể

n 
lã

m
 : 

3 
x 

20
 =

60
 t

ri
ệu

 ;
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

+
 

C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
6 

ch
i 

hộ
i 

tr
ực

 t
hu

ộc
 T

ru
ng

 ư
ơn

g 
tạ

i 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+
 

H
ỗ 

tr
ợ

 k
in

h 
ph

í  
tr

ả 
nh

uậ
n 

bú
t 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20

9 
T

ạp
 c

hí
 v

ăn
 n

gh
ệ 

ð
ất

 T
ổ 

 
 

 
 

 
 

 
 

5  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
H

ỗ 
tr

ợ
 t

rả
 n

hu
ận

 b
út

 T
C

V
N

ð
T

 v
à 

ph
ụ 

sa
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ấp

 t
ạp

 c
hí

 V
H

 ñ
ất

 t
ổ 

ch
o 

cá
c 

xã
 ð

B
K

K
+

A
T

K
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

0 
H

ội
 N

hà
 b

áo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

39
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

9  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 g

iả
i t

hư
ởn

g 
hộ

i n
hà

 b
áo

 h
àn

g 
nă

m
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
21

1 
T

T
 p

há
t 

hà
nh

 p
hi

m
 v

à 
ch

iế
u 

bó
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

48
  

84
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

18
  

84
0  

 
 

 
 

 
 

C
hi

 s
ử

a 
ch

ữa
 t

ài
 s

ản
+

 s
ử

a 
ch

ữa
 n

hà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 3
 b

ộ 
m

áy
 c

hi
ếu

 p
hi

m
 k

ỹ 
th

uậ
t 

số
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
rợ

 g
iá

 c
ác

 b
uổ

i 
ch

iế
u 

ph
im

 m
iề

n 
nú

i 
2.

26
9.

00
0ñ

 x
 

1.
61

8b
uổ

i, 
ph

im
 th

ié
u 

nh
i 1

26
bu

ổi
 *

1.
92

1.
00

0ñ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

2 
T

T
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
th

ể 
dụ

c 
th

ể 
th

ao
 

 
 

 
 

 
 

 
 

58
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

 
 

 
 

 
 

58
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hể

 t
ha

o 
th

àn
h 

tíc
h 

ca
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

3 
T

ru
ng

 t
âm

 K
ha

i 
th

ác
 c

ác
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
T

hể
 t

ha
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

14
4  

1,
50

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
14
  

1,
50

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 tổ

 c
hứ

c 
cá

c 
gi

ải
 th

ể 
th

ao
 c

ấp
  t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 t
hư

ở
ng

 g
iả

i C
úp

 H
ùn

g 
vư

ơ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 d
uy

 tr
ì  

và
 s

ửa
 c

hữ
a 

nh
ỏ 

kh
u 

liê
n 

hi
ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
21

4 
ð

ài
 tr

uy
ền

 h
ìn

h 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
1 

45
0 

6,
00

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

 
 

 
 

 
 

 
41
 

45
0 

6,
00

0  
 

 
 

 
 

 
C

hi
 t

iề
n 

nh
uậ

n 
bú

t 
( 

ñã
 b

ao
 g

ồm
 s

ản
 p

hẩ
m

 ñ
ăn

g 
tả

i 
tr

ên
 

W
eb

si
le

 ñ
ài

 P
T

-T
H

 P
hú

 T
họ

 )
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 tă
ng

 t
hờ

i l
ượ

ng
 p

há
t 

só
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

90
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 n
gh

iệ
p 

vụ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
21

5 
V

ườ
n 

Q
uố

c 
gi

a 
X

uâ
n 

S
ơ

n 
 

5,
49

4  
 

 
 

 
 

10
5  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

vư
ờn

 Q
uố

c 
gi

a 
X

uâ
n 

S
ơn
 

 
5,

19
4  

 
 

 
 

 
75
  

 
 

 
 

 
 

 
   

6
9
 



70 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
C

hi
 s

ử
a 

ch
ữa

 t
rạ

m
 X

uâ
n 

sơ
n 

 
30

0  
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
21

6 
B

Q
L

 r
ừn

g 
ph

òn
g 

hộ
 S

ôn
g 

B
ứa
 

 
1,

05
1  

 
 

 
 

 
64
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
55

1  
 

 
 

 
 

14
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
21

7 
B

Q
L

 r
ừn

g 
ph

òn
g 

hộ
 N

gò
i G

ià
nh
 

 
70

8  
 

 
 

 
 

14
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

21
8 

T
ru

ng
 t

âm
 k

hu
yế

n 
nô

ng
 

 
5,

30
1  

 
 

 
 

 
21

7  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
 

2,
55

1  
 

 
 

 
 

47
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
hô

ng
 t

in
 tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ha

m
 q

ua
n 

họ
c 

tậ
p 

 
10

0  
 

 
 

 
 

10
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ập

 h
uấ

n,
 h

uấ
n 

lu
yệ

n 
 

20
0  

 
 

 
 

 
20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ổ 

ch
ức

 t
uy

ên
 t

ru
yề

n 
nh

ân
 r

ộn
g 

m
ô 

hì
nh

 t
hâ

m
 c

an
h 

cả
i 

tạ
o 

vư
ờn

 b
ưở

i ð
oa

n 
hù

ng
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

20
  

 
 

 
 

 
 

 
 

K
in

h 
ph

í m
ua

 s
ắm

 tà
i s

ản
  p

hụ
c 

vụ
 tu

yê
n 

tr
uy

ền
 

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

X
D

 m
ô 

hì
nh

 t
rì

nh
 d

iễ
n,

 k
hu

yế
n 

nô
ng

 , 
kh

uy
ến

 n
gư
 

 
1,

80
0  

 
 

 
 

 
90
  

 
 

 
 

 
 

 
21

7 
T

ru
ng

 t
âm

 G
iố

ng
 v

ật
 n

uô
i P

hú
 T

họ
 

 
3,

24
3  

 
 

 
 

 
71
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
1,

54
3  

 
 

 
 

 
31
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t 
gi

ốn
g 

lợ
n 

gố
c 

ôn
g 

bà
 ñ

ể 
sả

n 
xu

ất
 g

iố
ng

 
bố

 m
ẹ 

ch
ất

 lư
ợ

ng
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t  
gà

 g
iố

ng
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ăm

 +
sử

a 
ch

ữ
a 

tà
i s

ản
 

 
40

0  
 

 
 

 
 

40
  

 
 

 
 

 
 

 
 

H
ỗ 

tr
ợ

 s
ản

 x
uấ

t 
tin

h 
dị

ch
 lợ

n 
 

30
0  

 
 

 
 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
ch

ư
ơn

g 
tr

ìn
h 

tin
h 

bò
 t

hị
t 

 
30

0  
 

 
 

 
 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
21

8 
T

ru
ng

 t
âm

 C
ôn

g 
ng

hệ
 t

hô
ng

 t
in

  S
ở 

T
ài

 n
gu

yê
n 

M
T
 

 
 

99
1  

 
 

 
 

56
  

16
0  

 
 

 
 

 
21

9 
T

ru
ng

 t
âm

 q
ua

n 
tr

ắc
 v

à 
bả

o 
vệ

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

 
 

87
3  

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
22

0 
T

ru
ng

 t
âm

 k
ỹ 

th
uậ

t 
cô

ng
 n

gh
ệ 

tà
i n

gu
yê

n 
 

 
1,

59
1  

 
 

 
 

73
  

 
 

 
 

 
 

 
 

ð
ịn

h 
m

ứ
c 

bi
ên

 c
hế
 

 
 

1,
29

1  
 

 
 

 
43
  

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 m
ua

 s
ắm

 , 
sử

a 
ch

ữ
a 

 
 

30
0  

 
 

 
 

30
  

 
 

 
 

 
 

 
22

1 
V

ăn
 p

hò
ng

 ñ
ăn

g 
ký

 q
uy

ền
 s

ử 
dụ

ng
 ñ

ất
 

 
 

61
6  

 
 

 
 

27
  

 
 

 
 

 
 

 
22

2 
T

ru
ng

 t
âm

 p
há

t 
tr

iể
n 

qu
ỹ 

ñấ
t 

 
 

1,
06

6  
 

 
 

 
40
  

 
 

 
 

 
 

 
22

3 
H

ội
 s

in
h 

vậ
t 

cả
nh

 v
à 

là
m

 v
ườ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
C

hi
 ñ

ịn
h 

m
ứ

c 
bi

ên
 c

hế
 v

à 
hỗ

 t
rợ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

C
hi

 ñ
ào

 tạ
o 

cá
c 

lớ
p 

 
 

 
 

 
 

 
 

7 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

3 
H

ội
 C

ựu
 t

ha
nh

 n
iê

n 
xu

ng
 p

ho
ng

 t
ỉn

h 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

4 
H

ội
 b

ảo
 t

rợ
 n

gư
ời

 t
àn

 t
ật

 v
à 

tr
ẻ 

em
 m

ồ 
cô

i t
ỉn

h 
P

hú
 T

họ
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
5 

H
ội

 n
gư

ời
 m

ù 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
6 

H
ội

 lu
ật

 g
ia
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22

7 
H

ội
 n

ạn
 n

hâ
n 

ch
ất

 ñ
ộc

 d
a 

ca
m

/ 
di

ôx
in
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II
 

C
H

I 
S

Ự
 N

G
H

IỆ
P

 K
IẾ

N
 T

H
IẾ

T
 T

H
Ị 

C
H

ÍN
H

 V
À

 K
IN

H
 

T
Ế

 K
H

Á
C
 

 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 
K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
  t

hự
c 

 h
iệ

n 
 c

ác
  n

hi
ệm

 v
ụ,

  d
ự

 á
n 

qu
y 

ho
ạc

h 
 

7,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

B
ổ 

su
ng

 n
gu

ồn
 v

ốn
 c

ho
 N

gâ
n 

hà
ng

 c
hí

nh
 s

ác
h 

xã
 h

ội
 

tỉn
h 

 
2,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 
H

ỗ 
tr

ợ
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

từ
 n

gu
ồn

 c
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 N

S
ð

P
  

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
II

I 
C

H
I 

A
N

 N
IN

H
 

 
 

 
9,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

IV
 C

H
I 

Q
U

Ố
C

 P
H

Ò
N

G
 

 
 

 
 

16
,0

42
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
V
 C

H
I 

 T
H

Ự
C

  
H

IỆ
N

  
L

U
Ậ

T
  

D
Q

T
V

,  
P

L
C

A
  

V
À

  
C

Á
C

 

N
H

IỆ
M

 V
Ụ

 A
N

Q
P

 K
H

Á
C
 

 
 

 
 

 
25

,9
56
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
7
0
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 71

  

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 

kh
oả

n 
th

u  
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 C
C

T
L

 
từ

 n
gu

ồn
 d

o 
H

ð
N

D
 t

ỉn
h 

gi
ao

 t
ăn

g 
so

 
vớ

i T
Ư

 q
uy

 
ñị

nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

V
I 

C
H

I 
K

H
Á

C
 N

G
Â

N
 S

Á
C

H
 (

ð
Ã

 B
A

O
 G

Ồ
M

 K
F

 ð
Ả

M
 

B
Ả

O
 H

O
Ạ

T
 ð

Ộ
N

G
 H

Ộ
I 

T
H

Ẩ
M

 N
D

) 
 

 
 

 
 

 
10

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
V

II
 M

Ộ
T

 S
Ố

 N
H

IỆ
M

 V
Ụ

 K
H

Á
C

 T
H

E
O

 Q
U

Y
 ð

ỊN
H
 

8,
94

2 
22

7,
01

9 
39

,0
00
 

- 
- 

- 
- 

8,
00

0 
12

,8
70
 

- 
- 

 
 

 
 

 
 

1 
K

in
h 

ph
í t

hi
 ñ

ua
 k

he
n 

th
ưở

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2 

C
hi

 c
ải

 c
ác

h 
hà

nh
 c

hí
nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
3 

K
in

h 
ph

í k
iể

m
 tr

a,
 r

à 
so

át
  

vă
n 

bả
n 

ph
áp

 lu
ật

 c
ác

 n
gà

nh
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
B

an
 c

hỉ
 ñ

ạo
 c

ải
 c

ác
h 

tư
 p

há
p 

tỉn
h 

P
hú

 T
họ

 (
T

oà
 á

n 
tỉn

h)
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
K

in
h 

ph
í 

th
ốn

g 
kê

, 
tổ

ng
 h

ợp
 1

8 
ch

ỉ 
tiê

u 
cấ

p 
xã

; 
R

à 
so

át
, 

kh
ảo

 s
át

 th
ốn

g 
kê

 h
ộ,

 n
hâ

n 
kh

ẩu
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6 

S
ửa

 c
hữ

a 
, m

ua
 s

ắm
 p

hư
ơn

g 
tiệ

n 
nă

m
 2

01
4 

 
 

 
 

 
 

 
 

80
0  

 
 

 
 

 
 

 
7 

K
in

h 
ph

í t
ổ 

ch
ức

 t
hự

c 
hi

ện
 n

hữ
ng

 n
gà

y 
lễ

 lớ
n 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0  

 
 

 
 

 
 

 
8 

K
in

h 
ph

í t
hự

c 
hi

ện
 ứ

ng
 d

ụn
g 

, p
há

t 
tr

iể
n 

cô
ng

 n
gh

ệ 
th

ôn
g 

tin
 c

ủa
 c

ác
 c

ơ 
qu

an
 Q

L
N

N
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 9 

C
hi

 p
hí

 t
hu

 t
hậ

p 
th

ôn
g 

tin
 ,

 k
hả

o 
sá

t 
th

ự
c 

ñị
a 

; 
ch

i 
ph

í 
th

uê
 d

oa
nh

 n
gh

iệ
p 

tư
 v

ấn
 x

ác
 ñ

ịn
h 

gi
á 

th
uê

 ñ
ất

 c
ho

 c
ác

 
dự

 á
n 

th
eo

 N
gh

ị 
ñị

nh
 7

5/
20

08
/N

ð
-C

P
  

ng
ày

 0
9/

6/
20

08
 

củ
a 

 C
hí

nh
  

ph
ủ 

  
;  

T
hô

ng
  

tư
  

12
2/

20
10

/T
T

-B
T

C
   

ng
ày
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
 C

hi
 n

gh
iệ

p 
vụ

 ñ
ối

 n
go

ại
 v

à 
xú

c 
tié

n 
ñầ

u 
tư
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
0  

 
 

 
 

 
 

 
 11

 C
hi

 h
oạ

t 
ñộ

ng
 c

ác
 l

ực
 l

ượ
ng

 t
hự

c 
hi

ện
 n

hi
ệm

 v
ụ 

xử
 p

hạ
t 

vi
 p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

tr
on

g 
lĩn

h 
vự

c 
gi

ao
 t

hô
ng

 t
he

o 
qu

y 
ñị

nh
 c

ủa
 L

uậ
t 

xử
 lý

 v
i p

hạ
m

 h
àn

h 
ch

ín
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
12
 K

in
h 

ph
í 

ho
ạt

 ñ
ộn

g 
củ

a 
cá

c 
lự

c 
lư

ợn
g 

xử
 p

hạ
t 

(K
hô

ng
 

ba
o 

gồ
m

 p
hạ

t 
A

T
G

T
) 

th
eo

 T
hô

ng
 t

ư
 s

ố 
15

3/
20

13
/T

T
- 

B
T

C
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
13
 K

in
h 

ph
í ñ

ối
 ứ

ng
 c

ác
 d

ự 
án

 c
ó 

tín
h 

ch
ất

 s
ự 

ng
hi

ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
14
 C

hi
 d

ự
 p

hò
ng

 k
hố

i ñ
ản

g 
 

 
 

 
 

 
 

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

15
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 c

hê
nh

 l
ệc

h 
gi

ữ
a 

gi
á 

in
 v

à 
gi

á 
bá

n 
bá

o 
P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
16
 C

hi
 x

ây
 d

ựn
g 

nh
à 

lư
u 

tr
ữ 

và
 t

ru
ng

 t
âm

 c
ôn

g 
ng

hệ
 t

hô
ng

 
tin

; 
xâ

y 
dự

ng
 h

àn
g 

rà
o 

 
 

 
 

 
 

 
 

45
0  

 
 

 
 

 
 

 
17
 C

hi
 ñ

ảm
 b

ảo
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 k
hố

i ñ
oà

n 
th

ể 
 

 
 

 
 

 
 

 
90
  

 
 

 
 

 
 

 
18
 C

hi
 c

ác
 n

gh
iệ

p 
vụ

 p
há

t 
si

nh
 t

he
o 

kế
t 

lu
ận

 c
ủa

 T
T

T
U
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13
0  

 
 

 
 

 
 

 
19
 K

in
h 

ph
í h

ỗ 
tr

ợ 
th

àn
h 

lậ
p 

H
T

X
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20
 C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
cá

c 
tổ

 c
hứ

c 
ch

ín
h 

tr
ị 

xã
 h

ội
 ,

 x
ã 

hộ
i 

ng
hề

 
ng

hi
ệp
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

21
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 l

ĩn
h 

vự
c 

qu
ản

 lý
 n

hà
 n

ướ
c 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 K
in

h 
ph

í 
cả

i t
ạo

, 
sử

a 
ch

ữa
 v

à 
nâ

ng
 c

ấp
 h

ạn
g 

m
ục

 c
ôn

g 
tr

ìn
h 

nh
à 

là
m

 v
iệ

c 
U

B
N

D
 h

uy
ện

 H
ạ 

H
oà
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 K

in
h 

ph
í c

ải
 tạ

o 
sử

a 
ch

ữa
 n

hà
 là

m
 v

iệ
c 

S
ở 

T
ài

 c
hí

nh
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 t

hi
ết

 b
ị 

và
 h

oạ
t 

ñộ
ng

 n
gh

iệ
p 

 v
ụ 

hệ
 

th
ốn

g 
tr

iể
n 

kh
ai

 d
iệ

n 
rộ

ng
 H

ệ 
th

ốn
g 

th
ôn

g 
tin

 q
uả

n 
lý

 
N

gâ
n 

sá
ch

 v
à 

K
ho

 b
ạc

 (
T

A
B

M
IS

) 
ng

àn
h 

tà
i c

hí
nh

: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

22
 C

hi
 h

ỗ 
tr

ợ 
tiề

n 
ăn

 +
 lu

yệ
n 

tậ
p 

 v
ận

 ñ
ộn

g 
vi

ên
 +

H
L

V
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                          

12
/8

/2
01

0 
củ

a 
B

ộ 
tà

i c
hí

nh
 

                         
7
1
 



72 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 23
 

H
ỗ 

tr
ợ 

cá
c 

tr
ườ

ng
 m

ầm
 n

on
 +

T
H

C
S 

+
T

H
PT

 ñ
ạt

 c
hu

ẩn
 

qu
ốc

 g
ia

  
(K

H
40

20
/K

H
-U

B
N

D
) 

 m
ứ

c 
hỗ

 t
rợ

: 
(1

5 
tr

uo
ng

 
M

N
x 

20
0;

15
 t

ru
on

g 
T

H
C

S
*3

00
; 

6 
tr

uo
ng

 T
H

P
T

 x
50

0)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

24
 K

in
h 

 p
hí

  t
hự

c 
 h

iệ
n 

 N
gh

ị  
ñị

nh
  s

ố 
 4

9/
20

10
/N

ð
-C

P
  

và
 

N
gh

ị ñ
ịn

h 
74

/2
01

3/
N

B
é-

C
P
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
25
 

D
ự 

ki
ến

 c
ác

 n
hi

ệm
 v

ụ 
ph

át
 s

in
h 

+
tă

ng
 b

iê
n 

ch
ế 

kh
ối

 t
ỉn

h  
 

 
 

 
 

 
 

70
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

26
 K

in
h 

ph
í 

tu
yể

n 
gi

áo
 v

iê
n 

m
ầm

 n
on

 n
go

ài
 b

iê
n 

ch
ế 

 v
ào

 
bi

ên
 c

hế
 n

ăm
 2

01
4 

(7
36

 c
ô)

 v
à 

29
5 

nh
ân

 v
iê

n 
tr

ư
ờn

g 
m

ầm
 n

on
 +

60
 G

V
 t

iê
u 

họ
c 

T
ân

 S
ơ

n 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
27
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 t

iề
n 

ăn
 t

rư
a 

ch
o 

tr
ẻ 

em
 m

ẫu
 g

iá
o 

3-
5 

tu
ổi

 
th

eo
  Q

uy
ết

  
ñị

nh
  6

0/
20

11
0/

Q
ð

-T
T

g 
 (

B
ổ 

 s
un

g 
 c

ó 
 m

ục
 

tiê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 t
ru

ng
 ư

ơn
g)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 28
 K

in
h 

 p
hí

  t
hự

c 
 h

iệ
n 

 P
hụ

  c
ấp

  t
hâ

m
 n

iê
n 

nh
à 

 g
iá

o 
 t

he
o 

N
gh

ị 
ñị

nh
 5

4/
20

11
/N

ð
-C

P
; 

 C
hí

nh
 s

ác
h 

 t
hự

c 
 h

iệ
n 

ñố
i 

vớ
i 

vù
ng

 ñ
ặc

 b
iệ

t 
kh

ó 
kh

ăn
  

th
eo

 N
gh

ị 
ñị

nh
 1

16
/2

01
1-

 

N
ð

-C
P
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

29
 H

ỗ 
tr

ợ
 t

uy
ên

 t
ru

yề
n 

ph
ổ 

bi
ến

 p
há

p 
lu

ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 
30
 C

hi
 c

hế
 ñ

ộ 
si

nh
 v

iê
n 

cử
 t

uy
ển

 t
rả

 c
ho

 c
ác

 t
rư

ờn
g 

ñạ
i h

ọc
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31
 I

n 
và

 p
há

t 
hà

nh
 C

ôn
g 

bá
o 

củ
a 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
32
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í ñ

ào
 t

ạo
 n

gu
ồn

 n
hâ

n 
lự

c 
 c

ho
 D

N
N

V
V
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

33
 K

in
h 

ph
í 

hỗ
 t

rợ
 h

ọc
 p

hí
 c

ho
 c

ác
 ñ

ối
 t

ư
ợn

g 
họ

c 
tr

un
g 

cấ
p 

ng
hề

 v
à 

ca
o 

ñẳ
ng

 n
gh

ề 
gi

ai
 ñ

oạ
n 

20
10

-2
01

5 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

70
0  

 
 

 
 

 
 

 

34
 C

hi
 c

ôn
g 

tá
c 

gi
áo

 d
ục

 ñ
ào

 t
ạo

 a
n 

ni
nh

 q
uố

c 
ph

òn
g 

th
eo

 

N
ð

11
6 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 k

há
c 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
35
 C

hi
 ñ

ào
 t

ạo
 s

au
 ñ

ại
 h

ọc
  

và
 c

hế
 ñ

ộ 
ưu

 ñ
ãi

 t
hu

 h
út

 t
ay

 

ng
hề

 c
ao
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

36
 K

in
h 

ph
í 

m
ở 

cá
c 

lớ
p 

ñà
o 

tạ
o 

bồ
i 

dư
ỡn

g 
cá

n 
bộ

 c
ôn

g 

ch
ức

 t
he

o 
kế

 h
oạ

ch
 n

ăm
 2

01
4 

( 
ch

i ñ
ào

 t
ạo

 lạ
i 

tu
yế

n 
tỉ

nh
 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

37
 K

in
h 

ph
í 

ñà
o 

tạ
o 

sa
u 

ñạ
i 

họ
c 

và
 ñ

ào
 t

ạo
 l

ại
 k

hố
i 

ð
ản

g 
+

 
ño

àn
 t

hể
 c

ấp
 t

ỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
38
 C

hi
  c

ác
 k

ho
ản

 p
há

t 
si

nh
 k

hố
i ñ

ào
 t

ạo
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30
0  

 
 

 
 

 
 

 
39
 ð

ề 
án

 p
há

t 
tr

iể
n 

ng
hề

 c
ôn

g 
tá

c 
xã

 h
ội

  
(b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 

tiê
u 

từ
 n

gâ
n 

sá
ch

 T
ru

ng
 ư

ơ
ng

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

40
 H

ỗ 
tr

ợ 
ñà

o 
tạ

o 
cá

n 
bộ

 H
T

X
  

(b
ổ 

su
ng

 c
ó 

m
ục

 t
iê

u 
từ

 
ng

ân
 s

ác
h 

T
ru

ng
 ư

ơn
g)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
41
 H

ỗ 
tr

ợ
 p

há
t 

tr
iể

n 
gi

ao
 t

hô
ng

 n
ôn

g 
th

ôn
 

 
4,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

42
 K

hắ
c 

ph
ục

 g
ia

o 
th

ôn
g 

sa
u 

bã
o 

lũ
 

 
7,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

43
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 s

ự
 n

gh
iệ

p 
gi

ao
 t

hô
ng
 

- 
89

,0
00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 C

ải
 tạ

o,
 n

ân
g 

cấ
p 

và
 g

ia
 c

ố 
tu

yế
n 

ñê
 T

ả 
ng

òi
 V

ĩn
h 

M
ộ  

4,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 C

ải
 t

ạo
, 

nâ
ng

 c
ấp

 ñ
ườ

ng
 t

rá
nh

 l
ũ 

và
 s

ơ
 t

án
 d

ân
 ñ

oạ
n 

T
ỉn

h 
lộ

 3
23

 x
ã 

ð
ồn

g 
C

am
 ñ

i 
xã

 T
hụ

y 
L

iễ
u,

 h
uy

ện
 C

ẩm
 

K
hê
 

 
 

5,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

7
2
 



CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013 73

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 t

uy
ến

 ñ
ườ

ng
 t

ừ 
xã

 T
ru

ng
 S

ơn
 ñ

ến
 

bả
n 

ng
ườ

i 
M

ôn
g,

 h
uy

ện
 Y

ên
 L

ập
 (

G
ia

i 
ño

ạn
 1

 t
ừ 

tr
àn

 
ð

ồn
g 

M
ăn

g 
ñế

n 
bả

n 
ng

ườ
i M

ôn
g)
 

 
 

5,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
tỉn

h 
lộ

 3
24

 ñ
oạ

n 
từ

 ñ
ê 

T
ả 

Sô
ng

 T
ha

o 
ñế

n 
th

ị t
rấ

n 
L

âm
 T

ha
o,

 h
uy

ện
 L

âm
 T

ha
o 

 
12

,0
00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 t
ỉn

h 
32

3C
 h

uy
ện

 P
hù

 N
in

h 
(ñ

oạ
n 

qu
ốc

 l
ộ 

2-
 ñ

ê 
H

ữu
 S

ôn
g 

L
ô)
 

 
9,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

  C
ải

  t
ạo

,  
nâ

ng
  c

ấp
  ñ

ườ
ng

  g
ia

o 
 t

hô
ng

  n
ôn

g 
 th

ôn
  x

ã 
H

ươ
ng

 N
ộn

, h
uy

ện
 T

am
 N

ôn
g 

 
7,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 S
ơ 

tá
n 

dâ
n 

ño
ạn

 H
ươ

ng
 N

ộn
 

T
họ

 V
ăn

 -
 Q

L
 3

2A
 (

 ñ
oạ

n 
K

m
1+

85
36

,9
-K

M
8+

19
9)
 

 
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 c

ôn
g 

tr
ìn

h 
ñư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 l

ên
 x

ã 
Y

ên
 K

ỳ 
hu

yệ
n 

H
ạ 

H
oà

 ñ
i V

ân
 L

ĩn
h 

hu
yệ

n 
T

ha
nh

 B
a 

 
 

9,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
sử

a 
ch

ữa
 ñ

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

T
ất

 T
hà

nh
 ñ

oạ
n 

từ
 

nú
t 

gi
ao

 A
2 

ñế
n 

nú
t 

gi
ao

 C
10

, 
th

àn
h 

ph
ố 

V
iệ

t 
T

rì
 

 
 

16
,0

00
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
ñư

ờn
g 

dố
c 

N
gò

i T
rò

 x
ã 

ð
ồn

g 
L

ư
ơn

g  
3,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
+

 C
ải

 tạ
o,

 n
ân

g 
cấ

p 
ñư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 n

ôn
g 

th
ôn

 T
ả 

sô
ng

 
C

hả
y,

 h
uy

ện
 ð

oa
n 

H
ùn

g 
 

7,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 C

ải
 t

ạo
, 

nâ
ng

 c
ấp

 ñ
ư

ờn
g 

gi
ao

 t
hô

ng
 li

ên
 x

ã 
H

ươ
ng

 X
ạ 

Ấ
m

 H
ạ 

- 
M

in
h 

H
ạc

 k
ết

 h
ợp

 ñ
ườ

ng
 c

ơ 
ñộ

ng
 s

ở
 c

hỉ
 h

uy
 

cơ
 b

ản
 tỉ

nh
 P

hú
 T

họ
 -

 A
P0

5,
 h

uy
ện

 H
ạ 

H
òa
 

 
 

4,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ườ
ng

 s
ơ

 t
án

 d
ân

 ñ
oạ

n 
N

in
h 

D
ân

 -
 

ð
ôn

g 
T

hà
nh

 -
 T

ha
nh

 V
in

h 
 

5,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
44
 K

in
h 

ph
í m

ua
 t

hẻ
 b

ảo
 h

iể
m

 y
 tế

 t
he

o 
lu

ật
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
45
 D

ự 
ki

ến
 t

ăn
g 

bi
ên

 c
hế

 v
à 

cá
c 

kh
oả

n 
ph

át
 s

in
h 

ng
àn

h 
y 

tế
  

 
 

 
 

 
 

 
50

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
46
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

hư
ơ

ng
 t

rì
nh

 ñ
iề

u 
tr

ị 
ng

hi
ện

 c
ác

 c
hấ

t 

th
uố

c 
  p

hi
ện

   
bằ

ng
  

ch
ất

   
m

ep
ha

   
ño

n 
 t

he
o 

  k
ế 

 h
oạ

ch
 

39
37

/K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
27

/9
/2

01
3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

47
 K

in
h 

ph
í 

tă
ng

 c
ườ

ng
 c

ơ 
sở

 v
ật

 c
hấ

t 
ng

àn
h 

y 
tế

 (
tr

on
g 

ñó
 

T
T

 y
 tế

 H
ạ 

H
oà

: 5
00

 t
ri

ệu
 ñ

ồn
g)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

48
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í t

u 
bổ

 t
ôn

 tạ
o 

di
 tí

ch
  

cấ
p 

tỉn
h 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

49
 N

gà
y 

hộ
i 

vă
n 

ho
á 

th
ể 

th
ao

 d
u 

lịc
h 

cá
c 

dâ
n 

tộ
c 

tỉn
h 

P
hú

 
T

họ
 n

ăm
 2

01
4 

và
 n

gà
y 

hộ
i 

th
ơ

 ñ
ườ

ng
  

to
àn

 q
uố

c 
lầ

n 
th

ứ
 

IX
 t

ại
 P

hú
 T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

50
 K

in
h 

ph
í 

tổ
 c

hứ
c 

G
iỗ

 t
ổ 

H
ùn

g 
vư

ơ
ng

 2
01

4 
và

 t
ổ 

ch
ức

 

cá
c 

ng
ày

 lễ
 l

ớn
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25
0  

 
 

 
 

 
 

 
 51

 K
in

h 
ph

í 
ñể

  
th

u 
hồ

i 
cá

c 
kh

oả
n 

ñã
 t

ạm
 ứ

ng
 n

ăm
 2

01
3 

ñể
 

th
ực

  
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

" 
L

ễ 
tô

n 
vi

nh
,  

ñó
n 

nh
ận

 b
ằn

g 
cô

ng
  n

hậ
n 

 T
ín

  n
gư

ỡn
g 

 t
hờ

  c
ún

g 
 H

ùn
g 

 V
ươ

ng
  ở

  P
hú

 

T
họ

" 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

52
 T

hự
c 

hi
ện

 d
ự

 á
n 

ð
ịa

 c
hí

 P
hú

 T
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

15
0  

 
 

 
 

 
 

 
 53

 ð
ề 

án
 "

 B
ảo

 t
ồn

 v
à 

ph
át

 h
uy

 v
ăn

 h
oá

 d
ân

 t
ộc

 t
hi

ểu
 s

ố 
tỉn

h 
P

hú
 T

họ
 ñ

ến
 n

ăm
 2

02
0"

: 
C

ác
 d

ự 
án

 t
hà

nh
ph

ần
  

th
ự

c 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

hà
nh

 ñ
ộn

g 
củ

a 
U

B
N

D
 t

ỉn
h 

P
hú

 t
họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30

0  
 

 
 

 
 

 
 

    
7
3
 



74 CÔNG BÁO/Số 13/Ngày 23-12-2013

     

D
ự

 t
oá

n
 c

hi
 n

gâ
n 

sá
ch

 c
ấp

 t
ỉn

h
 n

ăm
 2

01
4 

C
hi

 c
ân

 ñ
ối

 n
gâ

n
 s

ác
h 

C
hi

 t
hư

ờ
ng

 x
uy

ên
 t

he
o 

lĩ
nh

 v
ự

c 
N

gu
ồn

 t
hự

c 
hi

ện
 c

ải
 c

ác
h 

ti
ền

 

lư
ơ

ng
 v

à 
ch

ín
h 

sá
ch

 A
S

X
H
 

    T
T
     

T
ên

 ñ
ơ

n 
vị
 

  K
H

C
N
   

S
ự 

ng
hi

ệp
 

ki
nh

 t
ế 

  T
N

 -
M

T
   

A
n 

ni
nh
   Q

uố
c 

ph
òn

g 

 C
hi

 h
ỗ 

tr
ợ

 L
uậ

t 
D

Q
T

V
 v

à 
P

há
p 

lệ
nh

 C
A

 x
ã 

và
 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
A

N
-Q

P
  

kh
ác
   C

hi
 k

há
c 

ng
ân

 
sá

ch
 

 
C

hi
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 
ch

ế 
ñộ

, 
ch

ín
h 

sá
ch

 
kh

ác
 t

he
o 

qu
y 

ñị
nh
  10

%
   

T
K

 là
m

 
ng

uồ
n 

C
C

T
L
  35

-4
0%

 s
ố 

th
u 

ñể
 

là
m

 n
gu

ồn
 C

C
T

L
    

C
ác

 
kh

oả
n 

th
u  

C
hi

 th
ự

c 
hi

ện
 C

C
T

L
 

từ
 n

gu
ồn

 d
o 

H
ð

N
D

 t
ỉn

h 
gi

ao
 t

ăn
g 

so
 

vớ
i T

Ư
 q

uy
 

ñị
nh
 

  C
hi

 b
ổ 

su
ng

 q
uỹ

 
dự

 tr
ữ 

tà
i 

ch
ín

h 

  D
ự 

ph
òn

g 
ng

ân
 s

ác
h   C

hi
 t

he
o 

kh
oả

n 
3 

- 
ð

iề
u 

8 
L

uậ
t 

N
S

N
N
    C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

có
 m

ục
 t

iê
u 

ng
ân

 s
ác

h 
tr

un
g 

ươ
ng
   C

hi
 b

ổ 
su

ng
 

ch
o 

ng
ân

 
sá

ch
 c

ác
 

hu
yệ

n,
 

th
àn

h,
 t

hị
 

54
 K

iể
m

 k
ê 

di
 s

ản
 v

ăn
 h

oá
 p

hi
 v

ật
 t

hể
  

tr
ên

 ñ
ịa

 b
àn

 t
ỉn

h 
ph

ú 
T

họ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

55
 K

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 t

hự
c 

hi
ện

 p
ho

ng
 t

rà
o 

xâ
y 

dự
ng

 ñ
ời

 
số

ng
 v

ăn
 h

oá
 ở

 c
ác

 c
ơ

 q
ua

n,
 ñ

ơn
 v

ị, 
do

an
h 

ng
hi

ệp
 (

 L
iê

n 
ño

àn
 L

ao
 ñ

ộn
g 

tỉn
h 

) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
  

 
 

 
 

 
 

 

 56
 K

in
h 

ph
í 

th
ực

 h
iệ

n 
ñề

 á
n 

" 
xâ

y 
dự

ng
 ñ

ời
 s

ốn
g 

vă
n 

ho
á 

cô
ng

 n
hâ

n 
ở

 k
hu

 c
ôn

g 
ng

hi
ệp

 ñ
ến

nă
m

 2
01

5,
 ñ

ịn
h 

hư
ớn

g 
ñế

n 
nă

m
 2

02
0"

 t
he

o 
Q

ð
 1

78
0/

Q
ð

-T
T

g 
ng

ày
 1

2/
10

/2
01

1 

củ
a 

T
T

C
P
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
70
  

 
 

 
 

 
 

 

 57
 K

in
h 

ph
í 

tr
iể

n 
kh

ai
 m

ột
 s

ố 
nh

iệ
m

 v
ụ 

tr
ọn

g 
tâ

m
 b

ảo
 t

ồn
, 

ph
át

 h
uy

 g
iá

 t
rị

 d
i 

sả
n 

ph
i 

vậ
t 

th
ể 

- 
H

át
 S

oa
n 

th
eo

 K
H

 s
ố 

38
64

/K
H

-U
B

N
D

 n
gà

y 
23

/9
/2

01
3 

củ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

50
0  

 
 

 
 

 
 

 

58
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í x

ây
 d

ự
ng

 n
hà

 v
ăn

 h
oá

 k
hu

 d
ân

 c
ư 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
59
 K

in
h 

ph
í ñ

ề 
án

 tí
n 

ng
ưỡ

ng
 t

hờ
 c

ún
g 

H
ùn

g 
V

ươ
ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

60
 H

ỗ 
tr

ợ
 k

in
h 

ph
í 

sá
ng

 t
ạo

 b
áo

 c
hí

 c
ủa

 H
ội

 v
ăn

 h
ọc

 N
gh

ệ 
th

uậ
t 

: 
55

0 
tr

iệ
u 

ñồ
ng

 v
à 

hộ
i 

N
hà

 b
áo

 ñ
ịa

 p
hư

ơn
g:

 9
5 

tr
iệ

u 
ñồ

ng
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

61
 K

in
h 

 p
hí

  ñ
ối

  ứ
ng

  c
ho

  
cá

c 
 t

hư
  v

iệ
n 

 t
iế

p 
 n

hậ
n 

 d
ự 

 á
n 

B
M

G
F-

V
N

 :
( 

15
 x

ã 
x 

50
 ;

 1
2 

hu
yệ

n 
x 

87
)T

he
o 

vă
n 

bả
n 

số
 2

70
1/

B
V

H
T

T
D

L
-T

V
 n

gà
y 

22
/7

/2
01

3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

62
 H

ỗ 
tr

ợ
 c

ác
 n

gà
nh

 ñ
oà

n 
th

ể 
 

 
 

 
 

 
 

 
35
  

 
 

 
 

 
 

 
63
 C

hi
 c

hế
 ñ

ộ 
tiề

n 
ăn

 +
 lu

yệ
n 

tậ
p 

V
ð

V
 +

H
L

V
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
64
 H

ỗ 
tr

ợ
 ñ

ội
 b

ón
g 

ch
uy

ền
 (

C
ôn

g 
an

 t
ỉn

h)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
65
 H

ỗ 
tr

ợ
 T

D
T

T
 c

ác
 n

gà
nh

 ñ
oà

n 
th

ể 
 

 
 

 
 

 
 

 
80
  

 
 

 
 

 
 

 
 

66
 C

hi
 p

hí
 t

hu
ê 

ba
o 

 k
ên

h 
vệ

 t
in

h 
+

 c
hi

 p
hí

 t
ăn

g 
th

ời
 l

ư
ợn

g 

ph
át

  s
ón

g 
+

 c
hi

 p
hí

 c
hi

 t
hư

ờ
ng

  x
uy

ên
   

ph
ục

  v
ụ 

 p
há

t 
só

ng
 lê

n 
vệ

 t
in

h 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

35
6  

 
 

 
 

 
 

 
 

67
 C

hi
  

th
ực

  
hi

ện
  

qu
yế

t  
ñị

nh
  

số
  

24
/2

01
2/

Q
ð

-T
T

g 
  

ng
ày

 
01

/6
/2

01
2v

ề 
ch

ín
h 

sá
ch

 ñ
ầu

 tư
 p

há
t 

tr
iể

n 
rừ

ng
 ñ

ặc
 d

ụn
g 

 
 

2,
14

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

68
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

ác
 c

hư
ơ

ng
 t

rì
nh

 s
ản

 x
uấ

t 
nô

ng
, 

lâ
m

 
ng

hi
ệp

  
củ

a 
tỉ

nh
 

 
45

,8
96
  

 
 

 
 

 
4,

59
0  

 
 

 
 

 
 

 
69
 K

in
h 

ph
í 

kh
oá

n 
 b

ảo
 v

ệ 
rừ

ng
  

và
 k

ho
an

h 
nu

ôi
 t

ái
 s

in
h 

rừ
ng

 (
 B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

) 
 

2,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
70
 K

in
h 

ph
í 

th
ự

c 
hi

ện
 c

hư
ơn

g 
tr

ìn
h 

bố
 t

rí
 d

ân
 c

ư,
 ñ

ịn
h 

ca
nh

, 
ñị

nh
 c

ư 
(B

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u)
 

 
1,

00
0  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

71
 K

in
h 

ph
í h

ội
 c

hợ
 là

ng
 n

gh
ề 

 
15

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
72
 C

hi
 k

iể
m

 t
ra

 l
àn

g 
ng

hề
  

và
 t

hư
ở

ng
 c

ôn
g 

nh
ận

 l
àn

g 
ng

hề
 

(d
ự 

ki
ến

 6
 là

ng
 x

30
t)
 

 
20

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
73
 K

in
h 

ph
í t

hự
c 

hi
ện

 t
hu

ỷ 
lợ

i p
hí
 

 
63

,6
33
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

74
 C

hi
 b

ổ 
su

ng
 c

ó 
m

ục
 t

iê
u 

th
eo

 Q
uy

ết
 ñ

ịn
h 

củ
a 

B
ộ 

tr
ư

ởn
g 

B
ộ 

T
ài

 c
hí

nh
 c

ho
 s

ự
 n

gh
iệ

p 
th

uỷ
 lợ

i 
- 

12
,0

00
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
 

 
 

 
 

 
 

+
 B

ổ 
su

ng
 p

hầ
n 

m
ái

 tr
ạm

 b
ơm

 v
à 

cả
i t

ạo
, n

ân
g 

cấ
p 

tu
yế

n 
kê

nh
 c

hí
nh

 t
rạ

m
 b

ơm
 C

hí
 T

iê
n,

 h
uy

ện
 T

ha
nh

 B
a 

 
 

9,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
+

 C
ải

 t
ạo

, 
nâ

ng
 c

ấp
 ñ

ập
 d

ân
g 

C
ọ 

S
ơn

 v
à 

hệ
 t

hố
ng

 d
ẫn

 
nư

ớc
 t

ướ
i 

th
uộ

c 
D

A
 ñ

ầu
 t

ư 
X

D
 c

ôn
g 

tr
ìn

h:
 c

ụm
 c

ô
ng

 

tr
ìn

h 
th

uỷ
 lợ

i h
uy

ện
 T

ân
 S

ơn
 

 
 

3,
00

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
75
 M

ai
 tá

ng
 p

hí
 c

ựu
 T

N
X

P
 v

à 
C

C
B
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     

7
4
 


